



3 - 


A.LUKIN | “đâ 
II CÀU l9 9). 





¬— 
Ỉ , 


~——, E 


..-. 





La uŠi,©62522557575 x57 ssg 


- 
ẤM. 






,9 


.....*. bẻ .áˆ 






~ 


“ *oyu 


« s.. 
|—_.:t ƑỶỷ—_—— mBB VỘỒ 
hị - 

- 
` 


â 
cả 






“4 
ñ” 
P 


w« 


# 
C 





4#: 


F4 
7 
/Ä 


—__ ¬Ă“.—. 
© 
`... 


' 
« 


' 
- 


¬- ổ a 





L4 
. W4 
TS NT. 





Eai/.f&n4/52L--./4dag 


MiL 436644 .46..... „27 -; 











740 1/1000ni9/.9)//0l2I9)0A)c 000v lạ Ï\()S2 0A5) ( VẤN 


Quê QC ' ° n8 lô)4. ˆ k. 
lư 


A. LUKIN — T. GLATCỐP 





ng NICÔLAI 
_CUDƠNẾTXỐP “ 
— NGƯỜI TỈNH BẢO ANH HÙNG 


__ Thùu Dương oà Thế Anh dịch 


h n } 


SỞ VĂN HÓA VÀ THÔNG TÌN HẬU GIANG: - 
— 1983 — 








mm... 


Ị 


-- 


` ư | r 
ux x \£AI v Nếu 
\UẺ 
.,.7 


ý \€9) lụu | La | 


Xu 


` CHƯƠNG ¡ È, lo V3. 


“TRONG những tập báo cũ số ra ngày 22 tháng Sáu 
năm 1941 chỉ có những tin tức bình thường nhất, hoàn 
toàn thanh bình về cuộc sống của đất nước. Những số 
báo ấy được xếp chữ và in hồi đêm, bán hết vào sáng 
sớm, khi tất cả biên giới phía Tây đả ngập chìm trong 
khói lửa, những quả bom đầu tiên đã rơi xuống Kiép, 
Minxcơ, Xêvaxtôpôn. Người Mátxcơva chỉ đến nửa buồi 
mới hay tin chiến tranh qua thòng bảo khân cấp của 
Chính phủ trên đài phát thanh. ~ 

Trong những phút đen tối ấy Nieôlai Cudơnétxốp 
cũng giống như mọi người xô-viết khác : tức giận và 
căm thù bọn xâm lược tráo trở xâm phạm tự do và sự 
tồn tại của Nhà nước ' xã bại chủ nghĩa đầu tiên trên 
thế giới, 

Nhưng anh không ngạc nhiên. Anh đã quả biết nưởc 


Đức Hifle. Anh hiều rằng chiến tranh là không thê tránh 


được. Một cuộc chiến tranh khủng khiếp, đẫm máu: 
Một cuộc chiến tranh chưa từng có trong lịch sử. Và 
anh biết anh sẽ phải đứng vào vị trí nào "" đội ngũ 
chiến sỉ chống phát-xít. 

Ý định đầu tiên của Cudơnétxốp là được ra mặt trận 
đã đạt được. Là một vận động viên nhảy dù, thạo dùng 
súng, một tay trượt tuyết, cừ, lại thêm biết tiếng Đức, 
anh liền được đưa vào đơn vị biệt kích dù. Chẳng còn 


h) 








bao lâu nữa anh được tới mặt trận =— chỉ đợi phiên chế 
xong các phản đội là lên đường. 


Sau đó it lâu Cuđdơnẻtxổp được tập nhảy dù và nhảy 
nhiều lần, nhưng anh không trở thành chiến sĩ biệt 
kích và thực sự anh chỉ nhảy dù có một lần duy nhất 
vào hậu cử địch, mà lại qua mãi một nắm sau kia. 

Mệnh lệnh của một đồng chi cấp trên vội vä phiên 
chế Cudơnétxốp vào đơn vị biệt kích, đã bị một đồng 
chí cấp trên khác cao hơn và cái chính là nhìn xa trông 
rộng hơn, hủy bỏ vô điều kiện. Đồng chí này tính rằng 
một người có kiến thức tiếng Đức như vậy mà đưa vào 
biệt kích dù bình thường thì không thích đáng. 

Do đó tên họ Gudơnétxốp từ đơn vị biệt kích dù đã 
được chuyền sang một danh sách khác, trong đỏ số 
lượng it hơn nhiều. Người thuộc danh sách đặc biệt này 


- không được tung ra mặt trận. Những người này được 


ném vào sau mặt trận. Không cử đi từng phân chỉ đội, 
mà từng người một, trường hợp đặc biệt— từng nhóm 
nhỏ 1à cùng... 222.7. 6022 0ở 

Những phầm chất riêng, kiến thức kinh nghiệm của 
họ cho phép sử dụng họ trong những điều kiện phức 
tạp hơn nhiều và khá đặc biệt.  .. NnG 

Lính lái xe tăng, phi công, các chuyên viên quận 
sự khác, sau ngày 22 tháng Sáu năm 1941 đều cần cho 
Tồ quốc không kém gì anh em trinh sát, tình bảo. 
Nhưng dạy cho một người lái xe tăng hay máy bay dù 
sao cũng dễ hơn là biến người ấy thành một người lính 
của minh mà lại ở trong hàng ngũ địch. 

Gần một năm trời., Những ngày tháng dài đằng 
đãng, mệt mỏi, vô công rồi nghề chờ đợi (mặc dù cũng 
đâu phải ngồi yên). Hết đề nghị này đến đề nghị khác 
gửi đi nhưng không được chấp thuận; cấp trên một mực 
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từ chối. Cudơnẻtxốp lang thang hàng giờ khắp thành 
phố và tự thấy hồ thẹn vì tuổi trẻ và sức lực của mình 
— đàn ông lửa tuồi anh lúe này ở thủ đô chỉ có thê gặp 
trong quân phục hoặc đi nạng. Nicôlai bất giác có lần 
giật mình thấy sợ không đám ngôồi*xuống chỗ trống trên 
xe điện đề tránh những cái nhìn trách móc, thậm chí 
khinh rẻ của cả toa xe. 


Em trai Viehto của anh đã đi chiến đấu, còn anh 
là anh cả, vậy mà vẫn giảm VESE tại chỗ trên đường 
phổ Mátxcơva. _ | 

Mátxcơva... Ài có mặt ở thủ đô vào r-ùa thu đầu 
tiên của chiến tranh, hẳn không-bao giờ quên bộ mặt 
nghiêm khắc mới mẻ của thủ 'đô. Cửa số các nhà đều 
dán những mảnh giấy chéo nhau, mặt các cửa hiệu. 
được chắn cao những chồng bao tải cát, những quả . 
_ khinh khí cầu xam xám lờ mờ bay trên trời đêm, những 
mũi tên trắng viết trên tường nhà với chữ đề : « Hầm 
tránh bom », những khầu đội cao xạ bốn nòng tường 
trực trên các nóc nhà. : 


Hầu như đêm nào còi báo động cũng rên rÏ réo 
vang, những luồng ánh sảng đèn chiếu hừng hực sục sạo 
xoáy vào bầu trời tối om, đạn cao xạ giận dữ vút bay 
lên liên tiếp, là tả trút xuống mặt đường trận mưa mảnh 
thép sắc cạnh. Và mỗi sáng các bác nhân viên vệ sinh 
sân phố lại đồ đầy nừữởc vào các bồn gỗ đề trên gác áp 
mái tất cả các nhà trong thành phố. Khi họ còn chưa 
đến, mấy chú bẻ còn lại trong thành phổ (chủng chẳng - 
vội đi đâu —mùa đông nhà trường đóng cửa cả) đã len 
-_ lỗi đến trước, moi từ đáy các bồn gỗ lên những kip 
pháo sáng sơn đen lấp lánh và những cái ống pháo 
sảng của địch bị cháy. Các em lớn, trước đỏ, trong 


— 
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những đợt mày bay địch, đã dập tẮt N pháo sáng 
này trong các bồn tước. 


Nhưng bất kà những trận máy bay địch ném bom, 
bất kề thực phầm thiếu thốn, bất kề cả chuyện quân địch 
chỉ eòn cách thành phố đâu có chừng trăm cây số, Mát- 
xcơva vẫn cử sống và làm việc. Sáng sáng các chuyến xe 
điện và ò tô buýt đưa hàng ngàn người Mátxcơva đến các 
xưởng máy và xi nghiệp, trong các phòng học, được biến 
thành các phòng quân y, các bác sĩ thăm sức khỏe người 
bị thương, trên các bãi trống những em học sinh lớp chín 
đến học sử dụng súng. trường và lăn lê bò toài. Nhưng 
tối tối các nhà bát và phòng biều diễn, người xem lại 


_ đến đông gần như hồi trước chiến tranh, các rạp chiếu 


"bỏng chiếu các bộ. phim ‹ Thời sự chiến đẩu » và bộ 
phim hài hước từ Ì uaC trước. chiến ! tranh : «Trái tim 
của bốn người »- nh bu AÀu, sn 


Nicôlai Cuđơnétxốp  0ng | cuộc s sống của thành phố 
này và... như trước, tiếp tục gửi hết báo cáo này đến 


báo cáo khác lên đủ các cấp chỉ ly I bên trên. Đây là 


bản báo cáo cuối cùng của anh : 


. Trong giờ phút văn đề xi0 bếN ¡ của nhà nước | 
và chính bản thán chúng ta đặt ra, cũng như mọi người 
xô-viết khác, tôi tha thiết nong mỏi được góp phần có ích 
cho Tô quốc. Ăn chực nằm chờ không biết đến bao giò 
nữa (gần tmột năm trời l) trong khi tự thấy rằng tôi thực 


_¬ gự có sức lực và khả năng góp phần có ích cho Tô quốc 


tôi, điều đó làrn tôi vô cùng khô tàm, Là một người Nga, 
tôi có quyền đòi hỏi trao cho tồi cơ hội đem lại lợi ieh 


_ cho Tô quốc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù độc ác. 
Tiếp tục ăn không ngồi rời ( tôi cho là có tội trước lương 


tám và Tô quốc. 
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Tôi xin trình bày tới cấp lãnh đạo báo cáo này... » 


Khi Cudơnẻtxốp được triệu tập lên gặp một đồng 
chí lãnh đạo tình bảo, anh nghĩ rằng việc này là nhờ 
lủ thư của anh, Nhưng sự thực không phải thế : chẳng 
qua là đã đến lượt anh. - 


Cudơnẻtxốp hầu như tin chắc rằng anh được gọi lên 
là về chuyện này, nhưng dù sao đi nữa sự tự kiềm chế 
từlàu đã trở thành bản năng thứ hai của anh giúp anh 
nên niềm vui, Ảnh cám ơn cấp trên đã tin Ạnh, không 
đặt ra một câu hỏi nào hết, hiểu rằng anh chẳng cần 


_ hỏi cấp trên cũng sẽ phổ biến -cho anh tỉ ¡ mỉ từng chỉ . 


Về tiết về nhiệm vụ.. lẾT 
_ -_ Trong những tháng qua ta -: nắm vững được một 
_ hình thức hoạt. động mới trong lòng địch : sử dụng 


- những nhỏm du kích ít người đã được huấn luyện đặc 


—— biệtvà do các cán bộ Tseka ® lãnh đạo. Một số trong bọn . 


__ họ chuyên phụ trách phá hoại đường sắt, số khác lại _ 


_ tưới thu thập. tin tức quân sự. Họ hoàn thành: nhiệm vụ Tất - 





"kết quả, vì có phối hợp chặt chế với nhân. dân địa ~ 
: phương,. nói cách khác, họ hoạt. động với sự hỗ trợ. 





tích cực của những người xô-viết vì các lý do khác — - 


nhau phải ở lại trong vùng tạm chiếm. Những biện _ˆ 
_ pháp thông thường của bọn phản giáh và biệt kích L8 v 
_xít chống các đội như vậy đều: Ít hiện quả. .. ` 
— Bộ chỉ huy quyết định đưa 'Cudơnétxốp vào một - 

đội hoạt động trong địch hậu gần một trung tâm hành - 
chính quan trọng. Chức năng của Cudơnétxốp thuộc 
loại đặt biệt... Anh phải hoạt động trực tiếp trong 
thành phố, trong: quân phục sĩ anh Hitle.. Không 


s& Tên viết tắt của Ủy ban sp biệt tức là tò chức sao phản cách 
mạng ở Liênxô : 





thề cài Cuđơnẻtxốp vào một cơ quan quân sự dịc|, 
nào đó với tư cách sĩ quan, vì thế Cudơnétxốp sẽ không 
ở một chỗ nào thường xuyên, mà đóng vai một sĩ 
quan ở nơi khảc đến. Cán bộ Tseka đã kiếm được các 
giấy tờ dùng cho các chuyến đi ấy và tạo ra bản tiêu 
sử giả cho anh. là Q Ỷ 

Trong đơn vị không ai biết vai trò của anh trừ 
các đồng chỉ chỉ huy trực tiếp và các tình báo viên 
cùng hoạt động phối hợp với anh. Trong danh sách các 
chiến sĩ anh được ghi bằng bí danh. Từ nay anh trở 
thành Nicôlai Vaxiliêvích Goratsép. 

Cuối cùng các đồng chí chỉ huy hỏi Cudơnétxốp có 
đồng ÿ và đủ tỉnh thần đề hoàn thành nhiệm vụ đó 
không ?: - - < 5a nà 

Cudơnétxốp suy nghĩ. Không, anh đâu có do dự, 
suốt một năm anh cố đạt được vinh dự là người được 
phái vào hậu địch, anh không sợ chết, vậy lề nào anh 
lại tử chối. Anh băn khoăn về một việc khác hẳn, và 
anh thấy phải nói ra với đồng chí lãnh đạo kỳ cựn của 

Đồng chí này lập tức hiều Cudơnétxốp ngay khi anh 
càwuw nói hết cấu. .ˆ.... “ -.. 

— Đồng chí nói ra là phải... Theo nhận định của 
các chuyền viên thì đồng chí biết rồ nước Đức nói chung, 
thành thạo ngôn ngữ, thậm chí cả thồ ngữ, tiếng dịa 
phương, bề ngoài đồng chí rất giống một người Phò, 
thậm chí, tôi có thề nói, rất giống một tên qui tộc: 
Nhưng chúng tôi cũng như đồng chí, hiều rằng đồng 
chí côn chựa biết quân đội Đức như một sĩ quan Đức 
phái biết. : 

Đồng chí còn có mẩy tuần lễ nữa. Đồng chỉ biết làm 
việc, chúng tôi sẽ đưa tới những giảng viên xuất sắc, 


` 
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và mong rằng đến thời bạn cẦn thiết đồng chi đã cø 
thề nhập vai một trung ủy quốc xã. Nhân tiện nói thêm 
là khì đồng chí vào phòng tôi, tôi thầm nhận xét là 
đồng chí có tư thế quân sự rất khá mặc dù chưa bao 
giờ ở quân đội. 


... Tiếp theo là những tuần lễ lao động khần trương 
nhất kề từ trưởc đến nay trong đời của Cudơnétxốp. 
Việc chuần bị hầu như kéo suối củ ngày lẫn đêm. Anh 
được các cản bộ Tseka kỳ cựu, giàu kinh nghiệm như 
L. Xtaxcô, A. Votôlốpxki, X. Ocun vân vân... giúp đỡ. 


Nhảy dù. Xác định phương hướng địa phương. Bắn 
tất cả các loại vũ khí cá nhân của Liêu-xô và Đức. Sử 
dụng dao găm và võ tự về. Phương pháp phá hoại và. 
mở khóa mật mä. Và rất nhiều, nhiều việc khác nữa... 


- Nhắc đi nhắc lại cho đến lúc thẩm vào xương tủy 
— cải câu chuyện giả mạo — tiều sử mới của anh, mà anh 
_ phải nắm chắc hơn gấp trăm lần so với tiêu sự thực, 


—— Paun Vinhem Dibẻc. Trung úy trung đoàn bộ binh 
_ 990 sư đoàn bộ binh 76. Con trai người coi rừng ở điền 
trang của bá tước Slôbitten gần Enbirrgơ thuộc miền 
Đông Phô. Cha Ecnơxtơ Dibéc — đã chết trận năm 1915... 
Mẹ là Hinđa, nguyên họ là Cưnnéctơ, chết mẩy năm 
trước chiến tranh này. Trước khi vào học trường học 
sinh quân, làm trợ lỷ quản lý điền trang của bả tưởc 
Siôbitten. dẾ XIN 
Đã tham gia viễn chỉnh sang Pháp. Saù khi bị thương 
nặng ở gần Cuốcxcơ, tạm thời, cho đến lúc bình phục _ 
hẳn, là đại diện toàn quyền của ban chỉ huy quản lý 
việc sử dụng các tài nguyên khoáng sản của các tỉnh 
chiếm đóng ở Liên-xô vì lợi ích quân đội quốc xãä— 
Vicsaphơcommanđơ — gọi tắt là « Vikđo ». 





Đã được tặng thưởng huy chương «VI chiến dịch 
mùa đông sang Phương Đông » (riêng với nhau bọn lính 
Đức thường gọi một cách khính miệt, nhưng rất chính: 
xác là « Miếng thịt ướp lạnh » ), — huân chương « Chữ 
thập sắt » hạng hai và hạng mội. 


Tồ chức và cơ cấu -—-. tỉ mỉ từng li từng tý — của các 
lực lượng vũ trang Đức. Chế độ các quan hệ chính qui 
và bình thường giữa những người phục vụ trong quân 
đội. Khen thưởng, cấp bậc, phù hiệu khác nhau của các 
loại bình sĩ cảnh sát và SS. 


Tên, họ, cấp bậc, chức vụ của rất nhiều người — 
từ các quan. chức cao cấp Hitle cho đến các chỉ huy cũ 
của mình, cấp tiều đoàn và đại đội. Đx dế 


Nghiên cứu kỹ lưỡng những tài liệu có thực bắt 
được —- tử sô lính cho tới những chiếc vé tàu. Đọc nhật 
ký và thư từ lấy. được. của bọn. từ binh và lẩy được ở 
những xác lính Hitle. hnn _ 


Cuối cùng Nicôlai Cudơnetxốp. lầu đầu tiên thấy 
mình trong chiếc gương lớn, ăn mặc đây đủ quân phục 
đã chiến của viên trung ủy tài 6 đội Hitle. Mà đấy thính 
lại là anhư?!l - 


Lưng anh bất giác) thấy ở ớn -iạnh —- cái con người xa 
lạ đứng sừng sững toàn thân trước mắt anh, anh Ni- 
côlai Cudơnétxốp, thấy. thật đáng căm: ghét đến tột độ. 
Nhưng theo quan điềm của anh chiến sĩ tình bảo Ni- 
côlai Vaxilievích Gơratsép thì trung úy Paun Vinhem 
IDibéc tróng không cón chê vào đâu được. Một gã đàn 
ông chững chạc, nghiêm khắc, tròng hấp dẫn. Bộ quân 
phục vừa khít, như thê mặc từ lúc lọt lòng vậy. Lon 
vai, khuy áo, dây đai lưng, con đại bảng quắp chữ thấp 
ngoặc trong móng sắt trên miệng túi bên phải, đây nút 
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__ tÑt cả đều đâu vào đẩy. Dưới túi bên trái chiếc huân 
chương «Chữ thập sắt» hạng nhất đính chặt vào vải. 
Ở khuyết ảo thứ bai lồng chiếc huân chương « Chữ 
thập sắt» hạng bai. 


Mùa hè đỏ báo chỉ và đài phát thanh đưa những tín 
xấu : kẻ thù đang tấn công. 19 tháng Năm Hồng quân 
phải bỏ Kéctsơ. Mồng 4 tháng Bảy sau cuộc bảo vệ anh 
đũng chưa từng thấy kết thúc đợt hai phòng thủ Xêvax 
tôpôn. 24 tháng Bảy Rôxtốp thất thủ. Thất bại ở gần 
Kháccốp và Vôrônhegiơ. Bọn Hitle đã chiếm được Đôn- 
bát, tiến vào gần Xtalingrát và Cápoadơ. 


TYrên tất cả các mặt trận đều diễn ra cuộc chiến 
đấu khồng lồ, còn Nicôlai Cuđơnétxốp tiếp tục chuẩn 
bị và chuần bị cho mình để đóng vai sĩ quan của quân 
đội Đức tạm thời còn đang giành phân thắng: Đôi khi 
cảm thấy khó chịu đến mức Nicôlai Ivanôvich khó khăn 
mới kiềm chế được ý muốn day đứt vứi bỏ mọi chuyện, 
từ chối nhiệm vụ, xin bộ chỉ buy phái làm một chiến 
sĩ biệt kích bình thường đề có địp dùng chính bái tay 
mình tiêu diệt kẻ thù. Xà Là 


Mùa hè sắp kết thúc, khi Cudơnétxốp được bảo tin _ 
là một vài ngày nữa anh sẽ được đưa bằng máy bay _, 


qua tuyến mặt trận, đến đơn vị «Những người chiến 
thắng », đơn vị do Đơmitori Nicôlaievich Mêdơvêđiếp 
chỉ huy. Đơn vị này đã hoạt động mấy tuần rồi trong 
. vùng hậu jhương của Đức. _ "¬ 

Rôvơnô, nơi Cudơnétxốp sẽ hoạt động, là mội 


_ thành phố không hình thường ; bọn Hitle tuyên bố đây ` 


là thủ đô của Ucơren ! Tại Rôvơnô có tông hành dinh 
của một trong những kẻ thân cận nhất của Hitle là E- 
rích Côkhơ, toàn quyền quân đội quốc xã ở Ucơren, 
thống đốc và thủ lĩnh Đông Phô, phủ toàn quyền quốc 
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x nhiều eơ quan chiếm đóng, dân sự cñng như quân 
Những điềm đỏ là đối tượng anh phải chú ý kỹ 
lưỡng nhất, 


Ngày 25 tháng Tám năm 1942 báo chí loan tin về 
các trận chiến đấu ác liệt ở các khu vực Cơlétxeaia, 
Côtennicốp, Piatigoỏcxeơ, Craxnôđa và Prôkhơlátnaia, 
về chuyện tỉnh Caraganđa đã hoàn thành vượt mức kế 
hoạch gìeo trồng mùa thu, về việc thủ tướng Anh Soỏc 
sin sau khi đến thăm Mátxcơva đã trở về tới Anh, về 
việc phải viên của Bỉ ở Liên-xô ông R. Van đe Récsốp 
đề Anlebaxơ trình thư ủy nhiệm, về chiến công của 
thiếu úy Paven Necơraxốp tại mặt trận Tây Bắc, một 
mình đã bắt được tên tù binh thứ tám. Ngoài ra, 

trên báo chỉ còn đăng trích đoạn vở kịch «Mặt trận » 
của ÁÌécxanđrơ Coócnâysúc. và quảng cáo về bệ phim 
« Chàng trai người. thành. phố: chúng tói» sắp chiếu 
trong những ngày gần đây, bộ. phim. có sự tham gia 
của nghệ sĩ Nicôlai C giản VÌ và. nữ _ nghệ sĩ Liđia 
Xmiếcnôva đóng vai chính. lộ Ông : 

“Nhưng về chuyện. đêm trước ở "cách. Mátxcơva 
hàng ngàn cây số, một.nhóm chiến sĩ đã. nhảy dù xuống 
vùng hậu phương _ của, Hitle, trên báo. chỉ, đất nhiên 
không hở ra một lời nào.. `... 


_ SaynnhiÖn đệ HN 


"ở phố Ácbát đối diện với rạp "chiếu bóng nồi 
tiếng chuyên chiếu phim thời sự, có một cái sàn eñ kiều 
Mátxcơva, Trong sản có mấy ngôi nhà gạch hai tầng 
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làn 


kiến trúc quê kệch, do những chủ nhà bậc trung xây 
dựng vào đầu thế kỷ. 


Những người ở đây lâu còn nhớ đầu năm bốn hai, 
ở mội căn nhà tầng một sâu trong, sân, xuất hiện rnột 
người mới đến ở — mội người đàn ông cao lớn, ấn 
mặc chỉnh tề, cỏ bộ mặt đẹp, nghiêm khắc, nét rổ, gẫy 
gọn. Bao giờ người này cũng mặt bộ quân phục vừa 
khít, tròng hợp với anh ta lạ lùng. Anh không làm 
thàu với một ai trong hàng xóm, nhưng không phải vì 
tỉnh tình không cởi mở, cô độc, mà bởi vì anh rất bận, 
thường luôn đi vắng xa lâu ngày. Còn đến mùa hè anh 
ta biến mắt đi đâu hẳn bàng mấy năm trời. 


Tên họ anh là Đơmitơri Nicôlalêvích Medơvêđiép 
và ở trong khu nhà chỉ biết về anh có một điều: anh 
là một cán bộ kỳ cựu của Tseka. Khi chiến tranh bắt 
đầu Međơveđiép đã bốn mươi ba tuôi, và cuộc đời anh 
thừa thãi đủ cho xài cuốn tiểu thuyết. Anh sinh ra và 
lớn lên trong thành phố Begitxa — thành phố của 
những thợ lái xe lửa cha truyền con nối gần Bơrianxcơ. 
Cha anh là thợ cả ở xưởng luyện thép vua nhà mày 


- Begitxa nồi tiếng. Trong gia đình có tới mười ba đứa 
_ trẻ, tuy vậy người cha vẫn cho Đơmitori học hết bậc 
trung học sa hoàng ; thực ra thì đề có thề ăn học được, - 


mà không quả là gánh nắng cho gia đình, cậu thiều 
niên cũng đã tự kiểm sống bằng cải nghề dạy kèm. 


_ Sau đó anh tham gia các sự kiện giỏng tố tháng 
Mười năm 1917, tiếp đến có mặt trên các mặt trận trong 
cuộc nội chiến, cuối cùng là vào cơ quan Tseka, đấu 


tranh chống bọn phản cách mạng, bọn trộm cướp, đặc 


vụ nước ngoài. Cùng với Đơmitori Nicôlaiêvích còn có 
ba người anh em trai và một em gái cũng phục vụ trong 
các cơ quan tình báo xô-viết. 
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Những vết thương cũ đã làm Đơmitơri NicôlaiêvicÌ 
Ốm nặng, và năm 1940 anh tạm thời về hưu. Nhưng 
chẳng bao lau, khi cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại bắt 


đầu, Međơvèđiép đä thuyết phục được các bác sĩ công ' 


nhận anh đả sức khỏe đề phục vụ và trở lại đội ngũ. 
Thàng Tám năm 1941, anh tập hợp một đơn vị nhỏ gồm 
ba mươi ba người Mátxcơva tình nguyện, cùng họ vượt 
tuyến mặt trận trở về quê mình, bắt đầu tiến hành cuộc 
chiến đấu du kích trong vùng rừng Bơrianxcơ, và thực 
chất là anh bắt đầu tô chức ở trong tỉnh một phong trào 
_ đa kích quần chủng đông đảo. Tháng Giêng năm 1942 
anh trở lại Mátxcơva và bảo cáo về việc nhiệm vụ anh 
được giao phỏ đã hoàn thành. Riêng các vết thương và 
chấn thương anh mới bị trong vòng mấy tháng này anh 
dấu không báo cáo. Một trong những vết thương đó có 
thề đã làm anh chết, nếu như đồng chí sĩ quan tùy tùng 


áXicôlai ì Côrôlép, nguyên trước đó là một đấu thủ quyền - 
Anh nôi tiếng trong những năm ấy, không vác anh trên 
đôi vai lực lưỡng của mình đi bộ liền hàng mấy cây sối- 


Ở Mátxcơva Medovediép được giao lãnh đạo một 
đơn vị mới, mạnh hơn và nhiệm VỤ quan trọng hơn. . 
Đơn vị này phải thề hiện được VÃ đồ mà Đơmitori Nicô- ˆ 
laiêvích đã nảy ra từ khi còn ở vùng Bơrianxcơ : kết ˆ 


hợp giữa công tác tình báo với hoạt động du kích. Và 
anh, Xeđơveđiép, với kinh nghiệm của một cán bộ Tse- 
ka, và một du kích, xửng đáng hơn : ai hết với vai trò 
chỉ huy đơn vị như vậy. 


Đơn vị tương lai này có hai phạm vi hoạt tiệng Thứ 


nhất — làm nhiệm vụ tình bảo đơn thuần: thủ thập 
_ tình hình quân sự, chính trị và kinh tế trong { 
phương bọn Đức. 
Thứ hai —- hoạt động du kích đơn thuần — phả hoại 
đường sắt, phá hãy các kho tàng quân sự, đột kích các 


lệ 


đơn vị đồn trủ của địch, rải truyền đơn trong nhân dân, 
mỏi rö sự thật về tình bình trên sác mặt trận, giết bọn 
phản hội và v.v... 


Chỉnh ủy của đơn vị, về sau là chỉ huy phó phụ 
trách phần chính trị, trêu chỉ đỉnh thiếu tá XécgẤy Tơ- 
rôphimòvích Xtekhốp. Mật người luôn luôn chỉnh tề, 
có tư thể quân nhàn chuyên nghiệp, một cán bộ chính 
trị điền hình biết đối xử với từng người, thông ai ngờ 
lại là một người chỉ mới khoác quân phục từ khi chiến 
tranh nồ ra. 


Căn cứ của đội «Những người chiến thắng » đóng 
-_ tại một trong những xóm nhà nghỉ ngoại vi Mátxcơva, 
trong rừng cây, gần một cái hồ.“Thoạt đầu đơn vị chưa 
có bao nhiêu người nhưng mỗi ngày càng có thêm nhiều 
đồng chí mới. Thành phần gồm đủ lứa tuôi, khác nhau 
về kinh nghiệm sống, về nghề nghiệp, càng khác nhau 
hơn nữa về tỉnh tình. Trong số họ có cả các cản bộ 
Tseka và cán bộ quân sự chuyên nghiệp, nhưng số này ˆ 
không nhiều. Có cả sinh viên thuộc các trường đại học 
khác nhau ở Mátxcơva. Lại có một nhóm người xuất 
thân từ Tây Ucơren, nơi đơn vị sẽ tới hoạt động. Và 
thêm một nhóm khả đông kiều dân Tây-ban-nha, những 
người đã từng tham gia chiến đấu chống chủ nghĩa. 
phát-xit tại tồ quốc của họ. Như vậy là, trong đơn vị 
có những người đã vào sinh ra tử, nhưng chỉ có một it 
trong số đó đã có kinh nghiệm hoạt động chiến đấu 
vùng địch hậu. : 3 


Đến mùa xuân họ đã có tới gần một trăm người — 
tập nhảy dù, nghiên cửu vũ khi địch và cơ cấu của quân 
đội quốc xã, học bắn, học tô chức phục kích, hoại động 
trong những điều kiện rừng rú, năm các thủ pháp chiến 
đấu giáp lá cà, hoạt động phá hoại và cð0nB VIỆC điện đài. 


lò 


Tháng Năm năm 1942 công việc chuẩn bị cơ bản đã 
xong xuôi. Đã đến lủc bắt tay vào công việc rất khó 


khăn và nguy hiềm là ném đơn vị vào sau phỏng tuyến 
địch. TT hờn, 


Mỗi đêm từ sân bay Mátxcơva những chiếc máy bay 
chở nặng lại cất cảnh và hưởng về phía Tây. Chúng 
vượt phòng tuyến địch ở đâu đó và lần vào đêm tối trên 
bầu trời lãnh thồ bị chiếm đóng. Về các chuyện khác, 
nhiều lần đã được miêu tả rồi : đó là những đống lửa 
. du kích, vòng lượn trên những ánh lửa biệu và nhảy 
đù vào nơi xa lạ. ĐA SA 


Nhóm chiến sĩ biệt kích đầu tiên do Alécxanđrơ 
Tvơrôgốp chỉ huy tình báo quân đội, chỉ huy, đã xuống 
đất cách địa điềm trong kế hoạch tới hai trăm cây số-. 
Nhóm này đã bị bọn' phản bội địa phương tố giác và 
trong cuộc vật lộn ác liệt với bọn đi truy lùng hầu như 
đã by sinh toàn hộ, 22 (2 7? o0 


Ngày 20 tháng Sáu một nhóm khác gồm cỏ Međơ- _ 
vêđiép, chỉ huy phó của anh về mặt tình báo Alécxan- 


đrơ Lukin, trung đội trưởng trung đội điện đài Liđia 


Secxlơnlôva, các nữ tình báo Ximôna Gơrintsencò và: 
Maria Phóctux (cả bai nữ đồng chí này trước đây đã 
từng anh-dũng chiến đấu ở Tây-ban-nha) và một số. 
đồng chí người Tây-ban-nha, đã được ném xuống khu 

vực ga xe lửa Tônxtui Lex,  - _ 


` .. - Cuối tháng Tám đội đã tiến sát đến địa điềm 
hoạt động tương lai của rnình — Rôvơnô. Tại đây ngày 
25 tháng Tám, đơn vị tiếp nhận thêm một nhóm nhảy 
-_ dù tr Mátxcơva phái đến. Sáp nhập với đơn vị có Ivan 
Xôcôlốp, Nicôlai Prikhốtecỏ, Mikhain Séptsủe, Nicôlai 
Gơniđiúc và các đồng chí khác. Cũng đêm hôm đó cả 
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` 


Nieôlai Vaxiliầvich Gơratsép (Cudơnétxốp) cùng ha dụ 
xuống vùng sâu hàu địch. 


Ễ CHƯƠNG IH 


t AP %4 ~ ử “6 

CUDƠNÉTXỐP mau chóng hòa vào đơn vị. Một 

số chiến sĩ anh quen ngay bồi còn ở Mátxcova, một số 
khác anh đễ dàng kết thân một cách tự nhiên. 


Cudơnétxốp giao-eho ban chỉ huy giữ cái túi đựng: 
bộ quân phục Đức, gói giấy tờ và trở thành anh du kích 
Gơratsép, trong thời gian đầu không cỏ gì nồi bật giữa 
các chiến sỉ khác, và cũng tham -giA chiến đấu trong 
một số trận đụng độ. 


Cudơnétxốp quan tâm tìm hiều xem những người 
mà rồi đây anh sẽ Kề vai: sát cánh sống và chiến đấu: 
trong nhiều tháng dài là những người thể nào. Một-số 
làm Cudơnétxốp chú ý đặc biệt, vì ở ban chỉ huy người 
ta đã cho anh biết rằng, những người này cũng sẽ công. 
tác tại Rôvơnô và ít nhiều sẽ có liên hệ với anh. Thực 
ra không một ai trong đó biết Gơratsép sẽ khoác đo sĩ 
quan HíHe hoạt động trong thành phố. 


Tim hiệu các đồng chỉ của mình, NÑicolai Ivanôvich 
-ceố gắng gạt bỏ những quan niệm quen thuộc và bình 
thường đối với thời kỳ hòa bình như «eon người đáng 
mến » và « chàng trai tốt ». Ở đây, ở hàu phương quân 
thù, các định nghĩa này, tất nhiên cũng khỏng mất cái 
ý nghĩa chung của nó, nhưng phải đầy lùi lại phía sau. 
Ở vị trí hàng đầu phải đưa ra những đòi hỏi khác, khắc 


— 


1 


nghiệt hơn nhiều ; tình thần chịu đựng, lòng đũng GẦ1, 
chỉ kiền nghị, tìah đồng chi, tài lanh lợi, khả năng phản 


ứng linh hoạt trong mọi hoàn eảnh, biết chịu đựng mọi 
khó khăn. ' 


Người lớn tuồi nhất là Mikhain Macarôvích S$éptsúé. 
Ông là đẳng viên kỳ cựu của Đảng cộng sản Tây Bê- ` 
laraxi. Một người tầm thước, bơi lãnh đạm, ít lời, bộ 
vàng hoàn toàn đân thường. Con người này đã có khả. 

lều kinh nghiệm công tác bí mật và tám năm tù Y 
dưới chính quyền Ba-lan địa: chủ. Ni! hanh _ 


_ `au này ông sống Ở Rôvơnô dưới cải ¡ tên Bólexláp ˆ 
lankêvicb. Séptsúe mặc bộ comlê kiêu cô màu tối, đội 
chiếc mũ phớt và mang kính, tay bao giờ cũng. cầm một 


bỏ hoa nhỏ tùy theo mùa, học theo. kiều cách của bọnsï ˆ 


quan Đức. Chính thứ pan lankêvich làm nghề buôn bản - 
đồ cũ ở Rôvơnó, luôn luôn lui tới các cửa hàng đô cũ. 
và nói chung là những nơi bọn đầu cơ tụ tập. Nhưng 
khắp vùng cho đến cả bọn cảnh sát hình sự —- kripô —: 
cũng đều tin rằng thực ra pan Bôlẻc có quan hệ với ` 
Ghextapô. Thậm chỉ đa: “SÓ trường hợp bọn phản: bội _ 
tìm Séptsúc đề tố giác các chiến sĩ yêu nước xô-viết.. 


Những năm tháng trước đã biến Séptsúe thánh một 
người quen hoạt động bí mật, tạo ra cho ông một thói - 
quen quan sát đặc biệt. Séptsúc là một chiến sĩ tình. bảo - 


rất quý giá, các tín tức của ông bao giờ cùng + có ›,pIÁ trị - 


lớn và chính xác cao độ. 


Danh tiếng của pan Bôléc là một tến Ghexlapd ` vững 
vàng đến mức vào thời kỳ đầu sau chiến tranh có nhiều 
đơn tố giác của những người dân xô-viết đã sống trong 
vùng địch chiếm, trong đó họ thực sự căm phẫn vì tên 
-3EHỆtC cũ này vẫn KHXM sống ung dung tự đo. 


Tỉnh tình Nieôlai Akimôvich Goniđiúe lại khác hẳn, 
Vốn sinh trưởng ở Tây Ueơren, trong thời bình làm 
nghề phụ lái xe lửa. Vóc người vừa phải, nhưng rắn 
chắc, anh là một chàng trai hoạt bát, bảnh bao, tóc đen, 
tuôn tươi cười, lúc nào cũng như !oát ra điện năng, 


chẳng bao lâu được tặng biệt hiệu là « Côlia mắt tuyệt 


đẹp ». 
Mặc dù còn trẻ và tính tình bồ như nhẹ da, Goni- 
điúc cũng đã có một kinh nghiệm sống nhất định. Anh 
sớm tham gia cách mạng, đã bị kết án hai năm tù, Năm 
1939 quân đội xô-viết đến mới giải thoát anh khỏi nhà 
giam. -.^ nh "_- _ 
Ở Rôvơnô, Gơniđiúc có một số nơi ân nấp, nhưng 
chủ yếu là tờ auxơvâyxơ (giấy chứng minh) đơn vị đã 
tạo cho mang tên lan Baghinxki, dân thành phố Côxtô- 


- pôn, thợ bánh mì của lò bánh quân đội, hiện sống ở 


phố Mưlôvarennaia, nhà số 19, lan Baghinxki. mau 
chóng nôi tiếng trong thánh phố bị. chiếm đóng là một 
tên đầu cơ lanh lợi và gặp may, không hề biết sợ mạo 
hiềm trong nghề buôn bán và trong tay có nhiều tiền, 
Thực ra buôn bán chẳng mang lại cho anh' gì hết ngoài 
thua lỗ. Tên đầu cơ Baghinxki chỉ nhờ vào chỗ chính - 
bản thanlà anh tình báo xô-viết Gơniđiúc, thường xuyên 
nhận được «những món tiền lớn » bằng tiền mác vùng 
chiếm đóng và tiền mác quốc xã (nếu cần) của ban chì 
huy gửi cho, mới thoát khỏi sự vỡ nợ hoàn toàn. 


Là một tình báo viên, Gơniđiúe rất đũng cảm, lanh 
lợi, liều lĩnh và một điều không kém quan trọng là luôn 
đặp may. Anh hoạt động phối hợp trong nhóm ciỉng 
như hoạt động riêng lẻ đều tốt. Và niềm lạc quan yêu 


đời, tính tình tươi vui của Nieôlai nhiều lần đã giúp 
cho các đồng chí trong những giảy phút khó khăn. 
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Chiến sĩ tìàh bảo trẻ nhất là Nieôlai Prikhốtcô, bô 
sung một cách tốt đẹp kỷ lạ các tính cách Ýýà năng lực 
còng tác của -Sẻptsúe và Gơniđiúc. Ngay tử khí còn Ở 
sân bay Cudơnétxốp đã chủ ý đặc biệt đến một lực s1 
cao lớn hồn hậu vời điệu bộ thư thái của một người thê 
lực khỏe mạnh, có đôi môi mòng mọng rất trẻ con. Mặc „ 
đù đảng vỏe và thân thể to lớn, trông anh còn trẻ mắng 
và có cải gì rất đàn sự. Vũ khí trong đôi cánh tay fo 
lờn của anh trông hoàn toàn chẳng phù hợp tý nào: 


" Prikhốteô sinh năm 1920 ở thị trấn Dơđônbunôvô.- 
gần Rôvơnô, trỏng gia đình một công nhân tuần tra 
đường sắt và bản thân cũng đã làm ở đường sắt. Khi 
'Tây Ucơren gia nhập Liên bang xô-viết, anh trở thành 
một trong những đoàn viên thanh niên cộng sản đầu : 
tiên của Dơđônbuhôvô..ˆ.“ SE là 2p tu ti, m 


_Prikhốteô là người đầu tiên trong đội tình bảo đến- 
Rôvơnô, vì là dân địa phương, anh biết rõ thành phố - 
cũng như vùng ngoại ô. Ở Rôvơnô, tại phố Ximentơ- 
naiga, nhà số 6, Nicôlai còn có người anh cả lvan Ta- 
>axôvích, ở Dơđônbunôvó, phố Phơrancô, nhà số 2, có 
` chỉ Anaxtaxia Smeregơ sống với shồng là Mikhain —_ 
_ thợ mộc của xưởng sửa chữa xe lưểyh cậu em Xécgây 
làm thợ tôn. Cả hai anh em nhà Smeregơ trong thời 
gian Ba-lan tư sản đã tham gia cách mạng và nhiều lân 
bị chính quyền truy nã. bình II TH 


` 


Nicôlaí đã không hề ngần ngai tìm đến nhà anh èm 
Smeregơ. Và anh đã không nhầm -- hai anh em Sme- 
regơ và chỳ Anaxtaxia không những đồng ý giúp đồ. 
mọi mặt cho du kích, mà còn liên hệ cho họ với những 
người hoạt động bí mật địa phương. 


_ Ø Rôvơnó Nieölai đã gặp anh Ivan, chị vợ của anh 


Prikhốtcô là Xôphia lôxiphôvơna và mẹ vợ anh là Bécta 
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đực * 


Eenextốpna Grỏsơ vốn là người Đức. lượi dụng hoàn 

cảnh này, Ivan Taraxôvieh chạy chọt tên tự lệnh Rôy¿. 

mô cấp cho giấy chứng chỉ phơlơeôxôđỏitxe, #ó IghT1a ]à 

đân địa phương gốc Đức. Điều nàv đã cho anh và gia 

đình anh nhiều đặc quyền. Bọn Hitle coi phơ]ơeôxa. 

đôitxe là chỗ dựa của mình ở các nước chúng chiấm 
` dong, tin đùng và che chớ cho họ, : 


"Được -sự đồng ÿ của ban chỉ huy Nicôlai đã thụyết 
- phục ông anh cùng tnình tìm đến nơi đóng quân của 
du kích. Chuyển đi được che raắt bằng củộc công cán 
của Ivan Taraxôvich. Giấy tờ phù hợp do ông anh Pri- 

- khốteô đầ*thạy xin được ở phủ cao ủy. - 


Việc đến thăm nơi đóng quân của du kích, gặp gỡ 
-_ ban chỉ huy đã gày ấn tượng mạnh mẽ cho Ivan Tara- 
xôvích. Anh tin được rằng Chính quyền xô-viết vần “ 
đứng vững vàng như trước đây. Và sau khi đã hiều ra —ˆ 
điều đó, anh không còn muốn đứng ngoâi cuộc đấu. 
tranh của toàn dân chếng bọn HíHIc. ˆ — - 

— Tôi phải làm gì đây ?— Anh đã hỏi thẳng trong 
căn nhà của ban chỉ huy frước khi trở về Rôvơnô.Waà - 
anh đã được một sâu trả lời sâu sắc,cởi mở. — - 

Không chỉ chính anh, mà cả vợ anh, mẹ vợ anh, từ 
đó đã trở thành những cộng tác viên frung thành và tin - 
cần của đơn vị. Ivan Taraxôvich hóa ra là một người hoat 

động bí mật bầm sinh, mặc dù không phải không có. 
khuynh bướng luôn phát huy sáng kiến quá mức. lvan 
biếtcách dễ dàng đếnHạ kỳ đánh bạn với người cần thiết, 

- tim ra nhà ở tốt và tìm kiếm đặc biệt thành công bất kề 

_— ái øì, kê từ, giấy tờ thực cho đến thứ bàng hiếm hoi .ˆ 
nhất. F | 

lÊ lâu sau anh lôi kéo được anh thợ nướng bánh 
mí — lên €aminxki, một thanh niên Ba-lan trẻ và đẹp. 


"" s 
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trai, vào hoạt động bị mài Nềy cím thù bọn chiếm đóng 
và vào tồ chức bi nhật la -lan. TỒ chức này, tuy vậy 
chẳng làng gì khác ngoài những cuộc trò chuyện vô bồ 
về sự cần phải « chờ đợi hiệu lệnh » đấu tranh. lan bực 
bội vì không được hành động, nên rất sung sướng khi 
được có điều kiện đầu tranh thực sự. 


Cudơnẻtxốp chủ ÿ xem xét anh thanh niên Ba-lanZ, 
và khi đã tỉn được sự chân thực của anh, thường xuyên 
lôi kẻo anh vào công việc. Là một người dũng cảm, 
kiên quyết và thông mỉnh, lan đã trở thành một người ' 
trợ lực tuyệt vời. Thực ra, do thận trọng Nicôlai lya- 
nôvich không cho Caminxki biết ngay mình là ai, và 
một thời gian khả đài lan vẫn cho rằng. trung úy Dihéc 
hoạt động theo nhiệm vụ cũa tình bảo chính phủ Ba-lan 
tưu vong «Luân-đôn». (lan tin điều đó một cách dễ 
đàng, vì đến lúc họ làm quen với nhau thì Cuđơnétxốp 
đã nói mm Ba-lan TY như ng ' Uecơren khá thành. 
thao). _ 


Nhưng tất cả L nhing chuyện ấ ấy xây r ra sau này. Đề - 
khỏi làm rối trật tự thời gian, chúng ta trở lại đầu mùa 
thu năm 1942. Chính. trong những ngày này thêm. một 
nhóm du kích nữa sáp nhập vào đơn vị. Khi đến, họ đã. 
là những người từng trải lửa đạn, có kinh nghiệm chiến 
đấu nhất định và cỏn có cả: một khầu đại liên.-  ~ 


Năm người trong số mới đến mang cùng họ Xtru- ' 
tinxki. Người cha là Vlađimia Xtepanôvich và các con. 
trai ông : Nicôlai, Gioóegiơ,: Róxtixláp- và Vlađimia. 
Những người khác trong đội là các chiến sĩ Hồng quân. 
bị bắt làm tù binh đã trốn thoát. 


_ Chỉ huy đội du kích là anh con. -cä của nhà Âữu. 
tinxkí Nieôlai. Ít lâu sau cả bà mẹ, bà Marởpha lHị- 
nÍítsna, cô em Catia, các em trai Vaxia và Xlava, cô chị 
2⁄2 | HỆ | 


\ 


em họ Íadơdia, cñng tìm đến đơn vị của Međơveđiép. 


„Gia đình Xtrutinxki lặp tức tìm được chỗ đứng của 


mình trong đơn vị, Ngay cá Marơpha Ilinítsná sau này 
cũng làm nhiệm vụ tình báo, lần mỏ đến tận Lútxeo 
và truyền đạt những tin tức quan trọng. Đáng tiếc là bả 
nẹ dũng cắm này về sau đã bị bọn phát-xit giết chết. 
Toàn đơn vị đã vô cùng thương tiếc cái chết anh hùng 
của người phụ nữ yêu nước vỉnh' quang, khóng chỉ 


động viên chồng và úäm con mình đi chiến đấu với 


phảt-xít, mà chính mình cũng đứng vào đội ngũ chiến sĩ, 
Vì tính kiên nghị của mình Nicôlai Xtrutinxki được 


“mệnh danh là « Người bình thẳn». Sau này anh trở 


thành trợ lý và người lái xe cho Cudơnétxốp. 

s Vào tháng Mười bắt đầu công việc chuân bị cho 
NicôlaiIvanôvich lần đầu ra mắt ở Rôvơnó. Trước đó 
các tình báo viên Niecôlai Prikhốtcô, Pôliearơpơ Vôdơ- 


- 


__ Các đồng chí này đã tìm hiều tình hình và gui chế 


_núc, Nicôlai Bônđarơtsúc và Nicôlai Xtrutinxki đã vào 


ở Rôvơnô, xác định rồ địa điềm và địa chỉ của nhiều: 
_£€Ø quan quân sự và dân sự của bọn chiếm đỏng : phủ 


. eo ủy quốc xã ở Ucoren ở Sỏlôxơstơraxe, tòa án 
_của bọn Hitle tại quảng trường Parảtnaia, bộ tham mưu 


Ƒ 


của tư lệnh «quân đội phía Đông», là tưởng Inghen, 
sở chỉ huy của chỉ huy hậu phương quân đội Đức, tưởng 
không quân Kitxingô ở Sunxôstơraxe, sở chỉ huy của 
tồng hậu cần, sở chỉ huy quân dụng của tập đoàn quân 
« Phương Nam», nhiều sở chỉ huy và cơ quan khác 
không kém phần quan (rọng.- | + 


Thực ẳa việc chuẩn bị không chỉ về kỹ thuật (nếu ˆ 
như không kể đến những khó khăn về quân phục do 


không có bàn và bàn là, nữ tình báo Ximôna đã phải. 
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đùBÐw lưỡi rìu hơ nóng đặt lên gốc cây lÀ), mà cả về 
vàm lý, Cuđỡnẻtxốp, theo kiều nói của dân thê thao, 
phải tập dượt cho thuần, đề việc anh xuất hiện lần đâu 
tren phố xá của thành phố bị địch chiếm không phải là 
lần cuỗi cùng. 


Nicôlai Ivanôvich- thường rời các lán đến ngồi ở 
một gốc cày rừng nào đẩy, ngồi hàng tiếng liền, hầu 
như bất động, suy đi tính lại cái vai mà anh sắp phải 
đóng. Trước đây Cudơnẻtxốp chỉ mới được thấy bọn 
phát-xit bị bắt làm tù bỉnh -~ những kẻ chán nản, cau có, 
đôi khi xun xoe xu phụ, đôi khi loạn tri. Bây giờ anh 
đã biết chủng ra sao và xử sự thế nào trong địa vị các 
«ông chủ ». Và anh-thêm: những điều bồ khuyết vào cải 
hình tượng đã hình thành rồ rệt của viên trung ủy Dibéc. 
Một số điều bồ khuyết này khá là cơ bản, và Cudơnét- 
xốp lo lắng không hiều cái tên Paun Vinhem Dibéec hiện 
_ thời anh mới tạo ra trong tưởng tượng rồi đây liệu cỏ 

giống những tên trung úy. và tug . thực mg o tới 
anh sẽ phải gặp gỡ. F So Mu TH TM | 


` Thậm chí, anh. không chỉ: 1° ng về Siêu 'd6ng —— 
một quân nhân Đức chuyên nghiệp, mà còn làm thể nào. 

thấy được trước B11 hạn mà sau đó có thê â ân \ giấu sự. 
khác biệt? - 


Thêm vào đẩy lại một điều mới: khẩu < những năm 
gần đây Cudơnétxốp sống. một mình và vì vậy không 
thấy được một số đặc điềm của bản thân, và đột nhiên 
người cừng lều với anh cho biết rằng đôi khi anh nói 
mơ trong khí ngủ. Cudơnétxốy lo lắng thực sự — bởi vì 
tất nhiên là anh nói mê bằng tiếng Nga... 


Phải tìm biện pháp gì đó, mà lại phải mau chỏng. 
Đến tháng Mười-- Mười Mật anh đã phải ở Rôvơnô, 
- hưng không phải với cái nói mơ đảng nguyền rủa. 
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Người ta làm thế này : khi anh chỉ bất đầu nói mợ là 
lập tức người ta đánh thức anh dây. Đôi khi trong một 
đêm anh bị đánh thức đến mấy lần. 


Thời gian đầu Cudơnẻtxốp mắt thâm quầng vì 
Vhường xuyên bị mất ngủ. Sau đó càng ngày người ta 
càng phải đánh thức anh it hơn, cho đến cuối cùng tín 
tưởng rằng biện pháp. cưỡng bức này đã có tác dụng. 


_— Và ngày hành động đã tới... Các đồng chí tiễn Ni- 
côlai Ivanôvich ' Cudơnétxốp lên đường đi chuyến đầu 
tiên vào hang ồ địch. Không có một nhiệm vụ gì bết... 
Chỉ phải đi cho nhập ai và quan sát thực địa, phác ra 
kế hoạch hòa vào cuộc sống ở đấy, sau đó trở về căn 
.;cử ! Nơi đóng quân của du. kích khi đó, ở cách thành 

_ phố tới một trăm hai mươi cây số, cho nên tất nhiên 
không thề cử. Cudơnétxốp đi bộ vào thành phố, vì thế 
đã sắm cho anh một cỗ xe ngựa, còn người đánh xe là 
Vlađimia thử đục hệ ng: người hiểu biết TỔ. 
thành phố.. _ 


, - Añh đi trên nhề chỉnh của Rôvơnð, một tên trung 
ủy bộ bỉnh bình thường, đưa tay chào các sĩ quan cấp - 
trên, cầu thả đáp lễ tụi binh lính. Đôi khi anh: dừng lại 
bên các quầy hàng, hiệu cà-phê trước quảng cáo của các 
rẠp chiến bóng. Ở góc quảng trường Parátnaia anh mua 
của thằng bẻ một tờ báo, nhưng không đọc mà chỉ nhìn 
lướt qua các đề mục gấp lại và cho vào túi. Anh lại đi 
tiếp. Bên cạnh khách sạn œĐôitsêgôpho » (ở cửa có biền 
đề : « Chỉ giành cho người Đức ») anh dừng lại, lưỡng _ 
lự một giây lát, sau đó bước vào. Anh gọi cà-phê và một 
cốc cô nhắc. Qua mưởi phút: anh ra phố. Ở gỏc phố 
sau anh mua của người bán rong một bao thuốc và 
điêm, Ở một vườn hoa nhỏ anh ngồi xuống chiếc ghế ¬ 
tựa khôn có người và hút thuốc. - 
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sự hoặc đân sự mà không lo bị phát giác, bởi vì mặc 
đù các giấy tờ của anh chất lượng rất cao, nhưng chúng , 
vẫn chỉ là già mạo. Do đỏ, phạm vi hoạt động chủ yếu 
của anh thời gian đầu là những nơi bọn sĩ quan Đức 
tiêu khiền trong thời gian rỗi : khách sạn sang trọng 
nhất của thành phố — khách sạn « Đôitsêgôpho », khách 

sạn ở ga, câu lạc bộ sĩ quan, một số tiệm cà-phê, các 

cửa hàng nơi dân địa phương bị cấm không được vào. 


Cudơnétxốp đã học được cách ra vào khách sạn 
_ một cách tự nhiên và thoái mái, ]ơ đẳng đưa mắt nhìn 
bao quát khắp tiệm, nhanh chóng nhận ra một bàn ăn 
thuận tiện, hoặc đó là chiếc bàn bên cạnh chỉ có một 
người khách đơn độc, hoặc đỏ là chiếc bàn đặt ở gần 
một đám khách hơi: say. đang chè chén ầm ï. Trong 
trường hợp đầu sẽ giảm nhẹ việc làm quen với người 
cùng bàn, trường hợp sau — Cudơnétxốp có thề dễ dàng 
nghe lỗm những câu chuyện đang. khi SAY, lấy ra từ 
trong những tiếng hỗn loạn ba hoa trống rỗng ấy những 
tin tức cần thiết. Trung uy Dibéc rất lịch thiệp, lễ phép, 
không quấy rầy người khác, biết chọn lựa những thời 
điềm hợp nhất đề làm quen, chỉ sau khi biết rõ là chính 
bản thân người bên cạnh. ngẫu nhiện cũng muốn bắt 

chuyện. Đôi khi đớ làm quen 'là nÀờ chuyền hộ bình 
đựng muối, đôi khí hóa ra là anh Nhàng có diện: gồ Sò xin 
lỗi ông, tôi quên ở áo ca-pốt »).. 2N | 


Thái độ tự nhiên. Lòng kiên r nhấn, Sự tự chủ. Bất 
cứ một câu hỏi quả vội vàng hoặc đặt không đúng có 
thê làm cho người khác đề ý, hoặc thậm chỉ gây cho 
người tiếp chuyện ngờ vực. Bất luận trường hợp nào 
cũng không được hỗi về những đều nà sau sĨ quan 
tất nhiên đều phải biết rõ. 





— Những tuần lễ đầu luyện tập căng thổ ng htrc suy, 
( adơnétxốp chăm chủ nghiền cứu tính tình, thói quen 
và kiều cách của sĩ quan Hie, ghi nhớ và lập tức sử 
dụng hàng chục những chi tiẾt vụn vặt không có thê tìm 
đọc được ở bất cử sách vở nào, những lại rất q:ian 
trọng đối với người tình báo. 


Đánh giá đúng mức kha nắng bầm sinh của min] 
(cũng phải nỏi là khả năng ấy đã được củng 6Õ bằng 
những nồ lực bản thân) —là trí nhở rất tốt, bởi vì tất 

_ nhiên anh không thề ghỉ chép gì hết. 
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te tín tức được in chặt vào trí nhở của anh thật 
_ đủ loại khác nhau về tính chất và giá trị. Tin tức xề đơn. 
vị đồn trú ở Rôvơnô. Về sự bố trí và chuyền quân. Về 
_cắc cơ quan và các sở chỉ huy chiến đóng trong thành 
phố, về các chức năng và lề lối làm việc của các cơ 
quan ấy. Về các khả hăng sự vụ và cả tính của các tên 
_cầm đầu cơ quan. ấy. 


_ Một số lần làm quen hgẪu nhiên của trừng úy Di- 

_ béc đã trở thành bền chặt. Anh đã cỏ các đứa bạn tối 
_ tối gặp gở cả ở các khách sạn, cả ở các nhà riêng của ˆ 
_ chúng. Cudơnétxổp đặc biệt. quý việc. quen biết quan 
_trọng, mặc dù nguy Hiềm, với tên tư lệnh quân cảnh 
_đã` chiến Risắcđơ. Tên tư lệnh đối xử đễ đãi với viên 
trung úy hào phóng, người mà hắn bao giờ cũng có thề 
_vay tam một hai trăm đồng mác, kề cho Cudơnétxốp 
nghe về các kế hoạch vây ráp ở Rôvơnô và vùng ngoại 

- ô, báơ cho Cudơnétxốp biết các khâu lệnh đề đi đêm 
trong thành phố. Những tin tức ấy có tâm quan trọng 
đặc biệt — vào những ngày nguy hiềm mà Risắcđơ đã 
cho biết, ban chỉ huy du kích không cử người đến 
Rôvơnô. nữa. 


” 





LỘ 
| Đôi khi các nguồn tìn đến thật bất ngờ. Chẳng hạn 
Nieòlai Cudonẻtxốp thường mua thực phầm tươi ở một 


quản nhỏ, thuộc một đứa tên là Pômeranxki (tên đầu 


cơ này bỏp người ta mỗi quả trứng gà: đến hai đồng 
mảe 1) Pômeranxki tin vào ông khách hàng thường 


Xuyên, đã kề cho Dibéc biết rằng sở đï hắn được phép 


buôn bán vì hắn làm chỉ điềm bí mật cho Ghextapô. 


° Bích thân tên xếp cơ quan an nỉnh Rôvơnô, tiến sĩ 
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lôrœghenxơ đã ban thưởng ân huệ này cho hắn. Theo 


đời của tên chỉ điềm ba hoa thì ngay từ năm bốn mốt 


hắn đã tỏ ra xuất gắc trong những chiến dịch chống du 
kích. Pômeranxki thường có thằng bạn, cũng là nhân - 
viên của:Ghextapô tên là lancốpxki, đến chơi. Tên này. 

cũng ba hoa quá mức, đã cho Dibéc biết rằng có tên 
giản điệp Vaxintsépxki, rất khôn khéo hiện đang hoại 
động rất hiệu quả trong các đơn vị du kich ở Vợlưni và 
Pôđôliê. Tên này đã khéo léo lấy được*lòng tin ở một 
số đồng chỉ chỉ huy và trở thành liên lạc viên giữa các 
đơn vị và những người hoạt động bí mặt thành phố- 
Nhận nhiệm vụ ở đơn vị, chỉ sau khi đã báo cáo tất cả 
mọi điều biết được cho Ghextapô, Vaxintsẻpxki mới - 


truyền đạt tới cơ sở bí mật. Bằng cách đỏ hắn đã làm 


hại nhiều người yêu nước xô*viết. laneốpxki không 
những đã kề về các phương pháp hoạt động của Vaxin- 
tsépxkl, mà còn mô tả các đặc điễm của tên này. Ban 
chỉ huy lập tức báo: sự việc lên Vaxinfsépxki về Mát. 
xcơva, phân mình, Trung ương kịp thời bảo về các sở 
chỉ huy của các đơn vị có liên quan với tên khiêu 
khích nguy hiềm. _ CAN 
Phạm vi không lớn của Rôvơnô và chế độ an nĩnh 
phát-xÍt vô cùng nghiêm ngặt thiết lập ở đây đã không 
cho phép Cudơné(xốp sử dụng điện đài. Công việc của 
anh hẳn sẽ lập tức bị phát hiện. Vì thế các tìn tức thuc 
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lượm được, anh cũng như các tình báo viên khác, phái 


=- đích thân chuyền về đơn vị hay truyền qua liên lạc. 


Việc chuyền tài liệu tình báo về đơn vị là một việc 
khó khăn và nguy hiềm. Đề về được tới căn cứ phải 
khắc phục rất nhiều trở ngại. Những điều bực minh 
_ nhất thường gây ra do bọn sen đầm và cảnh bính tuần 
tiểu, cũng nhự bọn dân tộc chủ nghĩa Ucơren. Bọn 
thủng bố trí phục kích trên đường đi, âm mưu bắt sống 
người của ta. _ 


Các chiến sĩ tình báo và liên lạc không bao giờ đi 
thẳng về đơn vị. Thường lệ, eon đường của họ kết thúc 
ở «hải đăng xanh » bố trí gần làng Oócgiêyô, cách ga 

- Cơlevanh bốn cây số và cách Rôvơnô khoảng hai chục 
-_eây. Ơ đây họ chuyền tài liệu cho các du kích thường 
-_ trực, nghỉ ngơi chút ít, nhận nhiệm vụ của ban chỉ huy - 
gửi cho các tình báo viên ở thành phố và lại trở lại 
- thành phố. « Ông-quần chỉnh của hải đăng» là Valen- 
.` tn Xêmênốp. Ngoài anh ra, thường trực ở «hải đăng » 

côn có Vơxêvôlốt Pốpcốp, Bôrit Xukheneô. .  - 

Ở bên kía đường, một người đứng tuôi ăn mặc 
-chỉnh tề không rời mắt theo đôi viên trung ủy. Người ˆ 
này bảm sát từng bước, kiên nhân chờ đợi, trong khi 
viên trung ủy vào « Đôitsêgôpho » và ngồi hút thuếc ở 
vườn hoa. Bề ngoài ông già trông bình thản. Nhưng 
- thực ra thì... Sau này khi đã về tới đơp vị, Vlađimia 
AXtêpanôvích Xtrutinxki kề lại : : 


« Tôi bước đi, hai chân tôi run rầy, tay cũng bủn 
rủn, cử nghỉ chúng sẽ tóm cô mình mất. Thấy một tên 
hiến binh hay cảnh sát là tôi vội ngoảnh đi ngay. Cứ có 
cảm giác là hình như tất cả mọi người đều nghỉ ngờ 
nhìn mình. Vậy mà tôi thấy Nicô]ai Ivanôviích eứ đi như 
không. Anh đọc yết thị ở các công sở, đừng chân trước 
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các cửa hiệu -- eứ như không! Gặp một tên Đức, anh 
dưa tay : qHaï-lơ Hit-le to, Khoảng bốn tiếng đồng hồ 
anh dần tôi đi khắp thành phố. Bằng hết cách này đến 
cách khảc tôi cố ra hiệu cho anh, lấy khăn tay lau mũi, 
như đã thỏa thuận với nhau : ý bảo đến giờ rồi, vây mà 
anh cử đi, đi miết. Thật là một con người kÈ2ng biết 
SỢ là gì !», , TH) 


Quả*thực, Cuđơnétxốp không hề thấy sợ hãi. Anh 
lo một chuyện khảc— đề lộ ra lòng căm thù sôi sục 
trong anh, căm thù những kẻ cũng ăn mặc trong bộ 
quân phục phảt-xIt như anh. Căm thù những kẻ đang 
đi lại như ông chủ trên phố xá, ngồi ở rạp chiếu bóng 
và tiệm cà phèẻ, mua báo và hút thuốc. Anh lo rằng lòng 
căm thù này sẽ tố giác anh. Sức mạnh những tỉnh cảm 
riêng hiện nay và mãi mãi là kẻ địch thủ nguy hiềm 
_ nhất của anh.. ch li Thác hi tà Du ti ìa tiệt MÀU Alm ƯA bu 

Qua mấy ngày sau Nicôlai Ivanôvích Cudơnẻtxốp 
trở về tới đơn vị, đề qua một tuần nữa lại đến Rôvơnò. 


Trung ủy Dibéc bắt đầu hành động. TP TU VỆ sa ` 
CHƯƠNG IV tà _ „ : Ẫ 


jNĂM bốn mươi Hai khỏ khăn, thắng lợi không 
chắc chắn đã đi vào quá khứ. Đối với- Gơratsép người ˆ 
chiến sĩ tình báo của đơn vị đặc biệt «Những người ˆ 
chiến thắng » những tuần lễ cuỗi cùng trong năm toàn 
dùng đề biến hóa từ Nicôlai Cudơnétxốp .thành trung 
_ úy Paun Dibéc. Các sựyr việc đã diễn ra vừa giống, vừa 
không hoàn toàn giống như dự kiến, Nảy ra những khó 
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khăn không lường trước, và ngược lại, những nhiệm 
vụ trướs đây tưởng đặc biệt phức tạp thì lại giải quyết 
để dàng. Cũng phải nói việc chuẩn bị lâu đài — cả một 
năm trời kia mà — cũng đã dự kiến trước cả những 


sự đảo lộn như vậy trong bước đường của người. 
tình báo. 


Nhà củá Ivan Prikhốteô đã trổ thành nơi trú ngụ 
đầu tiên, những không phải duy nhất của Cudơnétxốp. 
Cudơnẻtxốp không thê cho phép mình quá thường 


xuyên đầy cái gia đình đã trở thành thân thuộc đối với - 


anh, trong đó có cả trẻ con lẫn đàn bà, đến kề bên mối 
nguy hiềm chết người. Vì thế bằng các con đường khác 
nhau, với sự giúp đở của nhiều người kHác nhau 
trung ủy Dibéc đã kiếm được hàng loạt địa điểm, 

ở đó đôi khi chủ nhà được bảo trước -còn thường là 
chẳng cần thiết phải báo trước nữa, anh có thê yến 
tâm ngủ lại hai ba đêm liền: Dần dần, theo thước đo 
thời bình, thì có thê Ìà quá nhanh, nhưng trong thời 
chiến thì hoàn toàn là chuyện bình thường, anh có - 
được một phạm vi quen thuộc nhất định trong kh sĩ. 
quan và viên chức ở Rôvơnô. _ 


Xécgây Rôsin, Vilađimia Ätupin,. 'Bôrit Tsécni, 
Nieôlai “Malakhốp. Tất cả đều là đoàn viên thanh niên 
cộng sản Mátxcơva và cũng là những người nhảy dù. 
.3 lâu sau gần Lutxcơ được thiết lập một « hải đăng xanh » 
đu, Vlađimia —” trở thành « ông quấn chỉnh » ở 


Nếu người trực vì lý do nào đấy tạm thời đi chỗ 
khác, thì người tình báo hoặc liên lạc đề báo cáo. lại 
trong « hòm thư» cá nhân của mình: một cải vỗ đồ 
Hộp hay hộp con nào đấy, giấu dưới tảng đá hoặc hốc 
cây đã giao ước trước. Khi Cudơnéẻtxốp về căn cứ, tại 
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«hài đăng » thể nào cũng phải eœö mội nhóm bảo vé 
chờ sẵn và hộ tổng đưa anh về tới tàn trại. Khi đi 
thành phổ, nhỏm bảo vệ c0 nhất thiết phải đưa anh 
tới tàn &hải đăng », ¿N 


Thời kỳ đầu Cudonẻtxðp dùng ngựa, ít lâu sau ¡ đã 
tìm được cho anh môtò và ôtô, Tất cá xe eộ này các 
«chiến sĩ tình bảo đã lấy được của địch (về khoản này: 
đặc biệt gara của quân quản Beêro ở Rôvơnô thiệt hại 
nhiều hơn cả), đem về khéo léo sơn lại và thay những 
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h Công việc ảnh 3a lần đài bia Cudơnétxốp trong 
hạu IP tường địch đä bắt đầu như vậy. | 


. Lúc ấy đang diễn ra giai đoạn ác liệt của trận 
đánh 'Xtalingar át. Tấm ảnh ngôi nhà đô của cửa 
hiệu bách hóa trên' quảng. tr ường Các chiến sĩ tử vongs. 
từ dưới tầng hầm ngôi nhà đó các tay. súng tiêu liên 
xô-viết dẫn ra tên thống chế Pauliux. và hai chục tướng 
Đức Hitle khác, hai tay giơ hàng, đầu cuỗi gầm, : chẳng 
mấy chốc đả trở thành nỗi tiếng. Nhưng số phận 
đập. “đoàn quàn hàng bao nhiêu ngàn. lính bị bao, vậy- 
của quân đội phát-xít đã được định đoạt. Bợn phát- -xIf 

_ bị đồn vào gọng kìm sắt; nằm chết gi trong « cải chảo » 
kín bưng chỉ còn hại con đường thoát, hoặc đầu hàng 
_vÓ điều kiện, hoặc bị hoàn toàn tiêu diệt. 


Qua lịch sử trận chiến đẩu vĩ “đại mà loài người. tù» 
trước cho đến nay mới biết, ta thấy rõ bộ chỉ huy phát- 
xít đã cố gắng tuyệt vọng như thế nào đề giải thoát 

quân đoàn Pauliux khói vòng vày các sư đoàn Xỏ-viết. 


Tháng Chạp theo mệnh lệnh của Hitle, đặc biệt vì 
mục đích này, địch đã huy động tập đoàn quân, « Sông 
Póng » dưới quyền chỉ ) của thống SN Mansơtein, 
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đề ném vào chiến tuyến kéo dài 600 cây số. Trong số 
này có tập đoàn quân của Gốt, gồm quân đoàn xe tĩng 
Đức thử tư và quân đoàn Humani thứ tư, các đơn vị 
hồn hợp khảc, tập đoàn eơ động « KhôllñH » và -- thực 
sự hoàn toàn là hình thức, =— quân đội của Pauliux bị 
vây hầm trong Xtalingrát, đúng hơn là bọn tàn quân. 


Tất cả bò máy chiến tranh phát- -xÍt công kênh, 
phình, tướng đến tột độ, bao trùm toàn bộ châu Âu, đã 
mở máy hoạt động. Gắng hết sức từ khắp mọi nơi, nơi 
nào có thề rút được, bọn Hitle đều ném đến vùng sông 
Vônga. Từ Pháp, từ các nước chiếm đóng khác, cũng 
như từ một vài khu vực: thuộc mặt trận phía Đông 
chúng vội vä xua các sư đoàn mới đến Xialingrát. Về 
quy mô những cuộc điều quân này có thê xét qứà tài 
liệu sau : đề ném riêng một sư đoàn xe tăng. thứ 6 từ Pháp ` 
tới cần hàng chục chuyến xe lửa hạng nặng. Tiêu đoàn 
xe tăng «cọp» hạng nặng mới nhất, lần đầu tiên xuất 
hiện cũng được bí mật tuyệt đối phái tới khu vực Cô- 
tennicốp này. Sau. khi thấy rõ những chiếc xe tăng 
thường đã từng lăn bánh xích chiến thắng huy hoàng - 
qua thủ đô của hầu hết các nước châu Âu, hóa ra không 
thê chống chọi nồi những chiếc «T 3⁄4» xô-viết, bọn 
Hit-le đặt hy vọng đặc biệt vào những chiếc xe tăng 
này: Cấu tạo và khả năng chiến thuật kỹ thuật của chúng 
được giữ rất bí mật. - 


-Hàng ngày tại đầu mối xe lửa quan trọng nhất Dơ- 
đônbunôvô nhóm hoạt động của Nicôlai Cudơnétxốp 
cũng như nhóm của Đơmitori Craxnỏgôlôvét, thu thập 
rất nhiều tin tức về việc chuyên quân của địch. : 


Việc liên lạc, nói cho đúng hơn, việc chuyền tin tức 
thu thập được một cách kịp thời về cho ban chỉ huy trở 
thành vấn đề phải giải quyết. Đội đóng cách Rovơnô 
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xa đến mức các liên lạc viên, cho dù có gặp may đi 
nữa, cũng phải vượt qua mất cả một ngày đêm, Đường 
dì phức tạp, khỏ khăn, ngày hiềm, từ thánh phố tới 

hải đăng », rồi từ đỏ mời về cắn cứ. Vào lúc khác thì 

tương pháp này it nhiều ong thỏa mãn ban chỉ huy, 
nhưng trong hoàn cảnh mới, khi các tin tức lập tức 
phải chuyền về Mảtxeơva, thì phương pháp trên không 


còn dùng được nữa. : 


Aét tình hình đặc biệt của giai đoạn mới, ban chỉ 
huy quyết định cử một nữ hiệu thính viên đến Rôvơnô. 
Đồng chí này cỏ nhiệm vụ truyền những tin tức tình báo 
thăng từ thành phố về trung ương, không đề phí thời gian 
quý báu. Ban chỉ huy hiều rằng điện đài có thể lưu ở 
Rovơnô khòng quả hai tuần — nếu không sẽ bị phát hiện, ` 
nhưng hai tuần lễ này có thể là haituần lễ quyết định, 
Người được chọn là Valia Òxơmôlôva, con gái một đồng - 
chí du kích đỏ kỳ cựu trong nội chiến, được các chiến sĩ 
mệnh danh là Côdasca (Cô gái cô-dắc), một phần do gốc - 
gác, phần lớn do tính tình. Valia là một nữ điện tín 
viên giỏi và một người không biết`sợ. Ngay từ trước. 
chiến tranh cô là một trong những nữ vận động viên 
nhảy dù đầu tiên. Theo kế hoạch thảo ra ở-sở chỉ huy 
tại Rôvơnó, Côdasca phải đến ở nhà Prikhốtcô. 


Việc đưa nữ hiệu thính viên. đến thành phố giao 
phó cho Nicôlai Gudơnétxốp và Nieôlai Prikhốtcô. Đối 
với những hàng xóm ở cùng nhà, Valia được giới thiệu 
là vợ chưa cưới của người em Ivan Taraxôvích. Côda- 
sea là cô gái đầu tiên được cử tới Rôvơnô, và, tất nhiên, 
việc trang bị áo xống cho vô có một ý nghĩa quan trọng. 
Tai căn cứ, các cô gái hiệu thính viên cảm thấy thoải 
mái trong bộ quần áo liền của người nhảy dù, áo lông. 
cừu nửa thân, mũ có bịt tai, Nhưng đối với Rôvonô 


tất cả những thứ đỏ LẤt nhiên là không hợp nữa. Những 
nhân viên quản lỷ: tháo vất nhất của đội đành phái ra 
còng gắng sức. Họ đã tìm ra được cho Valia một chiếc 
ủo măng tô khả lịch sự, ba chiếc áo đài đẹp, đôi giây 
không cð, những đồ đạc nữ trang khác. 


Sau đó không rõ từ đâu người ta đánh tới một eÕ 
xe ngựa nhỏ có lò xo, đề lên đó mấy bó có khô, bên 
trên phủ một tâm thảm Jen cũng không hiều đä lấy đâu 
ra. Dưới có khô họ đã cần thận xếp đặt bộ điện đài, lựu 
đạn, tiều liên, kíp nồ, pịn khô. Trong tất cả các việc 
chuẩn bị này anh bí thư bê đoàn thanh niên cộng sản 
của đơn vị, Valentin Aemênốp, nói chung không có 
liên quan.gì hết đến công việc này, tÖ ra sốt sắng đặc 
biệt. Nhưng không còn ai lạ rằng. anh chàng chỉ huy 
dũng cảm của một đội tình bảo gần đày lợi dụng bất 
cử lý do nào thích hợp đề rể vào căn lều các cô hiệu 
thính viên. Và hoàn toàn đâu phải chỉ vì những nhiệm. 
vụ của một bí thư đoàn làm anh không thê tới đó. Chàng 
tình báo viên lắm sáng kiến và khôn ngoan Valentin, 
tiếc thay, trong những việc thuộc về trái tim lại chất 
phác, cũng phải nói là cái đó hoàn toàn cÓ thê tha thứ 
được đối với cái tuôi hai mươi của anh.. 


` 


Cuối cùng, mọi việc chuần bị xong. Nicôlai [vanô- 
vích ngoi bên canh Côdasca, NIcôlal Prikhốtcô mặc bộ 
quầ:: áo lính quốc xã ngồi vào chỗ xà ích. Những lời 
chúc may mắn cuối cùng, và tốp tình bảo lên đường. 

Như mọi lần, Nicôlai Cudơnétxốp và cáe chiến sỉ 
tình bảo khác mặc quân phục địch đi vào thành phố, 
thì trên đoạn đường từ căn cứ tới «hải đăng xanh »_ 
phải khoác cái gì đó ra ngoài đề ngụy trang. Khi ra 
đường cái mọi đô khoác ngụy trang đều đề lại «hải 
đăng » cho đến lúc trở lại. | lở Pu ed 
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Thoạt đầu, trên đường eái Rôvơnô Izútxeơ không 
có chuyện gì xảy ra rắc rối. Hai ba đội tuần tra gã) lréri 
dường không đề ý gì đến họ. Cả trung úy Dibéc, cá anh 
đảnh se Ðr tkhổteô, cả Valia, chÄc hẳn trông đều chững 
chạc và: bọn địch không hề thấy có gì đáng ngờ. VỰc. 
C hẳng cỏ đứa nào hỏi giấy tờ. Cũng phải nói là giày tờ 
của họ tất nhiên là hoàn toàn đâu vào đấy. 


Mãi đến lúc đi tời gần lối vào Rôvơnô cỗ xe bỗng 
dừng lại bên chiếc cầu qua con sông nhỏ Gorinh. Chiếc 
cầu không lớn, đi qua đó chỉ là chuyện vặt không đáng 
kê. Nhưng khi đó vào mùa đồng, mặt cầu phủ mội lớp 
băng móng, mà người cựu phụ lái xe lửa Nicôlal Pri- 
khốicô, giờ đóng vai đánh xe, lại ít kinh nghiệm. Hoảng 
sợ điều gì đó, ngựa.đột nhiên lồng. lên, chiếc xe nghiêng 
hắn đi, và giây lát sau lật ngược xuống. _CuđơnétxÕp; 
Prikhốtcô, Valia cũng bị ném ra mặt cầu trơn tuột. 
Nhưng việc đó mới chỉ tai hại có một nửa. - _ 


Đã xảy ra một chuyện. tai h ni hơn nhiều. Mọi thứ 
giấu cần thận dưới cỏ khô như điện đài, pin kho, vũ 
_ khí, và những đồ vật khác khá quan trọng đều. vung vãi 
cả ra ngay dưới chân những tên Hitle bảo vệ cầu. : 


Thất bại không lường trước được do sự ngẫu nhiên 
ngu xuân, tưởng như không tránh dược nữa. May mắn; 
Cudơnétxốp,, như trong nhiều trường hợp còn thắm hại 
hơn nữa, đã có một biệt tài quý giá đối với người tình 
báo là không bối rối trước những tình huống bất ngờ. 
Lần này tính tự chủ cũng không phản bội anh. Tinh tự 
chữ cộng với tính toán chính xác đổi với tàm lý. của 
chính một tên lính Đức. : 


Trước &hi bọn lính gác kịp hiêu ra Quyên øì thực 
sự đã xảy ra, anh rút khầu súng ngắn ra khỏi bao và 
lắm lăm chỉ vào VaÌlia lúc đó đang ngây người sửng 


` 
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sốt, miệng anh chửi rủa âm ï bằn/ tiếng Đức. Sau dó 
viên trung ủy, thậm chí không kịp thở nữa, nồi xu 
12V sang mắng những tên lính kỉnh mạc : 


— Thế còn các anh đứng trố mắt mà nhìn tr, đồ 
vỏ tíieh sự ? Đây là con du kích Nựa đã bị tóm cổ, Nào, 
động chân động tay đi chứ, nhanh lên ! Dựng chiếc xe 
lại và xếp mọi thử vào như cũ | 


Không Êó tên nào dám cưỡng lời viên sỉ quan, thậm 
chí chủng cũng không dám nghỉ ngờ. Bọn lính, hối hã 
và xô đầy nhau, vội lao vào thì hành mệnh lệnh. N¡i- 
côlai Prikhốteô, cười thầm, giúp thêm cho bọn lính. 


Khi mọi thử đã được thu dọn và :xếp lại vào xe 
xong, tốp tình báo viên lên đường đỉ tiếp. Trước khi 
đi, đề cho bọn linh gác không kịp tỉnh ra, trung Ủy Dibẻc £ 
hạ lệnh cho tên chỉ huy phải cho đập băng trên mặt 
cầu và rắc cát lên. 


Chẳng mấy chốc, không còn gặp chuyện bất ngờ 
nữa, tốp tình báo tiến đến nhà lvan Prikhốtcô. 


Các chiến sĩ tình báo hành động suốt đêm ngày. 
Hàng chục cặp. mắt tỉnh tường dò xét mỗi chuyến tàu.. 
Sư đoàn xe tăng từ Pháp tới... Sư đoàn bộ binh từ Hà- 
lan sang... Sư đoàn môtô ở gần Lêningrát đến... Hàng 
ngày vô số những tin tức đủ loại khác nháu chảy tới. 
nhà Prikhốtcô. Valia liên lạc thẳng với Mátxcơva mỗi 
ngày đêm mấy lân, mỗi lần từ mười lim đến ba mươi 
- phút. 

. Những mưu toan của bọn Hfte nhằm ø giải thoát 
quân đoàn 6 bị bao vây ở Xtalingrát kết thúc thảm hại. 
Các đội quân của Mansơtein bị đầy lùi với những tốn 
thất to lớn. Suốt cả tháng Giêng các đơn vị Hồng quân 
đã nện mạnh các trung đoàn Hitle, bị đánh xẻ đôi, ngay 
trong thành phố. Ngày äI tháng; Giêng tập đoàn quận 
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đội phảt-xit dưới quyền ehÏ huy của thống ; chế Pauliux, 
chỉ huy quàn đoàn 6, đã đầu hàng, ngày 2tháng Hai cả 
tập đoàn quân «Phương Nam » cũng hạ vũ khí. 


. _ Hồng quân chuyền sang tấn công quyết liệt. Bắt đầu 
giải phóng Cápeadơ, vùng thượng lưu sông Đông, Ủcơ- 
_Ten. Các sư đoàn xô-viết tr tực ko, đe dọa quân Đức ở 
Đônhát.. 


Bảy giờ các chuyến. tàu tiếp viện: chở quân, súng. 


_ đạn, máy.móc quân sự, lại kéo đi trên tuyến đường 
_Pôntava.— n — Pafogre. "Và tĩnh báo lại | phải 
"hoạt động. ⁄ h 


- Nieôlai Cudớnétxốp từ lâu đã sử - dụng nhà của Ivani 
Prikhốtcô tiếp bạn bè Đức. Thái độ không: hoàn toàn 
miệt thị của anh đối: với người chủ nhà trước con mắt 
hàng xóm cỏ thê bào chữa được ở chỗ vợ chồng Pri- 


khốtcô được coi là phơlơcôxôđôitse. Những ngày này _ 


Cudơnétxốp về nhà thường. xuyên hơn, và không chỉ 
đề chuyền cho Valia tờ giấy với những tin tức tình bảo 


mới, rhà còn động viên, che chổ cho cô trong trường | 


hợp xảy ra chuyện. !HC TÔI đo: ¬ 


Nà 
Sự dè chừng đó đã không thừa, và anh lo ngại 


không pHải vô ích. Như đã dự tính, chỉ mấy ngày sau: 


"bọn Hite đã xác định được trong thành phố có một 
điệá+ đài bí mật đang hoạt động rất tích cực. Trên phø 
xá Hộvơnô xuất "hiện những chiếc xe ôtô cao to cồng 
kšnh với-những cần anten dò lh# sóng. "Những chiếc xe 
này dò. dẫm hết khu nhà này đến khu nhà khảc khắp 
thành Thố, cố tìm ra điềm duy nhất nọ, từ đó những 
lân sóng điện truyền tin về những việc đang xảy ra 
trong hậu phương địch tới một nơi cách xa hàng ngàn 
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Sau đỏ bắt đầu cáo cuộc vây ráp. Những cuộc vày 
ráp rộng khắp kháe thường, không eó nhiệm 'vụ cụ thể, 
nhưng thực sự hoàn toàn có mục đích. Bợn địch tìm 
kiếm điện dài bí mật. Và lần ấy những chiếc xe tải chở 
lính mặc 'quân phục màu chuột xúm đã xuất hiện ởkhu 
nhà, nơi Côdasea làm việc. | w 


Bọn chủng xông vào các hà, lục lọi mọi ngóc ngách, 
lật tung bàn ghế, dòm ngó xuống dưới sàn nhà và hầm 
kho nhưng không bắt bớ ai. Rồ rằng qua tự dạng của 
người hiệu thính viên vô hình, bọn Ghextapố hiều rằng 
đối thủ rất khéo. giữ bỉ mật, và ..v đã lần tới chính 
người ấy. 


Đến lượt ngôi nhà: số 6, "Mấy tên lính & tên ¡ tu” 
đội chỉ huy khua để giày ủng: xông vào nhà lvan Pri- 
khốtcô, và... chúng bỗng phải sửng Tạitrong tư thế đứng 
nghiêm. Ở phòng khách, một sĩ quan §S trong quân 
phục đen và một trung úy bộ binh đang chuyện trò với 
nhau bên bàn. Viên sĩ quan SS hoàn toàn là đúng thực 
—¿ đó là ngài đạiủy Peterơphôn Đippen, nhân viên Ghe- 
xtapô trong thành phố mà ai cũng biết rồ. 


_ lên quản đội vụng tay chào: và bảo cáo phôn Địp- 
pen người có cấp bậc cao hơn trong hai sĩ quan, rằng 
ở đâu đó trong những nhà gần đây có một tên hiệu 
thính viên Nga dang hoạt động. Viên sỉ quan SS khoát - 
tay một cách hạ cố và chúc tên quản. gặp tuời trong 
T việc tìm .kiếm. `"... XS. 2Ù, #4 ` n »vPe 

Bọn. Đức Ñ r ra. '. Lộ như không đồ $. gì đến `. 
việc vừa xảy Ta, #unswE-oox 2 tiếp tựề câu chuyện đở >3- ˆ 
dang. — ˆ 

Viên sỉ quan SS đối với Nieôlai Ivanôvich là một. 
nguồn tin quan trọng. Phôn Đippen thường xuyên túng 


/ 








—_— 


tiền và chẳng biết tròng vào đâu. Hắn là một kế hiếu 
đanh, rất trọng vọng « các niềm khoải lạc của cuộc đời », 
nhưng không biết liệu túi tiền. Lợi dụng chỗ yếu của 
phòn Đippen, Cuđdơnẻtxốp thường xuyên « nuôi dưỡn/ » 
hắn : cho hẳn vay tiền trong thời gian không hạn định, 
và thường là tính toản đề khỏi gây nghí ngờ: anh thua 
bạc. Anh làm việc đó một cách khéo léo, tạo ra vẻ 
một ván bạc thực sự, đánh tráo quân được với quân 
thua đề kết quả là Đippen được anh. 


Nhiệm vụ của viên đại úy Đippéen là giám sát và 
theo đồi các nhân viên RKU và các sĩ quan không phải - 
gốc Bức : Hà-lan, Áo, Ba-lan, Tiệp và vân vân. Những 
nhân xét về những kẻ hắn quản lý mà hắn nói ra trong 
những câu chuyện do Dibéc «tình cờ» gợi ra, nhiều 
lần đối với người tình báo thật có ích. Cudơnétxốp moi 
được ở tên sĩ quan SS nhiều tin tức đủ loại khác nữa: 
các khầu lệnh đi đêm, ngày giờ và các khu vực vây ráp, 
các mệnh lệnh mới của tên tư lệnh, của phủ cao ủy 
quốc xã, những tin tức về các việc thay đồi quan chức 
của cơ quan hành chính Rôvơnô và nhiều rất nhiều 
chuyện tương tự..  ~ _ _ : 


.„Ñgày này qua ngày khác Valia Cadasca liên tiếp 
truyền tín vào không trung. Liên tiếp những chấm gạch 


_ từ dưới ngón tay cô bay về Máfxcơva xa xôi, 


Và đến một lần... 

Bữa ấy đang buôi liên lạc đột xuất khần cấp. Từ 
các nguồn khác nhau đưa đến những tin tức quan trọng 
đặc biệt cho phép dự đoán rằng từ Tây Âu một bình 
đoàn lớn xuất sắc nhất trong quân đội phảt-xit đang 
được vội vĩ ném sang Deơren : đó là quân đoàn xe 
tăng S5 vừa được trang bị lại và đã được nghỉ ng! 
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Quân đoàn này gồm các sử đoàn « Ađônphơ Hit-le », 
«Từ thù », €Quốc xã», 


Đề giữ được Đôpbáảt và chặn đứng Hồng quân ở 
biên giời Ueoren, Độ chỉ huy tối cao của bọn phát-xít 
vội và thành lập tập đoàn quàn « Phương Nam » mới. 
- Tập đoàn quân này được tiếp nhận các bình đoàn cơ 
động «Kampf» và «Khôlít», hai quân đoàn xe tăng. 
Mười ba sự đoàn xe tăng và mô tô — gần nửa tất cả các 
bỉnh đoàn phát xít cơ động ở Mặt trận phía Đông — 
nằm trong «Phương Nam»! Tông chỉ huy tập đoàn 
quân «Phương Nam» Hit-le vẫn cử tên thống chế 
Mansơtein.. và TH 2 vì 

Thăng hai Hit-le đích thân đến Dapôrôgie, nơi hắn 
tiến hành cuộc hội nghị ba ngày với hội đồng tướng 
- lĩnh cao cấp. Hội nghị có mặt Mansơtein, Cơlâyxtơ, 
lôđilơ. Tên quốc trưởng đòi hỏi một điều : bằng mọi 
biện pháp phải ngăn chặn được Hồng quân và chuyên 
sang phản công. - ca NT 
Trước chiến dịch vừa được thảo ra, Hit-le kêu gọi 
- bỉnh sỉ tập đoàn quân « Phương Nam » biều hiện những 
sự diệu kỳ của lòng quả cắm và chủ nghĩa anh hùng. 
« Kết quả của trận chiến đấu có ý nghĩa thế giới phụ 
thuộc vào các anh. Số phận hôfn nay và ngày mai của 
nhân dân Đức đang được giải quyết ở nơi cách xa biên 


_* giởi của quốc xã hàng ngàn cây số. Gánh nặng chủ yếu 


của chiến tranl. nằm lên vai các anh». Hit-le đã viết 
như vậy trong mệnh lệnh, cố gắng một cách vô ích 
động viên quân đội của mình trước những trận chiến 
đấu nặng nề. : : 

Chính một số tài liệu về các sự kiện trên, Valia 
Côdasea phải truyền đi trong buồi liên lạc khần cấp với 
Matxcơva. Đề không trở ngại công việc căng thẳng của 
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LÌ 
người nữ hiệu thính viên, Nicôlai Ivanôvich ngồi lơ 
đằng giở xem một tờ họa bảo Đức, thỉnh thoáng lại ngó 
nhìn ra ngoài. Nieôlai Prikhốteô mệt nhoài sau một ngày 
vật và, vừa đem tin tức tình bảo ở Đơđônbunôvô về ; 
lợi dụng eơ hội, nằm nghỉ đù chỉ trong nữa tiếng đồng 
hồ. Nhưng đột nhiên Nieôlai Ivanôvich bật dậy : 


— Có khách \ 


Quả thực, ở bên kia phố cách chừng hai trăn mé† 
có hai tên sỉ quan trong sổ bạn bè mới của trung ty 
Dibéc đang đi đến. Một tên tay cầm một gói to bọc giấy. 

ˆ Bản thà những vị khách này không nguy hiểm, 
nhưng chỉ có điều không phải vào lúc truyền tin liên 
lạc, cải việc phải hoàn thành bất kê như thể nào. Không 
rời (ay khỏi cần điện, cô gái liếc nhìn Cudơnétxốp, có 


ý đò hỏi. Chỉ vì việc đến thăm của hai thằng bạn rượu, . 
Nicôlai Ivanôvích CN, thê cắt ngang buồi. liên lạc đặc 


hiệt quan trọng này. 


— Mau cởi áo. ngoài và lên giường ngay. Điện đài. 


đề dưới gầm giường. Cần truyền tin đề dưới chăn. Cô 
ốm. Hiều không ? Nieôlai sang bếp, chuần bị sẵn sàng. 


Chỉ qua một phút Valia đã nằm trên giường. (Cô gái 


bình tỉnh hiều hết mọi điều, trừ cỏ một điềm. Biết làm 
thế nào với bộ ống nghe đây ? Nó không như bộ cần ˆ 


truyền tin có thể giấu dưởi chăn vẫn làm việc được, " 
của nó trên đầu kia. *° 


_-- $Nhưng Cuđơw6txốp đã từ phòng bên trở lui tay cầm 
Xông băng. 





-- Cô rất khồ SỞ, răng bề đau, thàm chỉ c Gô. không : 


nói được nữa kia. Hiều chưa ? 


Và thế là Cudợnétxốp trùm những lớp gạc bỏng ra 


ngoài bộ ống nghe, đề át tiếng rè rè như muỗi kêu của 


42 S, , vc, 


nó, ngoài nữa anh quần chặt bắng rộng và trùm thém 
chiếc khăn len. Valia H tức trở nên g1Öng đứa trả bị 
cải bệnh trẻ con là lên quai bị, Sau khí nhanh chóng 
kết thúc việc băng bỏ, Cudơnfxốp ra hiện cho cô gái 
tiếp tục công việc. 


—_ Nửa phút sau khách đã 0Š cửa, Ba mở cửa, Pau- 
ufŸ Dibée giang rộng hai lay. 


— Ö lAi thế này | Máctin, Cơlauxơ ! Các cậu ghé 
lại thăm thật tuyệt. Tôi bao giờ cũng vui mừng được 
gặp đè »ạn Ì " 


-_ Bắt đầu cuộc chè chén. Bỗng tên đại úy Máctin nhại: 
thấy trên mắc áo cạnh cửa vào phòng bên có đồ đạc 
phụ nữ. Hãn vưi sướng reo lên hô hố : 


— Hừm, các bạn thử nghỉ.mà coi ! Anh ta có phụ 
nữ đến chơi, vậy mà thậm chí không giới thiệu cho bạn 
bè được thấy nữa kia ! Nào đi mời người đẹp của anh 
ra đây ! THAM VY : ở ¬«. | _ — 
| _ ` . 

- — Người đẹp nào kia chứ,— Cudơnétxốp khoát tay, 
cô họ hàng chủ nhà của tôi, đang ốm đấy. Xin thôi cô 
ấy đi cho, chỉ tô làm mất vui. ° mẻ. 

- Dibée cố gắng hết sức giữ hai thằng bạn đã chuế:th 
. choáng say, sau khi đã được cbầu rượu hâm nóng, 
nhưng việc đó cũng chẳng ăn thua. Xô ghế ầm Ÿ, ngất 
ngưỡng cười, Máctin và Cơlauxơ đi tới cửa vào buồng 
nơi Valia Côdasca đang truyền tin. Không rời mắt khỏi 
hai tên sĩ quan, Nìcôla? Ivanôvich thọc tay vào túi quần 
"và thận trọng mỡ chốt an toàn khầu súng ngắn &ÿan- 
te», khầu súng mà anh khống rời trong bất cứ hoàn 
cảnh nào. Nắm chặt báng súng trong tay, nghe ngóng 
từng động tỉnh, Nicôlai Prikhốteô cũng đứng lặng sau 
cửa buông bếp. 














* 
Cơlauxơ mở đầu khá lịch sự : 


— Cỏ thề, tiều thư sẽ hạ cố, đậy trang điềm và ra 
cùng dự với chúng tôi ? 


Valia chỉ rên rỉ, mặt. nhắn nhỏ tỏ razđau đớn „.. 
góm. 


—— Ôi, răng, các Ông hiều không, răng. w 
— Xin mời.. , XỈ-in mơ-ời... tiều thư... 
Lời lề của Valia như rút từ ruộtra: ° 


‹ —= Răng đau, răng ! lôi không thê ra được l — 
Những giọt lệ to ứa ra,đầy tròng mắt. cô bàn 
® 


— Xi-in m1”, .tiều. thư... 


Cố gắng lắm mới kìm được sư căm tức, € bdgnet- 
xốp khó khăn. lắm mới. đôi Cơlauxơ rà. “khỏi Rhườ ng, 
Valhia. 


— Thôi làm n mà . phẩubám lấy cái con bẻ đáng: 
thương ấy đến thế ? Chúng fa cần „ gì cái con bé 
với bộ dạng buồn th¿m ấy nhỉ + 


Máctin, không đến nỗi say như Ca lit x0, hiểu ráng 
chẳng thề chờ đợi. gì vui ở cô gái đang mếu máo, băng 
đầy đầu kía, liền ủng hộ Dibẻe và giúp anh ớy Cola- 
uxơ đi. 


Mãi nửa giờ sau Nicôlai Ivariôvich lấy lý do rằng 
sáng mai anh phải dậy sớm; đã tống tiễn được hai vị 
khách nguy hiềm và dai dẳng Thở phào nhẹ nhõm, 
anh vào phòng Côdasca. “ 


— Đâu vào đấy rồi, Valia, cô có. › thề dậy được. 
`. gái ngồi lên và, tay bưng mả, tiếp tục kêu rêh : 


— Ră-ñ-ăng | | 
Nieôlai IvanovÍch bật cười : | ⁄ 


— Bọn chúng đi rồi. Màn kịch kết thúe. Đưz đây 
tôi tháo băng cho cô. ⁄ 


— Ră-ă-ăng ! Đau lắm ! Thực mà l! hÁ 


⁄ 


/# 
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⁄ 
Cudơonẻtxốp sửng sốt, hai tay đành buông thõng. 
Thật kỳ lạ, do cơn nguy hiềm vừa qua#à sự căng thẳng 
ghê gởm về tỉnh thần, những cái răng hoăn toàn tốt của 
Valia lần đầu tiên trong đời, quả thụ 


.‹« Mười sáu ngày Valia Côdzóca làm việc tại nhà 
của Ivan Prikhốtcô, đã truyền/ qua điện đài rất nhiều 
tin tức cho bộ chỉ huy xô-viết. Tuy vậy tiếp tục ở lại 
thành phố đối với cô rất nguy hiềm. Với lại một mụ 
hàng xóm của nhà Prikhốtcô bắt đầu quá tò mè đến 
«vợ chưa cưới» của Micôlai. Valía được gọi trở lại 





⁄ 


CHƯƠNG VỀ. 


® 


` Ỷ ° 


= Đội vừa nhận được nhiệm vụ mới từ Mátxcơva. 

_ rung ương cho biết qua một số tài liệu hiện chưa được 
kiềm tza, Hitle đã chuyền tông hành dinh đến một nơi ' 
nào đó ở Ueơren. Trong một thời gian ngắn nhất cần 
phải xác định trụ sở chính xác của nó. ‹ 


Các cán bộ Tseka thậm chí ngần cả người : nhiệm 
vụ thế kia đẩy — tìm cho ra tông hành dinh của Hitle l 
Họ hiều rằng không lộn phộc xuống với chiếc vali xách 


_4ỗ 


! một trận. 


Đến khì đã vào nhà, giúp tôi đổ vali ra, Nicôlai 
Ivanôviech bảo : : œ€Mình mắng cậu một trận ra trò, JMwrng 
- phải như thế, vì ngoài sân có người ». 


Điều chẳng lành hẳn xảy ra ; nếu Vichto đánh rơi. 


`Ểm tdonẻtxốp quay lai và dùng Hững Đức quát tháo 








. chiếc vali đựn điện đài, lạo bóng điện mỏng manh hẳn 


sẽ hỏng cả. 


Theo chỉ thị củ Cudơnétxốp, Ór ơiốp tiến hành một 
số buồi liên lạc vớk đơn vị Những sau đó tình hình 
thành phố phức tạp lạN các cuộc vây TÁP thường xuy ên, 
mọi người đi phố. thỉnh, thoảng bị 'kiêm tra giấy tờ, 
những chiếc xe định vị xuất biện. Sau khi đánh giá tình. 
hình mới có nguy kịch, le +'0itb quyết định toàn . 
nhóm tạm thời rời Rôvơnô chiến sỉ tình báo nằm - 
chờ rnấy ngày tại trại fíp Cuđoyinxkì, sau đó lại quay: 
về Rôvơnô. Lần này không đem theo Orơlốp. Cudơnét- 
xốp không thề tiếp tục sử dụng đi nh đành lại tơ 
nhờ vào các đồng chí liên lạc. 


Một điều không may. bất ngờ KÀMC, a vào HUẬY 22 
tháng Hai : thi hành nhiệm vụ của ban ehÏ huy, Nicôlai 









„Prikhõtcô đã hy sinh anh „ dũng Si k trần chiến đấu : 
_ không cân sức. \ 


Nicôlai Prikhõtcô là người được mọi ngườì yêu mến, 
một trong những chiến.sĩ tình báo ưu tú nhất của đơi 
vị, một con người dũng cảm đặc "biệt Và cÓ. tâm hồn 


_ ao đẹp. KG 


Được tin Nicôlali chết, Cudơnétxốp như mất hồn — 
sạu những tháng ngày cùng công tác, anh đã thực sự 
gắn bó với người Hên lạc và người đồng chí, anh tỉn 
trưởng Nicôlai mọi chuyện. Đặc biệt điều làm anh đau 
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đớn là Prikhốteo đã hy sinh trên đường dến vời anh, 
Cudơnẻtxốp,.. Bảo cái tín đau đớn này cho chỉ và em 
của Nicôlai, như thế nào đây ? 


Anh không muốn tỉn rằng không bao giờ còn được 
thấy người đồng chỉ trẻ của mình. Anh cứ nhớ lại, nhớ 
lại, nhớ lại hoài... 


-Sáng ngày 22 tháng Hai, Prikhốteô mang 
phoúy tài liệu quan trọng gửi Cudơnétxốp, ngôi vào 
xe ngựa lên đường đi Rôvơnô. Dưới có khô anh 
giấn tiêu liên và lựu đạn. Như thường lệ, Nicôlai 
đi đến thành phố, khoác ảo người địa phương. 
Giấy tờ của anh không có gì có thề gây ngờ vực. Tưởng 
rằng cả lần này mọi -chuyện sẽ trôi chảy. Nhưng số 
___ Phận người chiến sĩ tình báo là thế: thần chết luôn 
_ luôn ở sau lừng, không bao giờ anh bế 4 trước nó sẽ 
: giảng xuống đầu mình lúc nào. 


-3B) Cudơnétxôp thế là không đợi được Prikhốtcô. Các 
| đồng chí trong ‹ đơn vị cũng không đợi được anh về. 

Rồi ngày hôm ấ ay ở ïôyơnô, Nicôlai Ivanôvich nghe 
tin đồn rằng gần làng Veliki Giten có một người nào: 
đó, có thề là dân địa phương, mà cũng có thề là du 


___ Kích, đã đương đầu trong một trận chiến đẩu không 


cân sức với bọn phát-xít, và mặc dù anh hy sinh, 
__, nhưng đã tiêu diệt được nhiều tên lính Hitle. 


=—_ Một thời gian sau các đồng chỉ ở Rôỏvơnô đã tìm 
hiểu được sự kiện qua những người chứng kiến. . 
Cách Rôvơnô khoảng mươi cây, Prikhốtcô bị đội 
tuần cảnh gồm mười hai tên biến bỉnh bắt m lại. 
— Dừng lại! Đi đâu ? ` 
——— Nieôlai đưa trình giấy tờ: Tên biến binh chăm chủ 
_xem XÉéI, trả lại và bảo : 
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—= Cho đi, 


Nhưng một tèn trong bọn quyết định kiềm tra 
những thử chở trên xe và thọe tay xuống dưới có khó, 
ơi Nìeðlai giấu vũ khi. Nhanh hơn hắn, Prikhốtcô lấy 
phắt khầu tiều liên ra và nhả một băng đài quét bọn 
phảt-xit. Mấy tên hiến bình gục ngã. Bọn còn lại, cúi 
gấp người, lao vào góc kho thóc bắn lại. Nieôlal Pri- 
khốtcô bị thương vào tay trái. Anh giật gương thúc 
ngựa chạy về Rôvơnô. ở) ` 


Trước mắt hiện ra làng Veliki Giten, Cái chính 
là vào được làng,` còn từ đó đến thành phố chẳng còn 
mấy bước. Mà ở thành phố, đường phố ngồ hẻm đêu 
quen thuộc, đỏ chính là nơi thoát. thân! Chỉ làm sao 
về được. thành phố.. ma. 


Nhưng ở gần ng elili Giten có niệt chiếc xe 

tải- chở đầy bọn lính phát-xit. đầu đội mũ sắt, tay cầm 
súng cối và tiêu liên, sẵn chờ anh. Tin loan báo bằng 
điện thoại hẳn bởi đi trước người tình báo.. 


Vừa thấy xe ngựa của Prikhốtcô, bọn Hite lập t tức 
nỗ súng. Bị thương lần thứ hai, Nicôlai bỏ 'xe, nhảy 


- xuống rãnh bên đường. Đạn. súng tiều liên của anh 


quạt vào xe ôtô địch. Thành xe bị thủng. Thêm một số 
tên phát-xít bị giết chết lăn xuống bùn. bần. trên đường. 


Nhưng trận chiến đấu không cân sức. - 


Và khi băng đạn tiều liên đã rỗng, khầu súng 
ngắn côn có mỗi một viên đạn, Nieôlai buộc phong tài 
liệu vào quả lựu đạn quăng vào đám quản địch. đang 


bò đến gản. Viên đạn cuối cùng NhÒNAI d đành cho mình... 


-. 48 | ' * 


} `; 





b—. 


(hủ tịch đoàn Xoò viết tối cao Liên Xó ngày 26 (lan 


Chạp năm HH đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên 


Nò cho Nieolal 'Faraxovich Prikhôtco 


Nieolai là người trong thành phố, và bán chỉ: huy 
đã lo ngại một cách chính đáng là bọn Đức có thê nhận 
ta anh, xắc định anh là ai, và sẽ bất người trong gía 


dình — trước hết là Ivan Prikhốtcô, rồi lần dấu vết tìm. 


ra tỏ chức bí mạt ở Rôvơnô. Vì thế, đề tránh mạo hiểm, 
nhóm của Cudơnétxốp được lệnh tạm thời rời thành 
phổ. Thoaạt đầu Nicôlai Cudơnétxốp, Mikhain Séptsúc, 
Nicỏlai'Gơnidiúe và Niocôlai Xtrutinxki chuyên đến Dơ- 
đônbunỏvô. Nhưng ra khỏi thành phố lần này hóa ra 
là khỏ khăn không ngờ : vào đầu tháng Ba sỏng Gô- 


rình tin băng sớm hơn lệ thường. Chiếc cầu duy nhất : 


qua sông được canh gác cần mật, mà đi đường vững: 


P 


xa hơn mất ba trắm cây SỐ. : . 


Tại nhà Smeregơ Nieòlai Ivanôvích hội Piốttrơ 


¬.. 


Bôicó, đông chí tình bảo Dơđônbunôvô về việc. thuê lái - 


_xe đưa nhóm hoạt động ít nhất qua được cầu đến địa 


điềm dân cư gần nhất. Sau khi suy nghĩ, Bôicô nói : 


—_ÝÔỬ đày có anh lái xe Lêônti Cơlimencô nguyên 
là tù binh. Một con người không cởi mở, nhựng đáng 
tin cậy, một người của chúng ta, một hệ xô-viết. Có 
thê đề nghị anh ấy chăng 2 

Không còn cách giải quyết nào khác.- 

Cơlimeneôỏ sẵn sàng nhận lời đề nghị của Bôicô. 
Sáng hôm Séptsúc, Xtrutinxki và Gơniđiúe đến địa điềm 
hẹn trước. Bên cạnh chiếc xe tải tấn rưỡi cũ kỹ, một 
người gầy gò tuôi chừng ba mươi đang bận bịu sửa 
sang xe. GŒGơniđiúc nói mật hiệu : 


4q 
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— Xe đi về đâu đây ? 
— Về Gòai, röồi đến đấy sẽ hay... 


Các chiến sỉ tình bảo trèo lên thùng Xe: lên lúc 
này từ một góc phố, Cudơnétxốp, đầy đủ quân phục, 
mời đi ra và lên ngồi vào buồng lái. Cơlimenecô bối Tối 
— Tất nhièn anh không ngờ có chuyện này. Nhưng 
viên sĩ quan Đức chỉ gật đầu, ý nói : « đi thôi ! »... 


“Trên đường, chiếc xe hai ba lần bị các đội tuân 
cảnh bắt dừng lại, nhưng thấy viên sỉ quan: ngôi trong 
cabin, chúng cho đi tiếp, không ngăn trở. Qua câu; xe 
lao lên đường quốc lộ. Qua chứng tiếng, tiếng rườỡi 
đồng hộ, € udơnétxốp ra hiệu bảo Iêònti cho dừng xe 
lại. Các chiến sĩ tình bảo giúi tiền cho người lải và 
nhanh chóng đi về pha rừng cây: _ 


Cơlimeneô đứ ng HgÀy, tra, anh thấy xâu thô vì đã chờ 
đuú kích mà lại lấy tiền. Kê ra Bỏieô không nói cho anh 
biết sẽ chở du kích, anh ấy chỉ thỏa thuận về một 
chuyến xe «làm ngoài», nhưng Colimencò tự mình đả 
đoán ra. Buôi tối hôm đỏ Lêônti tìm đến nhà Bôisô, 
trả lại toàn bộ số tiền nhận được và khăng khăng: đòi 
kết nạp anh vào tô chức bí mật. Và thế là đơn vị cÓ 
thêm một chiếc sĩ "nh báo và liên lạc. - 


-_ Tại trang ấp các chiến sỉ tình. báo: cùng 'với các 
đông chí khác tham gia trận phục kích lưu động. Bày 
giờ tất củ cùng phải. trở về đơn vị. Họ đi trên năm 
chiếc xe ngựa tải, đêm ấy vượt qua sông XoÌủtxơ và 
đến làng Khỏtưn thì vấp phải bọn thô phỉ đàn tộc chủ 
nghĩa. Lực lượng hai bên không càn sức: phía du kích, 
chỉ có hai mươi ba đồng chí, còn bọn thô phỉ cỏ tới 
hơn một trăm năm mươi tên. Cuộc đụng độ nồ ra. Ni- 


. côlai Ivanôvích tỏ ra là một chỉ huy chiến đấu thực sự. 


~ 
` 
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Các chiến sỉ tình báo chấn đứng được dợt tim công 

ào ạt đầu tiên của bọn thô phí, sau dó hô tiNg : « V 

Tô quốc tò, & Trả thù cho Nieôlai Prikhốteô 1» và lac 

vào phần công, Bị giết chết một số tên, bọn thô „„ bé 
chạy, Mười bảy tên thổ phí bị bắt làm tù bịình.. 


CHƯƠNG Vĩ 


T)ÉÊN mùa xuân năm 1943 Rôvơnô đối với Pann 
Vinhem Dibéc (đến lúc này đã được «thăng chức» 


thượng úy, tất nhiên là do đội du kich) đã trở thành 


một thành phổ quen thuộc. Ở đây anh đã có nhiều. nhà 
ở khả giả, và nhiều mối quen thuộc. Cuối cùng, tại Rô- 
vơnô anh đä có cả vợ chưa cưới nữa. Vợ chưa cưới 
của Dibée tất nhiên là du kích. : 


.. Có một lần vào mùa thu năm \ 1942, thóm tình 
báo được giao nhiệm vụ đặt đây liên lạc ở thị trấn Cơ- 


-lexôvô, với một đội quản đồn trú thường trực và khả 


lớn. Chính ở đây các chiến sĩ tình báo đã làm quen với. 


-nhân viên sở lâm nghiệp ở Ắ ơlexôvô là Cônxtantin E- 


phimôvich Đôvơgherơ. 


Đôvogherơ không còn trẻ, trước cách mạng Ông đã. 
tốt nghiệp trường đại học làm nghiệp ở Pêtécbua và, 
mặc dù phần lớn ông sống ở Ba-lan, nhưng không bao 
giờ ông quên nước Nơa. Cônxtantin EÈphimôvich vui 
sướng nhận thu thập và chuyên tin tức về cho đội. 
Dần dần cả cô con gái mười bảy tuôi Valia của ông 
cũng bắt đầu giúp ông. Nhưng hai cha con ông hoạt 
động không được bao lâu. Tháng Ba năm 1913 Cônx- 
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lantin Ephimôvieh Đôvơgherơ rơi vào tay quân địch. 


Ông bị đảnh đập, tra tấn. Nhưng ông ím lăng, Ông bị 
chủng chôn sống xuống hố băng... 


Chẳng bao lâu sau ban chỉ huy quyết định phái 
Valia đến Ròvơnô. Quyết định việc này, ban chỉ huy 
xét đến việc am hiều tiếng Đức của Valia cũng như đền 
việc gia đình Đôvơgherơ có người quen trong thành phố. 
Đội đã tạo cho cô một lý lịch giả : cha cô là kiểu dân 
Đức do công tác tích cực với chính quyền chiếm đóng 
đã bị du kích giết chết, và cô là... vợ chưa cưới của 
Paun Dibéc. Về nhiều mặt, điều này là bức rèm rất 
thuận tiện đối với Cudơnétxốp. 


——x Hết ngày này đến ngày khác, giới hạn quen biết của 

thượng ủy Dihbéc Bến tục mở rộng. Mỗi nhân vật mới 
lại tin thấy điều cần thiết, có ieh ở anh. Trong số ấy 
có một đứa tên- là Lêón, nhân viên công ty xây dựng 
Đức « Gugo Parơpát ». len mời Dibce tới chơi nhà 
một người đàn bà hắn quen là pant Lêl:. Theo lời hẳn, 
cở đó đôi khi tụ tập cả một giới quen biết lý thú. Khi 
Leôn,nói đầy đủ tên họ. của người đàn bà -— Liđia L¡- 
xốpxecaia, thì Cudơnétxốp thấy hơi hồi rồi. 


Sự thê là ở đội các đồng: chí đã biết về Láđỉa. lVa- g 
nốpna Lixốpxcaia. Anh Viadimia Gôriadơnức trước đó 
la tù bính đến tham gia đội du kích là người lần dầu 
` tiên nói cho đội biết về chị. Sau khi được giải thoát, 
anh lâm ở bếp của khách sạn « Đôitsêgôphơ ) Sang 
trọng nhất Rôvơnô. Tại đẩy anh đã làm quen với L1- 
xốpxecaia, lúc ấy đứng đầu chịem phục vụ bản ăn cũng 
ở khách sạn này. 


— Ở khách sạn người ta được biết chỉ là vợ góa một 
đại úy quân đội Ba-lan, gần như một bá tước nữa kia, 





tốt nghiệp trường vũ balê Váesava và một nhe viện, 
trước chiến tranh thàm chí chị đã được mời tới đóng 
phim ở Hôliút, và hôi mồ ma viên sĩ quan chị đã được - 
giải thưởng trong cúc cuộc thỉ bắn và cưởi ngựa, Tất 

cả những chuyện đó làm cho khách lấy làm hãnh diện. 


Đối với những kẻ ngưỡng mộ, (rất đông) chỉ hông 
xua đuồi, mà biết cách, nhứ người tfa nói, giữ họ ở 
một khoảng cách đáng kề, Không một kế nào có thể 
khoe khoang về một thành công sâu sắc giành được ở: 
chỉ, tuy nhiên một số khách thường xuyên được chị 
cho quyền đến chơi nhà, đôi khi được đưa theo cả bạn 
bè cùng tới. Đó thường là các sĩ quan đi qua Rôvơnô 
ra mặt trận, hay từ mặt trận. vẻ. Cử như thế đân dân 
ở nhà chị, số 15 phố Lêghionư, đã hìãh thành một nhóm 
bạn bè, trong đỏ có cả Lêôn, Do ngươi địa phương chỉ 


- được hưởng một xuất ín vùng chiếm đóng rất nghèo. 


nàn, khách 'khửứa tự mang rượu vung và đồ nhắm đến. 
Các buỏi tối Hên hoau diễn ra vụi tươi, tuy nhiên không 
một kẻ nào đám có những hành động bừa bãi. | 


Lixốpxeaia khả xinh đẹp : trông khoảng hai mươi 
lăm tuổi, thân hình mềm mai, cân đối như một nữ vận 
động viên, cặp mắt to màu tro, mái tóc màu lúa chín 
lộng lẫy. Chị không giao du, với chị em chiêu đãi viên 
khác. Họ công khái ghen ty với chị, sau lưng gọi chị là 
mụ kiêu ngạo, nhưng đều sợ chị — vì họ biết rằng, chị 
không đề ai và không bao giờ cho ai xúc phạm đến 


mình. Thực sự Liđia chỉ gắn bó với cô em Bọ Maria 


Micôta, hay như người ta thường gọi là Maia. Maria 
cũng là một hoa khôi, nhưng hoàn toàn mang vẻ khác : 
một cô gái lanh lợi, dáng vóc thanh thanh; tóc đen và 
đài và đôi mắt xanh lạ thường. Hai chị em sống với 
nhau. Liđia coi em như người ngang hàng, mặc dù. 

N 


nh 


Maia it tuổi hơn nhiều -— cô mới chưa đầy mười tám, 
Maia cũng làm ở một tiệm càphê «nurơ phiur đôitsê » 
— œchỉ đành cho người Đức », nhưng hầu như ngày 
nào cũng tìm đến Liđỉa ở « Đôitsêgôpho » và, tất nhiên, 
cũng tham gia tắt cả eáe buổi tối liên hoan. 


Việc hai chị em có quan hệ thân mật với bọn Đức 
tắt nhiên không thề gợi cho người ta có những cảm 
tình đặc biệt. Nhưng Vlađimia Gơriadơnức và một số 
bạn của anh sau cũng gia nhập du kích, kiên quyết 
khẳng định rằng Liđia Lixốpxcaia là một người tốt. Đề 
chứng mỉnh, họ đưa ra nhận xét sau: Lixốpxcaia 
không quả trách cứ các cô chiêu đãi viên đông nghiệp 
của mình và không bao giờ xun xoe trước ban quản trị 
khách sạn, theo lời họ, chị đối xử tốt với một số trước 
đó là tù bình được đến làm việc trong bếp khách sạn. 
(Vào giai đoạn đầu chiếm đóng bọn Hifle thả một số tù 
bình là bình linh người Ueoren ra khỏi trại giam, làm 
rùm beng về «việc giải phỏng » Uecoren khỏi « ách áp 
chế của Mátxcova ». Đó là một bước tuyên truyền, hy 
vọng gây nên mối hận thù giữa hai nhàn đân anh em 
xô-xiết — Nga. và Ucoren, nhưng mau chóng bị dân 
chúng thấy rõ chân tưởng).. 


Gơriadơnứe cho biết. rằng Liđiịa khẳng ` thích bọn 
chiếm đóng, nhưng biết cách giấu kín điều đó. Chính 
bản thân chị, trong thời kỳ đầu chiến tranh thế giới thử 
hai, đã làm y tá trong quân đội Ba-lan và ngay từ năm 
1939 đã thấy đủ những tội ác đä man của phát-xit. Chị 
kê lại là chồng chị, một sĩ quan Ba-lan đã bị bọn Đức 
bắt làm tù binh, rồi bị chúng xử bắn. Lixốpxeaia xui 
Gơriadonức bố trốn vào rừng tìm du. kích ; thậm chí 
hồ như chị còn tiếc rằng bị gia đình ràng buộc, nên 
bán thân chị không thê làm được việc này. 
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——— Tất e4 mọi chuyện đó tạo cho người đàn bà trẻ 
một vẻ khác thường, và bàn chỉ huy giao cho Gơniđi- 
ñc tìm cơ hội làm quen với Lixốpxcaia. Gơniđiúc đã 
tìm được cơ hội đó, và chẳng bao lâu sau anh bất đầu 
thường xuyên đến chơi nhà chị, tất nhiên với tư cách 
là pan lan Baghinxki. Gơniđiúc dò xét chị rất lâu, cho 
đến khi tìn rằng Liđỉa Ivanốpna thực sự căm thù bọn 
Hitle. Anh cho chị biết sự thực... Lixốpxeaia kinh ngạc, 
khi biết rằng tên đầu eơ tháo vát pan lanẻe lại là một 
du kich xô-viết, nhưng chị đã không chút lưỡng lự nhận 
lời cộng tác, khi chị đã kết luận được rằng không phải 
chị bị khiêu khích. Cả Maia Micòta cũng sẵn sàng, thậm 
chỉ vui sưởng xin tự nguyện được ban chỉ huy đơn vị 
sử dụng mình. . cản 


Suốt trong một năm rưỡi, cả hai chị em đã giúp 
cho tình bảo xỏ-viết những việc vỏ giá. _ 


Tin tức có giá trị về quân sự và chính trị, cứ như 
tự chảy đếp ngôi nhà ở phố Lêghiônư, không cân có 
những sự cố gắng nào hết về phía các nữ chủ nhân 
trẻ. Bọn sĩ quan và quan chức Hitle, rất thích sử dụng 
thời giờ rỗi rãi ở đây, đã không chỉ ăn uống và khiêu 
vũ mà còn chuyện trò. Có đứa nói it; có đứa nói nhiều 
về đủ mọi thứ linh tỉnh. Chúng nhớ lại các tình tiết 
trong cuộc sống ngoài mặt trận, kề chuyện khôi hài, 
than thở về những điều chẳng may trong công việc, 
khoe khoang các thành đạt và thăng quan tiến chức, 
nguyền rủa bọn chỉ huy không quá cao cấp, thêu đệt 
chuyện về các bạn đồng ngũ. _ 

Trong những câu chuyện ấy chen vào những câu 
hàm ý về các cuộc chuyền quân, về tâm trạng, về những 
sự thay đồi và những điều khác nữa mà tình báo xô- 
viết quan tâm. _ 
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Ở căn cứ của đội, tin tức này được kiềm tra lại, 
_ phân tịch, so sảnh vời cáe tin Đức nhận được lừ cá. 
nguồn khảe, được chuyền thành ký hiệu, trở thành 
những hàng chữ số vô trí vô giác và được chuyền qua 
tuyến mặt trận về trung trơng. - 


Về việc Liđỉa Lixốpxeaia nào đó có liên hệ với đội 
Cudơnẻtxốp cũng đã biết, nhưng việc Liđia Lixốpxcaia 
và LêÌa, người mà Lêôn định giới thiệu với anh đề làm 
quen, chỉ là một, thì anh không ngờ. Tất cá chỉ có thể 
là một trùng hợp đơn giản, nhưng dù sao thì cũng có ai 
mà biết được : Gơniđiúc nhiều lần gặp Lêôn ở nhà Va- 
la Đơvogherơ, nhưng chưa bao giờ thấy hắn ở nhà 
Lixốpxcaia. Dù sao đi nữa, cho. đến lúc xác mỉnh rõ 
rằng mọi chuyện thì Dibéc cần xử sự thận trọng cả với 
Lêôn, lẫn Lixốpxcaji.,. — — 

_=+ Trong lúc Dibéc còn đang tự giới thiệu. với các 
khách khác, Lêôn đã kịp thì thầm cho Lixốpxcaia biết 
rằng thượng ủy là một sỉ quan chiến đấu, nhưng hiện 
nay sau khi bị thương, phục vụ ở bộ phận dự trữ kinh 
tế, và vì lý do đó tiền òng ta gà mồ không hết. 

_—_ Jibéc được phòng khách mến thích. Cả do chỗ anh 
biết xử sự giữa chỗ đông người, lẫn tính cách đĩnh đạc, 
nhưng qung giao, tuy vậy cái chủ yếu chỉnh là do sự 
hảo phóng của anh. ch TẾ 

Iibéc trở thành người nhà trong ngói nhà ở phố 
Lêghiôntr. Do chỗ anh không có nhà ở thường xuyên 
tại Hôvơnó, vì công việc của mình anh phải đi đây đi 
đó nhiều, nên Dibéc đề nghị Liđia cho thuê lại một trong 
ba phòng, đề anh ít nhất cũng có lấy một chỗ ở riêng 
trong thành phấ ; thêm vào đấy anh cho biết rằng anh 
sẽ không làm phiền các nữ chủ nhân, vì thực ra anh 
chí sứ dụng phòng của mình trong một tháng cỏ vài 
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ngày mà thôi, Điều này hoàn toàn bợp ý Lixốpxeaia. 
bởi vì dù sao đì nữa ban quân quản thành phố cũng eo 
thề bẩt cử lúc nào đó nhét một sĩ quan Đức khác đến 
ở, thêm vào đó lại không trả tiền. Chị liền tưng thuận, 


Trong lúc đỏ theo lệnh của ban chỉ huy Cudơnét- 
xốp và Gơniđiúc tiến hành kiềm tra thêm Lixốpxcaia. 
Mấy lần Dibéc giả vờ say rượu, đã kề cho Lixốpxeaia 
nghe về những kế hoạch bí mật của chính quyền. Mọi 

_ chuyện đều do anh bịa ra từ đầu đến cuối, bề ngoài có 
vẻ như thực. Và Liđiz đã truyền đạt tuyệt đối chính 
xác từng lời một những điền nghe được ở Dibéc cho 
NIecôlai Gơniđiúc. Có lần chị đã lấy của Dibée một số 
tiền lớn và đã giao đầy đủ từng đồng mác cho Gơni- 
đi úc đề dùng vào những công việc cần thiết của du. 
kích. Tất nhiên Gơhiđiúe lai đem số tiền về đội. Và thế 

là tập tiền Đức làm một vòng lại trở về nơi nó đã bắt 


đầu luân chuyền: 


Lixốpxcaia báo cho ban chỉ huy biết rằng chị và 
Maia đã được đề nghị (lời đề nghị được đưa ra khá dứt - 
khoát) trở thành nhân viên bí mật của co quan an ninh 
và thường xuyên báo tin tức cho SÐ và Ghextapô biết . 
về những tâm trạng và các cuộc chuyện trò trong giới 
sĩ quan. Thế là cơ quan SÐ Rôvơnô có những nữ nhân 
viên mới, còng việc hao giờ cũng có khá là nhiều. 


Thuê phòng của Lixốpxcaia, tất nhiên Cudwnétxöp 
có điều kiện mời khách đến chơi tùy mình lựa chọn. 
Và một lần trong chuyến Dibéc về Rôvơnô, tại nhà L¡- 
xốpxcala đã tụ tập một nhóm sĩ quan... 


(âu chuyện bên bàn xoay quanh đợt tấn công mới, 
qủanh câu chuyện chiến thắug đang đến gần trong tương 
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lai, và vũ khí bì mật mới mà theo tin đồn sể thay đồi 
cơ bản eä bưởe chiến tranh eỏ lợi eho nước Đức. 


—Ô! Riêng bản thân tỏi, tôi không chút øì nghỉ 
ngờ rằng vũ khi mới, sản phầm của thiên tài Đức, sẽ 
làm những việc thần kỳ, — cả Dibée cũng tham gia vào 
đề tài lý thủ.—- Tôi có thề chứng mỉnh điều đó dù chỉ 
bằng một đẫn chứng tuy. nhỏ bé thôi. Mới đây tôi về 
công cản tại Béclinh, và ở đó người ta đã tặng tôi một 
khầu sủng ngắn cấu tạo hoàn toàn mới mẻ và đặc biệt. 
Các bạn thử tưởng tượng xem : một khầu « Vante » lắp 
mười bốn viên đạn nỗ liên tiếp. Các. ngài có muốn 
ngắm chăng ? ` 


Vơi những lời đó. .Cpddnék¿ểb- đã rút khầu súng 
ngắn ra khỏi bao và giơ lên cao cho mọi người ngắm. 
Có những tiếng thản phục. Chỉ có viên đại úy công bình 
với Xết sẹo trên tay : không tỏ ra trả âm trô như các sĩ 
quan khác. : 


— Hừm, xin ông Nước vội khoe khoang, — hắn 

nói..— Trước cả ông, chính tôi cũng đã có một khâu 

« Vante » hệt như thể này. Cé ó, nhưng lại mất trong 
trường hợp khá bi thảm. ¡ 


— ÄiIn gaupơtôman, kê lại xem nào, -- từ khắp các 
chỗ ngồi tiếng đề nghị nhao lên. . 


— Thôi được, nếu các vị muốn. Như tất cả các vị 
đều nhớ, thưa các vị, bọn cướp đã tấn công xe trong 
đó có phôn Raixơ và bá tước Gaan đi từ Kiếp về Rô- 
vơnô. Tôi cũng ở chính trong chiếc xe đó... 


Khi xây ra chuyện này, chỉnh tôi đang có trong tay 
khâu «Vante» như khầu súng thượng ủy Dibẻe vừa 
khoe. Tôi bắn lại, hạ sát được tên nào đó, nhưng lại bị 
thương vào tay và đánh rơi khầu súng xuống tuyết. 
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Không hiều nhờ vào điều thần kỳ nào, duy nhất một 
mình tôi đã ra khỏi được xe và trước khi bọn cướp 
đến, tôi đã kịp trốn vào rừng. Và các vị có tín không 
chứ cho đến nay tôi còn nhớ số khầu súng ngắn này— 
46710. 


Cudơnẻtxốp hiệu rằng anh đã làm một điều lầm lỡ 
-_ như thể nào. Anh liếc nhìn khầu súng vẫn tiếp tục 
cầm trong tay — trên mặt thép xanh biếc bên cạnh 
dầu hiệu còng ty sản xuất, có thề đọc röràng con 
số 46710. Chỉ cần một tên nào ngồi gần đề nghị đưa 
cho xem thì sự thất bại tất không tránh được. Cho dù 
nếu anh có kịp bắn chết hết những kẻ có mặt trước khi 
chủng hiều ra chuyện gì đi nữa (đạn có mười bốn viên 
— đủ) thì anh cũng phải vỉnh viễn rời bỏ Rôvonô... 
Nhưng thoảng cái, Cudơnétxốp đã tìm ra lỗi thoát duy 
nhất, rất chính xác về mặt tâm lý để chữa sự lầm lở, 
Anh chậm chạp đưa khâu súng lên gần: mắt, làm ra bộ: 
chấm chú xem lại hàng số trên mặt thép, và hỏi lại : 


— Ông bảo số khẩu « Vante» của ông bao nhiêu Ề 


— 46710 —- tên đại ủy nhắc lại. 

— "Thể thì tôi xin chịu, — Ñicôlai R@öôvÍch nói với 
nụ cười hôn hậu, — số súng của tòi nhiều hơn. Thế 
nghĩa là, ông quả thực là người có khầu súng ngắn 
tuyệt vời này trước tôi nhiều... 


Và anh bình thân cất khầu « Vante » bất hạnh này 
vào bao. 
Nhà của Lixốpxcaia về mọi mặt rất tiện lợi sào 


công việc tình báo. Chính ở đây là nơi giấu một số ít 
vũ khí, đạn dược, tiền. Một lần điều này đã suýt nguy 


hiềm đến tính mạng Liđia. 
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Bọn Hitle thường xuyên tồ chức tại Hôvơnô, cũng 
như ở khắp lãnh thồ xâm chiếm, những cuộc lục soát 
và vây ráp, Một lần chủng kéo đến sä nhà Lixốpxcaia. 
Thất bại tưởng như không tránh nồi, phải tức khắc 
quyết định biện pháp đối phó, và Liđia đã tìm ra : mim 
ewời tươi tỉnh, chị mời tên sĩ quan trẻ chỉ huy việc lục 
soát vào ngồi ở ghế đi văng. Trong khi bọn sen đâm 
lục lọi các ngỏe ngách trong nhà, Liđía làm đuyên với 
tên chỉ huy của chủng. Đến lúc một tên lính đưa tay 
với cái hộp các tông đựng mũ hình tròn đề trên tủ, Li- 
xốpxcaia vội bật dậy lôi từ trong hộp ra một cái mũ và 
vừa cười to vừa chụp lên đầu tên lính ngảy ra bối rồi. 
Không kìm được, {tên sĩ quan cũng phá lên cười và 
khoát tay, cho biết là cuộc lục soát chấm dứt. ˆ - 


Cười ngặt ngẹo, bọn Hitle kéo nhau đi, và Liđia, 
cuối cùng mệt mỏi rä rời, buông người ngồi phịch xuống 
ghế. Trong hộp, dưới cải mũ, có giấu túi đựng đạn súng 
ngắn. Trong đi văng, mà chị đã ngồi cùng tên sỉ quan 
lúc khám xét, có súng ngắn, lựu đạn, tiền bạc.. — ~ 

Thượng úy Dibéc gọi ở Lixốpxeaia những tình cảm 
phức tạp, mâu thuẫn nhau. Có lúc chị cảm thấy tên Đức 
này không giống những đứa khác, mặc dù chị không 
thê tự trả lời không giống ở chỗ nào. Với lại, cải tên. 
Đức khá dễ gây thiện cẩm, eỏó học thức, có văn hỏa, 
hoàn toàn không phải là một tên thô bỉ thông thường 
ở bậu phương. Nhưng không một phút nào chị quên 
rằng hắn là một tên phát-xit, được những ân thưởng 
cao, đã cầm vũ khí xông vào đất đai quê hương chị. 

Cuối cùng Lixốpxcaia nảy ra ý nghỉ đầu độc tên ở 
trọ và ý nghĩ đó ngày qua ngày choán lấy chị. Gơni- - 
điúc khuyên ngăn chị, thuyết phục chị rằng hành động 
này không đem lại ích lợi gì và chỉ cỏ thề làm chó nhà 
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này bị tan nát, nhưng Liđỉa đã không còn đủ tính táo 
đề nghe lý lề khuyên bảo, Máy đen đột ngột kéo đến 
bao phủ trên đầu thượng ủy Dibéc. Lixốpxoaia là người 
thực sự không tiếc thân, nhất định sẽ đầu độc mớt khi 
đã quyết định thế, _ 


Sau khi thảo luận về tình thế phức tạp lên, đe dọa 
tính mạng của người tình báo, ban chỉ huy cho phép 
Cudơnẻtxốp nói cho Lixốpxcaia được biết mình là ai, 
hơn thế nữa, Trung ương báo về là Liđia Ivanốpna đã 
liên hệ với tình báo xô-viết ngay từ trước chiến tranh. 
Tìn sau này cả Cudơnétxốp, cả Gơniđiúc đều không hay, 
Được biết cả địa chỉ của Lixốpxcaia ở Rôvơnô, và mật 
hiệu Tseka đặt liên lạc với chị : « Pôpốp gửi lời chào ». 


- Tuy nhiên ban chỉ huy không vội liên lạc vớfLi- 
: xốpxcaia, thoạt đầu vì chưa cần thiết, rồi sau cho rằng 
_ eầnkiềm tra hại chị lần nữa. Sau gần hai năn! sống 
trong thành phố địch chiếm, đối với Sgvoi ta có thê 
› xây ra đủ mọi chay 


tk udơnétxốp được. thông báo mật hiệu, và bây giờ _ 
anh chỉ chờ có cơ hội thuáo. tiện là nói cho nữ chủ nhà 
biết mình là ai. Chẳng bao lâu cơ hội đó đã tới, Đó là 
vào những ngày, khi đơn vị được biết sắp tới tên An- 
phorét Hôdenbecgo, một trong những tên tay sai gần 
gũi nhất của Hitle, bộ trưởng quốc xã và một tến theo 
chủ nghĩa quốc xã có tên tuồi, «nhà lý luận » của đẳng 

phát-xít sắp đến thăm Rôvonô. 


_ Xét đến địa vị cao cấp của Rôdenbécgøơ ở « quốc xã 
-_ thứ ba», ban chỉ huy cho phép Cudơnétxfp chuần M 
trong trường hợp có thề được, một hành đc ìg trả thù 

đề giúp anh, đơn vị cử thêm Valentin Xemênốp, một 
trong những chiến sĩ tình báo xuất sắc nhất. Đồng thời 
và không PIN, thuộc vào Cudơnétxốp cả pan Bôléc là 


⁄ 
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Mikthain 3ẻptshe sũng chuẩn bị việc âm sát Từ trên bán 
công tột nhà ở: gỏe phố Đôitsestơraxe, nơi, theo dự kiến 
của họ, xe của tên Rôdenbẻegơ, bộ trưởng quốc hội 
Đức, phải đi qua. Sẻptsúc cùng với chiến “sỉ tình báo 
Điệt Resốp sẽ nẻm quả bom ngụy trang là. chiếc máy 
hát xuống xe ô tò của bắn. 


_ Valentin Xêmênốp được phái đến Rôvơnô công với 
Cudơnẻtxốp với cái tên là Vlađimia Corextơnốp trong. 
quân phục một tên lính đơn vị phụ n9: thành lập từ 
những tù binh cä. 


Cuđơnétxốp thấy kiến anh thanh niên gầy ï gồ. nhưng 
rầt dệo dai này; vì tính tình cởi mở, chân thực, lanh 
tri và dũng cảm vô giới. hạn, nhiều lần. được chứng i 
mình qua các trận chiến đấu. Thêr vào đấy Xêmê- 

- nốp còn là bỉ thư tô chức thanh IHHêT: cộng sản của đội. 


Cudơnétxốp và 'Xêmênốp tời được 'Rôvơnô không 
_vập phải chuyện gì đặc biệt, Hai người bị đội tuần cảnh 
bắt dừng. lại đôi lân, nhưng, “HÔH NHIẾP hiện thấy trong 


SN 


"NV 


thành phố hai người. chia tay nhạu : _ Nieôlai [yedbvieb | 
đi đến các nơi giải quyết. công. việc, còn Valentin thì 

đạo phố xá làm quen địa hình, trước. đó anh mới chỉ 
biết trên bản đồ, Anh đi dạo: khoảng ba tiếng đồng hồ. 
nghiêm chỉnh chào. tất cả cáo sĩ quan VÀ. vo biệt tổ ra 

sốt sắng khí chào: các hạ sĩ và. sen đầm.. _ 


Khi bóng. tối đã. hạ: xuống “hành. nhữỷ Đai chiến sĩ 
tình báo gặp lại nhau tại một địa. điềm hẹn trước : 


— Bây giờ lần lượt, tôi sẽ đi trước, chủng ta sẽ vào - 
một nhà, — Nicôlai Ivanôvich nói, — ở đây Thgười ta biết 
tôi như một tên sĩ quan Đức ; vì. thế nếu chạm trán 
nhau, cậu sẽ làm ra bộ không quen biết gì tôi. Cậu sẽ 
đợi tôi ở ngoài phố ; ni } AC SN đế nào đấy, tôi 
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sẽ ra ban công và châm thuốc hút. Khi đó cậu cñng vào 
theo, hồi Liđỉa Ivanốpna, Chị ấy dễ nhận dạng, đó là - 
một người đàn bà xinh đẹp tóc màu hung, Cậu sể nói 
mật hiệu với chị ẩy : «Tên tôi là Vôlôđia, do Nicôlai 
phải đến ». 


Phổ xá đêm tối lặng lế và vắng về. Chỉ có tiếng bước 
chân rầm rập aủa các đội tuần cánh chốc chốc phá vỡ 
cải im ẳng ảm đạm. Đôi khi mắt của hai người tình báo 
bị lỏa bởi ánh đèn của bọn sen đầm, tny vậy trên suốt 
đường phổ Lêghionư họ không bị bắt dừng 214i lần nào 
— Vào lúe đó còn chưa guả khuya, bọn Đức thường chỉ 
kiêm tra giấy phép đi trong thành phố của dân địa 
phương, còn không ngăn giữ người của chúng. 


_ Khi hai người tới cửa nhà. Lixốpxcaia thì đã đến 
giờ giới nghiêm. Cudơ nétxốp vào cửa, còn Valentin đứng. 
sau biên thềm nhà bên, đề từ ngoài phố người khác 
-không thấy, còn bản thân lại nhìn thấy ban công. Mười 
phút trôi qua. Phia bên trái từ góc phố vẳng đến tiếng 
_chân bưởc nặng nề, đều đều, một vòng ánh sáng vàng 
vàng nhảy nhót trên mặt đường, Lại đội thần. cảnh. 
Valentin đứng sát lưng vào tường cố hòa vào bóng tối 
cứu tỉnh. Khi bai người bọn anh cùng đi trên phố — 
một sĩ quan Đức có một tên lính võ trang súng. trường 
đi hộ tống, — thì là cảnh binh thường đối với thành phổ 
chiếm đòng, chẳng gây cho ai điều gì ngờ vực hết: 
Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác hẳn, anh, Vlađdimia: 
Cơrextơnðp tên lính đơn vị phụ động, không thê giải thích 
được cho bọn tuần cảnh là anh làm gì ở đây một mình, 
không có giấy phép. 


Bọn tuần cảnh đi ngang qua gần sát bên ủy: Thậm 
chỉ Xêmênốp cảm thấy cái mùi hăng hắc của những đôi 
giầy ủng của lính, mùi thuốc lá rẻ tiền và áo quần nhà 
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nườc — một mùi không thề xóa bỏ của trại lính. Không 
hiều Goratsẻp ở trên ẩy thế nào ? - 


(Cuối cùng cảnh cửa kẹt mở, một người đầu trần, 
áo nhà bình không đóng cúc hiện ra trên ban công ngôi 
nhà đổi điện. Trong tay người ấy đốm lửa thuốc lá khi 
tắt, khi đỏ. Viên sĩ quan rít mẩy hơi dài, sau đỏ tì đâu 
vào lan can, ném mầu thuốc xuống dưới phố vi và trở vào 
phòng. : nh 


Thể có nghĩa là mọi việc đều . êm thấm. 'Tìn chắc 
vn, ngoài anh ra trên phố không còn ai, Valentin đi 

. ảnh khẽ gỗ cửa và một người. đàn bà xinh đẹp tóc 
VẬt ra mở. Thấy Dưới, Mnh ni chị ‡ ngạc nhiên hỏi 
bằng tiếng Đức : 


— Ông. cần gỈ' Vụ Ông ‹ đến \ tìm L H8ÀY, thượng ủy bà 

_ Valentin lắc đầu và trả lời bằng tiếng Nga ` 

— Khòng, nếu Ì bà là 1áđịa AT EM, thì tô! đến 
gặp bà. 

— Liđia ôilpee š chính Ì ht tôi.. 

— Tên tôi là Vôlôđia, đo Nicôlai # hÁi đến. 


Lixõpxcaia lúng túng trong giây. lát, nhưng ngay lập 
tức đã tự chủ lại. Tất nhiên, anh thanh niên này, từ đội - 
tới không đúng lúc, vì Dibéc có nhà, nhưng không thê 
đề ạnh ở ngoài phố. Chị nhanh chóng kéo Valentin vào 
hành lang, dặn trước rằng trong nhà có viên sĩ quan 


Đức, khi bị hỏi thì nhận, là người bà con của chị ở 


Đơđônbunôvô tới. 


Trong phòng khách có tiếng động của chiếc ghế 
phôtơi bị đi chuyền chỗ, và. giọng nói của ai đấy mà 
hắn chẳng bao giờ Xêmênốp l+i có thề nhàn đấy chính 
là của Cudơnétxốp, không hài lòng hỏi hàng tiếng Đức, 

ta 
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xem có chuyện gÌ xảy ra. Lixốpxealin lạnh lùng trà lợi 
rằng có người cháu đến chơi. Sau đó chị đẫn Valentin 
vào căn buồng nhỏ có giường nằm ở kề bếp, mang thức 
ăn và sữa đến. Valentin đựng khâu súng trường vào 
góc nhà, giấu khầu sủng ngắn và hai quả lựu đạn xuống 
đdưởi đệm, thảo đòi ủng ra và xử sự như ở nhà. Chỉ 
đến hày giờ Xêmênốp mới thấy rằng sau một ngày đi 
đạo thành phố đầy những điều nguy hiềm, dưới sự che 
chở của mỗi bộ quân phục lính Hitle và những giấy tờ 
giả mạo, anh đä mệt mỏi đến mức nào. 


Valentin Xêmênốp sống ở nhà Lixốpxcaia mấy ngày 
và hầu như không gặp mặt nữ chủ nhà. Sáng sớm anh 
ra đi làm những công việc tình báo, thường đêm mới 
trở về và bao giờ cũng tìm thấy trên chiếc tủ con kê 
bên giường bữa tối được một bàn tay chăm chủt lo chuẩn ˆ 
bị sẵn cho. Một lần Dibéc đã bất ngờ vào bếp nơi Va- 
lentin đang nói chuyện thoải mái với Maia. Nhìn xoi 
mói từ đầu xuống chân anh thanh niên, Dibéc hỏi bằng 
thứ tiếng Nga khập khiêng : - 


TH, Anh la chấu Lêla ? Tốt.. Jc— Và bỏ đi. 
Sau đó Lixốpxcaia lo lắng chạy vào bếp. 


— Vôlôđia, tên Đức thích anh, Lầu muốn anh cùng 
ra ăn sáng với chúng tôi. Từ chối không được, nhưng 
anh phải cần thận đẩy, hắn rất đa nghỉ, anh mà nói một 
lời nào không khéo là hắn lập tức bám lấy ngay đấy. 


Xêmênốp vào phòng ăn, tự giới thiệu, đứng nghiêm 
dập chân vào nhau. Thượng úy gật đầu và ra hiệu cho 
- phép ngồi vào bàn. Xêmênốp nhai món trứng với thịt. 
ướp không biết ngon nữa — mỗi miếng hồ như mắc 
trong cồ anh,.viên sĩ quan Đức ngồi _" bàn đối diện 


Ñn 


với anh, thật quả It có dì giống với Bxalidi mủ anh 
p8 quen thuộc, người đồng chí cùng đội của anh. 


Šự chuyền vai thật kỳ lạ đến nỗi khi chờ cho Lixốp- 
xeaïa bỏ vào bếp lấy càphê, Dibéc dùng tiếng Nga nói 
vởi Xêmênổp, làm anh giật thót người. 


_Xêmênốp không nhận ra những nét lộ lắng, thoáng 
hiện ra trong giọng nỏi của Cudơnétxốp ; 


— Hôm nay tôi phải thủ thực MP tôi thong thể 
đày vò con người äy mãi. : 


Cudơnẻtxốp 1o lắng không phải thi: Xiih linh cầm 
thấy rằng sự tự thú của anh sẽ gây cho Liđỉa một phản 
ứng tâm lý. rất mạnh mẽ, và không chỉ phản ứng tốt ` 
thôi. Các quan hệ đã hình thành giữa cô chiêu đải viên 
làm việc cho bọn Đức ở khách sạn « Đôitsêgôpho » và 
viên sỉ quan quân đội Hitle Paun Dibée sẽ biện ra khác 

- hẵn trước mặt Lixốpxcaia, . khi chị biết ra rằng viên sỉ 
quan này cũng là người mình... : 


Valentin đi làm. nhiệm vụ. Còn 'Ciauatkép còn h ngồi 
lâu bên bàn, hút hết điểu thuốc này sang điểu thuốc 
khác. Cuối cùng, khi không còn cỏ thề nào kéo đài việc 
giải thích nữa, anh nói, cổ gắng làm sao tổ ra thật thoải 
mái, mặc dù trong lòng anh rối bời bời : 


— Ấy, Liđia, tôi suýt quên khuấy mất là phải qhuyền 
tới chị lời chào. 


Lixốpxcaia hẵn học nhún vai : 


-_- = Ông biết đấy, ông Paun, tôi không chịu nồi phần 
lớn bạn bè của ông... 


Cuđơnétxốp mỉm cười. 





— =— Tôi hy vọng rằng nhận được lời chào của người 
này chị sể vui.— Và nhìn thẳng vào mắt Lixốpxoaia anh 
nói rành rọt : — Pôpốp gửi lời chào. 


Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức. 
Nhưng mấy chữ cuối củng ng úy Dibéc nói bằng 
tiếng Nga thật sối. 


. Tối khuya hôm ấy Lixốpxcaia vào buồng Valen- 
tin. Vẻ mặt của chị mệt mỗi vì chán nản: Ngôi xuống 
chiếc ghế đầu, chị hỏi : 


— - Vôlôđïa, anh biết Gơratsép là ai không LÊT 


— Biết, -- cảm thấy. một sự ngượng ngùng không 
rồ vì sao, Xêmênốp trả lời. 


— Và khi đến đây anh cũng đã biết? . 


-_ Đã biết, Liđia Ivanốpna ạ? Gơrutsép là tình báo 
viên của chúng tn..-- 


Lixốpxcaia ngồi lặng đi, đưa hai lở: ôm đầu, chống 
khưởỷu tay xuống đầu gối. Sau đỏ chị đứng dậy, không 
hiều vì sao thở dài buồn bẩ, thẫn thờ đưa tay vuốt tóc 
Valentin và, không nói một lời nào, sẽ sàng đi ra, 


Sáng ra Nicôlai Ivanôvich hồi xem Xêmênốp có biết 
đi xe đạp hay không. Đối với anh cựu sinh viên đại học - 
thề thao câu hỏi đó thậm chỉ nực cười nữa. Tất nhiên 
là anh biết rồi. Nhưng chuyện øì kia chứ ? 


_ — Chuyện là tôi lại Thang biết đi. Cậu sẽ dạy tôi, 
hiều không ? 


Valentin chẳng hiều øì cả, nhưng anh cũng không 
đưa ra những câu hỏi thừa. 


'Cudơnétxốp ra đi và qua một tiếng: sau trở về mang 
theo một chiếc xe đạp loại tốt. Hai người ra đi. Valen- 


67 





tỉn đắt xe bên đường. Anh không thể nào hiều gi c];„ 
đến lủc hai người đi đến bãi cỏ có một cơn lạch chấy 
qua. Xa xa sau hàng rào cao có một khu nhà mà tói, 
cao ủy quốc xä Ueơren Erich Côkhơ, chiếm làm dinh 
thự. _ ¬ 


Tại đây hai người cởi áo ngoài. Họ cần thân xếp 
quản phục, vũ khi, dây đai da xuổng cô. Cudơnétxốp 
vận động mấy cải mạnh đề giẩn bắt thịt, sau đó bảo : 


_— Còn bây giờ thì cậu dạy đi, và sẽ chủ ý vào. 
Hiều không 9 le ° 


-_ Bây giờ thì Xêmênốp đã hiều cả. 


—_ Đó không phải là tập luyện nữa mà thực là sự khồ 
_ 8i, Cudơnétxốp hóa ra là một anh học trò ngốc nghếch. 
Ảnh cứ ngã oành oạch, tay lái bướng bỉnh không chịu 
phục tùng đôi tay lỏng ngóng của anh ta, yên xe cứ 
xoay đi đâu ấy, chân tuột ra khỏi bàn đạp. Chí qua nửa 
tiếng mới thấy hơi tiến bộ khi hai cặp mắt tỉnh tường 
đã chăm chú quan sát hết các đường đi lối lại tới tòa 
_ nhà biệt thự, tất cả các đặc điềm trên địa hình, tất cả 
những chỉ dẫn cần thiết, đê 
Đội tuần cảnh của bọn sen-đầm có mang theo chó 
. xuất hiện đã chấm dứt việc tập xe. Tên chỉ huy - một 
tên trung sĩ - đã định xông đến chửi rủa, nhưng, nhận 
thấy cái cô đứng của áo sĩ quan với đôi lon vai bạc và 
những tấm huân chương, hắn lập tức hạ giọng, xin lỗi, 
tuy nhiên cũng đề nghị ngài thượng úy đi khỏi đây, bởi 
_vì nơi đây không được phép tắm, phơi nắng, đi xe đạp. 
Cuđơnétxốp và Xêmênốp không tranh eäi với bọn 
sen đầm, hai người đàng hoàng mặc quần áo và bỏ đi, 
họ cũng chẳng còn gì đề làm ở đây nữa. Trong trí nhớ 
của mỗi người đã ghi kbá chắc chắn cả địa thế khu đất, 
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| "thuộc phạm vỉ bản đoanh của ngài cao Ủy quốc xã 
| Ucoren Erich Côkhơ. 


Đèm đã qua yên ôn, sáng hôm sau hai chiến sĩ tình 
bảo chỉa tay, sau khi thỏa thuận đến trưa sẽ gặp ở nhà 
bí mật tại phố Gơrabơních vùng ngoại ô đông bắc của 

- Rôvơnô. Đề tới được đó, Valentin phải đi qua chợ, một 
| nơi sầm uất và đông người của thành phố, Qua phố 
_» Phorancô, đến gần nơi đông đúc, từ xa anh đã thấy 
_'. một tên sĩ quan Đức, chăm chăm nhìn những người 
— qua lại. Điều này Xêmênốp thấy không thủ, nhưng rẽ 
_ đi nơi khác muộn rồi, và nỏi chung người chiến sĩ tình 
_ bảo đã tập được theo thói quen : khi gặp một tên sĩ 
_. quan hay một tên“sen đầm cứ đi thẳng và chào dứt 
khoát, nhưng đừng cỏ tổ ra khiêu khích. Và thực thế, 
_— chọ đến giờ trong những trường hợp tương tự anh 
.. chưa bị đứa nào bắt dừng lại kiềm tra giấy tờ. Nhưng 
- lẫn này Valentin đã không may : tên sỉ quan Đức gọi 
vˆ anh lại và hách dịch. đòi xuất trình giấy tờ. 


5 Xêmênốp đưa giầy tờ cho viên sĩ quan xem... chỉ 

¬ Rhi đó mới nhận ra cặp mắt màu tro của Cudơnétxốp 
__Šöẳ dưới vành mũ lưỡi trai đội xụp xuống. Dibée xem 
_. nhanh giấy tờ của anh và Điệp " môi, thì thầm chỉ 
| _đủ nghe : RỊ 
——_ == Đừng đến Guxahoolcb. nữa, lộ rồi, bọn Ghexta-_ 
__ pô đang phục kích ở đó. NWEAC” ta sẽ gấp nhau tối nay 
mm ỡ nhà Lixốpxcaia. 


_Valentin cất giấy tờ vào. túi, lễ phép chào và đì. 

ngược trở lại. Buồi tối tại nhà Lixốpxcaia anh được 

_—_ biết Cudơnétxốp, bất kề chinh mình có thề bị ngờ vực, 
_ đã chờ anh gần một tiếng đồng hồ ở gần chợ, đề chặn 
anh và báo tin về việc phục. kích mà chính anh cổng 
được biết Hình cách hoàn toàn Đh nhiên. : 
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Šð phận đã che chở cho tên bộ trưởng quốc xã Đức 
lôdenbẻegơ —- chuyến đì của hắn trên phố xá của thành 
phố Ueơren Rôvơnô đã không diễn ra, như vậy là các 
kể hoạch ảm sát hắn đều bãi bỏ. Xêemênốp trở về đội. 


Trong khi đó tại nhà số 15 ở phố Lêghiônư tiếp 
tục cuộc sống bình thường. Vẫn một nhóm khách khửa 
tối tổi đến tụ tập, chỉ thỉnh thoảng thay đôi người : sỐ 
này đi nơi khác, số khác mới đến... Và một lân 41 
phòng khách xuất hiện một tên sĩ quan cao lớn, tuổi 
chừng hai mươi tám, mặc quân phục SS mầu đen. Xiái 
tỏc màu thẫm,: đã thưa, được rể ngôi lệch tách bạch. 
“Cặp mắt sáng trông thông minh và thận trọng. 

` Đừng lại giây lát trước Dibéc, hắn hơi cúi đầu và 
“tự giới Điện go ch 0c cu ệc 
_— Stumbanphiurêrơ phôu Oöecten. |. 
_—— Dibẻée, mỉm cười niềm nở, đứng dậy và bắt bàn tay 
cứng'rắn chìa ra cho anh. Về tên SS này anh đã nghe 
nhiều người nói, trong số đó cả Maia Micôta, kẻ thuộc - 
hạ của hắn, và từ lâu anh đã tìm dịp gặp gỡ hắn. _ 


G „È eì 


CHƯƠNG vH- ˆ 


- QUỐC lộ Kiép — Livốp là một trong những đường 
giao thông chủ yếu của: Ucoren vốn thẳng tắp và khả . 
rộng, ở.cây số 320 cách thủ đô nước cộng hòa con đường 
này bỗng nhiên chao xuống thấp, rồi qua hai cây số 
lại đột ngột vọt lên cao. Cái thành phố nhỏ của Dcơren 
với cái tên tưởng như không phù hợp với địa thế của 
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nỏ — Ròvơnô đã được xây dị j6@binh tại đây. Bức 
tranh miêu tả khả tỷ mỉ về nỏ, thuộe vào cuối thế kỷ 
trưởc còn giữ được. 


«Nếu anh đi tới từ phía đông, đập vào mất anh 
trước hết là cái nhà tù, vật trang trí kiến trúe sắc sáo 
nhất của thành phổ. Bản thân thành phố nằm ở phía 
đưới bên những cái ao nước thiu ngủ, mắt nước cử ? 
hơi gợn lăn tăn, và tới đấy buộc phải đi xuống theo con 
đường quốc lệ dốc thoai thoải, được chắn bởi một đồn 
«biên phòng » truyền thống. Người phế binh ngải ngủ 
lười nhác nâng cái chắn đường lên — và thể là anh ở 
trong thành phố, mặc dù, có thề, anh chưa nhận ra' nó 
ngay. Những hàng rào xám, những bài hoang với những 
đống đủ thứ bố đi dần dần xen kề với những túp nhà 
lụp xựp thụt sâu xuống đất, khó nhận ra... Chiếc câu : 
gỗ bắc qua con sông hẹp, rên ri, rung lên dưới bánh. 
xe, và lung lay hệt như một ông lão lụ khu... » 


Tất nhiên, trong thành phố cũng có những danh _ 
lam thắng cảnh khác, ngoài cái nhà tù -- thí dụ như, 
_ ta nhà hai tầng to đẹp với bàng cột sảu chiếc phía 
trước ân sâu trong sân, dưởi những cây cồ thụ và các 
vòm cây thắng cảnh của thành phố. Đã có một thời đây 
là trường trung học của tỉnh, nợi chính tác giả những 
dòng chua cay được dẫn ở trên, nhà văn nồi tiếng 
_Côrôlencó, đã theo học. Hiện nay tòa nhà này và các 
công trình xây đựng nhä nhặn hơn, quanh đỏ là trụ sở 
của cÁc cơ quan đẳng trong tỉnh. Ni 


| Khí còn của ta, cái phố. nơi có tòa nhà ' với ¡ hàng cột. 
được mang tên là phố Calinin. Nhưng trong những năm 
bị chiếm đóng phố bị đồi tên, bằng tiếng Đức — Sôlô- 
xoMọt: `xe€, còn n trong tòa at, thự cũ chính là phủ cao 


. 


z1 


Uy quốc Xã Ueorcn và bàn doanh của cao ủy quốc xã 
( cơren Erieh Côkhơ. 


(hố này (tất nhiên, cũng như mọi phố ở Rôvơnðô, 
đã thay đồi rất nhiều so với thời Côrôleneô) xứng đáng 
được coi là một trong những phố đẹp nhất thành phố, 
chính vì thế hầu như tất cả nhà cửa ở đây đều bị bọn 
quan chức cao cấp của chính quyền phát-xít và các sĩ 
suan chiếm cả. Người đân Rôvơnô cố gắng không xuất 
"miện ở Sòlôxơstơraxe, họa chăng đến đây chỉ là theo 
lệnh đòi của RKU. Trong trường hợp này giấy vào cửa 
của họ là tờ lệnh đòi có ghi rõ chính xác ngày và giờ ' 
phải có mặt. Đi vơ vần đến phố Sôlôxơstơraxe, không 
công việc gì là việc nguy hiềm ; bất cứ lúc nào một tên 
sen đầm hay Ghéxtapô mặc thường phục cũng cỏ thê 
. kiềm tra giấy tờ và đòi giải thích lý do xuất hiện gần. 
phủ cxo ủy quốc xã: -.. O - ˆ- _ 

Xuảày 31 tháng Năm 1913 vào lúc hai giờ trưa một 
chiềc xe ngựa có mui đóng một con ngựa chạy rất đẹp 
lấn bánh đến trước tòa nhà RKU. Từ trong xe bước ra 
một viên thượng úy bộ binh xét qua những huân chương 
«Chữ thập sắt» cả bai hạng và phù hiệu bị thương, — 
đây là một sĩ quan mặt trận có công trạng. Đưa tay ra, 
anh ta giúp cho cô bạn đường của mình xuống xe. Đó 
là mmột cð gái mảnh đẻ mắt màu tro, trông khoảng 
uuười tám, — SỐ thị tểM Ai Anh DÌ Ni) 

Họ đã được chờ sẵn— một sỉ quan khác, với lon 
đại úy tươi cười niềm nở, từ cồng sắt đi ra đón. Cả ba 
người chào nhau, sau đó đại úy quay về phia người 
đánh xe — một gä thanh niên trẻ mắt đen —và hạ lệnh 
cbo xe vÀo SÂU. BAN 

Gñ thanh niên rất ngạc nhiến — các xà Íeh bình 
thường không được phép cho xe vào qua cửa sắt, Nhưng 
tát nhiên anh ta đã thí hành mệnh lệnh 


TU: 


Trong khi đó eÄ hai sĩ quan và cô gái đã vÀo tới 
phòng bảo vệ. Tên đại ủy đến trước tên S5 đang đứng 
thuỗn người ra và bằẰng giọng của người quen cẩm thấy 
ta là chủ ở đây, hống bách hỏi : 


— Giấy vào cửa cho thượng úy Dibéc, và tiều thư 
Đơvơgherơ đä xong chưa ? : 


— Giẩy phép đã đâu vào đấy cả. Chỉ có một điều mà 
tên SS không hiều được là tại sao ngài sỉ quan tùy tùng 
của cao ủy quốc xã đại úy phôn Babakhơ, lại đứng đón 
ngay từ cửa một thượng ủy nào đó. ¬ 

-_ Nhưng phòn' Babakhơ, cũng như mọi sĩ quan tùy 
tùng khác của cấp chỉ huy cao cấp — một người có thế 
lực, có đủ cơ sở giúp cho thượng ủy Paun Vinhem Di- 
béc và vợ chưa cưới của anh ta, tiều thư Valia Đôvơ-_ 
gherơ được ngài Erich Côkhơ cao ủy quốc xã miền Ucơ- 
ren và thống đốe Đông Phồ tiếp kiến riêng (một vinh 
hanh cực kỳ hiếm hoi!) _ : : ¬ 

.. Việc quen biết giữa đại úy Babakhơ và thượng 
túy Dibéc đã diễn ra một cách ngẫu nhiên, it nhất cũng 
nhưứ tên đại úy nghĩ. Cũng phải nói hai sĩ quan này 
_ (uen biết nhau thông qua một tên thượng sĩ bình thường 
phưng lại tự do ra vào khách sạn « Đôitsêgôpho », nơi 
cửa vào cấm ngặt các cấp dưới. Đó là vì thượng sĩ Sơ- 
mít giữ một chức vụ duy nhất trong lãnh vực của mình : 
hắn là người huấn luyện chó cho ngài đ&o ủy quốc xã 
Côkhơ. Thượng sĩ, phục vụ trong đơn vị quân sự đặc 
biệt của thượng tá Sinlingơ, được coi là một người 
_ luyện súc vật giỏi. Cudơnẻtxốp đã đề ÿ thấy hẳn tại. 
khách san « Đôitsêgôpho ». Anh hiều rằng Sơmít có thề 
sẽ là một người khá có ích đối với anh. 


Nhưng không thề nói gì tới chuyện làm quen trực. 
_ tiếp : sĩ quan quân đội Đức không thề nào lại tự raình 
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đến làm quen với một cấp đưới. Sự phân biệt cấp bực 
ở quân đội quốe xã mang tỉnh chất tuyệt đối và việc vỉ 
phạm nó được coi là một hành động nghiêm trọng, Điều 
đỏ không chỉ liên quan đối với cấp đưới, mã cả với cấp 
trên, 


Cần phải tìm đường vòng, và con đường như vậy 
bất ngờ đã tìm ra. Sự thể là Sơmit có quan hệ gần gũi 
với một nhàn vật nữ trẻ khá là xinh đẹp và khá là tháo 
vát tên là lađôviga. Đề chu cấp cho cô ta, thượng sĩ 
_ phải bỗ ra hầu hết tiền lương và tất cả những tiền bồng g 
lộc. Do ngẫu nhiên may mắn lađôviga hóa ra là người 
hàng xóm gần gũi cùng nhà với Caminxki và hầu như 
ngày nào cũng sang chơi với vợ lan là Emma, nhân những 
việc vở vần hay chỉ đề tán gẫu. Hơn thế nữa, chính cả 
bản thân Sơmit cũng đến chơi nhà Caminxki khá là đều 
đặn, ít nhất là mỗi tuần một lần. Uống rượu vào, hắn 
_ phản nàn với lan rằng ` vì cô tình nhân này hắn góp lại 
có tới hàng đống nợ nần, nhưng nói chung-hắn lại sợ 
rằng lađôviga sẽ bỏ hắn, nếu không. côn thỏa mẫn 
những tính bất thường. khôn cùng của cô ta. 


_Emma, bấy lâu vẫn thi hành những nhiệm vụ giao 
phó lẻ tẻ-của Dibéc — - Cuđơnétxốp, đã giới thiệu anh với 
Sơmíf và lađôviga_ trong một bối cảnh: gia đình của 
những người quen biết chung. Việc này diễn ra hoàn 
toàn tự nhiên và cái chính là, có thề cho phép được. 
Việc quen b 1 đã diễn ra đơn giản đến mức là Cudơ- 
nétxốp thậm chí thấy bực vì thời gian và sức lực đã mẩt 
đề tìm đường đến với Sơmit. 


Nieôlai Ivanôvích còn chưa hình dụng sẽ sử đụng 
Sơmít nhự thế nào và nói chung có thề sử dụng hắn 


được không, nhưng một trong mục tiêu chủ yếu hoạt 
| hứng, của. anh Ỡ Rôvơnơ. là tên %0khơ, và anh đã đi tới 





.... 
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mục tiêu đó tội oứch kiên trì và có phương pháp, 
không bỏ qua một mầu tín tức nhỏ, một sự tiếp xúc 
cỏ lợi nào. 


Chỗ yếu của Sơmit là tiền ! -- Không có gì là bí 
mật lỏn, và điều đó liền lập tức được sứ dụng. Dibẻc 


_ mấy lần đã cho tên thượng sĩ vay những raỏn tiền 


không lớn lắm, nhưng đối với hắn khá là quan trọng, 
số tiền này lập tức chuyền sang tay lađôviga, người đã 
được Emma kịp thời bảo cho biết rằng anh chàng ngưới 
tình của cô ta vừa có tiền, -_ — — ˆ _ 

_ Tất nhiên, không thề đưa tiền cho tên thượng sĩ 
một cách đơn giản, kiêu lịch thiệp mà thôi, điều đó sẽ 
gây ngờ vực. Và Cudơnétxốp đã tìm ra lý do khá hay: 


anh đề nghị tên dạy chó chọn và huấn luyện cho anh 


- một con chó giống tốt. Tên thượng sĩ sung sưởng nhân 
-lời ngay. Thế là số tiền giao cho bắn cỏ vẻ là mỏn tiên 


đưa trước trả cho con chỏ sau này. Một sự trao đồi 
bình thường, không hơn... Bề ngoài mọi cái đều lịch sự, 
lịch sự đối với cả hai phía. Đặc biệt đối vởi Cudơnétxốp. 

Cuối cùng Sơmit trở nên hoàn toàn phụ thuộc vão 
những sự hào phóng của viên thượng úy. ˆ 


- Dần đà Dibéc phát hiện ra là với nghề huấn luyện 
chó (mặc dù có những kết quả rõ ràng trong việc này) 
nói chung Sơmít không thích thú gì. Hắn phải làm cải 
nghề này, như người fa nói, thật chỉ là ngẫu nhiên. Nói 
chung hắn muốn tìm đến một công việc yên tĩnh lâu 
đài kia. Và khi đó viên thượng ủy hẻ ra rằng, anh ta 


_ có thề giao cho tên thượng sĩ (tất nhiên là sau chiến ' 


tranh rồi} một chân khả trong trang trại của mình ở 
Phô. Sơmit sung sưởng tưởng bay đến tận mây xanh : 


_ hắn không hề đám mơ trớc một điều gì tương tự như 
- thế. «Tôi đã hầu hạ trong những gia đình khá giả nhất. 
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và tôi biết làm vừa lòng các qui vị chủ nhán », — hắn 
cam đoan với Dibẻe như vậy. 


Thế là tên thượng sĩ từ nay không chỉ phụ thuộc 
vào viên thượng ủy về mặt tiền, hắn côn trung thành 
vô tậu với anh ta như với ông chủ tương lai của mình, 
ông chủ sau chiến thẳng đối với nước Nga. Từ nay 
trong mỗi lần gặp gỡ, Sơnmit coi nghĩa vụ của mình là 
không được quên kề cho Dibẻe mọi lời đồn đại và tin 
tức mới lan truyền trong phủ cao ủy quốc xã. Thường 
những tin tức đỏ chẳng có giá trị gì lắm, nhưng đôi 
khi "ng đáng chị ý WÃ. vi bà NT: 
Sơmit sợ đến chết được việc bị du kích giết, vì thế 
hắn hau hảu nghe lỗm mọi lời chuyện trỏ trước mặt 
hắn về « thồ phỉ» và các cuộc thanh tảo chống bọn này. 
Và hắn báo lại mọi điều nghe:được cho viên thượng 
úy «của mình». Có một lần hắn cho Dibéc biết rằng - 
_ một nhân viên Š5Ð quen biết hắn phàn nàn với hắn rằng ˆ 
chín mươi chín phần trăm những du kích bị bắt từ chối - 
không cung khai, mặc dù bị hành hạ khủng khiếp và 
những hửa hẹn được tha chết nếu cung khai. ˆ 
Sơmit, mặc dù về hình thức được phiến chế vào: 
_ đơn vị của thượng tả Sinlíngơ, nhưng là tên dạy chỏ 
của Côkhơ, hắn lại trực tiếp phục tùng tên sĩ quan tùy 
tùng của Côkhơ. Do chỗ ngoài Côkhơ và Sơmit, những 
con chó săn không thừa nhận ai hết, nên tên. dạy chỏ - 
bao giờ cũng phải ở bên cạnh phôn Babakhơ. Vì thế 
mà giữa viên đại úy và tên nuôi dạy chó (thêm vào đây, - 
chúng lại còn là đồng hương của nhau nữa) đã hình . 
thành những mối quan hệ đặc biệt, cho phép Sơmit ˆ 
giới thiệu phôn Babakhơ với Dibée — tất nhiên là theo 
ý muốn của Dibéc. ' _ 
Phôn Babakhơ thấy thích Dibée, mặc dù trong thâm - 
tâm tên đại úy, cũng như nhiều tên sĩ quan ở hậu 
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phương, hắn ghen ty với những « Chữ thập sắt » của 
viên thượng ủy. 


— Nếu tôi mà có những công trạng như của ông, 
-_ có lần hắn công khai thú nhận với Dibéc —- tôi chắng 
chịu bỏ lỡ cơ hội và đã leo lên cao thực sự. 


Đắp lại Dibéc chỉ mim cười khiêm nhường. Anh 
hiều rồ rằng danh giá chiến đấu của anh đối với con 
mắt nhìn của viên sỉ quan tùy tùng có thề bỗ qua được 
chỉ ở chỗ anh có vẻ ngây thơ thế nào đó, nếu không 
phải là ngờ nghệch, thê hiện it nhất ở chỗ, anh đóng 
khá thành công vai con người nói chung không ham 
thiết danh vọng quản đội. ' 


Mặc dù vời cái giọng tỏ vẻ hạ cố phôn Babakhơ 
mấy lần cũng buộc phải vay Dibéc tiền. Hẳn là, những 
_ khả năng chức vụ của mình chính hắn sử dụng cũng 

không lấy gì làm thành. đạt cho lắm. _ ` 


Giống như thượng. sĩ Sơmit, phôn Babakhơ cuối 
cùng đi đến nước buộc phải hoặc trả nợ, boặc bằng 
cách nào đó phải trả ơn cho anh bạn mới của mình, 
Mà đề làm việc này hắn chỉ có mỗi một cải ưu việt — 
đó là những vòng dây bạc của tên sĩ quan tùy tùng của 
Côkhơ mà thôi. 


Cudơnétxốp thấy hết lần này đến lần, khác Babakhơ 

-_ tỏ vẻ bối rối thực sự, và anh đã chờ đời mãi đến lúc 

tình cảm đó của tên này đạt tới đỉnh cao. Và giây 

phút đó đã đến. Và may mắn trùng hợp với tình thế mà 

đòi hỏi Cudơnétxốp thực sự phải nhờ tới sự hỗ trợ của 
tên đại úy. 


Tháng Năm năm 1943 « vợ chưa cưới » của Dibéc 
là Valia Đơvơgherơ, như hàng trăm cô gải Rôvơnô 
khác, đả nhập được “ gọi của sở Dauken về viếc 


—_- 


tưi 


động viên đi sang Đứe làm việc —- nói đơn giản là bị 
xua đi làm khô sai eho phát-xít. Tất nhiên là có thê đưa 
Valia trở về đội, nhưng sự mất tích đột ngột của cô có 
thề gây ra mối nghỉ ngờ đối với « chồng chưa cưới » của 
cô, có nghĩa là đổi vời thượng úy Dibée, một việc tuyệt 
đối không thề đề xảy ra. Đội quyết định là Dibéc phải 
tìm sự giúp đỡ của phôn Babakhơ. Cudơnétxốp không 
nghỉ ngờ gì rằng tên đại úy sẽ làm mọi việc hắn có thê, 
nhưng «mọi việc» đó hóa ra phức tạp hơn nhiều là 
thoạt nhìn lúc đầu. Tuy nhiên chính sự phức tạp này 
lại làm ban chỉ huy nảy ra một ý đồ cụ thề. ˆ 

— Đáng tiếc là, bây giờ khi giấy gọi đã gửi tới rồi, 
chính bản thân tôi không thề làm gì được, ngoài chuyện 
có thê lùi ngày lên đường của tiều thư Valia lại độ một 
hai tuân lễ, — phôn Babakhơ nói với Dibéc.— Cbỉ ngài 
Côkhơ mới có thề hủy bỏ lệnh đã ban ra. Tuy nhiên 
nếu tiêu thư Đơvơgherơ quả thực, như ông nói, là kiều 
dân Đức thì nếu ông muốnh tôi có thể tạo điều kiện đề 
ngài cao ủy quốc xã sẽ tiếp tiều thư và ông. Có thể, ngài 
sẽ đặc ân bãi lệnh động viên cho vợ chưa cưởi của ông. 

Hiện nay ngài Côkhơ không có ở Rôvơnô, ngài đi 
Béclinh đề dự đám tang ngài Liútxe, người đồng sự cũ 
trong đáng của ngài, cựu chiến sĩ, chỉ huy ban tham 
_ mưu của các đơn vị xung kích, vừa bị chết trong tai 
nạn õ-tô. Nhưng ngày một ngày hai ngài sẽ trở về, khi 
đó tôi sẽ thưa với ngài về sự thỉnh cầu của ông, nhưng 
chỉ có điều ông hãy đưa cho.tôi trước tất cả giấy tờ 
cần thiết. | 


Phôn Babakhơ bao giờ cũng giữ lời hứa, ít nhất, 
nếu như cái đó có lợi cho hắn. 25 tháng Năm tên Cô- 
khơ trở về Rôvơnô, 26 tháng Năm Sơmit chuyền đơn 
thỉnh cầu của Valia cho phôn Babakhơ, và ngay tối 30 
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tháng Năm đã có giấy báo gửi tới trong đó nói rõ rằng 
ngài cao ủy quốc xã Erich Côkhơ sẽ tiếp thượng úy 
Dibéc và tiêu thư Valia Đơvơgherơ tại văn phòng của 
mình ở phủ cao ủy quốc xã. 


Không thề tưởng tượng được đại úy phón Baba- 
khơ sẽ trải qua những giây phút như thế nào, nếu 
hắn biết ra rằng, theo mệnh lệnh của ban chỉ huy thực 
sự của mình thượng úy Dibéc, chính là chiến sĩ tỉnh 
báo xô-viết Nicôlai Ivanôvích Cudơnétxốp, phải sử 
_ dụng cuộc tiếp kiến riêng giành cho anh đề diệt trừ tên 
Erich Côkhơ, đao phủ có nhiều nợ máu của nhân dân 
Ucoren và Ba-lan, bạn thân của tên quốc trưởng Hitle. 


__ Việc diệt trừ tên Côkhơ đã được dự định từ lâu. 
"Thoạt đầu ở đội thậm chí định tồ chức một nhóm chiến 
sĩ ăn mặc giả quân phục Đức, dưới quyền chỉ huy của 
thượng úy Dibéc, tấn công vào RKU. Đề tham gia vào 
trận tấn công đơn vị đã chọn ra các chiến sỉ du kích 
Lêva Matserét, Bôrit Kharitônốp và những người khác 
- biết tiếng Đức. Họ đã chuần bị đề làm việc này, hàng 
giờ tập đi đứng trên bãi có gần căn cử đơn vị, miệng - 
hát bài hát lính nồi tiếng «Lili Marơlen». Nhưng sau 
đó đã phải từ bỏ kế hoạch này, vì nó không bảo đảm 
thành công và có thề dẫn tới những tồn thất lớn. - 


.-.«+ Trong bao súng bên sườn của Paun Dibéc sẵn 
_sàng khầu « Vante » đã lắp đạn đầy đủ. Trước đó hàng 
giờ liền trong rừng anh chiến sĩ tình báo đä luyện tập 
bắn không cần ngắm bằng khầu súng này. Trên ghế xà 
Ích của cỗ xe đợi anh bên cửa là NÑicôlai Gơnidiúc. 
Dưới đệm ghế là khầu tiều liên, lựu đạn. Cỏ mấy người 
qua lại tình cờ có mặt ở phố Sơlôxơstoraxe trong thời 
_ glan đó. Nhưng hoàn toàn đâu có phải tình cờ. Mikhain 
Séptsúe, Vazili Galudơ, Ñieôlai Culieðp, Gioóegiơ Xtru- 
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tìnxki và các chiến sĩ tình báo khác có nhiệm vụ bấn 
chặn đường cho Niecôlai Iyanôvich rút lui, 


Cudơnétxốp có hồi hộp vào cái đêm trước bước hy 
sinh quên mmình mà anh sẽ phải thực hiện này không ? 
Cỏ và cũng không. Có, bởi vì anh hiều rằng phát súng 
của anh sẽ lan rộng khắp Ueoren, anh sẽ khơi dậy biết 
bao nhiêu người yêu nước đứng vào trận chiến đấn 
mới với quân xâm lược. Không, bởi vì anh đã chờ đợi 
bao làu cải ngày này, bao nhiêu lần mường tượng ra 
mọi việc sẽ diễn ra như thế nào, và bây giờ cảm thấy: 
hồ như tâm trạng thật nhẹ nhàng. Anh đã trải qua sự 
thất vọng ai cũng biết vào hồi tháng Tư ở cuộc duyệt 
binh nhân ngày sinh của Hifle, khi đã không thê tiến 
hành án sát được tên (ôkhơ, Và rồi hắn lại đi Keni: 
øơxbécgơ mất.  - z 


_Điều gì sẽ xảy ra với anh sau đó ?... Ảnh không 
phỏng đoán. Anh hiều rằng anh và Valia sau khi nồ 
súng khó lòng thoát ra khỏi tòa biệt thự. Anh biết rằng 
các đồng chí trung kiên sẽ xông vào một trận giao chiến 
quyết liệt đề cứu hai người, nhưng chính anh phải tính 
đến điều xấu nhất. Phải, Cudơnétxốp biết rằng anh ra 
đi, ra đi một cách tự nguyện, và đã sẵn sàng hoàn 
thành nhiệm vụ. Mỗi ngày hàng nghìn, hàng nghìn 
người lính Xô-viết đang hiến dâng cuộc đời của mình 
vì tự do, độc lập và chính bản thân sự tồn tại của Tô 
qúốc. Anh cũng là một người linh. 


Vào giờ đã định cuộc tiếp kiến bắt đầu — văn phòng 
của tên cao ủy quốc xã nôi bật ở điềm chính xác chỉ li 
từng tý. Viên thượng úy Dibéc được ngài Côkhơ tiếp. 
Anh đã ở trong văn phòng của Côkhơ nửa tiếng đồng 
hồ. Và anh đã không thề nào trừ khử được tên eao ủy 
- của Hifdle này. Sự bảo vệ của tên Côkhơ hóa ra được 
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suy tính kỹ lưỡng đến mức loại trừ khá nắng ám hại, 
Í nhất là loại trừ khả năng bắn bằng súng ngắn. 


"Nhi Dibéc vừa vào đến văn phòng, và, sau khi chào 
theo cử chỉ lặng lề ra hiệu của tên cao ủy quốc xã,anh 
ngồi xuống ghế dành cho khách: Sau lưng anh liền 
mọc lên hai tên 5S, sẵn sàng chộp lẫy anh trong trường 
chớp anh có một cử chỉ khả nghỉ nhỏ nhặt nào, Tên SS 

- thứ ba đứng đối diện sau ghế bành của Còkhơ, hai tên 
nũa đứng sau rèm cửa sô lớn. Nằm sắn đưởi sà%, bên 
cạnh chân ghế là hai con chó bécgiê không lồ, đã được 
tên thượng sĩ Sơmít hết lòng huấn luyện, Thảo néfxốp 
không ngờ tới sự bảo vệ cần mật như thế này. Còn: 
Valia, người đầu tiên được gọi vào gặp cao ủy quốc xã 
- (Dibéc trước đây cử cho rằng hai người sẽ được dưa 
vào văn phỏng cùng một lúe kia) không thê báo trưởc 
_eho anh bằng lời, cũng như bằng cử chỉ. Cô chưa kịp 
bước từ văn phòng ra phòng đợi, ti tên sĩ quan bề 
thường trực đã lập tức gọi Dihéc. _ 


Trả lời một cách lễ phép Phòng có lề “thế, những 
câu hỏi uề oải, lãnh đạm cửa con người mộc mạc tóc 
hung đề bộ ria bắt chước tên quốc trưởng, mặc bộ quân 
phục quốc xã mầu nâu, Cudơnétxốp hối hả thầm lựa 
_ chọn tất cả những khả năng có thề được và lập tức lại 
bác.bỏ hết. Không thề bắn, thậm chí cũng không được 
“phép cho tay vào túi lấy mùi xoa — bọn hộ vệ sẽ chộp. 
ngay, hai con chỏ bécgiê cũng sẽ xông vào Xé Xác ngay. 


Người tình báo. bèn đau xót an phận với . 
thất bại. _ 


| Sau này, sau khi trở về. đội, Nicôlai Ivanôvich nói 
rằng nếu anh biết trước về bối cảnh mà Côkhơ tiếp 

— khách khứa, anh vẫn có thề giết chết tên cao ủy phát 

; ‡ xít này rồi, dù hy sinh chính bản Hiển mình, Chẳng hạn s 


_ 


anh cỏ thề làm được việc này bằng cách nỗ quả. mìn 
hay quả lựu đạn chống tíng giấu sẵn trong người. 


Về sau Đơmitơri Medơvediép viết : 


« Việc ảm sát không thành đã gây ra trong Dân chỉ 
huy đội cä một cuộc tranh cãi kịch liệt Càu chuyện 
Noay quanh một câu hỏi : Cuđơnétxốp thực sự có hay 
không cỏ cơ hội giết tên Côkhơ'? Không ai nghĩ ngờ gì 
rằng việc đỏ là một việc khó khăn ghê gớm. Trong vấn: 
phòng của tên cao Ủy mọi cải đều được tính-sao không 
đề xảy ra việc ám hại. Cần phải hiệu rằng cả chó, cá 
bọn hộ vệ đã tập luyện không ít, trước khi được đưa 
vào văn phòng này. Đã có một sự tính toán toán học 
chính xác nào đẩy trong, việc bố trí người và chó thế 
nào, xếp đặt ghế ngồi dành cho khách như thế nào — 
_ một sự tỉnh toán toản học: chính xác, không đề: xảy ra 
bất cứ một trường hợp. ngầu nhiên. nào. 


Tuy nhiên vẫn cỏ thế cỏ một chút khả \ năng thành 
công nào đấy, và đã cỏ. những đông chỉ trách mỏc 
thẳng Nicôlai Ivanôviích vì sự tỉnh táo, sự thân trọng, 
không muốn liêu lĩnh trong nhệng khả. hề Ít ôi sẽ 
mm thắng lợi.. : 

Tất nhiên, không: ai lại ngờ VỰC SỰ: -đũng cảm của 
Nicôlai Ivanôvích. Vấn đề ở đây không phải sự dũng 
cảm, mà về một cái gì đó cao hơn — về khả năng con 
người dám hy ssinh, hy sinh có suy nghĩ, tự giác vì 
nghĩa vụ yêu nước. Hàng trăm nghìn, hàng triệu người 
xô-viết trong giờ phút khi Tô quốc lâm nguy, đã xông 
vào vật lộn với kẻ thù đáng căm ghét.và trong trận vậi 
lộn đó đã cho thế giới thấy những tấm gương qua cảm, 
khinh cái chết, chưa từng thấy. Nhưng việc khinh cải 
chết, lao vào việc mạo hiềm có khả năng hy sình vô ý 
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_ trong vụ cháy. 


nghĩa là một chuyện, đi vào chỗ chết trột cách tự giác 
và tình nguyện vì chiến thắng lai ]à chuyện kháo... 


“Từ bỏ kế hoạch đã định trước, thay đôi lập tức 
cách hành động phù hợp với tình huống bất ngờ, bao 
giờ cũng là cái thời điềm nguy hiềm nhất rong công 
việc của người tình bảo. Cái thời điểm mà anh ta có 
thề lộ ra. Phải nói rằng không chỉ do sự vội vã ác hại 
— Đòi khi chỉ cần thơäng run lên trong giọng nói hay 
thoáng hiện ra một “nỗi thất vọng trong mắt cũng đủ rồi. 
Và Cudơnéẻtxốp phải xử sự phù hợp với vai một sĩ quan 


“khiêm nhường trong quân ngũ, vinh hạnh được chính 


cao ủy quốc xã tiếp trong khi đỏ vẫn giữ nguyên là 
một chiến sỉ tình báo Xô-viế. — - c 
štácS£ hoạt đầu tên Côkhơ cau có, nói năng lạnh nhạt 
và bực bội. Việc lựa chọn người vợ chưa cưới của Dĩ- 
béc rồ ràng không được vừa lỏng hắn.. _ 


=— Thượng úy, tôi không sao có thề tán thành ý 


định của anh, — Cao ủy quốc xã nói. — Anh là một sỉ 
quan cốt cán của quân đội Đức vậy mà đi liên hệ với 


một eon bé đân địa phương vở vẫn có lai lịch khá kh ẳ 


—— = Điều đó không hoàn toàn như thế, thưa ngài cao 


ủy quốc xã. Tiều thư Valia Đơvơgherơ là một người 
Đức chính cống. Người cha quá cõ của cô ấy là một kẻ 


trung thành với quốc trưởng và nước Đức vĩ đại,' có 
những công trạng lớn đối với quốc xã. Chính vì điều 


đó bọn du kích đã giết ông, làm mọi người thương tàm 
và làm cho cô gái dau khô. Bản thân tôi biết òng ta và 
đã thấy những giấy tờ phù hợp, đáng tiếc là đã bị mất 
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Tên Côkhơ dịu đi đôi chút. Trong tâm trạng của 
hẳn không biều tại sao bỗng 6ó sự thay đôi, và hắn 
đần dần bắt chuyện với viên thượng úy, hồ như đã 
quên cả rằng, ngoài. phòng đợi còn có mấy viên tướng 
quan trọng đang ngồi chờ đến lượt được hắn tiếp. Và 
hắn bỗng ra một câu hỏi mà câu trả lời đä lập tức làm 
cho hắn thấy mến người Khách khiêm nhường : 


— Ảnh sinh trưởng ở đâu nH1,. Dibéc + bŠ 


— Tại: miền đông Phồ - thưa ngài cao ñy quốc xã: 


— Đông Phồ tr‹? Được nghe như vậy thật thủ vị. 
Thế nghĩa là tôi với anh là người đồng hương. Đó là 
xử của tôi. Hừm, thôi được, thôi được; — tên Côkhơ 
khoát tay một cách hạ cố. Hắn với tay dịch tờ đơn 
thỉnh cầu lại và hý hoáy. viết lên đó mấy dòng chữ : 
việc gửi Valentina Đơvơgherơ. sang: Đức được thay đỗi,. 
_thu xếp cho cô ta làm thư kỷ đánh TAND Ở 'bộ uy quần 
lý tại trụ SỞ HH caO Ủy: quốc xã. 


Chắc rằng, người đồng hương, thêm vào ö đấy lại là _ 
một kế có lễ độ và xét qua cái huân chương «chữ thập» 
là một sĩ quan mặt trận; đã gây được thiện cảm sâu 
sắc đối với tên cao. ủy quốc xä. Dibée giò đây chỉ đợi 

một điều : cử chỉ của tên cao ủy cho biết là cuộc tiếp 
chuyện kết thúc. Trọng thâm tâm anh vẫn chùa hết hy 
vọng rằng có thê anh rút được súng ra khi phải đứng 
dậy đễ rời văn phòng. Nhưng tên Côkhơ còn chưa định 
cho viên thượng úy ra. Giờ đây hắn nói năng hoàn toàn 
hồn hậu, mời Dibée hút thuốc lá Ai-cập, thậm chí còn 
đưa tặng anh cả một bao chưa bóc lấy từ ngăn bàn ra, 


Côkhơ tiếp tục ra câu hỏi : 
ke Thế vì SAO anh được thưởng « Chữ thập s sắt» 


— Ghiến đầu vì cuộc viễn chinh sang Pháp, chiếc 
huân chương thứ hai ở Nga. 


— Bây giờ anh làm gì ? —Á 


c— San khi bị thương tạm thời tôi phục vụ trong 
« Virôsaphôtôeommanđô », thưa ngài cao ủy. Tôi chờ 
đọi được trở về mặt trận với binh lính của mình. 

— Thế đơn vị của anh giờ ở đâu 2 

— Gần Cuốcxeơ, thưa ngài tư lệnh. 

— Gần Cuốcxeơ ư ? Quốc trưởng đang chuẩn bị 
một món quà đặc biệt cho bọn bônsêvích chính ở khu 
_ vực này Ì Chúng ta: sẽ giáng cho. bọn TẾ: một đòn bẻ 
gây xương sườn của Ivandi.. _ : 


Cudơnẻtxốp giật thót. về sự. bất ngờ — điều đó. 
không phải nguy hiềm, nhưng đúng như mức độ mà cả 
thượng úy Dibéc phải phần ứng. Có thê, anh nghe lâm 
chăng ? Không, không nghe lầm. Chính ngài cao ủy 
- quốc xã Ucoren và thống. đốc Đông Phôồ trong một 
:_ câu chuyện ngẫu nhiên với một sỉ quan bình thường 
_ tiết lộ bí mật quân sự về chiến dịch dần công quan 
trọng mà bọn Hitle dự định. | 


Còn tên cao ủy quốc xã tiếp tục: nói, và đại VỆ “một 
chuyện: quan trọng. | 

— Anh đã có dịp chạm trần v với xe tăng Nga chưa, 
thượng ủy 2? qì 
_ .— Đáng tiếc là đã. Và phải nói rằng những chiếc 
xe «T-34» của chúng rất nguy hiềm. 

Côkhơ kiêu ngạo cười hô hố : 

— Được, được, đề rồi xem rằng chúng có thề làm - 


gì đề chống những chiếc xe mới — những › Xe tu Ây ( CỌp »- 
- và «Bảo » của chúng ta không | 
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Thượng \y Dibẻe đóng cửa văn phòng của tên 
G ôkhơ lại phía sau. Valia Đơvơgherơ chờ anh ở phòng 
đọi bật đà, Trong đôi mắt to mầu tro đọng một cấu 
hỏi càm lặng : « Tại sao anh không bắn?» — - 


Hài lòng vung tờ giấy cỏ quyết định của tên Côkhơ, 
anh nỏi to : : 


k⁄ 


_== Mọi chuyện ồn rồi, em yêu quí, ngài cao ủy quốc 
xã đã hạ cố thỏa mãn yêu cầu. của chúng. ta, Xin hội 
sức biết ơn ngài đại úy. _ 


Đỏ là nói với: -phón. Babakho. 


_Valia bối rối đứng giữa căn phòng phế HaÏ tay Ì bứt 
rứt loay hoay chiếc xắc con, Giờ đây cô gái có thê làm 
mọi chuyện... Cudơnétxốp. nắm: “khuỷu tay cô và không 
đợi cho cô trấn tỉnh nữa, vội vä đưa ra khôi. tôa biệt 
thự. Chiếc xe ngựa đây rồi. 'Gơnidiúc nHốt trên L, ° 
ích cũng Pa hiệu gì hết.. niệu Š 


Vó ngựa rền ¡vang ¡ trên. mặt đường đá. 


Mấy người, trước đó đi lại trên Tê Sơlôxơstơr uxe 
cũng biến đi biệt tích. JỆ 


Tên cao "Ủy. quốc: xã Erich Côkhơ. ngày 31 tháng 
Năm 1913 đã thoát chết. “Nhưng bức điện tin trình bày 
lạ đầy đủ cuộc nói chuyện giữa hắn với thượng ủy 
Paun Dib4c ngay ngày hôm đỏ đã được xo về 
Mátxcơva. 


“Tài liệu này còn quan. trọng hơn nhiều mạng của 
Erích Côkhơ. Tên này dù sao đi nữa sau này cũng không | 
tránh khỏi án tử hình do tòa ản công bằng xử hắn. 
nhiều năm sau ở nước Ba- lạn mới, nước Đa-lan dân 
chủ nhân dân. 
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Trận Cuôexcơ là một trong những trận lớn nhất 
trong lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai. Mưu đồ của 
_ebiến dịch « Thành lũy » dẫn tới ®hỗ là bọn phát-xít dự 
đỉnh bằng hai đòn cùng một lúc gặp nhau ở Cuốcxcơ 
từ khu vực Oriôn lên phía nam ; và từ khu Kháccốp 
lền phía bắc, giảng mạnh, tiêu diệt Quân đội xô-viết ở 
Cuốcxcơ, cái khoảng đất lồi ra. Tiếp theo, bọn chúng hy 
vọng mở rộng mặt trận tấn công xuống phía nam và 
Ö- đánh tan các đơn vị Hồng quận ở khu vực Đónbáit. 


_ Đề thực hiện chiến dịch « Thành lũy» bọn Hitte đã 
tập hợp những lực lượng không lồ : 50 sư đoàn — 900 
nghìn linh và sỉ quan, 10 nghìn cỗ pháo và súng cối,. 


Tự 2/0 xe tăng, hơn hai nghìn máy bay. 


“Kịp thời phán đoán được kế hoạch của địch, bộ chỉ 
huy xô-viết được thông báo đầy đủ từ nhiều nguồn đã 
tập trung ở đây những lực lượng côn lớn hơn nhiêu và 
_ngấy 5 tháng Bảy đã giáng một đỏn phủ đầu, 


Năm mươi: ngày đêm diễn ra trận đánh ác liệt chưa. 
từng thấy. Trong thời gian ấy bọn Hitle bị mất nửa 
triệu binh lính, gần 1500 xe tăng, trong đó có cả xe 
tăng «cọp » và «báo », ba ngàn cỗ phảo, một số lượng. 
- lửn máy bay! Quân đội phảt-xít bị một đòn thất bại mà 
sau đó không còn có thê nào gượng dậy được nữa. 


Không một người nào; ngay cả một người tình bảo ` 
tài giỏi và may mắn nhất, lại có thê quyết định số phận 
trận đánh, trong chiến tranh hiện đại (đấy là chưa nỏi 
đến số phận của cả cuộc chiến tranh), đù rằng ở mức 
độ nhất định người đó có thê có dự kiến về thành công 
hay thất bai của trận đánh. Hãy thử hình dung : đội . 
quân báo lấy được kế hoạch tấn công lớn của ke địch ˆ 
về đưa ngay đến người chỉ huy quân sự. Làm sao cỏ 
thê đảm bảo răng kế hoạch này không phải là khiêu 
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khích, nhằm đánh lạc hướng người chỉ huy và điền 
đội của đối phương, Hậu quả của việc nhẹ dạ tông 
trường hợp \ày cỏ thề dẫn đến tai họa. Nhưng bố gui 
tin tức đưa đến từ một nguồn nói chung là chắc chín, 
thì người đỏ không eó quyền. Do đó bất kỳ tài liệu tinh 
bảo nào, hơn nữa tùy thuộc vào tỉnh chất quan trong 
của chủng, đều cần phải kiềm tra không phải một lần. 


Thực hiện việc kiêm tra này khó hơn là lấy những Ín 
tức đầu tiên. 


Biết Ỳ đồ chiến lược của ban chỉ huy địch, thời ;ian 
và địa điềm chuần bị tấn công chưa đủ. Đề sử “cụng 
đúng đẳn và ở mức độ đây đủ- những điều đó, cần có 
một khối lượng to lớn những tài. liệu bồ. sung có Ảnh 
chất khác nhau đôi khi rất bất TRỜ. _ Š 


Kinh nghiệm. của cuộc Chiến bảng + vệ 'Quáu ví đại 
cho thấy : muốn chuẩn bị một chiến dịch tấn công lớn 
cần phải đưa đến một khu vực-nhất định. của mặt lrận 
một khối. lượng lớn lực lượng. Xe tăng, đại bác, các 
trang bị kỹ thuật-chiến đấu “khác, đạn. dược và iiều 
động hàný trăm: : ngàn, con người khong phạm ` VỊ: “hàng 


“gân ki-lỗ-mét... 


Qua tin tức. của: ¡ tình ĐẢO, bộ An bày chỉ thu xi 
điều bồ ích thực sự trong trường họ p biết thật đầy đủ 


_tất cả những gì: xảy ra ở hậu cứ xa và gần của kẻ địch 


ngay trong đêm trước ngày chiến: dịch:- 
Giải quyết vấn đề này. chỉ bằng những tình Báo. viên 


T chuyên nghiệp thì không được vì như vậy sẽ đòi hỏi 

_rất nhiều người. Muốn khai thác một vài tài liệu đặc 

- biệt cần có những kiến thức đặc biệt mà 'sự uyên bác 

_ của người tình báo cũng như bất *ỳ một người nào Hắc 
vi thì có hạn. 
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_ Nguyên tắc -chung đ đó được tằg định ngay King Xa 3 

“công tác chiến đấu của đội Tseka, đội « Những người ˆ 

chiến thắng ». Hàng trăm người xô-viết đã giúp đỡ. đội 

tất cả những gì họ có thể. Nhiều người trọng: họ trước _ 

đây đã làm những nghề nghiệp rất hiền lành, nay đã 

trở thành những người tình bảo xuất sắc, tỉnh tế, có —..- 
_Óc quan sát đũng cảm và sáng tạo. Ví dụ nhóm những s 
_ H8ười. hoạt động bí mật, có, liên lạc với đội, ở thị trấn Ỷ 
Đơđônbunôvô cách Rôvơnô mười hai ki- lô- mét, đã hoạt 

động rất có hiệu quả. 


_ Những tháng hoạt động của nhóm - này: đảng được 
mô tả fÏ mí bởi vì Nicôlal Cudơnétxốp đã giúp đỡ: họ 
trong : những ngày vì lý do này hay lý do khác anh 

“không nên ở lại Rôvơnô. 


Đà “Trước chiến tranh, đây là một thị trấn đầm ấm; với 
các đường pñố êm ả, vui tươi ; mùa hè chìm tróng màu: 
xenh của những vòm cây giẻ, bồ đề,. keo. 


ở Dơđônbunôvô lúe đó có một vài nhà máy nhỏ : 

-_ xỉỈ-măng — thạch cao, thủy tỉnh, rượu bia ; ở ngoại ô 
_ 6Ó:vài nhà máy gạch.: Đối với người tình báo: cải công 
nghiệp đó chẳng cần thiết chút nào cả. Tuy nhiên một 
điều quan trọng khác đã buộc họ phải quan tâm lâu 
đài đến nó. Về phượng điện hành chính Dơđônbunôvô 
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lủe đỏ chỉ là một địa điềm có dân cứ, những về đấu 
mối đường sắt thì có một Ÿ nghĩa vô cùng đặc biệt, 


Phần lớn hậu cần của quân đội Hifle đều chuyền 
qua Đơđônbunôyvô 


Bọn Hitle tất nhiên cũng hiều ý nghĩa chiến lược 
của đầu mối Dơđônbunơvô nên đã điều về đây đủ loại : 
sen đầm, cảnh sát, mật thám, Ghextapô. Đối với người 
địa phương chúng đặt ra một quy. chế nghiêm ngặt. Ai 
vỉ phạm quy chế sẽ bị trừng trị kề cả việc bị treo cô. 
Trong những điều kiện nặng nề tột độ, nhóm những 
người tình báo xô-viết đã hoạt động rất kết quả ở 
)ơđônbunôvô trong. gần hai năm trời. 


ft trong những người tô chức ra nhóm là Đơmi- 
tơri Mikhailôvich Craxnôgôlôvét. Lúc đỏ anh đã trên ba 
mươi tuồi. Thời kỳ đầu chiến tranh, anh phục vụ trong 
công an đường sắt. Đến. phút cuối cùng anh vẫn còn 
mải cứu hàng quân sự, nên đã không kịp tản cư ra khỏi 
thành phố. Sau khi cất giấu thẻ đăng và vũ khi của 
mình, anh đi làm thợ may, cái nghề anh đã học từ lúc 
còn trẻ. Bấy giờ thì cũng khó nói lúc đó anh là một 
người thợ may như thế nào, nhưng là người hoạt động 
bí mật và một người tình báo thì thật tuyệt điệu. Trong 
cuộc đấu tranh không khoan nhượnờ với quân xâm lược. 
anh tự nguyện tham gia và hoạt động độc lập ngay vài 
ngày sau khi quân Đức tiến vào Dơđônbunôvô. Ngày 16 
tháng Bảy năm 1941 anh đã phá hủy một chuyến xe lửa 
chở nhiên liệu trên đường SẮ(, - 


Chắng bao lâu xung quanh Craxnôgôlô vét tập họp 
. một nhóm những người làm ở ngành đường sắt. Đó là 
những người kiên quyết tham gia vào cuộc đấu tranh 
với bọn xâm lược : Nicôlai Mennitseneô, .Aléexandđrơ 
Đigôran, Cô::*tantin Sôrôkhốp, Aléeecandrơ Pốpcốp, 


00 


Vịichto A darốp, Đơmitori Xeôrôđinxki, Xécgáy laremtsúc, 
Piệt Bôieô và những người khác. 


Tồ chức lớn đần, Cảng. tập họp được lực lượng và 
kinh nghiệm, những đòn của họ giáng vào kê thủ cảng 
có trọng lượng hơn. Như trên đã nói, liên hệ với tô 
chức này trước hết là tình báo viên Nicôlai Prikhốõtoô, 
Nieôlai Gơniđiúc. Mikhain Séptsúc và những liên lạc 
viên khác của đội. Hồi đó là vào mùa thu năm 1942, 
khi Dơđônbunôvô được đưa vào diện hoạt động tích cực 
của đội. Thay mặt ban chỉ huy họ giải thích cho những 
người hoạt động bí mặt rằng, với ý nghĩa chiến lược 
đặc biệt của đầu mối đường sắt Dơđônbunôvô, nhóm 
có thê đem lại cho Hồng quân một sự giúp đỡ lớn lao, . 
_- không phải bằng những vụ phá hoại lẻ tẻ, mà bằng công 
- tác tình báo sâu: sắc có hệ thống. 


Nhà số 2 trên đường phố lvan Phorancô trở thành 
chỗ ở bi mật chủ yếu của những người tình báo. Nhà 
này của anh em Mikhain và Xécgây Smeregơ, công nhân 
_ đoạn đầu máy hỏa xa. Anaxtaxia, vợ Mikhain, là chị cả 
của Nieôlai Prikhốteô. cu 


Té ra Dơđônbunôvô là một chỗ nghị ngơi rất thuận 
tiện của những người tình bảo hoạt. động ở Rôvơhô, 
trước hết là của Nicôlai Cudơnétxốp. Họ chờ đợi ở đây 
ít lâu vì sau mỗi chiến dịch lớn tiến hành ở « thủ đô », 
việc nán lại ở đó trở nên nguy hiềm. Cũng ở đây họ cất 
giấu tiền nong, quần ảo, giấy tờ và các vật dụng cần 
thiết khác. Mikhain Smeregơ là một thợ mộc lành nghề. 
Anh đã làm một cái trần nhà hai ngăn trong đỏ luôn 
luôn chứa chất nô, tiêu liên, súng lục, lựu đạn. 


Tài liệu về hành trình của những chuyến xe lửa đi 
'qua, việc di chuyền cả đơn vị quân đội, chuyên chở. 
hàng hóa. và các thứ khác đã được đưa từ Dođônbu- 


\ 
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nôvô về đội. Đầu mối Dođônbunôvô trở thành một 
trong những trung tÂm quan trọng trong lưới tình báo 
của đội được giăng sâu trong lòng địch, 


Theo đổi các chuyển xe quân sự là một việc hoàn 
toàn nguy hiềm, không đễ đàng như những người chưa 
từng làm.,hình dung. Nhiều khi đề eó được tin tức người 
tình bảo phải tính chuyện mạo hiềm..' 


Cơ quan quản lý đường sắt của bọn phát-xit đặc 
biệt ở chỗ mảy móc quả đáng. Do đó dẫn đến kết quá 
trái ngược, có hại cho bọn: chúng. - Bây giờ CÓ nói vài 
lời cảm ơn bọn quan chức đường sắt của Hite: đã đặt 
ra cải trật tự rất thuận lợi cho. tình bảo xô-viết cũng 
chưa muộn. Theo cái trậttự đó mỗi toa hàng phải đóng. 
kèm một ngẵn gỗ bọc lưới sắt. Khi đóng toa chúng bỏ 
vào sau tấm lưới đó một tờ giấy ghi. tên DÀNG hóa chứa 
trong toa, øa nhận và ga gửi hàng v. v... Các chiến sỉ: 
tình báo thậm chỉ không biết tiếng. Đế, đã sao chép 
lại những tờ BIấY, này, rồi gửi về đội. Làm việc này rất 
nguy hiểm, chỉ cần bọn sen. đầm hay lính gác chú ý. 
đến một anh chàng tò. mò. Tảo › đó, là số ý phận anh ta đã 
được định: đoạt. ¿ý ĐÔ VẾ) ` 


Sau cuộc. gặp "gỡ đầu e6 của mình vời 'Cuđđnét- 
xốp, Lêônt Cơlimencô_ đầ, đóng một vai trò tích cực 
-_ trong công tác bí mật. Anh hoàn thành tốt việc thu: 
thập tin tức, tham gia vào các trận chiến đấu phá hoại 
và còn là một liên lạc viên rất cừ. Chiếc ô-tô vận tải 
của anh có ưu điểm: là chạy bằng BA nên không phải lo 
lắng về chất đốt. 


Cơlimeneô trở thành khách thường xuyên của «hải 
đăng» và chẳng, bao giờ anh đến đó tay không, nhải 
định phải đem theo một cái gì đó cho đơn vị. Một lần 
anh đem một xe đầy đường kinh. Còn. với bọn Đức, 
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anh bảo là anh bị đu kich phục cướp trên đường di, 
Đề đóng giả euộe tấu công của du kíeh anh đã đô xăng 
_ lên ò-tô, đốt eháy, sau đó lại dập đi, 


- Mùa xuân năm 1943 nhịp độ đi lại trên đường 
sắt chính tíng vọt. Các chuyến tàu ưu tiên cho quân 
lực, khi tài, đan được nối tiếp nhau ra mặt trận, cứ 
Mười phút một, chuyển nọ sau chuyến kia đi qua Dơ- 
đồnbunôvô. Rồ ràng là bọn phát-xít đang ch uần bị một 
chiến dịch tấn công lớn, toi Ở đâu, chưa thể xác 
định ngay được. 


Một trong những ngày đó, những người tình : bảo: 
đã đếm được mười lăm chuyến: tàu ra mặt trận ; chờ _ 
những xe tăng màu lòng đó trứng ! Tẻ ra những chiếc - 
xe tăng Sơn màu quải gở ấy được điều động từ đội 
quân ở châu Phi của Rômmen đề nềm vào khu vực 
Cuốcxcơ. Bọn chỉ huy phát-xít vội vä đến nỗi không 
kịp sơn: lại từ màu vàng đỗ « châu Phi ) sang màu xanh 
xâm thông thường. - #V kh 


Cảng về sau càng. thêm nhiều ` tin tức Ì Những 
người tình báo đã xác định được rằng bọn phát-xít đã 
điều động một số sư đoàn bộ binh từ Pháp và sư đoàn 
đăng từ ngoại ô Lêningrát về khu vực Cuốcxcơ. 


Tin tức nhận được cũng đã chuyền về. Mátxcơva.. 
| Trung trơng chỉ thị tăng cường hoạt động. của các nhỏm 
trinh sát, sử dụng mọi đường nhận tin đề có thê cung 
cấp liên tục cho bộ chỉ huy không quân những số liệu 
.Về cuộc chuần bị tấn công của bọn Hifle.Đối với tất cả 
những người tình báo thì đây là một: thời kỳ căng 
thẳng. 


“ Nhà ga Dơđônbunôvô trở thành, một › vị trí chiến. 
lược trọng yếu. Tính đến ý nghĩa đặc biệt của nó bọn 
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Hitle đã tăng cường bảo vệ. Việc trính sát trong những 
điều kiện này mỖi ngày một trở nên phức t1p và nguy 
hiềm hơn. 


Khỏ mà nỏi lên nôi niềm, xót xa của những người 
tình báo mỗi khi trông cải dòng chuyền động liên tục, 
đang đem chết chỏe đến cho các chiến sĩ Hông quân. 
Chỉ cỏ một suy nghỉ làm dịu lòng họ là những tín tức 
thu nhập được sễ giúp ịch cho bộ chỉ huy. Nhưng dù 
sao những cái đó vẫn chưa đủ. Hầu như không thê 
xác định được những chuyến tàu qua Đơđônbunôvô 
mà không dừng lại là tàu chớ gì. Số lượng mục tiêu 
cần quan sát tăng lên, lưới tình báo không đảm đương 
nồi. Hơn nữa Mátxcơva yêu câu : « Không bộ sót một 
đoàn tàu nào không theơ đổi ». Việc chuyền tin tức về 
đội vần khó khăn như trước vì thiếu. liên lạc. 


Một kế hoạch mở: rộng và cải tiến công. “ác itỉnh 
bảo ở nhà ga đã. được *lề ra. Dự kiến những 8 người tin 
.cậy mới đề thu hút vào công tác bí mật, _ 


— Có một người, — - Craxnôgôlôyét đề xuất - —; -tên 
anh ta là Avoraami ÍvanØp. Trước chiến tranh anh 'ta 
làm giáo viên ở Dasokia,. đoàn viên thanh. niên cộng 
sản. Bị bắt làm tù binh... Hiện làm người. quết đọn trên 
các tuyến đường. Tôi S5: răng „ anh Bề Binh Sẽ có ích cho 
chúng ta. ND : 


Đúng thế, chẳng: kêu lân Ivanốp đã. trở thành một. 
trong những liên lạc viên. xuất sắc. 


Mặc cho thời tiết và sự Mmệt mỏi bung xuyên, 
quần áo thì tồi tàn, chẳng kéo mới, đủ che thần khỏi 
giá rét, đói khát, hàng ngày anh ngồi lên tàu hỏa đi 
đến ga Cơlevanh, rồi tử đó đi bộ bốn cây số đến «hải - 
đăng ». Sau khi trao cho người TƯ trực «hãi đăng» 
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bản bảo cáo thường lệ, thường là anh quay wộ ngay. 
-Vanốp về tới nhà thì đã tối xầm, lăn ra ngủ vài tiếng 
đồng hồ đề rồi sảng tỉnh mơ hôm sau lại có mắt đúng 
_gÌờ ở chỗ làm việc. 


` Đôi khi tình huống xhủ phép, anh mới nghỉ ngơi 
một chút ở ngay trong trại. Một lần đến trại, mệt mỗi 
đến nỗi vừa ngã lưng xuống đất anh đã lăn ra ngủ 
thiếp đi. Hòm đó trời lạnh, Nieòlai Ivanôvích . 
chịu rét, cởi ảo ca-pốt ra đắp cho anh. 


Công việc của người liên lạc đòi hỏi phải vận động 
toàn bộ thề lực và căng thẳng thần kinh tột độ. Sự 
nguy hiềm rình mò người tình báo từng bước, đặc biệt 
khi họ đem trong mình gói báo cáo hay vũ khi. Trong - 
môi chuyến đi các tài liệu của người liên lạc phải được 
-kiềm tra đôi ba lần. Lúc nào cũng có ngùy cơ bị khám 
_xét. Nếu chuyện đó xảy ra, người liên lạc chỉ còn nhờ. 
vào tính tự chủ và sự nhanh tri của mình mà thôi. Rõ 
ràng là Avoraami Ivanốp. có: đủ: các phầm chất này, 


Š Cudơnétxốp rất có thiện cẩm với Tigười liên lạc 
mới ở Dơđônbunôvô, không chỉ ở sự gan đạ của anh, 
_ mà ở một cải gì đặc biệt. Đó là một lòng dũng cản 

thầm lặng. Với lòng đũng cẩm đó con người bề ngoài. 
mảnh khẳnh này đã vượt qua tất cả những vất và thiếu 
thốn: Nicôlai lvanôvich ®hường hay trò chuyện với Ïva- 
nốp và đòi lúc gạn hỏi : 


— Sức lự£ của cậu lấy đâu ra má nhiều vậy. Trong 
người cậu có hai mạch máu ư? `- - ¬ã 


Trả lời Avoraami chỉ biết nhún vai, hồ như lấy 
làm lạ với chính mình : quả thực thì anh lấy đầu ra 
sức lực ấy nhỉ ? An 

Có lần ở han tham mưu, có mặt Cudơnẻtxốp, mọi 


_“. 
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người nói chuyện về [yanốp, đột nhiên Nieôlai Ivanøs. 
vích đã lên tiếng khẳng định : 


-~ Các đồng chi biết không, có lẽ tôi đã rõ : Avơz- 
naami là một nhà giáo bầm sinh, một giáo viên nhân dân 
Nga chân chỉnh. Tình yêu Tô quốc và nhân dân J#W 
nghŸa vụ của những con người như vậy, có thế thôi.. 

- Tòi biết điều tày không phải qua lời nói của những 
người khảce mà do đã từng đi học ở trường làng. Giá 
mà đề câu ấy dạy học cho trẻ em, đằng này lại đi đánh 
nhau, phải liều mạng hàng ngày hàng giờ. Con người 
như vậy mà về trường học thì chẳng một học trò nào 

- biết được rằng cậu ta là một anh hùng... 


Từ một đúc nào đó Đơmitori Craxnôgôlö vét bắt 
đầu hủ ý theo đồi Paven: Nivêr ơtsúc, thư ký văn phòng . 
thị chính Dơđônbunòvỏ. Đó là một người đăm chiêu, 
i( nói, cố gắng: hoàn thành những. trách nhiệm thuộc về 
_ công VỤ: Cấp. phụ trách tr tà tòa thị chính - và bọn Đức 
so) xử tốt với anh. "nh sa 


-Dần đà Craxnógôlövét tr Hạnh thử lu ệa cảm tình và 
lòng tin của. Nivêrotsúc và lúc. đó anh mới hiều rõ tấn 
"bí kịch tỉnh thần của con nguời đăm chiêu ủ rũ này. 
Payen Vaxiliêvich Nivêrơtsúủc — thư kỷ của văn - phòng 
thị chính Dơđônbunôvô, ghét cay ghét. đắng bọn Đức. 
Làm việc trong cơ. quan của clng, anh buộc phải mang 
cái tên gọi là tay sai eủa-bọn Hitle. Điều đó luỏn luôn 
dày vò lương tâm anh. Nhưng chính anh ' cũng không 
lìm ra: lỗi thoát, Paven Vaxiliêvich làm: tt cñ mọi việc 
- gì phụ thuộc vào anh đề giúp đỡ những người dân Liên- 
_xô đến thính cầu tòa thị chinh về các công việc` của họ, 
nhưng anh hiều rằng như vậy còn quả,Ít. | 


- _Và Paven Vaxiliêvích Nivêrơtsúe trở: thành người 
tram gia tích cực vào hoạt động bí mật ở TH 0 ibgpdvỏ. 
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Điều đó hầu như không một ai ngoài Craxnôgôlôvét 
biết, 


Thư kỷ của văn phòng thị ehính rất, eó Ích cho những 
Người tình báo. Chỉ cần đẫn chứng một việc cũng rõ, 
ttnh ta có thê cùng cấp dư đật cho họ bất kỷ một thứ 
glấy tờ thực nào : các loại giấy chứng mình cá nhân, 
các giấy chứng nhận và nhiều loại giấy khác, qua ông 
anh vợ Vlađimia Xêecát, người Tiệp, thư ký cho một thị 
trưởng Dơđônbunôvô làm trung gian. _ 


Thì ra ngài thị trưởng không muốn phiền nhiễu vì 
những việc bận rộn không cần thiết đã giao cho viên 
thư ký của mình một tập thông hành ký sẵn. Anh nảy 
chỉ còn việc điền họ tên người cầm giấy và đóng dấu 
vào là xong. h | Pa 


Cũng chính Xêcát, bằng cách hối lộ, nên đã lay được 
của một tên. Đức quen biết một vé xe lửa công vụ 
không mất tiền, cho phép Ivanốp đi cả trên những 
chuyến xe chở hàng quân sự. Điều đó làm giảm bởi 
nhiêu khó khăn trong nhiệm vụ của Avoraami lvanốp, - 
đã trở thành người liên lạc chủ yếu, sau khi Prikhốteò 
hy sinh, đưa các: tài liệu trinh sát từ Dơđônbunôvô 


về đội. : : : Š ` 


- Một lần Avoraami đem đến ban chỉ huy đơn vị một 
gói như thường lệ. Riêng anh nhữn nhặn ngồi lánh ra 
một phía. Chỉ qua nét mặt chất phác có vẻ đáng ngờ 
của anh cũng có thề đoán được anh mang đến một cải 
gì dó đặc biệt. Thực tế đã vượt hẳn mọi sự mong đợi 
tảo bạo. Lần này Ivannốp mang một bản giẩy đánh mảy 
Sao lại một tài liệu tối mật là thông báo hàng ngày về 


các chuyến tàu qua Dơđônbunôvô. Bản thông báo này 
“dành riêng cho tên tư lệnh nhà ga người Đức. _ 
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-- Lấy ở đâu ? Bằng cách nào ? 


ÀAvơraami ebÏ cười e thẹn. Những hàng chữ ín gô- 
tich màu tim rỗ ràng : bao nhiêu đơn vị quân lực —- 
- bao nhiêu xe tăng, bao nhiêu đạn dược, từ đâu đến đâu, 
bao giò phải đến địa điền hẹn, còn có ghi cả những 
chuyển tàu bị chàm và nguyên nhân của chúng. Thế là 
đủ † Dứt khoát đủ hết mọi điều mà người tình báo có 
thề mơ trỏe. 


Luùc đầu cỏ người trong ban chỉ huy nghỉ ngờ tính 
chàn thực của tài liệu. Tục ngữ Anh nói rằng : điều đó 
tốt quá mức, nếu đúng là sự thật. Chả biết đây có phải 
là mọt cái bẫy của bọn Ghextapô nhằm đánh lừa tình 
báo ta chăng ?. 


"Nhưng sau khi kiêm lm; đã khẳng định được rằng 
thông bảo đó chính xác trăm phần trăm. Quả là một sự 
may mắn chưa từng có. Những tín tức về việc chuyên 
quân là một trong những yêu cần trinh sát chính ở hậu 
phương địch. Công tác chuẩn bị của ban chỉ huy đối với 
các chiến dịch của kẻ thù phụ thuộc vào việc thực hiện 
nhiệm vụ đó. Tập hợp những tin tức chính xác, tin cậy 
vỀ các cuộc chuyền quân của kề địch là một công việc 
khó khăn, nguy hiệm đến tính mạng của nhiều người. 


Chính vì vậy mà ban chỉ huy đội từ lâu đã nảy ra 
một ý nghĩ --tìm một con đường trực tiếp thu lượm 
tin tức về hoạt động của đầu mối đường sắt Dơđônbu- 
nôvô mà không chỉ dựa vào sự quan sát bên ngoài. Đại 
được việc lấy tin trực tiếp sẽ loại bỏ được một số vấn 
đề mà trước đây ban chỉ huy vẫn từng vấp váp. 


Những người tình báo có khả năng tìm hiều khá tỉ 
mí về hàng chứa trong bất kỳ chuyến tàu nào, với một 
điều kiện là nó phải dừng lại ở Dơđỏnbunôvô đù chỉ 
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vài phút, vi dụ đề lấy nước, Nhưng trong thời kỷ đang 
nói tới, rất nhiều đoàn tàu qua mà không dừng lại nên 
cũng không tìm hiều nồi. 


Ngoài ra những tỉn tức về cáo cuộc chuyên quân 
của kẻ địch được dưa về đội không phải chí do một 
nhóm Dơđônbunôvô, mà còn do nhiều nguồn khác. 
Trong một chừng mực điều đó cũng giúp cho việc kiêm 
tra lẫn nhau những số liệu lẻ tẻ, nhưng. phần nào cũng 
gây trở ngại. Đôi khi đọc bảo cáo của một số tình báo _ 
viên cũng thấy có chỗ khó phân biệt : họ thông báo về 
những chuyển tàu khác nhau, hay là cùng một chuyến 
đo nhiều người khác nhau ghỉ ở nhiều địa điềm và thời 
gian khảe nhau. 


"Cuối cùng đôi lúc Cudơnétxốp và những người tình - 
báo: khác rất vất vả vì cần phải xem số liệu này nọ, 
thỉnh thoảng họ ngẫu. nhiên nhận được, xảc thực đến: 
đâu : tên Hitle quen biết này hay khác có dụng ý làm ˆ 
_cho họ lẫn lộn không. Ngoài ra có thề không vì mục. 
đích khiêu khích, ví dụ, những lời do thói ba hoa thông 
thường khi say rượu mà nóira.  — ~ 


“Thông báo do Ivanốp lấy được, bước đầu dat bỏ 
được những khó khăn đó. Nhưng tại sao thông bảo này” 
lại rơi vào tay Ivanốp. 


„. Một lần Nivêrơtsúe bảo Avoraami là muốn giời 
thiệu anh ta với một người mà theo ý kiến anh cỏ thê 
Tất có ích cho bộ chỉ huy xô-viết ; người đó lâu nay 
đang tìm liên lạc với những người hoạt động bí mật. 
Craxnôgôlôvét đồng ý đề Ivanốp đi gặp. _ 

Nivêrơtsúe vui vẻ đón gặp Ivanốp. Hoạt động cho 


tô chức của ta như đã làm thay đồi, uốn nắn con người - 
này. Nét mặt anh rạng rỡ, thê hiện một sự yên tỉnh 
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trong tàm hôn, sự tự tin và lòng tự trọng đã trở lại. Ờ 
đây, ở nhà mình, trông anh hình như không có gÌ giống 
với anh chàng thư kỷ đăm chiêu, uề oäi, luôn luôn quen 
tròng thầy những nhân viên và những người có việc 
đến tòa thị chính. 


Paven Vaxiliêvích đưa Iyanp. vào trong phòng, 
mời ngồi. 


Khoảng mười lăm phút sau có tiếng kẹt cửa ở hàng 
rào ngoài, Sau đó thấy hai người bước vào phòng. Một 
người Avoraami đã quen, đó là Vlađimia Xêcát ở văn 
phòng thị chính, người đã chỉnh lý tài liệu cho anh. 
Người thứ hai, một người Đức, vóc dáng cân đối, cao, 
đeo lon quản. Theo bản năng Avoraami thọc tay vào 
túi lấy vũ khi. Các cử động vô tình đó không thoát khỏi 
mắt viên quản. Anh ta cả cười và khoát hai tay. 


-- Các ngài đừng ngại. Tôi đến Ạy | ˆ bạn chứ 
không phải là thù, vn Điện 


Bây giờ thì Avoraami lại No cục nhiên -- một 
anh chàng Đức nói với anh bằng tiếng Tiệp. 
Viên quản lại còn nỏi tiếp : 


_—= Các ngài a ! “Tôi. biết rằng. các ngài tung băn 
khoăn về cách ăn mặc của tôi. Nào ! Bây giờ tôi có thê 
cởi nó ra cho thoải mái. : 


Và anh treo áo khoác của mình lên thành ghế. 


Cả bộ tứ ngồi quanh bàn, viên quần thôi cười. Trở 
nên nghiêm trang, kiềm chế, anh hiều.rö ý nghĩa của 
giờ phút này. Quay về phía Ivanốp anh nói : 


— Tôi đoán ông là dại diện của du kích Liên-xò và 
muốn biết tôi đà ai. Trước hết là họ tên, các ông hãy 
ưọi tói là lôdép. Bến gặp các ông tôi đã liều không phải 


/ 
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chỉ riêng mình tôi mà cả gia đình tôi nữa. Các ông biết 
điều đỏ chứ 


Và viên quản kề cho Avơraami Ivanốp tỉ tiêu sử của 
tnình. 


Anh sinh ra ở Xuđét. Bố là người Đức, mẹ là người 
Tiệp. Từ nhỏ lôđép thông thạo cả hai thứ tiếng và yêu 
quỷ cả hai dân tộc của bố và mẹ như nhau. Sau đó, 
khi anh còn trẻ, ở Xuđét xuất hiện các đội xung kích 
của dàn Đức địa phương. TÔ chức ra chúng là tên 
Ghenlàyin, trùm phát-xít ở Xuđét. lôdép cũng ghi tên 
vào đội. Anh đã tỉn tưởng một cách ngây thơ rằng mục 
đích của chúng là Hàn cho hai dân tộc Đức và Tiệp kết 
bạn với nhau, 


lôđép nÓI : 


— Tôi muốn cho người Tiệp và ngưới Đức sống 
trong tình yêu và tỉnh bạn như trong gia đình tôi. 


Sau đó xảy ra vụ Miunkhen. Hitle chiếm nước Tiệp- 
khác. Và thực tế lôđdép đã thấy thế nào là sự kết bạn 
mà bọn dân tộc chủ nghĩa đã nhắc lại một cách văn 
hoa. Anh hiểu rằng chúng đã lừa đối anh. Đề anh thức 
tính đã phải trả một giá khá đắt — cậu ruột anh đã bì 
bọn Hítle xử bắn vì chống lại những quan điềm phát-xít. 


Tiếp đến lôdép. bị động viên vào quân đội Đức, bị 
đưa vào trường quản lý đường sắt quân sự. Thời gian 
cuối anh làm việc ở Dơđônbunôvô. 

— Ớ đây tôi đã gặp gỡ ông Xêcát. Ông cũng là người 
Tiệp và chúng tôi đã trò chuyện với nhau bằng cùng 
một thứ tiếng. Chúng tôi đánh bạn với nhau và ông Äy 
đã tin tôi. Và thế là tôi đã đang ở trước mặt' các òng. 


Bây giờ mới rõ lôdép chỉnh là nhàn viên quản 
lý đường sắt quân sự đă chính tay đánh máy bản 
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thông bảo về các chuyÊ m tàu quân sự chạy qu: 
Dơđònbunỏvò. Ở cửa ra vào phòng làm việc của an]: 
bao giò cũng cỏ linh gác. Các xa trưởng bắt buộc 
phải đến đày nộp báo cáo về hàng chuyên chở. Người 
bảo cáo từ tàu hỏa đi một mạch đến nộp tay cho viên 
sĩ quan thường trực nhà Øn. Cuối ngày người theo dõi 
lập bản thông báo chung. Qui định viết thành hai bản : 

một bản gửi cho thủ trưởng ngành vận tải đường sắt, 
bản thử hai khâu cần thận vào một cái cặp và giữ trong 
một két sắt đặc biệt của viên tư lệnh nhà ga, có bảo vệ 
thường xuyên. 


Từ nay ... đặt thêm. vào. AM chữ một bản 
thử ba... 


Sau buồi gặp gỡ nói trên, vào sảu giờ chiều của 
một trong những ngày tiếp theo, từ nhà øa một viên 
quản cao, rẻ bước ra. Anh ta ngồi trên ghế đài, uê oải 
rút từ trong túi ra một bao thuốc lá. Hút miột điếu, có 
lẽ là điếu thuốc lá cuối cùng, nên viên quản vò nát bao 
và vứt vào thùng rác bên cạnh. Hút xong anh đập tắt 
mầu thuốc bằng đế ủng và với một vẻ rồ là miễn cưỡng 
anh quay lại nhà ga-—hôm đó trời nắng, đẹp. S:.u mấy 
phút một người gầy gò, ăn vận tồi tàn đi đến thùng rác, 
dùng xẻng hốt cần thận tất cả rác rưởi trong ngày vào 
một chiếc xe cút kít, Sau đó anh quét kỹ lưỡng xung 
quanh, đặt thùng rác lại chỗ cũ, cm. càng xe và chậm 
rãi đầy ra xa. 


Bán thứ ba bắt đầu cuộc ánh trình của nó về 
Mátxcơva... 


lôdép truyền đạt bản tin của ¡0h trong nhiều 
tháng liền của năm 1943. Bộ chỉ huy bây giờ đã có trong 
tay những số liệu chỉ tiết về các chuyến tàu chạy qua 
Dơđônbunôvô., Những nhân viên điện đài Lidia Sécxtơ- 
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miòva, chị lvônna người Tây-ban-nha ; Marina Kích, 
Valentina Ôxơmôlôva, Ania Bỏxpôiáfxco, Ivan Xtơrơ‹ốp, 
Viehto Orơlốp thành những người bận rộn nhất trong 
đội. Hàng mẩy tiếng đồng hồ liền trong một ngày, bọ thay 
đồi nhau viết mật mã và phát về Mátxcơva những tin tức 
đầy đủ và hoàn toàn chính xác về vận chuyền trên đường 
sắt của bọn phát-xit qua đầu mối đường sắt quan trọng 
ở hậu phương địch. Chỉ huy trung đội điện đài, Liđia 
Séextơniôva đánh mật mã liên tục, đến nỗi đôi khi 
cũng phải cằn nhắn vì quá nhiều công việc. Nhưng 
riêng chị vẫn hiều rằng mình và các bạn chiến đấu 
cảng phải ngồi làu bên máy phát tín, thì càng bớt đi 
những chuyến tàu của quân thù có thề đến được mặt ; 
trận, càng làm bộ chỉ huy quân sự của ta dễ dàng phán 
đoản ý đô của kẻ thù và càng nhiều tên phát-xít tìm 
thấy cái chết trên đất xô-viết. 


Hệ thống « lôđép — Ivanốp » đã làm việc không thê 
chê trách vào đâu được. Trong suốt thời gian hoạt động _ 
k›ông đưa một tiể nào sai lạc. Không một tên Ghc-_ 
xtapô hoặc một tên chó săn nào có thề phát hiện được 
rằng tin tức quân sự tối mật đã tiết lộ ra ngoãi từ 
gian phòng có cửa số bọc lưới sắt; trong đỏ có một 
nhân viên điều vận quân sự mẫu mực của chúng làm 
việc. 


_ Đángtiếc trong những ngày tấn công ào at của Hồng 
quân sang phía Tây thì mất vết tích của lôdép. 


.. Từ khi mặt trận chuyền dịch không gì ngăn nồi 
sang “phi Tây, theo lệnh của ban chỉ huy phần lớn 
hoạt động bí mật ở Dơđônbunôvô cỏ thề chuyên sang 
công tác phá hoại. 


Craxnôgôlôvét và các đồng chí của anh bắt đầu từ 
mục tiêu then chốt — đoạn đầu máy. Họ sốt sáng với 
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còng việc phủ hoại cde đầu xe hỏa đến nỗi thời gian 
các đầu tàu không hoạt động được tính ra đến một eon 
số không lồ là hàng ngàn giờ. Thực tế, bọn Đức chỉ 
có thề sử đụng không quả một nửa toàn bộ số đầu tàu. Tô 
chức. được eung cấp loại mìn từ trường nhỏ, nhưng 
cực mạnh và rất tiện cho công tác phá hoại. Và các vụ 
nồ bắt đầu... | 


-ò+ Một người mặc bộ quần áo lao động đã cũ, sờn 
đi dọc đường tàu chở đạn được và tranờ bị kỹ thuật, 
Trong tay anh ta một chiếc búa cán gỗ dài. Cứ cách 
mấy bước anh lại dừng và vang lên tiếng gõ «túc ! 
túc !». Tiếng trong có nghĩa là bánh xe bình thường. 
Người kiềm tra lại tiếp tục đi. Cảnh mày rất bình thường 
và quen thuộc, nó không máy may gợi lên sự chủ ý 
của những tên lính gác trên buồng hầm tàu. Những 
chiếc áo capốt xám bần, những đôi ủng ống rộng không 
phải kiều Nga, những chiếc mũ sắt sâu như chiếc nồi 
đất. Những tiều liên đeo trên cô. Nhà ga nhan nhản 
lính bảo vệ, tưởng chừng với những cái nhìn hau háu 
của chúng không thê giấu nồi một cái gì hết. Nhưng 
cái chủ yếu vẫn được giấu kín: bằng một động tác tính 
toán chính xác người kiêm tra kỹ thuật lấy từ trong 
ngực ra một miếng dèn dẹt và đặt xuống dưới hộp ồ 
trục. Vật đó dính chặt vào chỗ đó — tay không không 
thề nào lôi ra nôi. Và lại «túc — tủe», «túc — túc !» 
Hình như chẳng có gì thay đồi. . 

Nhưng có thay đôi đấy chứ... Đoàn tàu đỏ sẽ 
không tới mặt trận. Những tên lính gác trên các buồng 
hãm tàu, với những chiếc áemônica trong các túi căng 
phồng đã là những kẻ sắp về thế giới bên kia. 


Đặc biệt không may cho những chuyến tàu chở 
dầu mà quân đội phát-xít rất cần. Dầu chở từ Pôlôétsti 


101 


(Rumani) bằng những thùng hai mươi lăm tấn. Những 
người hoạt động bị mật ưa tiết kiệm. Cá một: đoàn tâu 
đài như vậy chỉ eần một trái «mìn từ trường ». Một trái 
đỏ nồ là cả đoàn tàu chìm ngập trong biền lửa. 


Mìn nồ chậm, Các đoàn tàu không nỗ ngay. Vì vậy 
mà bọn Hitle tìm kiếm những kẻ phá hoại tất nhiên là 
vô Ích — các vụ nồ xây ra ở sách xa Dơđônbunôvô 
kỉa mà. 


Cách. gây tai nạn xe lửa hóm hỉnh này: do lacốp 
Tưsủe nghĩ ra. Anh là một công nhân đường sắt kỳ cựu, 
người kiềm tra phanh tàu giàu kinh nghiệm, đã chiến 
đầu bảo vệ Rôvơnô trên tàu bọc sắt trong những năm 
nội chiến. | ° 


Cách đó chỉ có thề nảy ra trừng đầu một người 
hiều biết trật ty đường sắt như năm ngón tay mình. 
_Tưsúc là một người nh vậy. Một buôi chiều tuyệt đẹp, 
đoàn tàu mà ông phục vụ đừng lại ở ga Xlavút mấy phút. 
Tưsúc từ toa bưởc xuống sân ga đề giản xương giản 
cốt đôi chân. Với chiếc còi hiệu đeo trên cô, ông đàng _ 
hoàng, trịnh trọng đi dọc đoàn tàu quân sự đậu bên 
cạnh, kín đảo cất ngay tin hiệu dừng ở toa. cuối. Sau 
đó lai thắn nhiên quay về tàu mình. Mấy phút sau xảy 
ra tai nạn. Tàu mới đến ga chạy hết tốc lực đâm thẳng 
vào đoàn tàu quân sự. Bất chấp cả câu tục ngữ phô 
biến : người bẻ ghi không có lỗi, họ khòng trông thấy 
đèn báo đường bận. Sau đỏ cách này được những 
người hoạt động bí mật „. lai và mọi lần đều đạt kết 
quả tốt. 


Những vụ phá lu. vụ này táo bạo kì“. vụ kia nổi 
tiếp nhau không ngừng. _ 

Lêônti Cơlimencô và mấy đồng chí đánh hỏng bàn 
quay, buộc một phần tàu hỏa phải chạy bằng đầu tàu 
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sau, do đỏ làm giảm tốc độ chạy, Sau đó anh lại phá 
hủy đoàn tàu chở bình lính ở cửa đi ra của nhà ga. 
ÄAvơraami Ivanốp đốt đoàn tàu chở xăng máy bay. 


Nhưng công việc lớn nhất của những người ø- 
đồnbunôvô và những người tình báo được gửi đến giúp 
họ là vụ nỗ ngày 12 tháng Tám năm 121... 


Trận chiến đấu ở vòng cung Cuốcxcơ điễn ra ác liệt 
vào lúc đội nhận được chỉ thị từ Mátxcơva : bắng 
mọi giả, trong bất cứ trường hợp.nào cũng phải phá 
hoại bằng được chiếc cầu Pơrôdôrốpxki có ý nghĩa 
cực kỳ đuan trọng. Đây là chiếc cầu duy nhất của 
đường sắt, chạy hai chiều, bắc qua sông Gorinh, nắm 
giữa Sêpêtốpca và Dơđônbunôvô. Cầu này được tăng 
cường bảo vệ vì một lý do rất quan trọng : chỉ cân phá 
hủy hay gây hư hỏng trong vài ngày cũng làm giản 
đoạn việc cung cấp cho quân đội của bọn Hitle đang 
trong thời kỳ hoạt động căng thẳng nhất. 

Ban chỉ huy đội cũng đã nhắm đến chiếc cầu này, 
nhưng mỗi lần đặt vấn đề phá hủy ra lại phải thôi vì 
thực hiện phúc tạp vô cùng. Bây giờ có lệnh trực tiếp 
của Trung ương, tất nhiên phải thi hành không trì hoãn. 

Làm thế nào ?... Khó khăn chủ yếu là lực lượng 
cực mạnh bảo vệ cầu, gồm cả một đại đội bộ bỉnh. Hai 
đầu cầu chúng đặt cao xạ, những nòng súng luôn luôn 
_ hướng lên trời đe dọa. Những người trinh sát đã phát 

hiện ở đây một số khầu đội cối được ngụy trang cần 
thận và trên hai chục ồ súng máy. Từ xằnh tối cho đến 
táng sáng trên cầu và trong phạm vi cầu, cử vài phút 
lại thấy vọt lên những chiếc pháo biệu chiếu sảng thả 
bằng dù, dọi lên mặt đất một vùng ảnh sảng trắng chết 
chóc lóa mắt, Đề đè chừng, những tên lính trực súng 
máy lần lượt bắn từng tràng dài về các phía. 
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Nói cách kháe là dừng hòng lọt lén cấu từ bai 
lồi vào. Những biện pháp phòng ngửa tương tự cũng 
không cho phép đến gần cầu từ dưới nước. Cần phi 
tìm một giải pháp khác về nguyên tắc. 


| Sau khi thảo luận kỹ càng, có sự đóng gó) của đúc 

chiến sĩ tình bảo và những chuyên viên về công tác 
phá hoại, ban chỉ huy đi đến kết luận rằng chỉ có thê 
phả hủy cầu bằng cách ném mìn tr ực tiếp từ trên xe 
lửa. Muốn vày phải có những trái nỗ có sức hủy diệt 
lớn, trọng lượng khoảng bốn, năm chục cân. Chế tạo 
loại mìn nặng như vậy đối với các chuyên viên không 
có gì khó, nhưng làm thế nào mà mang nó lên cầu ? 
Đân thường không có thông hành đặc biệt dứt khoát 
cẩm qua cầu trên "bất cứ chuyến tàu nào. 


Giải quyết được nhiệm vụ này là nhờ r những người 
hoạt động bí mật ở Dơđônbunôvô. Trong số hoạt động ˆ 
bí mật có mấy người Ba-lan, như Egi, thường gọi là 
_ Gioócgiơ Giucôchinxki và những người có họ với vợ 
anh là Vlađếch và Vanđa Piliptsúc. Một lần Nicòlai 
Goniđiúc vốn ở Dơđônbunôvô rẻ vào nhà PHliptsúc.. 
-Anh ngạc nhiên thấy cạnh Vanđa, bèn chiếc bàn bày 
-_ biện món ăn là một người đàn ông nghiêm nghị tuôi 
khoảng bốn mươi lăm, mặc áo capốt đen của Ghéxtapò. 
Không cỏ chỗ nào tránh, Gơniđiúc liền nở ngay một 
nụ cười thân mật nhất mà anh có thê tạo Ta được, tự 
giới thiệu hoàn toàn đúng với giấy tờ của mình, lan 
Baghinxki — thương gia có họ con. cô con cậu. với tiều: 
thư Vanđa. 


Đến lượt khách của nhà Piliptsúc tự giới thiệu — 
Ghenếch laxnépxki, nhân viên bộ phận đặc biệt của 
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Ghextapò, chuyên Kueo đổi và bảo vệ ác mục tiêu 
đường sắt, 


Sau khi tên Ghextapô đi khỏi, Vanđa liền kê với 
Gơniđiue rằng Iaxnẻpxki tình cờ làm quen với cô ở 
ngoài phổ, phải lòng cô. Hắn đang gạ gẫm nếu cô lấy 
hắn, hẳn sẽ cho mọi thứ phúc lợi trên đời và cả «trời 
xanh nữa». Cô rất căm ghét: hắn, nhưng buộc lòng 
vẫn phải lừa phỉnh hẳn vì laxnépxki giúp cô không 

phải bị động viên sang, Đức. 


Như đã quy định, Gơniđiúc báo cáo ban chỉ huy 
về mối làm quen mới có triỀn vọng và nhận được chỉ 
thị phải khai thảc một cách có lợi nhất ở ngài Ghênếch, 
lợi dụng việc hắn phải lòng Vanđa và tham tiền. Và 
Ghênếch laxnepxki đã sa vào lưới giăng sẵn cho y. Sau 
một cuộc chuần bị khéo léo thích hợp. y đã quỳ gối thê 
nguyện trước C húa. rằng không bao giờ phản bội tiêu 
thư Vanđa và... « đất nước Ba-lan », y cho rằng Goni- 
điúc là đại diện. của. "chính Ú, lưu ong Ba-lan ở 
Luân-đôn. „ 


Từ hôm đó đơn Vị nhận. được những. tin tức của 
Ghênếch laxnépxki về các kế hoạch của. Ghextapô, ngày 
đự định vây ráp, việc bố trí cäe trạm gác bí mật, những 
tên và địa chỉ của gián. điệp và, chỉ điềm. Sau đó laxnẻp- 
xkl, như ta nói, là chẳng. chạy đâu cho thoát. Người ta 
đòi hỏi hắn phải giúp sức trong việc làm nồ tung 
chiếc cầu. 


Lúc đầu tên. Ghéxtapô huểng Ì sợ quá. Nhưng sau 
khí nói chuyện nghiêm chỉnh với hắn thì hắn thỏa thuận. 
Suy nghĩ rồi hắn nói rằng, một trong những tên chỉ 
điềm của hắn Mikhan Khôđacốpxki, nhân viên phục 
vụ trong toa từ phơlơcôxôđôitxe là một con ma rượu, 
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sẵn sàng đồi bất kề cái gì lấy một chai rượu, có thê lên 
đỏ số nhận việc này, 


Sảng sớm hòm san laxnépxki báo rằng Khóđac6p- 
xkỉ sẵn sàng nẻm mìn từ trên bệ toa của hắn xuống khi 
tàu chay qua cầu đề lấy bai ngàn mác Đức (bằng hai 
chục ngàn tiền tạm chiếm). Ban chỉ huy duyệt Kế boạch 
đỏ và đưa trước mười ngàn mác vùng tạm chiếm. 
Nhưng chỉ thị cần theo đổi xem Iaxnépxki và Khôóđa- 
cốpxXki có làm việc cả hai bên không. Phòng có gì khả 
nghỉ. Tuy nhiên anh chàng yêu nước «thẳng thắn và 
vô tư» laxnéẻpxki chỉ đưa cho Khôdacðpxki một nửa số 
tiền (ta cũng đã tính như vậy). Còn một nửa hắn chiếm. 


Theo kế hoạch Vanda Piliptsúc phải là người đưa 
thuốc nồ từ chỗ cất giấu đến nhà Sa nnca Lià đề ở buông 
của Gioócgiơ Giucôchinxki.. 


_—— Sáng sớm ngày. 11 tháng Tám cô SP đi đến phố 
Phorancô đến nhà Šmeregơ. 


ca 


Trong phòng khách có cửa sồ che rèm đã thầy ba 
người : anh em Smeregơ và Đơmitori Craxnôgôlỏvét. 
Họ chỉ cho cô chiếc vaÌy lớn màu nâu đặt cạnh bàn. 


- =— Xách đến nơi chứ 


— Xách được,— cô gái tự tin trả lời, đưa tay xách 
thứ chiếc vaÌy và ngay lúc đó cô thấy. hối cho cái lòng 
tự tin của mình. Valy như cắm rễ xuống sàn, nó nặng 
khoảng năm chục. cân, 


_ — Phải cố mang đến nơi Vanda ạ— Craxnôgòlôvẻt 
khể nói. 


Anh và bai anh em Smeregơ, hơn nữa là Anaxtaxia 
biết rằng vaÌy chứa thuốc nồ nặng quả sức, ngay cả đối 
với cô gái khỏe mạnh như Vanda. Nhưng không còn 
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lối thoát nào kháảe, Ha người đàn ông khóc mạnh cẩm 
thấy xấu hồ trưởe mặt cô gái, nhưng chuyền loại bàng 
chết người này lại chính phải là cô. Và họ im lắng, 


Cò gải hết sức nhắe chiếc valy lên khỏi sàn nhà và 
không nói không rằng bước ra cửa. Mọi người thở 
phào ; cô ta sẽ mang được tới nơi. 


Con đường đến phổ Đơluga đối với Vanđa quả là 
dài. Chiếc vaÌy nặng kéo trễ vai cô gái xuống. Vanđa 
buộc phải đồi tay. Cô đi một mình nhưng không cảm 
thấy đơn độc, vì cô hiều rằng bên các hè phố, đẳng sau, 
bên phải, bên trải có những người mà cô khòng quen 
biết đang đi, vũ khí trong tay, theo lệnh của ban chỉ 
huy họ sẵn sàng bảo vệ cô trong trường hợp. cần thiết. 


—- Có thề nhờ tiểu thư một việc được không ? Một 
giọng đàn " ông the thê, lợ lớ TƯỜNG, Đức nhự đầy vào 
ngực cô. _ : _ 


_ Cô gái ối lên một tiếng: và Vỏ Tịnh: đặt phịch chiếc 
.valy xuống đất. Trước mặt. cô, một thượng ủy bộ binh 
Đức đeo huân chương: «Chữ thập sắt » loại một trên 
ảo quân phục. Chân đi ủng đánh véeni bóng loáng đứng 
dạng chân. Từ dưới vành lưỡi trai của. chiếc mũ kêpi 
đội xụp thấp một cặp mắt, như vẫn hình ong, lãnh 
đạm, lạnh nhạt nhìn cô. chằm chăm. 


Viên thượng: úy lơ đẳng đưa hai ngón TRÀ lên bèn 
mũ, vấn cái giọng lơ lở pha trộn: Đức — Balan —- Nga 
mà bọn xâm lược thường dùng khi tiếp xủc,với dân 
địa phương : 


— Đi đến đường Bơluba thế nào nhỉ ? 
Vanđa chỉ đường. Viên thượng ủy gật đầu, quay lại 
và đi thẳng với dáng đi cứng nhắc. Nhìn theo đôi vai 
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lÄc lư đều đều, bỏ chặt trong chiếc áo quản phục xám 
của tên sĩ quan Hitle, cô gái thở phào và đưa bàn tay 
lên gạt mồ hôi trên trán, Và lai nhắc chiếc valy lén. 


Đây là lần đầu và cũng là lần cuối trong đời mình 
Vanda Piliptsúc gặp Nicôlai Cudơnétxốp. Thượng úy 
Dibẻe xuất hiện ở øđônbunôvô không phải ngẫu nhiên, 
_Mà đề giúp đở Vanđa nếu người bảo vệ khác không 
giải thoát nồi tai biến. 


-, Valy có chất nô được đưa đến một nơi chu đáo, ở 
_ „đỏ Nieôlai Cơniđiủe và Gioócgiơ nạp mìn hoàn chỉnh. 


Đến tối mìn chuyền cho Ghênếch lanẻpxki và sáng 
sơm hôm sau được chuyền cho Mikhan Khôđacốpxki 
trước mặt Vanđa. Khôóđdacốpxki-đã giữ lời hứa: bai giờ 
chiều ngày 12 tháng Tám năm 1913` khi đoàn tàu chạy - 
qua nhịp võng của chiếc cầu sắt bắc ngang sông Gơrinh, 
hẳn đã ném chiếc valy có mìn phá xuống cầu. Mộttiếng 
nồ đỉnh tai, xé toạc khòng tung... Chiếc cầu quan trọng 
bị phá hồng. Những toa cuối ầm ầm lăn xuống sông 
_ cùng với bọn sĩ quan và binh linh, xe tăng, vũ khi của 
Hilc đang vội vã gửi ra mặt trận phía Đồng. 


___. Bọn Hitle mất hai tuần lễ chỉ đề kéo các thanh cầu 
- gây và các toa đồ... XP | 

.: Ghextapô săn đuồi dấu vết của những người tham 
gia chiến dịch. Nhưng đã muộn. Được bảo trước kịp 
thời họ đều quay về đội. — - và : 


_. Cho đến ngày mà tô chức bí mật ở Dơđônbunôvô 
thực tế ngừng hoạt động, vào tháng Hai năm 1944, khi 
Hồng quân đã giải phóng thị trấn, bọn Hitle vẫn chưa 

tìm ra nó. Mặc dù do tình nghỉ có liên lạc với du kịch 
.. chúng đã bắt giam Đơmitơri Craxnôvôlôvét trong một 
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lân nh, tàng là có kẻ nào đó phần bội (đến nay 
trả bị À ä tín c Avoraami [vanốp hy sinh. Anh đá bắn 
chất bả mì Và Ghextapô vây quanh nhà mình, giết 
k *- v ì. Sau khi đã bị thương nặng Avơraami muốn 
Xị liêu bằng viên đạn cuổi cùng, nhưng không được: 

¡ ngất đì, người đẫm máu, anh bị đích bắt. Chúng ném 
người chiến sĩ tình báo vào thùng Xe tải và đưa về sở 
Ghextapô. Âvoraami đã chịu đựng những thứ thách ghê 
gỏm nhưng không hở một lời. Sau đó chủng bắn anh... 


và Lêônti Colimenecô cũng hy sinh, anh không kịp sống 
đến ngày giải phóng đã gần đến. Chỉ khoảng vài giờ 
trước tủc Hồng quân đột nhập Dơđônbunôvô, anh quyết 
định làm mất tác dụng của hai trái mìn đã đặt trên 
đường ray. Bạn bè khuyên Lêônti không nên ra đường : 
_œEhi quân ta đến, cậu sẽ chỉ cho-họ chỗ đặt mìn. 


ề “Không có cậu họ. cũng giải quyết được... » 





__ Nhưng Lêônti không thê đề các đồng chỉ của minh 
làm việc đó thiếu anh, anh không muốn các chiến sĩ 
ˆ xô-viết bị nguy hiềm. Trái mìn đầu tiên anh gổ yên ồn. 
Còn trái thứ hai ra sao ta chẳng còn bao giờ biết nữa. 

Sau khi chết, Avoraami Ivanốp và Lêônti Colimen- 
cô được truy tặng huân chương Chiến tranh vệ quốc 
bạng nhất óc. ˆ..ó 7. »v: 

"Nhảy vào vùng địch hậu Cudơnẻtxốp biết rằng 
công việc đang chờ anh sẽ khó khăn và nguy hiềm. 
“nhưng dù sao anh vẫn không hình dung được rằng, 
những ngày tháng dài nằm trong lòng địch đòi hỏi ở 
anh biết bao căng thẳng về thần kinh và thê lực. 


Anh hoàn toàn không còn là người đóng vai sĩ 
quan Hitle, thượng úy Dibéc đối với Cudơnétxốp dần 
đần vô hình chung đã trở thành một nhàn vật thực sự 
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có cả tính hẳn hoi, thề biện trên tác phong sinh hoạt, 
thỏi quen, đảng điệu, tư cách, Nhưng dù sao người tình 
bảo bao giờ cũng suy nghĩ rằng anh có làm lộ mình 
bằng một câu nói hay một điệu bộ nào thiếu thận 
trọng không, _ 
- Thường xuyên đương đầu với nguy biềm, anh có 
linh tính cân nhắc mọi việc. Câu nói khí mua bao thuốc 
Lá, tờ bảo hay cái vẻ chiếu bóng tiền cho bồi bản trong 
quản cà phê, số lượng bao nhiêu đề không gáy ngờ 
vực. Chỉ một sai lầm rất nhỏ, một điều thiếu tự nhiên, 
một cử chỉ không giống như người mà anh cần phải 
thề hiện là có thề dẫn đến thất bại. _ 

€uđơnẻtxốp không bao giờ quên rằng bọn Hitle_ 

-. cũng giả thiết có các tình báo xô-viết trong vùng của 
chủng và cũng áp dụng những. biện pháp thích ứng. 
Chúng đang tìm kiếm, chuyên làm việc này là các cơ 
_ quan an ninh, Ghextapô, và cỡ quan phản gián, không 
phải bọn nghiệp dư làm việc ở đây, mà là bọn chuyên 
nghiệp có kinh nghiệm. Anh hiều rằng muốn cho công 
việc có hiệu quả; không những phải hành động thận 
_ trọng mà còn phải thấy trước hoạt động của địch. _ 


4 Trong công tác tình báo không phân biệt cái gì là ˆ 

đặc biệt quan trọng, cái gi là thứ yếu. Tất cả đều guan 
trọng. Vai sĩ quan quân đội quốc xã Dibéc, Cudơnét- 
xốp đã phải chuân bị trong nhiều tuần lễ, nhưng chỉ ở ` 
_Rôvơnô anh mới thấy rằng còn xa mới hoàn thiện, vì 
kui ở hậu phương khó mà lường hết những chỉ tiết 
phải tính đến ở đây. 


Lần đầu tiên từ đội đến Rôvơnô, Nieôlai Cudơnét- 
xốp ăn mặc rất chững chạc.. Nhưng chỉ sau nửa giờ 
trụng úy Dibée đã gây nên sự chú ý (dù chưa phải là 
ngờ vực) của những quân nhân gặp gỡ ; đầu đội mũ 
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ehào mào, một cải mà sĩ quan bình thường không ai 
nói ra nhưng rồ ràng theo tục lệ của quận đội quốc xã 
mĩ chàởổ mào chỉ đội ở ngoài mặt trận. Ở hậu phương 
bọn sĨ quan đội mũ kêpi Đeo khầu parabelom nặng 
nề ở hàu phương cũng là không đúng chế; khầu này 
chÏ đeo khì đi lâm nhiệm vụ, những lúc khác bọn si 
quan Hitle chỉ đeo sửng ngắn loại nhẹ -— khâu «Vante». 


Lần sau, trưởc khi vào thành phố, Cudơnétxốp đã 
sửa đồi lại trang bị của mình cho thích hợp: 

— Lác đầu Nicôlai Cudơnẻtxốp chỉ có một bộ quân 
phục sĩ quan Đức mặc mùa hè và một mặc mùa đông. 
Nhưng dần đần anh có vài bộ, ngoài ra còn ăn mặc 
thay đồi theo nhiệm vụ. Nguyên do là trong đội mới có 
một thợ may giỏi chạy trốn từ khu Do-thải ở Vắácsava 
sang — anh thợ may Ephin Đơiáeman. Những bộ quân 
phục và ảo capốt mà anh may: cho Cudơnétxốp mnặc 
vừa khít, không một nếp nhấn... - Hàn 


« Trong thời kỳ bị bọn xâm lược Hite tạm chiếm 
Rôvơnô được coi là « thủ đô » của Ueoren và chế độ cảnh 
sát trong thành phố rất nghiêm ngặt. Đối với các chiến sĩ 
tình báo việc khai thác tintức ở đày khó khăn hơn 
bất cứ nơi nào. Vì vậy, Ban chỉ huy chú ÿ đặc biệt đến 
giấy tờ của những người tình báo. Một phân giấy tờ 
đặc biệt quan trọng dùng cho 'Cudơnétxốp được đem 
đến từ Mátxcơva, kề cả chữ kỷ thật và dấu. luy 
nhiên vì quy mô công tác mở rộng, « dự trữ Mátxeova » 
không đủ. H4 0 Sài : 

Những người tình báo và những người hoạt động 
bí mật khắc phục không ít khó khăn, đôi khi phải liều 
mạng đề lấy giấy tờ Đức thật sự -- thể cư trú, gọi là 
men-các, thẻ công nhân (không có thể này dân địa 
phương có nguy cơ bị đồn sang Đức); mọi loại chứng 
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từ, giầy thông hành và giấy tờ khác. Những vấn bắn 
cần thì Nieôlai Gudonẻtxốp và. Anbéctơ Xécxarơxki 
đánh trên máy chữ có bộ chữ Đức. Sau đó phái đóng 
đấu và kỷ cho đủng chữ ký của nhân vật có chức trách 
Nếu «văn phòng » không có dấu thực, các tình báo viên 
Niecôlai Xtrutinxki và Olẻe CGhapốpxki sẽ khắc rất đẹp 
trên cao su theo đúng mẫu (thường dùng các đế giày 
cũ). _ 


Thếo con số chưa đầy đủ thì Ghextapô, sen-đầm. 
và bọn tuần tra đã kiềm tra giấy tờ của các chiến sỉ 
tình báo của đội khoảng trên bốn trăm lần mà không 
lần nào chúng nghỉ ngờ. Một trường hợp ngược đời đã 
Xây ra với Gloỏc-giơ Xtrutinxki. Do âm mưu khiêu 
khích của bọn Phát-xít, anh bị thương và rơi vào tay 
bọn Ghextapô. Trong người Xtrutinxki có những giấy 
tờ làn ở đội mang tên Gorêgô Vaxilevich người địa 
phương Olức. Giấy tờ được gửi đến nơi cấp phát đề 
kiềm tra. Tên đồn trưởng bốt sen đầm Olức công nhận 

giấy tờ và chữ ký giả mạo trên đó đúng là của y Ì 
Thể là bọn Ghextapô lại xoay ra buộc Atrutinxki 
“phải thủ nhận đã giết Gorêgô Vaxilêvich khi nào và 
trong trường hợp nào (thực ra làm gì có việc đó), lấy 
các giấy tờ của người bị giết nhằm mục đích gì. Cần. 
phải cứu Gioóc-giơ... : | 

Làm được việc này là nhờ tình báo viên Piốt Ma- 
mônét. Theo nhiệm vụ của đội giao, anh đã vào làm 
ở đội gác ngục của sở cảnh sát. Tên cai ngục kiếm ăn 
trên lưng những người tù, hắn bắt họ đến làm việc ở 
_ một công trường xây dựng có lính gác theo đồi. Mamô- 
nét, lúc đó đã giấu cảnh sát trưởng điền tên Gorêgô đã 
bị kết án tử hình vào bản danh sách đội lao công hàng 
ngày. 


11ỗ 


- Mamônét đến gặp Nicôlai Xtrutnxki và nói rằng 
muốn tô chức trốn cần phải có ôtô. 


Mồng 3 tháng Mười một nữn 1913 trước hôm treo 
cồ một ngày - 4Gioócgiơ trong đoàn từ có cảnh sát áp giải 
bị lùa đến pHố mang tên SS. Mamônét bí mật nói riêng 
vời Gioócgìơ những điều cần làm. Trong sân của công 
trường, «Vaxilêvích» bỗng bị choáng váng, và viên 
cảnh sát trưởng Mamônẻt đưa anh vào vòm công cho 
hồi tỉnh tại, Đến đây tất cả đều phụ thuộc vào thời gian 
Ra đến phố, Gioóegiơ và Mamônét rẽ về một phía, đi qua 
sản bên cạnh đến một phố nhỏ, ở đây ó-tô đã chực số”: - 
Trong đó có Nicôlai Xtrutinxki và C ndơnétxốp — Dibéc 
đã quyết định tham gái việc cửu người bạn chiến đấu. 


Gioócgiơ mệt môi, nhưng anh sung sướng, cùng 
với Mamônét được đưa về đội bình an vô sự. 


Nhiều lần bọn chúng kẻ cả đội ảo: vệ riêng của 
tên Côkhơ đã kiềm tra giấy. tờ. của Paun 'Vinhem Đibéc 
Trong quyền «Số quản nhân » của anh theo quy chế 
cấp chỉ huy theo đối rất kỹ lưỡng, mà ở đây có rất 
nhiều ghí chủ đủ loại : khen thưởng, thương tật, thuyên ˆ 
chuyên, phong quân hàm—lúc đầu là thượng ủy, sau. 
lên đại úy. Những công vụ lệnh có ngày, đến và ngày 
đi đều được ghỉ lại cần thận vào cuốn số này.. 


Những giấy từ đầu tiên của Dibée cũng như của 
tất cả những người có mặt hôm đó, bị đội tuần cảnh 
sĩ quan điềm tra tại Câu lạc bộ quân nhân vào tháng 
chạp năm 1942. Sau khi xem xét chứng chỉ của anh — 
tên sĩ quan của toà cảnh sát trưởng chỉ có việc chào 
xà im lặng chuyền sang bàn tiếp theo. Lần “kiềm tra 

đầu tiên này chứng tô đnh cc giấy t tờ của Dibéc không 
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gây cho bọn Hitle nghỉ ngờ, nèn € udơnétxốp lập tức 
thấy tự tin và thoải mái hơn, 


Bây giờ thì anh không còn lo lắng œä việc « điều tra 
quan hệ ». Ngày 23 tháng 5, Đêm khuya anh đi phố Có- 
môvalẻt cùng với gã Sovaroxơ nhân viên của tô chức 
Dauken, eơ quan chuyên việc lùa đân «ư sang Đức làm 
việc, đội tuần tra đã giữ họ lại. Sơvarơxơ không có 
thông hành đi đêm. Hốt hoảng vì những điều không 
may cỏ thê xảy ra. Nhưng Dibéc báo vệ tích cực cho 
anh ta đến nỗi tên đội trưởng đội tuần tra phải đề cả. 
thượng ủy lẫn người bạn đường của anh đi. Còn anh. 
chàng Sơvarơxơ thì hết lời cảm ơn và ca Hượi tính tự 
chủ và hành động xử sự của Dibéc. 


Mông 3 tháng 7ì năm 1943 C udơnétxốp w. giữ lại ba 
lần. Hai lần bọn sỉ quan tuần tra kiềm tra chứng chỉ 
của anh, lần thứ ba` một viên đại tá bộ binh. đã giữ 
thượng úy Dibéc. Xem xét kỹ càng những giấy tờ đã | 
xuất trinh, viên đại tá bất thình lình hỏi thượng ủy: 
hay án trưa ở đâu. Dibéc kê một vài chỗ. «lạ nhỉ»— 
viên đại tá lầm bầm, trả lại giấy tờ —Tôi biết mặt hầu 
hết các sĩ quan của điên trú nhưng trông tuy ông 
lần đầu ›». _ : 


Dibéc lễ phép giải thích vắng anh không nhớ vụ 
thường xuyên' trong thành phổ mà chỉ thỉnh thoảng 
ghé vào tùy theo công vụ. : 


Viên đại tá quả là có một trí nhớ rất tốt. Nhưng những 
giãy tờ của thượng úy hoàn toàn hợp lệ, hơn nữa nhằ 
ta lại tô ra rất bình thản. Thực ra Cudơnétxốp cũng 
thấy lo ngại. Ba lần kiềm tra trong một ngày, có thề 
do một trùng lặp vô tình, nhưng cũng có thề do sơ hỗ 
nào đó về phía anh, điều đó không loại trừ. Đề phòng 
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ngửa, đội quyết định -- tối nhất là anh nên sÀw đợi và 
không nên có xnặt trong thành phố một thời gan. 


Sau đỏ mới rõ là mồng 3 tháng 7 thành phố Rôvơ- 
nò chờ đón một nhân vật eao cấp, tên. Anphơrét Rô- 
denbẻecgơ} một tên bộ trưởng quốc xã cai quản các đất 
đai xâm chiếm phía đông từ Béclin sang thăm. VỊ thế 
trên cảc đường phổ trung tâm chúng kiềm tra giấy 
tờ của bất kỳ người nào, (1t 


Chỉ cỏ một lần. giấy tờ của các tình: bảo viên 
hoạt động ở Rôvơnô bị đe dọa thực sự. Nữ tình báo 
viên Larixa Mangiura được thu. xếp làm một công việc 
tầm thường nhưng quan trọng đối với công tác tình 
bảo, quét. dọn trong sở Ghextapô ở Rôvơnô. Trong 
nhiệm vụ. của chị có cả việc thu đọn gian phòng của 
tên xếp. - jZmã. in 


si  nrixi Thường kuyáp chuyền \ về › đội những Dần Sao 
_ bỏ đi mà chị thường thấy ỏ Ö' SỌC rác. “Chẳng hạn, chính 
- qua một tờ giấy loai ấy mà đơn vị. “biết được là ở nhà 
tù Rôvơnô vừa có thêm một người. tù mới tên: là Gơ- 
rêgô Vaxilêviích. Trước lúc đó về số phận của Xtrutin- 
xki, anh còn sống. Đại đã: chết, đơn. VỊ còn chưa 
hay biết. - _ | bố hỆN nh 


__ Trong nhột bản : sAO "khảè l chỉ thị! mật của ' Bêclinh 
về việc thủ tiêu bí mật hàng chục ngàn thây người công 
dân xô-viết đã bị chôn vùi, nhằm xóa bỏ đấu "vết tội ác 
ghê tởm của chúng, những số liệu về việc giết người 
hàng loạt được chuyền về Mátxcơva và được đưa vào 
công hàm của bộ dân. ủy ngoài giao Liên-xô về sự man 
rợ của bọn xâm lược Hitle. Công hàm đó sau này được 
dùng làm hồ sơ chính thức trong việc xét xử những 
tội phạm chiến tranh Đức ở Nuyrembe. 
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Có một lần tên xếp Ghẹ 'xInpô ra về, quên rút chia 
khỏa khỏi ngăn kéo bàn giấy, đến chiều khi quét dọn 
buồng, Mangiura đã phát hiện ra. Không suy nghĩ rắng 
việể làm của mình sẽ dẫn đến những gì, Larixa lấy 
trộm con đấu của Ghextapô và cá hộp dấu có xi đặc 
biệt, quyền sồ khổng chỉ ghỉ lệnh truy lùng và bắt bởớ 
có đấu và chữ kỷ sẵn, những công lệnh và nhiều giấy 
tờ quan trọng khác. Cô và Nicólai Xtrutinxki hãnh diện 
và thỏa mãn đem tất cá những thứ đó về đội. 


Quyết định của ban chỉ huy thật là bất ngờ đối với 
Xtrutinxki và Mangiura ; phải đem trả ngay tất cả vào 
chỗ cũ. May mà bọn Hitle thường hay vắng Ôượn trong 
ngày thứ bảy và chủ nhật. - 


Không còn lối thoát nào khác. Trong thành phố có 
hàng chục chiến sỉ tình báo của đội hoạt động với 
những giấy tờ chu đáo, cho đến nay chưa một kẻ nào 
có thề hoạnh họe. Nhưng đến thứ hai tới, việc lấy trộm 
sẽ bị phát giác. Ghextapô lập. tức thay đôi các giấy tờ 
cũ, lại bắt đầu vây rảp, kiêm soát, cần phải có giấy tờ 
mới, mẫu của chủng không phải mỗi lúc lấy ngay được, 
những người tình bảo ở Rôvơnô sẽ rơi vào một hoàn 
cảnh nguy biềm vì giấy tờ hiện có của họ mất giá trị. 


Chính vì vậy cần ra lệnh cho Larixa ngay hôm đó 

- phải quay về thành phố, thứ hai đi làm sớm hơn thường 
lệ, đặt trả mọi thứ vào ngăn bàn trước lúc tên xếp đến. 
Ban chỉ huy biết rằng bắt Mangiura làm như vậy là 
liều, nhưng liều mạng nhiều người đang thực hiện 
những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đó họ " CÓ - 
quyền. May sao mọi việc đều ồn thỏa. 


Ngoài giấy chứng nhân thông thường là sỉ quan 
ra, Nieôlai Ivanôvích Cudơnétxốp còn cỏ một vật quỷ 
— một huy hiệu Ghextapô chính cống, số 4885 lấy 
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được trong một lần giáp chiến với bọn Ghextapộ. Chiến 
lợi phầm là một miếng kim loại đen hình bầu Wục có 
gắn một sợi giây chuyền dài. Những huy hiệu nÀy của 
Ghextapô cho phép người đeo nó có một thầm Nuyền 
rất lởờn, Nieòlai Cudơnẻtxốp chỉ được dùng huy hiệu 
trong trường hợp đặc biệt. `» 
Hoàn cảnh Cudơnẻtxốp — Dibée đặc biệt : không 
phải là một sĩ quan thực sự của quân đội phát-xít, anh 
_ chẳng cỏ quan hệ với bất kỳ một cơ quan chính thức 
nào của bọn Hitle ở Rôvơnô và toàn thê quân đội quốc 
xã nói chung. Nhưng mối quan hệ cần thiết của anh 
-_ đối với bọn Hitle anh tiến hành bằng một cách riêng. 
Hầu như mỗi một người quen mới, sớm hay muộn đều 
giởi thiệu Dibéc với các bạn của mình như một người 
— Đo hoàn-cảnh không hợp pháp Cudơnétxốp không 
thề sử dụng cố định các buồng ở, vì như vậy phải đăng 
ký với cơ quan quân quản và cảnh sát, Một cuộc kiềm . 
tra sợ đẳng cũng đủ thấy rằng chẳng có thượng ủy 
Paun Vinhem Dibéc nào trong hàng ngũ của chúng cả. 
—— Vi vậy một vài mối quen biết chỉ dùng vào mục đích 
_ kiếm một chỗ ở đề khi cần có thề ở mà không cỏ gì 
_Nicôlai Xtrutinxki dừng xe bên vỉa hè, ở một chỗ 
nào đó nhộn nhịp và bắt đầu xem xét động cơ, sửa chữa 
một vài chỗ hồng tưởng tượng, còn Dibéc thì ra khỏi 
xe đi dạo với vẻ mặt bực dọc. Cử như vậy lủc năm 
phút, lúc nửa giờ cho đến khi có một cò đi qua đáng 
lọt vào mắt xanh- của viên thượng úy trẻ trung, duyên 
dáng mang mấy chiếc huân chương chiến đẩu. Những 
điều côn lại thì đơn giản, đăm ba câu chuyện mào đầu 
vớ vẫn lúc nào mà chả tìm ra. Sau đó thì tài xế chữa 
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xong máy và viên thượng ủy nhĩ nhặn mời người bạn 
gái mới quen biết lên xe đưa về nhà. Đối với những 
trường: hợp như vậy trọng xe của Dibée bao giờ cũng 

sẵn có những món quà nhỏ ; những đôi tất chân bằng 
tơ, phấn thoa mặt hảo hạng, nước hoa, sôcôla.., 


Trong những tình huống tương. tự Cudơnétxốp đã 
làm quen với ¬ 'ì sô gái Đức trẻ đẹp tên là Lốtta Khai- 
ne. Trong mỗi... : biết này Nicôlai Ivanôvích chú ý 
đến khả năng tìm thém một chỗ ở an toàn, thêm vào 
đỏ Lõtta côn cho biết cô ta làm việc ở ban tham mưu 
của viên tướng không quân Kitxingô, tr lệnh hậu 
phương của quân đội Đức. “Điều kế thì thực sự Tan 
quan tâm rồi... 


Họ. đi đạo đọc. theo - Đôitsestơraxe, tán những _ 
chuyến vở vần, Đibéc tỏ ra ve vấn, Khaine hơi vẻ điệu . 
đà, Khi chia tay họ hẹn gặp lại vào. tám giờ tối hôm 
- Sau Ở vườn hoa Đôitsêstơraxe.. : . 


_ Qua một ngày đêm. Càng gần giờ ln Nicôlai lva- 
_ nôvich càng thấy có một cảm giác lo ngại lờ mờ. Trong 
lối nởi và cử chỉ của Khaine như không có gì đặc biệt, 
nhưng dù sao anh cũng không thoát khỏi nổi lo ngại 
mơ hồ. Anh định bỏ cuộc hẹn, nhưng ngay lập tức lại _ 
xua đuôi ngay ý nghĩ này. Cudơnétxốp trong chừng 
mực nào đó suy xét theo linh tính của người tình báo 
nhưng không bao giờ đề cho linh tính vượt lên trên lý 
trí và nguyện vọng.- 


_Nicôlai Cudơnétxốp đến chỗ hẹn gặp › Lõtta vào tảm 
giờ kém mười phút như đã tính toán. Theo thói quen 
đã thấm vào máu, ngay từ xa anh đã nhìn bao quát 
vườn hoa và những ngôi nhà kế cận. Và tìm anh như 
ngừng đập, Khathaine đang đợi anh. Nhưng ngoài cÔ 
ta cỏn có nhiên tên khác ; ba tên SS đi dạo trên vỉa hè 
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ngay lối vào vườn hoa, lại còn hai tên mặc thường 
phục đứng ở một gỏe phố bên cạnh một chiếc ô-tô sơn 
đen. Cách Rhaine không xa một tên mặc thường phục 
ngồi trên ghế dài đang đọc báo. 


Cảm thấy rằng, những người này có quan hệ với 
nhau, chủng đang chờ đợi ai đó sắp gắp gỡ ai đó. 


Làm thế nào bây giờ )yÝ nghĩ đầu tiên là quay trở 
lại. Như vậy không được. Khêng loa] trừ khả năng đằng 
Sau lưng anh cũng đã có một tên đang chờ anh quay 
gót. Lúc đỏ bọn SS trên vỉa hè cũng đã lưu ý đến anh 
và đang soi mỏi nhìn. Tiếp tục chậm rãi đi vào vườn 
“hoa, Cudơnétxốp suy nghĩ, nếu bị bại lộ thì việc rút 
luì đä quả muộn. Nhưng nếu Khaine chỉ tô ra nghỉ 
ngờ anh chàng mới. quen biết; như vậy thì... Đêm trước 
- Khaine thấy Dibéc mặc quân phục. Bây giờ anh khoác 
thèm áo choàng ngắn màu tối của sĩ quan. không: có 
quân hiệu, che đi tất cả các vật đặc biệt mà cô ta có 
thê nhớ đứợc,. như huân. chương. ;hAt 8X) hiệu. bị 
thương. Si lu co N.c 


Bình thần tu n ĐẰNG È bề: ghủyệN,. gì, Thông rảo 
bước, không quay đầu về phíi Haine, ' anh đi qua chỗ 
hẹn. Liếc mắt thấy ở tay áo một tèên có hình thèu đội 
trưởng đội cảnh sát xung kích anh giơ tay lên chào 
trước. Bảy xả) chỉ Nhà "không ngó nghiêng, không, vội 

SÃ 2 .: 


Không có lh te ƠI, Khaăng. khống nhận ra 
thượng úy Dibeo, khi anh đi ngang qua trước mặt 
cô ta. : 


. Qudơnétxốp trở về đội. Vài ý RA sau ở ban chỉ 
ký đã tháo luận về sự việc này, cố _ tăng tìm hiều 
cho rõ. 
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Ba giả thuyết có thề xây ra : thứ nhất có sự trùng 
hợp, những tên S§Š đang chờ đợi ai đó ở củng một chỗ 
và cùng mội lủe. Thứ hai — Khaine đúng chỉ là một 
nhân viên trong ban tham mưu của Eítxingô, nhưng 
nghỉ ngờ cái gì đó ở người mới quen của mình, nên 
đã bảo cho bọn' mặt vụ biết, Cuối cùng trường hợp 
nghiêm trọng nhất là cơ quan an nình của bọn phátxít 
đã đề ý đến việc thượng úy dễ tính, và cố tình đề anh 
ta làm quen với một nhân viên của chúng. Giả thuyết 
cuối cùng có thề bỏ qua, nếu Cudơnétxốp tin chắc chắn 
rằng chính mình đã chủ động đến làm quen với Khai- 
ne, nhưng anh không dám chắc như vậy. Câu chuyện 
đỉnh đến cô Lốtta Khaine thế là vần chưa rõ rắng. 


Tồng kết cuộc thảo luận Đơmitori Nicôlaiêvich 
Međơvêđiép vời cái tính hài hước của mình lưu ý mọi 
người : « Bao giờ tôi cũng cho rằng làm quen với đàn 
bà là nguy hiềm, kề cả trong hoàn cảnh hòa bình, 
Trong vấn đề này cần hết sức thận trọng ». 

... Sau cuộc gặp gỡ với Khaine, chỉ khi khẳng định 
rằng không cỏ cải « đuôi» theo mình Cudơnẻtxốp mới 
trở về nhà. Ở nhà, Alếcxây Gơlincô, người liên lạc của 


—_ đội với gói công văn hỏa tốc đã đang nóng lòng chờ. 
_ đợi anh. Có nhiệm vụ đặc biệt. Ủ% : 


_'bêm hôm trước có một nhóm tù binh quản sự xò- 
viết tìm đến đội. Như thường lệ người ta thầm vấn họ, 
bắt họ làm vệ sinh cá nhân, cho họ ăn uống và phân 
chia về các trung đội. Bỗng nhiên một người trong bọn 
họ rất xúc động đến gặp đồng chí thường trực yêu cầu 
đưa đến gặp ban chỉ huy. Trong lều han chỉ huy người 
mới đến báo cáo rằng trong các chiến sĩ anh nhận ra 
một người trước đây đã ở sở Ghextapô, nơi mà anh bị 
- giam giữ một thời gian trước khi bị dân đến trại tập 


= 
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trung (ở đẩy anh đã may mắn trốn thoát), Theo lời anh 
thì cái tên mà anh nhận ra làm việc ở phòng chỉ huy 
của Ghextapô, hắn chuyên nhận mặt những người yêu 
nước, những người giúp đỡ du kích và những người 
hoạt động bi mật. bất ¬ 
Theo lời tả thì đùng là Pitanbhin, bỉnh nhì, trước 
đây cũng là tà bình vừa mới được nhận vào đội. 


Lập tức một số chiến sĩ trong trung đội trực thuộc ban ' 


chỉ huy được cử đi tm hắn về. Nhưng những người 
này về không. Pitanhin đã biến mất không có trong 
nhà hầm, mang theo một số đồ vật của hẳn.. # 
__ Tất cả những trạm kiềm soát và những người thường 
trực ở «hải đăng » được thông báo ngay về việc chạy trốn 


của tên khiêu khích. Ban chỉ huy Ìo ngại: Pitanhin có 


thê thấy Cudơnétxốp và một số tình bảo viên kháa ở 


Liên lậc lập tức được cử hỏa tốc về Rôvonô đem 
chỉ thị cho Cudơnétxốp : chộp ngay Pitanhin. Rõ ràng 
là tên phân bội cố gắng tránh bị đuổi bắt, nên hắn đã 
đi đường vòng để về Ròvơnỏ. Về đến thành phố nó chỉ 
có thê bắt liên lạc được với Ghextapô vào lúe tối xầm. 


Khi các chiến sĩ tình báo trongnhỏm của Cuđơnét- 


_ xốp —Nicô]ai Culicốp, Đơmitori kixâaykin, Vaxili Galudơ, 


Đơmitơri Balaniúc và những người khác hoàn thành 
nhiệm vụ thì đã nửa đêm. Ít lâu sau mới biết do tình 


nghi về việc giết tên Pitanhin cơ quan an ninh phátxit 
-_ đã xử bấn ở Rôvơnỏ một số tên đồng sự của tên phản - 
_ bội, AYệ , TH 1 


Nieôlai Cudơnétxốp là một tình bảo viêu tuyệt mật. 
Việc anh hoạt động ở Ròyơnô dưới dạng một sì quan 
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quản đội quốc xã, họ tên Đức và địa chỉ quy định của 
anh trong thành phố vàn vân... chỉ só một số it đ 
ehi đã qua kiềm tra được biết, Những chiến sĩ kháe và 
những chỉ huy của anh cũng không trông thấy anh 
trong hộ quản phụo Đức, 


lan chỉ huy không loại trừ khả năng có kế địcj 
luồn vào trong đơn vị, vì vậy Cudơnétxốp được bảo về 
bằng mọi cách, Một sự sơ xuất đơn giấn của một người _ 
nào đó trong các bạn chiến đấu của anh, mót vải câu 
chuyện không đúng chỗ, sau nữa có thê chỉ là một sự 
tình cờ không đoản trước nào đó cũng có thê dẫu rị ;gười 
tìah báo đến chỗ thất bại. - 


Trong số những biện pháp bảo vệ, tết nhiên có việc 
cẩn Cuđơnẻ!xốp chụp ảnh trong hậu dịch (ảnh đề lâm 


_ giây tờ một tên sĩ quan phạm của anh được ‹ chụp khi | 


còn ở Mátxcơva), : | ˆ 


Nhưng dù sao cũng đã hai lần nảy ï r8 nguy cơ r do 


_ Việc cầm ky đó bị vi phạm bởi những. người của chưa 


đủ trình độ đề làr: công tác tình áo. 


Lảa thứ nhất vào địp lễ Phục sinh, mùa xuân nàm ˆ 
1943 ở nhà lIvan Prikhốtcô. Ngoài chủ nhà còn cö Cu- 
dơne(xốp — Đihéc, Nicolai Gơniđiúc, Điốt Madalide cmù 
rề của Ivan và bai tên SS chỉnh cống trước đây đã nói 
đến, đó là phên Đipen và một tên đồng sự của và 


Ganét. Sau đó thêm hai người khách lan Caminxki và 


người quen của anh là Áccađi làm 'phỏng viên của 
nhiều tờ báo Đức. Áoœcndi mang theo máy ảnh có châu. 


Họ ngôi quanh bàn tiệc ngày lễ khá làu. Đùa 
bỡn, cười cợt cũng nhiều. Không khí thành ra tự nhiên 


_ và Prikhốteô đề nghị những người có mặt chụp ảnh 
kỹ niệm. 


1988 


Cuđdơnẻtxốp buộc phải đồng ý, vì nếu anh từ chối 
cỏ thể làm hai tên S§S nghỉ ngờ, Dù sao cũng kịp rÍ tai 
Prikhốteô, sau đó bằng bất cử giá nào cũng phải hủy 
phim của Ảeendl, Prikhốteô cũng tự hiều là đã phạm 
một sai lầu, 


Chủ nhà và khách đi ra ngoài.phố. Áceađi vn một 
Đô, sau đỏ hắn đồi chổ vời Gơnidiúe và chụp pó thứ hai. 


lvan biết Tầng sau hai ngày nữa Áccađi sẽ ra mặt 
trận, do đỏ cần phải làm sao cho tên phóng viên này 
không kịp rửa ảnh trong thời gian này. Prikhốtcó đã hoàn 
thành nhiệm vụ của mình chu đáo : trong hơn bai 
ngày đêm anh đã chè chẻn liên tục Áccadi, khi thì ở nhà 
anh khi thì ở chỗ hắn. Đến lúc cuối cùng phim của 
Áccađi đều - đã tráng Hhư ng, hắn hon hÃ còn đủ thì Le 
và sức lực đề rửa ảnh. " 


Prikhôtcô khuyên. Ä¿zSMi đưa chó mình ‹ cá lát tấm .. 
hứa sẽ in nhanh và gửi một bản cho mẹ hắn theo địa. 
chỉ đề lại. Áccađi ra mặt. trận. và \ nhòng ¿ có tin tức cấi 
về y nữa. 1Ã... jn 


Một lần nữa xây. ra Ở trong đội. . lệnh của Xte- 
khốn Cudơn€txốp đã chụp : ảnh. mặc quản. phục Đức. Dĩ 
nhiên cái cở tốt nhất họ viện ra rằng muốn lưu lại cho 
lịch sử phong thái của một người tình bảo xô-viết xuất 
sắè, chụp ảnh cùúg với anh. Nhưng những hậu quả có 
thê xảy ra thì họ không. tính đến. Mêdơvéđiep không 
được biết về cái mệnh lệnh thiếu suy nghĩ của người 
phó chính trị của mình. Ông là một nhàn viên 'Tseka 
lâu năm, có kính nghiệm, không khi nào lại đề xảy ra 
một sự vi phạm 1iguyên tắc hoat động bí mật như vậy 


® 


_ Dù sao thì anh đu kích Bôrit Tsécnưi cũng đã chụp 
ảnh S65/16866- mặc quân PM. sĩ quan quốc xã bên 
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canh Ntekhốp và Nieôlai Xtrutinxki ở trong rừng. May 
mà bức ảnh đỏ không lọt ra ngoài phạm vì của đội, 


Cudơnẻtxốp đã tạo. được một hình thái bề ngoài 
của một tên sỉ quan phảtxit không thô chê trách vào 
đàu. Viên thượng ủy Dibée không làm cho bọn Híte. 
ngờ vực. Khỏ hơn là vấn đề khác : vấn đề kiềm chế 
tnình, không biều lộ tình cẩm tự nhiên của một người 
xô-viết bắt buộc phải đóng vai một kẻ thù đột ác trên 
đất nước xô-viết của mình. Khi có mặt anh, bọn sĩ quan 
Đức vui mừng với những chiến thắng hay phiền muộn ˆ 
với những thất bại ngoài mặt trận. Cudơnétxốp đều ' 
phải biều: lộ một tình cẩm trải ngược, nhưng Paun 
Vinhem Đibéc đã thê hiện hệt như bọn chúng. 


— Nicôlai Ivanôvích phải hoàn toàn thản nhiên khi đi 
qua những chiếc giá đang treo,cồ những người yêu 
nước, không thèm đề ý đến những tù bính xô-viết rách - 
rưới hốc hác: đang bị đồn đi làm việc dưới sự canh gác 
-của những con bécgiê hung giữ, sau cùng anh phải làm 
quen với sự căm ghét và khinh. bỉ trong mắt: ;8 ng 
người xô-viết.. : : _ 


Một lần Tuy cùng với "tình: báo viên. Vaxiii Burim 


đang ởi trên đường phố. Bất thình lình từ "góc phô một - _ 


bà già tay cầm xắc nhỏ ra. Va hải thượng ủy bà cụ 
nơga. Đáng lẽ SỢ hãi thì bà cụ lại chửi bởi «tên Đức 
đáng nguyền rủa ». Lủng túng Cudơnétxốp lầm bầm xin 
lỗi, định đến nâng bà cụ dậy, nhưng Burim đã kín đảo. 
ngăn lại « Anh làm gì thế? Anh đang cải trang cơ mà t» 
Vaxili kịp nói nhỏ. 


Cudơnétxốp sực nhớ, Burin nói đúng, và anh lặng. 
lẽ bước tiếp, cáu kỉnh, bực dọc và bất thần anh dừng 
lại đôi môi đang mỉm chặt bông nở một nụ. cười hôn 
- hậu. Anh quay lại VaxiIl. 





— Bà cụ rủa mình ra trờ đấy chứ ! Mình có thà 
bắn bà cu tại chỗ vì tội hỗn láo, thế mà bà ta có sợ 
đàu ! Cậu biết không, như vậy có Ý nghĩa gì ? 


Tình tiết xảy ra với dụ già không quen biết Cud‹z- 
nẻtxốp phải xử lý đúng mức với một nguy eơ nữa mà 
thực ra trước đây anh đã eó biểi, nhưng tính toán ch:r: 
thật đầy đủ. | 


Chỉ một vài người biết về. người tình báo  xó-viết 
š Goratsẻp, đổi với hàng ngàn người dân thành phố Ró- 
vơnô và vùng phu cận, tên sĩ. quan Hite Dibéc là một 
tên phát-xit xâm lược đảng ghét. Ở Rôvơnô nhiều tô 
chứe bí mật tích cực hoạt động. Vì mục đích giữ bí mật 
Cudơnẻtxốp không được phép tiếp xúc với họ. Vi vậy 
thượng ủy Dibéc phải luôn luôn nhớ rằng chiếc áo khoá: 
phảt-xit, huy hiệu chữ thập trên mũ kêpi, huân chương 
Chữ thập sắt ». có thề trở thành tấm bia cho viên đạn 
chính xác của những: H046 vì nhân. dân. bảo thù. Viên 
_ đạn từ người xô-viết :, TRNN  , 


Vaxili Burim hại là người "Aibgg: kiến một tình Hết 
nữa. Mấy tên lính: trên đường phố chính Đôitsêstơraxe 
đi bày trò giải trí: chúngtrêu chọc thờ bạo những người 
dân địa man qua -= „ớt Đi rủa à nhục. mạ họ, đùa 
cợt họ. _ Nên 


Cuesbixfu tròng thấy, ngày : kh đỏ ảnh bắt chủng 
đứng thành hàng ngàng, mắng kịch liệt bọn chúng bằng 
tất cả những vốn liếng tiếng Đức chửi bởi của mình. 
Sau đó anh bắt bọn Hitle phải đi đều bước trước mặt 
mình mấy lần. Trước khi quay đỉanh còn cảnh cảo 
mấy tên lính đã toát mồ hôi : « Tao dạy eho chúng mày 
những con chuột ở hậu phương về eái lối thiếu đứng 
đấn ở ngoài đường phố. Cút gay Mi đây 1» 
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Khi bọn linh đã vội vĩ đi khỏi Burin nói : 


— Chủng nhìn anh mời căm tức làm sao, chỉ côn 
môi việc là xẻ xác anh ra thôi, 


Cudonẻtxốp vẫn còn chưa hài lông, anh trá lời : 


_——> Thế mới tốt ! Không phải chúng muốn Xé Xác 
mình, mà là muốn xẻ xác một tên sĩ quan trong quân 
đội chủng. _ | 


17 thảng Tám Cuđơnétxốp đang ngồi trong một hiệu 
cắt tỏc gần quảng trường Parátnaia thì thấy vọng đến 
tiếng chó sủa, những tiếng quát tháo bảo trước bằng 
tiếng Đức và tiếng hát « Quốc tế ca ». Anh bước vội ra 
ngoài phố, và đập vào mắt là một cảnh tượng khiến 
lòng anh tràn ngập căm thù, đau khổ, cay đắng và 
kiêu hãnh. Đa, CA GỌI 


Chúng bắt những người tù đàn bà xếp thành hàng 
lùa đi trên đường phố. Họ bước đi kiệt sức; lê từng 
bước chân. Họ dìu tay những người bị thương băng bỏ. 


_bần thỉu, đầm máu. in Vinh : 
Đó là những chị nữ y tá, nữ cửu thương, nhân viên 
điện đài bị phát-xit cầầmtù ˆ ~- 


Đằng trước, đằng sau, hai bên là một đẩy những 
tên 55 cao lớn, phì nộn, tiều liên lăm lăm trcng tay. - 
Một vài tên trong bọn hết hơi hết sức mới giữ được 
giây xích những con chó hung giữ chuyên dạy săn 
người. DƯ nu no, 
Những cò gái hát « Quốc tế ca», bất khuất, kiêu 
hãnh, bất khả chiến thắng. Lời hát của bài ea vĩ đại 
gây nên một mối lo sợ cho những kẻ áp giải họ. Đài 


Chiều tối Dibéc gặp phôn Đippen và hỏi như không 
chủ tâm rằng người ta sẽ làm gì bọn tù nhân đàn bà đỏ. 
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- Đưa đến phố Ielayn,.-- tên này thân nhiên 
trả lời, 


` 


Như thường lệ phôn Đippen ghé vào đề chia sẻ 
những tổn tức ở Rôvơnô và nhân thề hỏi mượn tiên. 
Nhàn được mỏn tiền hỏi vay, Phôn Đippen hồi Paun 
IMbée cỏ đến dự cuộc họp ở «Nhà hát Đức » không vì 
ở đỏ sẽ cỏ một trong những diễn giả ceừ khôi của nước 
Đức. mởi từ Miunkhen đến phát biêu. Cuđơnétxốp trả 
lời rằng muốn đi nhưng tiếc rằng không eó vé mời: 
Phòn Đippen đưa ngay cho anh một vé vào cửa ïn trên 
giấy hỏng mịn. Theo giấy mời thì vào tám giờ tối ngÄy 
18 h/ng Tảm, tại c€Nhà hát Đức» diễn giả quốc g1a 
Sôïman sẽ đọc báo cáo dưới đầu đề « Niềm tin. của nước 
Đức vào sử mạng của nó».. TÌM TẾ: he 


Xem vẻ Cudơnétxốp chú ý đến chỗ đặn «có mất 
bắt buộc ». Anh không nhịn được cười. Chẳng bao giờ 
có thề đoán được rằng anh chàng đoàn viên thanh niên 
cộng sản Uran Nicôlai Cuđơnétxốp lại «bắt buộc » phải 
có mặt trong buồi họp những phần tử tích cực của đẳng 
quốc xã kia chú. 0 S22 c7 vo 

_ Anh đến nhà hát trước lúc khai mạc chừng mười 
phút, xuất trình giấy tờ cho những người gác và đi vào 
phòng. Ơ đây tập họp đủ mặt Bọn đầu số của chính. 
quyền xâm lược ở Rôyơnô và bọn sĩ quan của đơn vị 
đồn trú. Mắt chói lên vì những cầu vai huàn chương, 
băng tay, dây choàng. Sản khấu được «trang hoàng» 
(hãy tạm dùng chữ này ở đây) bức ảnh quốc trưởng cổ 
lớn, con phượng hoàng Đức và một bức vải có đấu 
chữ thập ngoặc. _ 


Đúng tám giờ một người thấp lùn, mặt lạnh như 
tiền, mặc bộ quân phục mầu nâu-Wước lên diễn đàn và 
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phun vào đảm người ngồi dưới những lời ba hoa điên 
loạn. 


« Được, | a tích lũy lấy một số lý thuyết », — Cudơ~ 
nẻtxốp mai mai nói thầm, ngồi lại cho thật đàng hoàng 
trên chiếc ghế phô toi. 


Rõ ràng tên diễn giả quốc xã đó bắt chước quốc 
trưởng của nỏ, trong hai giờ liền hắn tung ra những 
lời lề lỗ bịch phần nhân loại về vai trò lịch sử của 
nước đai Đức —- cứu yớt văn mình khỏi bọn bônsêvích, 
Về sử mạng thiệng liêng của Ađônphơ. Hitle, vê tính 
thần Aria không gì láy chuyền nồi và về quốc xã đã có 
hàng "ngàn năm. 


— Chúng ta phải tiêu diệt ah bọn. :. —— ngài 
diễn g giả quốc xã thét lên — vì chúng không xứng đảng 
ngay cả việc làm nô lệ cho dân tộc Đức † Kê thù mạnh 
và căm ghét chúng ta. Chúng không chịu đầu hàng. 
Ngay cả bọn đàn bà của chúng, khi bị dồn đứng vào 
chân tường, chủng còn dám nhồ vào mặt chúng ta ! 


Đường về căn cử đơn vị đối vời Cuđdơnétxốp,cũng 
như những chiến sỉ tình báo khác và những người liên 
lạc, đầy nguy. hiềm. Bọn Hitle và bọn theo chủ nghĩa. 
dân tộc tư sản Ucoren ; những tên thô phí Banởera, 
Bunbốp, Mennicốp cầm đầu rất sợ gặp những người 
du kích trong một trận đánh công khai, nhưng lại 
thường xuyên săn những người liên lạc. Bọn phátxit 
mai phục trên đường đi Rôvơnô trở thành một trở ngại. 
nghiêm trọng cho việc truyền tin tức kịp thời, đe dọa - 
trực tiếp đến tính mạng của những người liên lạc. Sau. 
cái chết của Nicôolai Prikhốtcô, đơn vị phải tăng cường 
bảo vệ những người tình báo. 


Ngày mồng 9 tháng Bảy năm 1243 ở làng Xcorêgi- 
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tốpea bọn thồ phỉ đã giết một đồng chỉ người Mátxcơ- 
va —anh đoàn viên thanh niên cộng sẵn Gơrisa Xmui- 
lốpxki trong nhóm nhảy dù từ Mátxcơva đến vào tháng 
Tư. Gorisa mang một gỏi tài liệu của Cudơnétxốp về 
đội. Xmuilðpxki được mọi người yêu mến, anh là mội 
_chiến sĩ dũng cầm, một thị sỉ tài năng — bản dịch 
&Hamléty của anh dịch từ hồi còn là sinh viên trường 
đại học th thọc văn học và lịch sử đến nay vẫn được 
giới văn học đảnh giả. cao. Xmuilốpxki và bạn đường 
của anh, anh du kích Xẻcgây Cudơnétxốp rơi vào một 
ồ maÌ phục. Hơn một tiếng đồng hồ họ đã bắn trả cho 
đến khi hết đạn. Sau đỏ họ định vượt qua bãi lầy. Cu- 


_ đơminốp thoát nhưng GoTrisa hy sinh. 


Đường đến căn cử đơn vị cần phải được bảo đảm 

-an toàn, hơn thế nữa ban chỉ huy đã đề ra một loại 

chiến địch trinh sát quan trọng hiện đang tiến hành ở 
lôvơnô. Một dịp may đã giúp họ thực hiện điều đỏ. 


nh tháng Bảy anh tình báo Vơxêvôlốt Põpcốp, đoàn. 
_viên thanh niên cộng sản đi từ « hải đăng» về đội bỗng 
nghe thấy tiếng ai đỏ gọi khẽ sau hàng cây. Ngỏ nhìn 


_ quanh anh thấy. một người mặc quân phục SSŠ màu đen. 


"Trên mũ kêpi của hắn đáng lề là hình chiếc sọ thì lại. 

là chiếc đỉnh ba. ŸY phục: này: bọn phản bội nhân dân 
Ucơren phục vụ trong tô chức. gọi là «S$Ð Ucoren » 
thường mặc. Bọn Hitle dùng thu 9 đề đấu tranh với 
du kích và làm lực lượng càn quét... 


Pốpcốp đã vung ¡ khâu tiều liên lên định bắn, nhưng 
người đó xua 9 Ấz 


ki - Đừng bắn, tôi muốn được nói shủy ện: 
Tên lạ mặt kề rằng hắn và ba đồng bọn của hắn bị 
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bọn Hitle động viên cưởng bức và chúng muốn trốn 
theo du kích. 


Pốpcốp ngờ vực nghe hẳn nói. - 
~ Thế đội của các anh ở đâu ? 


— _ở Corảtxnaia Ruổa. Một trắm người, do Vixô- 
nỉa chỉ huy. 


Pổpcốp bảo cáo với ban chỉ huy về việc gặp gỡ 
trong rừng : Mêđovêđiép phát biểu : 


— Cần phải áp. dụng những biện pháp kiên quyết 
đề đảm bảo an toàn cho những người liên lạc và mối 
liên lạc với những người tình báo ở Rôvơnò. 


Việc tiêu diệt bọn địch ở Corátxnala Ruđa được 
giao cho đồng chí phỏ chính trị Xécgây Tơrôphimôvich 
Xtekhốp. Những người muốn tham gia vào trận đánh 
đã nhiều quá mức cần thiết. Tất cả đều muốn chiến : 
đấu, nhiều người tình nguyện đến khần khoản xin ban 
chỉ huy. Nhiệm vụ mà Mátxcơva đặt ra cho đơn vị là 
công tác tình báo sâu trong hậu địch, cho nên khi 
không thật cần thiết không được lao vào chiến đấu. 
Nhưng biện giờ đúng lại là lúc hết Sức cần thiết. 


Bôrit Xukhencô „xã Vlađimia ,Ätupïn đi trinh sát đầu 
tiên. Họ xác định rằng bọn thô phỉ chủ yếu đóng ở 
phần phía đông của làng và không ngờ có cuộc tấn. 
công ; Đêm 30 rạng ngày 31 tháng Bảy những người đu 
kích bao vây làng Ruđa. Lúc tảng sáng theo lệnh Xte- 
khốp trận đánh bắt đầu. Như thường lệ, trong hàng ngũ 
những người xông lên đầu là những chiến sĩ nhảy dù, 
đoàn viên thanh niên cộng sản Mátxeova : Valentin 
Xeménốp, Vlađimia Xtupin, Bórtt Tséenư, Vơxêvôlốt 
_Pốpcốp, Xécgây Rôsin, Borit No) ` dh Zeh Vôn- 
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cốp, Lép Eemỏlin và Alẻexanđrơ Badanốp với chiếc mĩ 
cảtkết xanh cổ hữu. Anh du kíeh Vilađimia Malasencỏ 
¿›iển đầu ngoan cường, anh sử dụng khâu trung liên 


_nàưữ người thợ mổ sử dụng búa. Những người du kíc) 


khác đã tharu gìa đội ngay ở hậu phương địch trong 
từng thòi gian khác nhau : Bôrit Kharitônốp, Nicôla) 
Bònđarotsủe, Điết Garôlép Nicôlai Kixêliốp cũng tó ra 
xuất sắc. Cả anh liên lạe từ Dơđônbunôvô, Lêônti Cơ- 
limencô lúc đó đang ở căn cứ cũng khần khoản xin 
Mèêđovèđiẻp cho than: gia trận đánh và đã chiến đấu rất 
nøoan cường. — ‹. 


Trần tập kích kết thúc nhanh, bùn dân tộc chủ nghĩa 
bị hoàn toàn tiêu diệt. Vài chục tên bị giết và bị chết 
đuối dưởi sông trong lúc chạy trốn, bốn chục tên bị 
bắt trong. đó có cả tên đội bi #sg 4 Ataman Vixônia. Du 
kích không ai hy sinh. nộ . 


Mười tám tên tù binh kề cả tên đã đắp Pếpcóp được 


giải về căn cứ đội. 


Con đường đến. « thải ¡đăng xanha được c quết đọn 
sạch sẽ. nu 


Cudơnétxốp bực dữ khá lâu vì đã không có mặt 
trong trận đánh, anh ghen ty với TruÌn người được - 
tham gia nên hỏi han họ rất tỉ mỉ. 


Khi về đơn vị Cudơnétxốp: thích ngồi hàng giờ bên 
đống lửa của du kích, nghe chuyện các bạn chiến đắu, 
nghe những bài dân ca-Nga và Ueơren thận thuộc, chính 
anh hát bàt « Êrômác » yêu thích của mình, 


Những cuộc gặp gỡ buồi tối cạnh đống lửa bên lều 
chỉ huy trở thành truyền thống của đơn vị. Họ gọi đùa 
là «góp vốn». Đôi khi đúng là một cuộc hợp mặt quốc 


_tế thực sự của . người đấu tranh chống phátxit—. 
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những người anh em ruột thịt cũng cầm vũ khí : những 
người Nga Nieôlai Cudơnẻtxốp và Valentin Xêmê»nốp), 
' hgười Ueơren Marina Kích và Nieôlai Gơnidiúc, người 
Hêlaruxì Mikhain Séptsle, người Ba-lan ludép €©uriata, 
Người Do thải Gorisa Xmuilốpxki và Lêva Matscrét, 
_ tgười Hi-lap Mác Xeletxkêridi (về sau là một nghệ sĩ 
nội tiếng của nhà hát Váctanghôp và xưởng phùn Mác- 
_ Kim Grecðp). người Bun- -ga-rÌi Axen ĐÐoraganốp, người 
Tiệp Vitếch, người Cadắckhơ Đarôpếch Abơraimốp; 
người Tây-ban-nha Phiippê Áctunhio và Khôxê Gorốt, 
người Áemêni Napôlêôn Sácxian, x- Ingút' Apdunle 
Xarôiép và rất nhiều người khác. . 


Trong những buỏi tối này họ nữi đủ thứ chuyện, 
kề về quá khứ mà bây. giờ hình nhự xa lắc, về cuộc sống. 
hòa bình tuyệt đẹp, về tương lai v và về những cuộc gặp 
gỡ sau chiến thắng. ¬ 


.—= 


Cudơnétxốp có lần NÓI : 


— Chúng ta đã trải qua biết bao  Wayê trong cuộc - 
chiến tranh này... Bao nhiêu là đau thương và nước 
raắt ! Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh chủng ta sẽ sống 
hoân toàn khác hẳn, phải đổi xử với nhau tốt, quan 
tâm đến nhau, sống với nhau trên tình anh em.. 


—— Cái chết lớn vởn chung quanh, TH. các 
đồng đhí chúng ta hy sinh. Sau chiến tanh mọi người 
có tưởng nhớ đến chúng ta không ? Thật là tốt nếu họ 
không quên... _ 

| ⁄ 

Họ bàn với nhau ai muốn làm nghề gì. Vladimia 
Xtupin, tình báo viên, «ông quản hải đăng » Lũtxcơ đã 
tình nguyện tham gia đội ngay từ ghế sinh viên trường 
đại học kiến trúc. Ảnh đã thô lộ mơ ước của mình vỏi 
các đồng chí rằng sau chiến tranh muốn được Xây dựng 
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những ngòi nhà đẹp đề, sáng sủa sao cho mọi sinh hoaf 
trong đó chỉ cỏ niềm vui, Nhưng cái mà anh phải xây 


dựng đầu tiên lại là đài kỷ niệm và hàng rào trên mộ . 


mười hai đồng chí du kich của đội « Những người chiến 
thắng» ở Xumanh,.. ¡ 

Và tất nhiên họ nói nhiều về tình yêu, đúng hơn lả 
cäi nhau đến khản cồ. Một số người khẳng định rằng 
đù chiến tranh tình yêu vẫn là tình yêu, số khác phản 
đồi, cho rằng trong điều kiện du kích gian khô không 


có chỗ cho tình yêu. Cuộc sống đã phân giải cuộc tranh, 


cãi của họ ; một vài gia đình hình thành trong đơn vị 


đã chịu đựng những thử thách không những của chiến _ 


tranh mà cả của thời gian nữa. Cuđơnétxốp không tham 


EÌa vào những câu chuyện đó. Trả lời câu hỏi, anh chỉ 


lấp lửng với sắc thái buồn buồn. : LÔ Đệc ve 
*— Minh chưa thực sự yêu ai bao giờ.. 
hưng về một tình yêu. của Cuđơnétxốp, tình yều 
với trẻ em, tất cả mọi người đều đã biết. Với anh không 
' 8ì vui hơn là được vui đùa với một số các em trong 


- đội : Valôđia Xtrutinxki, Vaxia, Xlava, Valôdia Xamô-_ 


rukha, Côla Bébỏng ˆ Tôi. sâu tôn nh non 

_ Yalôđia Xamórukha khoảng mười một tuồi, nhưng 
-_ em đã làm những việc hoàn toàn không thể cỏ với lứa 
tuôi của ém : trọng một. thời gian ngắn, chú bé đã đi 
gần năm trăm cây số qua vùng tam chiếm. Đến đâu ngủ 
đêm ở đó trong rừng, trên đống cỗ khô, trọng những 
lều bó hoang. Ăn uống tùy những người tốt bụng. Khi 
em bị giữ lại, em nói rằng cha mẹ bị giết và em đi đến 
m một người thân thuộc đuy nhất là bà bảe. Địa chỉ 
bà bác càng đến gần Rôvơnô càng thay đồi luôn. 


Trong eăn lều chỉ huy, chú bé dứt khoát tuyên bố 
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là chỉ nỏi riêng với « đội trưởng Međơyeđiép ». Khí còn 
lại một mình với Đơmitơri Nicôlaiêvich chú tháo miếng 
vải lót mũ rủt ra một bức thư, Trong thư nói : « người 
đưa thự này là con trai đồng chỉ bí thư đẳng của đội 
du kích mang tên Lênin. Valôđìa Xamôrukha được giao 
nhiệm vụ tìm kiếm đội du kích của Mêđơvyôđiép... ». 
Tiếp đỏ chỉ huy đội du kich đang hoạt: động gần Vín- 
nítxa, yêu cầu Mêđovêđiép thông báo với Mátxcơva ràng 
đội của họ tồn tại nhưng không có điện đài, vì vậy 
không có khả năng tr uyên đạt tỉn tức tình báo và nhận 
những chỉ thị của bộ chỉ huy. Chỉ huy đội lại thông báo 
chỗ trủ quân của mình, hẹn ngày và quy ước tín hiệu 
đề Mátxcova có thề dùng máy bay gửi điện đài cho họ. 


Sau lần lót quần của Valôđia cũng có một bức thư 
thử hai tương tự, đề phòng trường hợp bị mất mũ. 


Tất nhiên yêu cầu của những người du kích ở Vin- 
nitxa được thỏa mãn nhưng không hoàn toàn : trong 
những dòng cuối thư, chỉ. huy đội du kích Lênin đề 
nghị Međơvêđiép, nếu có thê thì gửi chủ bé về Mátxcơ- 
va. Nhưng Valôđia cương quyết chối từ. : 


Khác với mọi Nicôlai lớn, Côlia lanusepxki được 
gọi là Bé bỏng. Côlia Bé bóng được chị hiệu thính viên 
_ Marina Kích, một người đàn bà tuyệt điệu, tên tuôi được - 
cả nước Ucơren biết, đỡ đầu. Mặc dù còn trẻ Marina 
đã có một cuộc đời rất sôi nội. Năm 1932 chị gia nhập 
đẳng cộng sản ở miền Tây Ucoren, trở thành một người 
cách mạng chuyên nghiệp. Năm 1936 khi bọn sen đầm 
đân áp cuộc biêu tình ở. kivốp, + chị bị thương, bị bắt 


và kết án 6 năm tù ngồi. 

Hồng quân đã giải thoát cho Marina trong dịp! miền 
-Tây Ucơren sáp nhập với Liên-xô. Marina Kích được 
bầu vào Quốc hội, tham gia những “g nghị đặc biệt 
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của Xò-viết tối cao của nước Cộng hòa Xô-viết xã hội 
chủ nghĩa Ueoren và Liên-xô. 


Colin thành người liên lạc của Cudơnétxốp. Chủ lọt 
qua được các trạm gác của sen đầm và cảnh sát, trong 
khi đỏ người lớn bị kiềm soát gắt gao. Một vài lân cũng 
bị giữ lại, nhưng chủ đã kịp chạy trốn và ở đây lửa 
tuồi đã giúp chủ vì Bi chẳng giữ chú một cách ngất 
nghèo lắm. 


Marina Kich khâu chủ 'Côlia Bé bông hai bộ quân 
: một bộ: mặc ở thành thị đề vào Rôvơnô, một bộ 


mài ở nòng thôn. li ng cả hai bộ. đều có _ túi bí mật: 


đặc biệt. 


Cudơnétxốp rị rất, quý 'ọng những. em liên lắc nhỏ, 
nhưng rất đau khô thấy rằng các em, cũng như nhiều 
em khác cùng lứa tuôi trong đội khác, phải tham gia 
vào những công việc chiến tranh hoàn toàn không phải 
việc trẻ con. Về những «con nuôi trung đoàn » trong 


quân đội chính. quy những người du kích lúc đó chưa. 
biết. Nhiều lân Nicôlai Ivanôvích. kiêu hãnh nhắc lại. 


rằng bọn Hitle không thề nào. chỉnh phục được một 
nước mà ở đó ngay cả trẻ em dựng Tưng liên đấu tranh 
. chống bọn XÂM. lược. ` 


- Chút ít thì g xi. rỗi Mãi của trữnh Cudơnetxðp thích 
giành cho các em nhỏ. Anh tập họp các em quanh mình, 
kê lại cho chúng nghe những cuốn sách hay, những 
truyện cô tích ở Uran, đọc thơ mà anh nhớ rất nhiều, 
cho chúng nghe. Nói tóm lại, dù không lâu, nhưng đã 
đưa được chúng lại cái thế giới trẻ thơ trong sáng. 


Một lân sau chuyến đi thường lệ đến Rôvơnô, Cu- 
đơnétxốp trở về căn cứ, ôm chặt bên ngực một chú bé 
chừng bốn tuôi đang rét run lên vì lạnh và vì SỢ, được 
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cuộn: tròn trong chiếc áo capốt sĩ quan Đức. Chú bé 
nhặt được tên là Pinia. Cha mẹ bị bắt giam ở trai tập 
trung Hôvơnô, Nhưng chủ bằng cách nào đó đã lần 
được vào rừng, ần nấp trong đó đã mấy ngày, cho đến 
khi tình cờ gặp Cuđơnẻtxốp thì đã kiệt sức. 


_Ở đội người ta đã chăm sóc Pinia, sau đó đưa chú 
về Hậu phương lớn bằng máy bay. Cudơnétxốp buồn 
nhớ chủ bẻ, nhiều lần nói rằng, sau chiến tranh nhất 
định phải tìm chú nhận làm con và dạy dỗ. 


«Sau chiến tranh...» Tối đến bên đống lửa dù là 
nói về chuyện gì bao giờ họ cũng quay về đề tài đó. 
Một lần có người trong số anh em tình báo người!\Mát- 
xcơva lo lắng lưu Ỷ. 


— Ä mà các cậu nhỉ khủng dữnh đã đi xa quả rồi, 
Rồi đây sẽ phải, mất bao. nhiêu thời gian mới về tới 
nhà được...  ~ cš:h ác Hô ni uh 
_ Nghe vậy Cudơnetxốp đã nói một cách rất nghiêm - 
túc: 2c co, gì _ Nho g cất 
_— Các cậu thì phải đi có lao xa đầu, chỉ đến Mát- 
xcova thỏi. Còn tôi phải về tận Uran kia. 


Trong những tháng qua, những người tình bảo và 
du kích đã phải đi bộ biết bạo nhiêu đường. đất trong 
hậu địch. Đến nỗi họ quên rằng ngoài việc đi bộ trên ' 
mặt đất còn có những phương tiện đi chuyểà khác, 


Nieôlai Cudơnétxốp. thích cùng mọi người vui cười 
khi nghe ahững câu chuyện lý thủ mà những người du 
"kích thích kê. Một trong những cầu chuyện đó là cảu 
chuyện nỗi tiếng về cặp ngựa hung mà anh cũng có đính 
vào. Nhiều năm sau Á.A. Lukin có nói lại: 
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« Chuyện XÂY ra vào mùa xuân năm 1943, tróng 
rừng gần làng Bệrẻtehianuư, khi đội chuyền. quân đến 
gần Ròvơnô hơn, Đường đi bị một đơn vị quân địch án 
ngữ. Trong trận đánh một phần bọn chúng bị tiêu diệt, 
một phần chạy tan tác. Du kích thu được khá nhiều 


-_ chiến: lợi phầm, súng ống, đạn được, cả một toán Xe 


chở thực phầm và cỏ ngựa. Họ lấy được cả một chiếc 
xe nhẹ của tên chỉ xi ấn cÓ hông sẵn một cặp ngựa đẹp 
hung đỏ.. 


Trong những ngày đó. Nicôlai _Cudơnétxốp đang 


- chuần bị cho chuyển đi thường lệ về Rôvơnô. 


Thảo My Xong về. nhiệm. vụ Cudonetxốp yêu cầu 
Mêđovêđiép : 


= Dơmitori Nicolaievich, đồng chỉ ¡ hãy cho. tôi cặp 
ngựa này, No 
__ Điều yêu Sầu rất tk W. Tr T ong ở đội lúc đó chữa ‹ có: 


_ xe ð-tô con, chưa có môtô. Mặc quân phục sĩ quan Đức, 


Cudơnéẻtxốp không thê: cuốc bộ hàng ba chục cây số đề _ 
đến Rôvonô. Đùng một cố xe quệt nông thôn đề đi lại 


_ càng không thề được. Dù sao thì ban chỉ huy vẫn buộc 
-_ lòng phải từ chối. Cudơnetxốp. Biết ai là người trước 


đây đã dùng những cặp ngựa này ở trong thành phố, 


. lúc ấy đột nhiên họ. nhận ra đôi ngựa thì Sao ?- 


-Cuđơnétxốp dĩ nhiên, biết như thế nhưng vẫn nài 
xín. Cuối „cùng anh thuyết phục. được Mêdơvêđiép, 


_nhưng với điều kiện, chỉ tới ngựa binh thành phố Tôi bỏ 
` lại đấy.: /Ñ 


_ Một ngày. rồi ngày khác ( qua. hông: nhở đi đầu: về, 


_ khi đi gần tới lều của mình, tôi bỗng trông: thấy... vần 
cặp ngựa đó bị buộc chân đang Ma đuôi ¡ đuồi ruồi, thần 
“nhiên gặm có. NI 
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(hả lễ đầ có chuyện gì xảy ra với Cudơnétxốp rồi 
tế ? Bởi vì Ít nhất qua một tuần nữa anh mới phải trở 
về căn cứ, Tất nhiên là trở về, mà không ngựa kia Ì Tôi 
gọi ngay thường trực của ban tham mưu đến và hỏi ? 


—- (oratsép về đẩy ư ? 
Anh ta trả lời : cv k 
— Bảo cáo, đâu có ạ. 

_— Thế mẩy con ngựa kia ở đâu ra? 


=—= Magiura và Busơnhin đắt từ Rôvơnò về. 

Thật không sao mà hiều nồi. Magiura và Busơnhin 
là tình báo viên của đội vừa mới thực hiện một nhiệm 
vụ đặc biệt ở Rôvơonô. Nhưng không một ai trong họ 
biết Nicôlai Cudơnétxốp cả. Tôi cho gọi cả hai đến. Hai 
anh đều. vui vẻ, phấn chẩn. Họ thì nhau bảo cáo : 
nhiệm vụ đã làm xong. Khả lắm. Tôi khen ngợi họ và - 
- thận trọng giả bộ vô tình hỏi : ^ 
Ị — À mà, ngựa nào chăn ở kia nhỉ 9 


Magiura hớn hở. _ | 
— Chiến lợi phàm, quà tặng ban chỉ Huy đấy. 


—_ — Chiến lợi phầm nào ? Lấy đâu ra vậy 
Magiura bảo cáo tiếp : 


—— Đầu đuôi là : sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, 
du tôi thấy đến lúc phải trở về đội. Đang đi trên 
đường phố bỗng thấy một tên Đức chắc là một nhàn vật 
quan trọng, ngực đầy những huân chương « chữ thập » - 
ngồi trên một cỗ xe ngựa sang trọng lăn bánh đến 
cửa khách san. Tôi và Busơnhin liếc nhìn nhau và lập 
tức quyết. định rằng những con ngựa quý thế này tên 
Đức cần gì đến, còn đối với chúng ta. thì ngày trở về 
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đòi đùng đòi hHgựa này thì thật là Liện lợi: Thế là 
tên Đức ấy vừa xuống khỏi xe.. 


Tôi lạnh toát người, Kiông lễ 2,.. 


— =* Và vào khách sạn -~ Maginra tiếp tục nói, không 
đề ÿ đến phản ứng của tôi, — còn tên lính đánh xe cũng 
lồ đi đầu mất, thế là chủng tôi cần thận túm gọn cương 
lòi hai con ngựa đi vào một ngổ, còn sau đó là phóng 
đi ! Tất cá chỉ có thể, 


Tòi ngồi nghẻ toát mồ hôi. Vì bai con ngựa đảng 
nguyền rủa này, Magiura và Busơnhin đã có thê sát hại 
Nicôlaì Cudonétxốp cũng nên.. 


— Thôi được, các đồng chí có thể đi được. 


Thế là Magiura và Busơnhin ra khỏi chỉ. huy sở, mà 
chẳng hiều gì cả, còn Mêđơvêđiép và tôi thì vui mừng 
là vẫn giữ được: bí mật, hỏi vì Magiura và Busônhin 
cũng không nhận Ta những người tình báo eũa đội mình 
trong vai sĩ quan và tên lính. đánh xe Đức». - 


Đến cuối mùa hè năm 1913, Cudơnétxốp bắt đầu 
__ cảm thấy rằng đối với anh những ngày tháng căng thẳng 
- kéo đài hầu như luôn luôn chung đụng với kẻ thù tròi 
đi không phải không có dấu vết. Tắt nhiên anh không 
lúng túng nHư trước kia, khỏng còn lo ngại làm một 
việc vô tích sự, nhưng hậu quả của những. lầm lỗi 
không sao sửa được đòi hỏi phải thường xuyên vận 
động thần kinh, thì vẫn “như trước luôn luôn ảm ảnh. 
Cudơnétxốp biết rằng giờ đây, khi anh đã trở thành 
người của bọn Hitle thì kẻ thù mới của anh là lòng quá 
tự tín và sự vô tâm. Chính vì vậy mà không thê nào 
nói đến chuyện giảm bớt cảnh giác. Thường xuyên cảnh. 
giác, (hú ý đến sự nguy hiểm trở thành bản tỉnh thử 
hai của anh, 
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Trong một chuyến thường lệ về căn cứ, Nicôlai Cu- 
dơnẻtxốp Ivanôvieh đã miêu tả với Anbéctơ Xécxarơ£xkj 
Về một ngày bình thường của mình đại khái như sau ? 


_ Sáng sớm anh choàng tỉnh ngay như thê bị một cú 
đánh đột ngột, nằm bất động trong vài phút, lắng nghe 
mọi động tỉnh chung quanh. Sau đó anh dậy, thận trọng 

_ đi tởi gần bên cửa sồ, qua khe rèm cửa ghé nhìn đường 
phố. Tất cả đều yên tỉnh. | 


Bày giò thì có thê cạo mặt, tắm rửa... Anh đi vào 
bếp, cố gắng làm việc đó bất chợt đề có thể thấy được 
nét mặt của bà chủ nhà : có việc gì xảy ra trong đêm 
qua không, bà ta có nghỉ ngờ gì không... Sau đó anh 
mặc quần ảo chậm rãi, tỉ mỉ rời đi khỏi nhà. Ở đây anh 
đặc biệt tập trung tư tưởng — không bỏ qua bất cứ một 
khách bộ hành đi ngang qua nào, có người nào theo 
dõi mình chăng, hay có một sự ngac nhiên nào hiện ra 
trên nét mặt của người gặp mình, vì như vậy có nghĩa 
là bề ngoài của mình có cái gì đó không ồn. - : 
| Sau đó vào tiệm cà-phê, gặp gỡ bọn sỉ quan quen 
biết, cản nhắc từng chữ — vui vẻ tươi tỉnh, mỉm cười, 
nụ cười chỉ sau đó vài phút lại mất đi. Căng thẳng nhất 
là khi bên cạnh người ta nói tiếng Nga, không được có 
một biêu hiện gì là anh hiều biết. Suốt trong thời gian 
đó phải căng óc ra làm việc, phải ghỉ nhớ, in sâu vào 
tâm trí từng chữ anh cần biết, từng tình tiết có thề phát 
triên thành những số liệu quan trọng. Í 


Tất nhiên Cudơnétxốp biết được tầm quan trọng 
cửa tin tức mà hầu như hàng ngày anh đã gửi đi hay 
tự mình đưa về đội. Nhưng dần dần anh thấy không 
thỏa mãn với công việc của mình. Đúng, anh đã mỗi 
mệt với công tác tình báo. Ngay cả khi nhận thức được 
giá trị những tin tức nhận được qua tên Cô-khơ cũng 


1ì. 
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\ 
không làm xả bởt sự chán ngắn ghê gớm vì anh đã 
không tre tiếp chiến đấu. Đó chính là tâm trạng hiện 
nay. Sự mệt mỗi đặc biệt mà chỉ có hoạt động chiến 
đầu tích cực, trực tiếp tham gia đấu tranh bằng vũi khí 
trong tay mới cỏ thề làm dịu bớt hay mất hắn. 


Là một người có tỉnh thần tự chủ và ký luật cao, 
Cudonẻtxốp không cho phép mình có những ý nghĩ bắn 
một phát sủng do cái tính hiếu động của mình (tất nhiên 
nếu không phải là đề tự vệ) nhưng anh khần khoản xin 
ban chỉ! huy cho pháp 1 anh. được khuấy đảo bọn Đức, 
như anh nỏi. 


Và cuối Tn anh đã được phép. Nhưng phải I là lúc 
mà ban chỉ huy đã thảo luận với Trung ương và tin 
chắc rằng công việc đó đã đến lúc cần thiết. 


Thực vậy chớ đến những ngày mùa xuân năm bốn 
mươi ba, bọn phát-xit xâm: lược ở Ucơren đã đến ngày 
tận số. Hồng quân đã tấn công và hoạt động của đội 
bây giờ không còn coi: là ở sâu trong lòng địch. Đấu 
tranh du kích tích cực và phá hoại trong: lúc này có 
một ý nghĩa đặc biệt. Trung ương cho phép đội, trong 
đó có Cudơnétxốp, được tiến hành một vài. -vụ trừng 
trị những tên phát-xit bị nhân dân cực kỳ căm ghẻt ở 
Rôvơnô, nhưng không được s1 tồn thất cho công tác 
tình báo chủ yếu... 


Đáng tiếc trong bản dành sách nhêng tên Hitle cao 
cấp đề ra ở ban chỉ huy. thực tế thiếu mặt tên Erich: 
Côkhơ. Tên cao ủy của quốc trưởng lo sợ về quy mò 
hoạt động của phong trào du kích ở Ueoren, nên cố 
gắt. đ sống xa hành dinh của hắn ở Rôvơnô luòn ; tâm 
lỳ ở DPhớG Phỏ, nơi tạm thời an toàn... 


W 
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Ngoài Côkhơ ra trong bản danh sách eón có một số 
tên, đứng đầu là Đácghen. : 


Chức vụ chính thức của tên tướng Paun Đácghen 
là tông trưởng. Nhưng thực tế hắn là hó thứ nhất về 
còng tác chính trị và đẳng của tên Côkhơ. Chính hắn 
thay thế tên Côkhơ trong mọi- vấn đề quan trọng, khi 
tên cao ủy vắng mặt thường xuyên và dài hạn, Tên 
Côkhơ còn có một số tên phó khác nhựng quyền hạn 
được ủy nhiệm hạn chế, có quy định đứt khoát, 


Dàn cư Rôvơnô và toàn Ucơren đặc biệt căm ghét 
cải tên Đácghen, vì chính hắn đã ký vô số những mệnh 
"lệnh và luật lệ của chính quyền xâm lược. Đa số trường 
hợp vỉ phạm luật lệ đó đều bị tử hình. Đây không phải 
là một sự đe đọa trò đùa. Khỏng ngày nào không có 
si heo có, +... _ 

_ ngay Rôvơnô (chủ yếu là ở phố Belaya) và ở 
- vùng ngoại ô trong thời kỳ tạm chiếm của bọn Hidle 
- chúng đã bắn một trăm lính hai ngàn người xô-viết, 


__ nhiều hơn dân số của thành phố hồi đó.. 


-_ Phát biêều ở Rôvơnô trong cuộc họp vào tháng Tân 
năm 1942, tên cao ủy Côkhơ vô liêm sỉ tuyên bố : 


« Không có nước Ucơren tự đo nào cả. Mục đích 
hoạt động của chúng ta là nhằm cho những người 
Ucơren phải làm việc cho nước Đức, chử không phải 
đem lại hanh phúc cho đân tộc đó. Ucơren phải cung 
_ tấp những gì mà Đức cần. Nhiệm vụ này phải được thực 
hiện không đếm xỉa đến tồn thất. Quốc trưởng đòi hỏi 
Ueơren ba triệu tấn hạt giống cho nước Đức — họ phải 
_ cung cấp cho bằng được ». 


Tên Côkhơ chỉ thị phải cướp bóc. Tên tưởng Đác- 
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ghen trỏ thành một tên thừa hành chỗ yếu các mệnh 
lệnh của hắn, 


Việc thanh toàn tên Đáeghen được giao cho Nieôlai 
Cudơnetxðp. Ảnh trình bày kế hoạch, và kế hoạch của 
anh đã được ban chỉ huy thông qua và bồ sung. Phải 
công nhàn rằng kế hoạch vàn ra khá tỉ mỉ và rất 
thực tế. 


Những người \Ình bảo trong thành phố suốt mãy 
tuần lễ theo đõi tỉ mỉ đã biết được thôi gian biểu và thói 
quen của tên tồng trưởng. Tưởng Đácghen cũng ở trên 
phố Sôlôxơstơraxe, cùng: một phố với tên cao ủy. Ngòi 
nhà hai tầng đẹp để số 18 của hắn cách ngôi nhà của 
đỉnh cao ủy Ucơren khoảng ba bốn trăm mét. Thường 
thì khi đi chuyền trong thành phố, tên tướng này ngồi 
trên chiếc xe hơi «Open Atmiran» màu đen số hiệu 
‹P-t» chạy với tốc độ cao, nhưng khi về nhà ăn trưa 
hắn lại đi bộ, và hao giờ. cũng vào đúng hai giờ rườỡi 
(những tình báo viên của. ta bảo: nhau : « Cứ theo hắn 
mà kiêm tra đồng hồ »). 


Tất nhiên khác hắn mọi viên. tháo bình Thường 
Đácghen khóng đơn giản đi về nhà đề ăn cho nhanh, 
Cuộc đi đạo của hắn kem theo một nghỉ lễ nhất định. 
Lúc đầu trên đường phố xuất hiện những tên bảo vệ 
của tên tướng : quản sen-đầm, Ghextapô mặc thường 
phục. Những tên bảo vệ chủ ý và soi mỏi quan sắt 
đường phố Sólôxưstoraxe. Kiềm tra xem có một hộ mặt 
nào khả nghỉ khóng. Sau khi tỉn chắc tất cả đều yên 
ồn, tên Ghextapô quay trở lại dinh cao ủy Ucoren đề 
báo cáo và chỉ lúc đó tên Đácghen mới bước ra.khỏi 
cửa bằng những bước đều đều không vội vä, hắn không 
thèm đề M đến lời chào kính sản của những người 


qua lại. * 
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Bảm sát tên tưởng khoảng hni bước chán bao giờ 
cũng là tên sĨ quan tùy tùng của hắn, tên thiếu tá với 
chiếc cặp da đỏ rực trong tay. Đó.là một dấu hiệu khá 
đễ nhàn mặt, thêm vào đấy chính- Cuđơnétxốp lại đã có 
lần trông thấy Đácghen rồi (trong buổi duyệt bình kỷ 
niệm ngày sinh Hitle vào mùa -xuân, lúc đó hắn ta phát 
biều trong cuộc mít tỉnh thay tên Côkhơ vắng mặt, và 
anh tin chắc là mình có thề nhận ra mặt tên này). 


Nhiệm vụ giết tên Đácghen ban chỉ huy giao cho 
Cudơnétxốp, Nhicôlai Xtrutinxki và Ivan Calinin. Xtru- 
tinxki đã nhiêu lần lui tới Rôvơnô trong quân phục 
Đức. Anh nghiên cứu khá kỹ vị trí đường phố, lại là 
một người lái xe ô-tô giỏi, một tình bảo viên dũng cảm 
và kiên quyết. Ivan Calinin người th bình cũ được 
đưa vào danh sách những người tham gia chiến 
dịch này, vì chỉ eó anh mới có thề xoay được chiếc ô-tô 
cần thiết cho công việc. Nguyên do là Calinin, cộng tác 
đã làu với những người tình báo, và tất nhiên đã được 
kiêm tra nhiều lần, làm lái xe cho tên quận trưởng 
cảnh sát, tiến sĩ Beêcrơ và có quyền tự do ra vào ga- 
ra. Ngài quận trưởng cảnh sát dỉ nhiên không thề ngờ 
đến việc có người mượn chiếc «Open» màu nâu có - 
- biền số của RKU. ngày 20 tàng Chin năm 1943 nhằm 
mục đích gì đó:: : 


Chiến dịch lấy mật hiệu là «Tặng phầm» được 
_ Cudơnétxốp chuần bị khá kỹ lưỡng và lặng lề. Anh tin 
chắc vào kết quả. Không hề hoài nghỉ việc anh và các 
đồng chỉ của mình sẽ thoát thân yên ồn. 


Nhưng dù sao anh vẫn đề lại ban chỉ huy đội một 
bức thư dán kín với yêu cầu chỉ mở khi anh hy sinh. 


Dưới đây là những gì mà Nicôlai Ivanôvich Cudơ- 
nétxốp đã viết : 


AT 
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| 
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qHồi 24 giờ 55 phút ngày 25 tháng Tám năm 1942 
tôi đã nhảy dù xuống mặt đất đề báo thù không thương 
tiẾc cho máu và nước mắt của những người mẹ` và 
những người anh em của chúng ta đang rên xiết dưới 
ách của bọn xâm lượt Đức. / 


Mười một tháng trời, lợi dụng bộ quản phúc sĩ 
quan Đức, tòi đã tìm hiều kẻ thù, lợt được vào tận hang 


_Š của tên Erich Côkhơ thủ lĩnh tàn bạo, bao chúa 


Đức ỏ ở Ucơren. 


Bày giờ đến lúc hành Hồng) lệ _ 

Tôi yêu cuộc sống, tôi hãy còn trẻ. Nhưng nếu tô quốc 
mà tôi hằng yêu mến như mẹ cần đến sự hy sinh của 
tôi, tôi sẽ làm điều đó. Hãy đề cho bọn phát xit biết 
rằng người Nga yêu nước và người bônsêvích có khả 
năng như thế nào, bảy đề cho bọn chúng biết rằng 
không thẻ chỉnh phục nhân đân ta cũng như không thẻ 
đập tắt ánh sáng của mặt trời. 


Dù tôi hy sinh, nhưng trong trí nhở của nhận đân, 
tôi và những người yêu nước bất tử... - 


« Dù anh có chết †. „ Nhưng trong lới hát của. những 
tâm hồn dũng cảm khỏê mạnh bao giờ anh cũng là một 
tấm gương sống, là lời kêu gọi vươn tới tự do và ánh 
sáng »,. « -) 

Đó là tác phầm của Goỏe-ki mà tôi yêu thích. Mong 


sao các bạn trẻ của chúng ta năng đọc đi đọc lại tác 
phẩm này... Cudơnétxốp của các bạn», 


. Cudơnétxốp biết rằng chờ đợi Đácghen ngay ở 
cửa ái ra đường phố Sôlôxơstơraxe là liều lĩnh, vì vậy 
anh đừng ô-tô ở một phố nhỏ sao #Ềo từ đấy có thề 


| trông thấy cửa ra vào của phủ cao Ủy. 


“ 
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Tìn tửe sơ bộ như vậy là chính xác, gần tới hai giờ 
rưởi bọn bảo vệ đi quan sát một quãng đường từ dính 
cao ủy đến nhà riêng tên Đácghen, Đúng hai giờ rưỡi 
(không sớm, không muộn một phút) từ cửa chính cúa 
đỉnh cao ủy một tên tưởng gầy gò, mặt ngăm đen, kiêu 
ngạo bước ra. Sau hắn mấy bước là tên thiếu tá cấp 
một chiếc cặp da đỏ chói. 


Nhưng tên Hite chỉ kịp đi vài chục bước thì chiếc 
ò-tô «Ó-pen » màu nâu sáng đuôi kịp. Trong giây lát 
chiếc ô-tô dừng lại, từ trong ô-tô một viên thượn "úy 
nhảy ra... Thậm chỉ tên tướng không kịp ngạc nhiền, 
Nòng súng khầu «van-te» lắp lánh trong tay viên 
thượng úy. Bốn phát súng nồ khan. Tên tưởng mặt. 
ngăm đen ngã lên vỉa hè. Tên sĩ quan tùy tùng của bắn 


_rơi chiếc cặp da và ngã sóng soài bên cạnh. . 


- Ngay lúc đó viên thượng ủy nhảy lên xe văn đang 


mở máy, đỏng cửa, và chiếc xe «O-pen» vụt phóng 
như bay. Khi bọn sen đầm hốt hoảng chạy được đến 


chỗ xảy ra tai nạn chúng chỉ thấy hai chiếc thây nằm 
trên vũng máu và một chiếc vỉ da mà viên thượng ủy 


_ trong lúc vội vä đã đánh rơi. Suốt dọc đường Sôlôxos- 


. đi na 


_ tơraxc không thấy dấu vết chiếc xe «O-pen » màu nâu 


sáng đâu nữa. =— 


Cudơnétxốp và các bạn anh lập tức quay về đội, 
chờ đợi ở đó khá lâu. .Không một tin tức nào từ Rôvơ- 
nô đưa đến. Điều đó không ngạc nhiên, nhưng thấy lo 
ngại. Có thề đoán được là không một người liên lạc 
nào vượt được ra khỏi vòng vây của bọn S§ và sen 
đầm thành phố. TH, LIN E hề 

Nicôlal Ivanôvich rất sốt ruột, điều đó tất nhiên, 
anh cũng như toàn ban chỉ huy nóng lòng chờ đợi kết 
quả của việc ám sát. | 
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Cudơnẻtxởp nói : «Tôi không thề bắn trượt được. 
Tòi đã di sát vào nó mà bắn ». 


Sau ba ngày đơn vị mới nhận được những tờ báo 
phảt-xit, đang mong. Trên những hàng chữ đâm đầu 
tiên trong khung tang đen có tin thông báo về việc một 
tên khủng bố mặc quân phục sĩ quan Đức đã ám sát 
quan cố văn tài chính, cấp bộ trưởng, vị tướng, tiến sĩ. 
Ganxơ Ghen và viên sĩ quan tùy tùng của ông là thiếu 
tá Ađônphơ Vintc.  „ 


Thật là khỏ hiều : tên tướng, tên thiểu tá sĩ quan 
tùy tùng cắp cặp đỏ, đúng thời gian, đúng hành trình, 
thế mà lại không phải là hắn. ' 


: Đúng ! Vẫn có: những tr ường hợp trùng lặp ngạc 
nhiên như vậy sau đó mới biết rằng tên tướng Ghen từ 
Béc-linh đến Rôvơnô mấy ngày trước khí bị ám sát, có 
nhiệm vụ xúc tiến việc chuyên chở thực phầm và các 
sản vật quỷ giá từ Ucơren về Đức. Theo lời mời của tên 
Đácghen, hắn đã ở lại nhà riêng của tên này ở số 16 
phố Sôlôxơstoraxe. Tên tông trưởng hôm đỏ có những 


- việc không thê trì hoãn được, vs” nán lại còn tên Ghen 


ra khỏi REU như thường ngày.. _ 


Cả hai tên tướng đều có lo | gần giống nhau; chúng 
lại có bề ngoài giống nhau. Hơn nữa cả hai tên sĩ quan 
tùy tùng đều là thiếu tá, tên Vinte cũng cắp một chiếc 
cặp đồ dành cho quan chức cao „ hành chính của 
Hitc như tên trợ lý của Đácghen.. _ 


Thật ái ngai khi nhìn Cudonetrốp. Ảnh phát khóc 


vi bực bội mặc đù chẳng ai nghỉ đến việc chê trách anh 


vì một sự trùng hợp hiếm có về mọi tình huống. 
Trong lúc bực tức anh đã nói : 
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— Lần su trước khi bắn, tôi sẽ kiềm tra giấy t 
của chủng. 


Cudonẻtxốp đồ bực bội vô ích, vì đủ sao ban chí 
huy cũng rất hài lòng về kết quả của việc ám sát. Thủ 
nhất, công việc trừng trị đã diễn ra không thê ché trách 
vào đêu được, có nghĩa là kế hoạch và nội dung được 
tính toán đúng đến. Thứ hai, theo thứ bậc của bọn 

phát-xít thì tên này cũng không nhỏ hơn tên tướng tồng 
trưởng Đácghen. Không phải vô cở mà Hitle đã tray 
tặng tên Ghen huân chương «Chữ thập sắt» hiệp sĩ. 


Vụ ám sát táo bạo một tên tướng Nile ở ngấy 
trung tâm « thủ đô» giữa ban ngày có một hiệu quả 
quan trọng. Vì rằng không phải vô tình Cuđvnétzốp đã - 
đánh rơi chiếc ví đa mà bọn sen đầm lượn: được ở 
dường SôÌôxostoraxe và đem nộp cho bọn Ghextnpô.. 
Gái gì khác thì có thề được, chứ một người tình báo 
không thê đề xảy ra một sai lầm như vày, nếu như việc 
đó không nắm trong kể hòạch của họ. Thực ra kế 
hoạch đã dự kiến : việc đánh rơi đó nhằm gây đầu mối 
cho một âm mưu rất đáng chủ Ý đã được vạch ra ở 
ban tham mưu đội. TH CN 

_,Chiếc vi mới tỉnh có nhãn hiệu của mội hãng bản 
đô trang sức ở Béc-linh đã tìm thấy trong khí khám xét 
một tên phái viên có tiếng tắm của bọn chủ nghĩa đản 
tộc Ucơren vừa mới từ Béc-linh đến và 6ị hái (tước đó 
không lâu. Trong chiếc ví có thông bành, chc phép vào 
vùng tạm chiếm, thẻ hội viên của tô chức những tèi 
chủ nghĩa đân tộc Ucơren ở Béc-linh và chỉ thị của tò 
chức (dưởi đạng thội bức thư riêng) cho chí nhánh ở 
miền Tây Ucơren. Trong thư trình bày yêu cầu của 
Ghextapô tăng cường đấu tranh với du kích xô-viết. 


Đề làm như thực, đơn vị đã bỏ ihềm vào ví gần 


kế ¿ 


lội 








IỘC. trầm bốn mươi đồng múc quốc xã, mội ít đô-la 
Mỹ, năm đồng bảng Anh, một vài tấm công phiếu xô- 
viết trị giá mười đồng vàng (trong vùng tạm chiếm hồi 
đỏ lưu hành loại phiếu này trong nhân đàn), bà đồng 
mười đồng vàng Nụa hoàng và một số răng vàng mà 
bọn thồ phi thường nhồ của người bị bắn. 


Nhưng cũng có thứ trong ví thì họ thu hồi, đó là 
bản chỉ thị. Đúng ra thi không phải là thu hôi mà thay 
bằng một bản chỉ thị mới viết « cùng một » lối chữ. Bản 
chỉ thị mới cỏ một nội dung hoàn toàn trái ngược : tác 
giả của nỏ đã chỉ thị cho tên nhận lệnh là do việc thất 
bai hiền nhiên của bọn Hite trong cuộc chiến tranh, 
cần phải chuyền hướng công táo, và bắt đầu hoạt động 
chống phát-xit đề làm lầm lạc nhân dân —= Trong 
bản chỉ thị có. những dòng : 


¿. Bạn thân mến ' Chúng tôi ¡ rất ngạc nhiên rằng, ch 
đến nay anh vẫn chưa thực hiện công việc được giao. 


-_ Bọn Đức sẽ thất bại trong chiến tranh, việc đó ai cũng 


rõ. Chúng ta cần phải chuyên hướng kịp thời, chúng ta 
đã bị bêu diếu bởi những quan hệ với bọn Hite, Ata- 
man không nghỉ ngờ răng anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ 
trong một thời gian gần đây. Hành động này sẽ là phái 
pháo hiệu chơ những hành AM tiếp theo nhằm chống 
bọn Sơváp». 


Toàn bộ nội dung Ko xin Những của bản chỉ thỷ 
được viết rất khéo và theo đúng tỉnh thần thư từ trao 
đồi của bọn thồ phì Banđera mà ban chỉ J.huy đội biết 
rãi rõ. : 
Cú đấm được tính loán chỉnh xúc. Bọn Ghextapò 
hết sức ngờ vực những tên đầu số theo chủ nghĩa đân 
lộc, cái bọn sẵn sàng bán rẻ bất cứ lúc nào và bất kỳ 


ai khí chúng bị rơi vào cạm bẫy. Trên những tờ báo 
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địa phương xuất hiện nhiều lời lẽ ám chỉ rằng, mặe đầu 
kẻ giết người mặc quần áo sĩ quan Đức, những thực ra 
hẳu thuộc vào số người không tôn trọng ký luật của 
chinh quyền Đức và phản bội quốc trưởng. Các báo chí 


"thông bảo tiếp rằng, các cơ quan an ninh có nghĩa là 


Ghextapô và SÐ đã lần ra dấu vết của những kẻ thú 
phạm. ~ | 

—_ Đấu vết mà Cudơnétxốp đề lại đã kéo bọn Ghex- 
tapô đi tìm kiếm theo hưởng mà ban chỉ huy đội đã —- 
vạch ra. Ghép tội có dính líu vào vụ giết tên tưởng _ 


"Ghen, bọn Hitle đã bắt bạ mươi tám tên dân tộc chủ 


# 


nghĩa nồi tiếng, trong đó có mấy tên cộng tác với cơ 
quan Ghextapô toàn Ucoren,. vì bọn này không chứng 
mình được là chúng. vô tội, cũng như không bày tỏ 
được lòng tận tâm của chúng đối với. quốc trưởng và _ 
nước « Đại Đức » nên tất cả đều bị bắn, mặc dù chẳng” 
vì cở gì cả. Lúc đó bọn Hitle thay thế toàn bộ cảnh sát 
người Ucơren trong thành phố bằng người Đức. 


Nicôlai Ivanôovich Cudonẻtxốp dùng mất tất cả bốn 
viên đạn Đức ở Sôlôxơstơraxe, nhưng những viên đạn 
äY đã ngang giá với sinh tHẠNE của nhiều mm thì độc ác 
của nhân dân-xô-viết.. 


-Tờ báo tiếng Đức « ( Đôitse Ueoenisetơxaitung » xuất _ 
bản ở Lútxcơ công bố về vấn đề này trong số ra ngày 
21 thảng mười một. 


_«€Trả thù về tội r mưu sát, Những biện pháp đúng 
đắn đã được đề ra và thực hiện. Đúng ngày +0 tháng 


mười. Thông báo chính thức ».. 


Thời gian gần đây đã có hai vụ mưu sát một nhân. 
vật chính trị cao cấp — cao ủy Ueoren. 


"Công cuộc điều tra được tiến hành đã xác định chắc 
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chắn mối quan hệ giữa những kể thực hiện việc mưu 
sát và những kể cô vũ tỉnh thần của chúng. VỊ vậy 
chủng ta thì hành một số biện pháp thích hợp đối với 
một số lớn những kẻ bị bắt trong khu vực Voluni, bọn 
này thuộe bè đảng của lũ tội phạm trên. 


Những biện phúp đã được đề ra và thực hiện ›. 


Mọi người cảm ơn Cudơnétxốp và chúc mừng anh 
đã đạt hai kết quả cùng một lúc. Nhưng tất cả đều biết 
rằng chỉ cỏ mình anh cảm thấy chưa thỏa mãn hoàn 
toàn. Anh không thê nào vừa lòng khi thấy tên đao phủ 
đồ giết hàng ngàn người xô-viết hãy còn sống Anh 
muốn bằng bất cứ giá nào sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó 
và cố nài xin được bắn tên Đácghen lần thử hai. 


Mồng 8 tháng Mười năm 1943, Nicôlai Cudơnétxốp . 
_ và Nicôlai Xtrutinxki chờ tên tông trưởng Paun Đácghen, 


khi tên này vừara khỏi nhà riêng thì bắn vào hắn mấy 
phát súng ngắn, anh vẫn nhảy ra từ chiếc xe ô-tô trước 


đây, lần này sơn lại màu xanh lá cây. Nhưng thực hiện _ 


bản án tử hình ở một trong những phố chỉnh của một 
thành phố tam chiếm, trước mắt bọn Hitle hoàn toàn 
không giống như lúc bình tĩnh bắn từng viên đạn một 
vào điềm đen của bia ở trường bắn trong rừng. Tên 


tướng Đácghen đã gặp may một cách kỳ lạ, lần này hắn 


lại thoát chết. Hơn nữa tên tòng trưởng còn kịp nhìn 
ké bắn hắn : viên thượng ủy quân đội Đức có đứco 
huận chương « Chữ thập sắt » loại nhất trên ngực. 





Cũng như lần đầu : mặc dù vất và nhưng tuần: 


nétxốp và Xtrutinxki vẫn trốn thoát, nhưng bày giờ thì 
khóng còn cái gì có thề xoa địu được nỗi cay đắng thất 


bại Wieôlai Ivanôvích bực bội tự trách mình tàn nhẫn. 
là đã run tay vì xúc động trong lúc bắn. Và anh thề sẽ. 
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không lùi bước chừng nào chưa giết được tên tướng 
này. 

— Đề bảo vệ người tình báo, lúc đầu ban chí huy 
không muốn cho phép anh thực hiện việc trừng phạt 
một lần nữa. Thực ra anh cũng đã gặp may, hai lần 
trốn thoát không gặp một trở ngại. Tình huống không 
.. như thế mài. Nhưng Cudơnétxốp vẫn cố tình 
xin đi... _ 


20 tháng Mười thượng úy Dibéc ám sát tên phó của - 
tên Côkhơ lần thứ ba. Lần này lặp lại đúng như lầñ 
đầu. Cudơnétxốp đã phán đoán đúng tâm lý của bọn . 
- Hitle, cho rằng không thê lại xảy ra một vụ mưu sát Ở 
ngay chỗ cũ, và chủng sẽ không có những biện pháp . 
đề phòng bồ sung. Sự việc đã xảy ra đúng như vậy. 


Ô-tô vẫn lấy từ ga-ra tên quận trưởng cảnh sát, 
- nhưng là một chiếc khác, chiếc xe « At-le » màu xauh 
- lá vây, biền số RKU được thay bằng biền số khác của 
_ Đức. Ngoài biền số Wà màu xe Cudơnétxốp còn thay 
đồi cả vũ khi, anh đã dùng lựu đạn chống tăng thay 
súng lục cho chắc chắn, đồng chí Rivát người Tây-ban- 
nha đã làm thêm một vỏ sắt đề tíng sức công phả. 


"Và lại một lần nữa kỹ thuật bành động tÓ ra rất 
xuất sắc. Cudơnétxốp và Xtrutinxki lại trốn thoát. Nhưng 
cũng lại một trường bợp ngẫu nhiên đảng tiếc đã xảy 
ra. Lựu đạn rơi cách chân Đácghen hai bước, đập vào 
lề vĩa hè, trượt và nồ về phía tường nhà. Trái lựu đạn. 
nồ giết chết ngay một tên trung tả đứng ở phía đường 
phố đối điện. Đácghen vẫn còn sống nhưng lần này 
hắn bị thương nặng. | : 


— Thượng ủy ! vẫn tên thượng ủy trước, tên tưởng 
kịp nói như vậy ở nhà thương trước khi bất tỉnh. 
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Tình hình của tên tồng trưởng rất trầm trọng, bắn 
được chở đi Beelinh trong một chiếc máy bay đặc biệt. 


Chỉ sau khi đi khỏi chỗ ảm sát được một quảng 
tương đổi an toàn, Cudơnẻtxốp mới cảm thấy đau ở vai 
trải. Anh bị thương bởi một mảnh lựu đạn của mình. 
Vì máu chảy iL nên anh cho rằng vết thương không 
đáng kề và chỉ là một vết xây sát nên anh chỉ buộc bằng 
một chiếc khăn tay gập tư đề cầm máu. Nhưng hôm đó 
khi Cudơnẻtxốp về đội thì thây thuốc Anbéctơ Xécxa- 
rơxki lại đảnh giá khác hẳn. 


Khảm nghiệm thấy mảnh lựu đạn. xuyên sâu vào 


-.„. bắp thịt ngay cạnh động mạch vai. Do một cử động nhỏ 


- thiếu thận trọng, mảnh sắt nhỏ đó có thề cưa đứt động 
mạch và lúc đó Cudơnétxốp không thê tránh khói chết 
vì chảy máu, vì trong điều kiện. của căn cứ đơn vị 
không có khả năng làm cầm máu, Mánh lựu đạn do đó 
- cần phải thận. trọng gặp ra ngay, 
Thây thuốc chuẩn bị mồ, Khi ¿ anh lôi ống tiêm và 
chai nôvôcain đề làm giảm đau, Cudơnétxốp liền hỏi : 


— Thế nào ? Anh định gày tè hả tả 
— Tất nhiên. Cần phải rạch và tôi muốn lãi giảm 
đau vết thương, Liệt sử 


Nicôlai Ivanôvich mấy y lần đầu từ chối. Xécxarơxki 
ngạc nhiên nói Nôvôcain có, đủ và tiết kiệm lúc này là 
không cần thiết. 


Nhưng C udơnétxốp hết s sức từ chối : 
— Cứ thế mà rạch. 
'Xécxarơxki báo trước là sẽ rất đau. Nhưng Nicôlai 


Ivanôvich không nhượng bộ. Sau đó thấy rằng thầy 
thuốc không hiểu l anh giải thích : _ 
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~— Tôi phải kiềm tra mình, có thê một lúc nào đó 
tòi sẽ phải chịu đau đớn như vậy, phải xem tôi có chịu 
nồi không. Anh hãy mồ di. 


Thời gan rất quý. Biết rằng không thê khuyên được 
Cudơnẻtxốp, Xécxarơxki đã lấy mảnh đạn không có 
thuổc giảm đau. ằ Ặ ` 


Mặc dù bị thương, Nieôlai Ivanôvích vẫn thấy sung 
sưởng vì được sống ở đội, chỉ có lúc này anh mới trút 
được hết cải gảnh nặng tỉnh thần của những tuần lễ 
cuối. Vứt bỏ chiếc áo khoác phát-xít đáng ghét, thay 
bằng một bộ quần áo bình thường, và tên sĩ quan quốc 
xã Dibéc nếu chưa biến thành* Cudơnétxốp thì cũng 
thành một người xô-viết, một anh du kích của đội 
« Những người chiến thắng» -— Nicôlai Vaxiliêvich 

_Gơratsép. và . | 


` 


Buôi tối, bên cạnh đống lửa lách tách vui vẻ, chơi 
bài cô truyền, những bộ mặt quen thuộc của các bạn: 
chiến đấu xung quanh, những bài hát ưa thích, những 
tin tức gần nhất của đội, Nói tóm lại là ở nhà du kích... 

- thân thuộc ! c- : 


Sáng sớm về lại Rôvơnô... 


Trong chuyển đi này, Cudơnétxốp quay về căn cử 

rất nhanh, !o lắng khác thường. Việc giết hai tên Ghen 
và Vinte, làm bị thương tên Đácghen, khiến cho bọn - 

xâm lược phải dùng đến một số biện pháp tăng cường 

công tác phản gián ở Rôvơnở. Cudơnétxốp vội vä bảo 

cáo với ban chỉ huy về một trong những biện pháp đó. 

Theo Cudơnẻtxốp một tên chuyên viên cỡ lớn được 

cử làm chủ nhiệm bộ phận đấu tranh chống du kích 


của Ghextapô — tên trùm lực lượng xung kích SS Khan- 
ke vừa được. điều thắng từ Gitômia, nơi có tông hành 
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đình đã ehiến của thủ lĩnh tối cao S58 Henrich Himlerơ, 
đến Ròvơnò. Những tên đồng nghiệp tại chỗ cho rằng 
việc cử tên tràm lực lượng xung kích Khanke về Rôvơ- 
nô tỏ ra rằng Hìmlerơ rất không vừa lông về ho+t động 
của chúng, đúng hờn về việc chủng chẳng hoạt động 
gì cả. | _.- _ 

Bước đầu Khanke («chồi mới quét sạch ») rất kiên 
quyết và mạnh bạo : hắn thống kê toàn bộ cư dân 
thành phố. Tên trùm lực lượng xung kích đặt rà trật tự 
mới, trên cánh cửa mỗi nhà phải dán một bản danh 
sách ghỉ rö họ tên từng người ở trong nhà. Họ tên người 
đứng hàng cuối cùng phải gạch một đường đàm nét có 
kèm đấu và chữ kỷ của Khanke. Như vậy không thê 
điền thêm một người nào mới vào bản danh sách vì 
không còn chỗ đề viết. Dân chúng được loan báo rằng 
nếu sau giờ giới nghiêm mà khám thấy một người đào 
trong nhà mà lại khòng có tên trong bản danh sách cư 
trú thi toàn thề gia đình sống trong nhà đó không kê 
già trẻ sẽ bị xử bắn về tội tòng phạm với du kích.. 

Cảm giác đầu tiên là biện pháp mới, đột ngột đó 
của Khanke đã đạt được mục địch. Thực vậy, tình hình 
của những người tình báo trong thành phổ trở nên 
nghiêm trọng ngay. Hầu hết các nhà họ vẫn trọ trong 
đó là đàn bà, người già và trẻ con. Không thể tính toán 
theo kiều cầu may, vì các cuộc vậy ráp, lùng sục bày 
giờ chúng tô chức hàng ngày, nhất là về đêm. 


Cần phải tìm ngay ra một thứ thuốc diệt trừ sáng 
kiến của tên trùm lực lượng xung kích. Và thuốc đã tìm 
ra, biện pháp thật là bất ngờ và đến buồn cười. Thì ra 
hệ thông kiềm tra của Khanke lại chố8g lại chính hắn. - 
Ban chỉ huy ra lệnh lột một bản danh sách ở bất kỳ 

nhà nào, trong đó có người liên hệ với bọn Đức (đề 
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trảnh làm hại người vô tội), đưa về đội làm mẫu. Khi 
"mệnh lệnh đã được thực hiện, ở căn cứ bản mẫu được 
đem đánh máy ra nhiều bản. Trên bản danh sách trơn 
chỉ in một dòng chữ Trong nhà này có », còn tùy theo 
đề trồng, đưới cùng là đấu của bộ phận đấu tranh chống 
du kích của Ghextapô và dău của tên trùm lực lượng 
xung kich §§. Những bản đánh máy xong đưa về ban 
_ chỉ huy, ở đó viết thêm chữ ký « Khanke » giống hệt chữ 
kỳ thực. _ ` Hà 


Trong hai ngày chuần bị xong vài ngàn tờ như vậy, 
trông chẳng khác gì những tờ thực. Họ dán chúng vào 
ác nhà và các hàng rào, tung ra đường phố, những 
gói nguyên cất giấu trong các quầy hàng ở chợ. Vài tờ 
gửi bưu điện tới địa chỉ của Ghextapỏ... Ý đồ của tên ˆ 
trùm lực lượng xung kích Khanke thế là phá sản. Bây - 
giờ thì còn nói gì đến chuyện kiềm soát, khi mà chủ 
nhà nào cũng có thẻ đăng ký thêm bất kỳ ai vào bản 
danh sách rơi vãi khắp nơi! Bọn Hitc chẳng còn cách 
nào khác là thay đôi ngay trật tự đăng ký cư dàn. Bước 
đường danh vọng của tên trùm lực lượng xung kích 
Rhanke đến đây là kết thúc. Tên ŠSS chịu đựng chung 
một số phận đáng buôn của bậc tiên bối của hắn : hắn 
bị cách chức và đưa ra mặt trận phía Đông. Những 
người tình báo lại có thê sử dụng yên ồn những căn 
nhá của mình. _ __ : Ẻ 

Thời gian gần đây Cudơnétxốp thường hay suy nghĩ 
về một người : Phỏn Oócten đội trưởng xung kích SS. 
Cũng phải nói thỉnh thoảng hắn lại xuất hiện ở thành 
phố trong quân phục bộ bình bình thường với bộ lon 
thiếu tá. Nøav từ buôi liên hoan nhỏ ở nhà Liđia Li- - 
xốpxcaia, khi anh gặp hắn lần đầu, Nicôlai Ivanôvich 
đã thấy nhói lên trong ngực một dấu hiệu nguy hiềm. 
Trong buôi liên hoan tối hôm đó chỉ có hai người : anh 
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và hẳn là còn tỉnh, mặc dù (Qudơnẻtxốp biết chắc chắn 
như vây) Phôn Oócten cố tình nống cho say đến bất 
tỉnh. Bình như hắn muốn say đề lần tránh một cái gì đó. 


Những trường hợp như vậy hiếm xấy ra ở Phôn 
Oỏcten và chỉ có theo chủ tâm của hắn, thưởng ngày 
hắn rất it đụng đến cốc rượu. 


Tên sĩ quan SS luôn luôn giữ một bề ngoài điềm 
đạm, với phong cách của một người có học thức, làm 
gì ở Ròvơnô ? Hắn có một trí thông mỉnh xuất sắc : - 
điều đỏ Cudơnétxốp thấy ngay sau những phủt đầu tiên 
trong câu chuyện phiếm. Anh không còn nghỉ ngờ gì. 
nữa : Phỏn Oócten là tình bảo viên, và không thuộc 
cỡ nhỏ. Anh đã đi đến kết luận này hoàn toàn không 
phải bằng trực giác. Hiếu danh, thông mỉnh, có đầu ỏc 
quan sảt táo bạo (trên áo khoác của Phôn Oöcten cỏ 
dinh những huân chương khả cao) loại này tất nhiên 
không ưa cái danh vọng ở hậu phương, nhưng tiên 
tuyến cũng không phải là chỗ hấp dẫn đối với hắn ở 
trên trái đất. Bọn càn quét chăng ? Không giống. Rất 
láu lĩnh, việc « bần thỉu » loại ; này thường giao cho kẻ 
khác. 


Trong môi trường những người quen, nói chung 
không ai biết phôn Oócten làm việc ở đâu, bắn trực 
thuộc ai, hắn đến Rovơnô bằng cách nào và hoạt động 
gì ở đây. Ở Đôitsêstơraxe hắn có một chỗ như là văn 
phòng nhưng biền đề ở ngoài ngôi nhà lại là... phòng 
chữa răng tư. Qua trò chuyện vời các sỉ quan khác, 
Cudơnétxốp được biết rằng phôn Oỏcten hầu như không 
nắm một chức vụ gì chính thức. Hắn hoàn toàn độc 
lập với chính quyền địa phương, và có uy tín lớn với 
bọn Ghextapô và SÐ. Hắn luôn luôn có nhiều tiên hơn 
hắn eã lương. 


« 
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Paun Qócten (hắn «trùng tên» với Dibée) là một 
người cao lớn, chlc nịch. Mái tóc xẫm thưa của bắn 
vạch một đường ngôi lệch không thể chê được. Dưới 
cặp lỏng mày như kẻ là cặp mắt sáng hơi nheo lại với 
cải nhìn thông mình và cảnh giác. 


30 với bọoả sỉ quan quốc xã và SŠ mà Cndơnétxốp 
làm quen trong một năm, phôn Oócten khác hẳn về 
nhần quan, sự uyên bác, sắc sảo Hiều biết rất khá #êề 
văn hóa và âm nhạc.. LÊT ID cg 

Hắn hãy sòn trẻ, quá trẻ với cấp bậc đội trưởng 
đội xung kích SS, mà rổ là hắn chỉ có thê nhận được 
do một công trạng đặc biệt: nào đó. Với cải tuôi hai 
mươi tám mà đã có một cấp bậc như vậy thì không 
còn con đường nào khác. - Tá VÀ tp Š Cai + 

- Một năm sống trong lòng địch đã dạy cho Cudơ- 
nétxốp rất nhiều, kẻ cả việc phân tích tính nết của kẻ 
thù, mà giờ đây anh phải va chạm hàng ngày. Đấy là 
-một điều cần thiết, thiếu sự hiều biết này mọi mối 
quan hệ và quen biết sủa anh sẽ chẳng cỏ giả trị gì 
nữa, ¿ xã... 'r. ốc. 
Lúc đầu đối với anh, bọn: sĩ quan và quan chức 
Đức như cùng một giuộc, tự mãn, hẹp hòi: độc ác, tin 
mù quảng vào nguôn gốc của mình là dòng dõi đứng 
trên tất cả. Nhưng đồng thời cũng phục tùng mù quảng 
_ý chí của quốc trưởng và những mệnh lệnh của bắt Xì 
một tên thủ trưởng nào. _ ÂM 


Tuy nhiên Cudơnétxốp không bao giờ quêi rằng 
trong những bọn trung úy, đại úy, thiểu tá đó nhất 
định phải có những người hiều biết tính chất tòi lòi 
của cuộc chiến tranh do Hitle gây ra. Nhưng anh cùng 
biết rằng, đối với những người này thì Paun Dihèc, 
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một tên thượng ủy may mắn, ần nấp ở hậu phương 
với hai chiếc huàn chương «Chữ thập sắt», có: nhiều 
tiền, gái khả nghỉ, là con người nguy hiềm mà họ cần 
tránh xa. Những sĩ quan nh thế trong quản đội quốc 
xã tất nhiền rất hiếm, nhưng vàn: %ó, ÍELra thì XNicôlai 
- Gudonẻtxốp cũng đả gặp một người như vậy ở Ròvơnö 
_và tìm thấy ở đó một người hỗ trợ hữu ích và tin cây: 


“Các sĩ quan lớp giả vừa lòng vì thái độ phục tùng, 
nhưng không bợ đỡ của viên thượng úy Dibéc, về sự 
thành thật và thích thú sôi nỗi của anh khi nghe họ kẻ 
chuyện về các trận chiến đấu ở Marơna và ở các vùng 
lầy Madurôxki. Các sĩ quan trẻ tuôi thì thán phục tiếng 
tăm của anh, một sỉ quan đã có hai huân chương và 
hụy hiệu. đanh: dự về thương tật. Một vài sĩ quan-trong 
Các công sở của bọn. xâm. lược hủ biết rằng Dibec là 
KH đông hương và: quen biết đã làu VỚI chính ngài 
cao. ?V Côkhơ: (vẫn: đề này Cudơ néfxốp. cũng thẳng _ 
phân trần với chúng). Sau hết mọi người đều quý mến 
tính hào phóng Giả. anh, khả năng tìm được cònhắc. 
bất cứ lúc nào và luòn. luòn sẵn. sàng tế nhỉ cho bạn 
bè vay hàng trăm mác.. tA \ Mụn 


Trong một. năm, Paun Dibéc: đã trở thành ( người 
mình » của tất cả các tầng lớp sỉ quan và quan chức 
khác nhau ở Rôvơnô. Anh đã hiệu biết cái lò xo chuyên 
động của nó, hiết phản tích các tâm trạng, nguyên do 
và mưu mẹo của từng người trong số quen biết ö đày. 


Hạt nhàn chắc chắn thực sự đâu tiên cửa anh là 
tên đội trưởng xung kich phôn Oỏcten. Hơn nữa sự 
chú ý của DiĐéc đối với tên 55 này mỗi ngày một táng. 
Đặc biệt sau một trường hợp rài đảng chủ ý. 


Một lần có mặt Dibéẻc, đội trưởng xung kích gọi 
tội người vào khách sạn, đoán theo bê ngoài và quân 
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to thì là người địa phương. Hắn nói chuyện với anh 
ta bằng một thử tiếng Ngựa chinh cống (trước đáy chưa 
bao giờ hắn tỏ ra là biết tiếng Nữa). udơnétxốp cú 
ở nghe, cổ gắng tỏ ra không hiêu biết gì eä. Anh phải 
cỏng nhận rằng nếu eó trò chuyện với hắn trên đường 
phố, anh cũng khòng thê ngờ được là nói chuyện với 
người nước ngoài. lên Si thạo tiếng Nga không kém 
gì anh thạo tiếng Đức, 


Cầu chuyện không lâu, khoảng vài phút toàn chuyện 
vở vần; Sau đó tên đội trưởng xung kích bỏ mặc người 
đang nói chuyện. 


— Do đàu mà anh thạo tiếng Ngi a thế 9 


Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen thuộc của 
hai người Cudonétxốp đã đặt một câu hỏi không chút 
nào là liêu lĩnh. Vì ngay người không biết tiếng cũng 
có thê biết rằng phôn 0ócten nói Chuyện với người 
kia rất thạo. : 


.— Mình học đã lâu. Dibéc thân mến a! Thế " có 
hiệu tí nào không ° vUAI 


— Hai ba tiếng. Tôi chỉ biết mãy chục càu (hải cần 
thiết — học theo sách hội thoại về quân sự. 
^ kàỈẻ nUàU " 1 ^^ „mì ,.ˆ., 
Phôn Oócten gật đâu hiệu ý. 
=— Mặc dầu chả thích làm như vậy, nhưng mình cỏ 
thê tự khen là biết tiếng Nga cũng như tiếng mẹ đẻ, 
ì ` Âc vo. G - Pc¬ 
_Alnh cam đoan rằng khỏng một tên Ivan nào có thẻ 
_ rM 9 ÖŸ ` , ® XS, ` K Z5 tự Ệ ». ` : 
phân biệt mình với đồng bào của hắn. Có thể đến một 
lúc nào đó mình sẽ không mặc bộ: quần áo này. 


Đội trưởng xung kích khả khà cười, Cudonelxòp 
sôi lên vì giận, liếe nhìn chiếc tỉa chớp bạc trên ve do 
khoác của tên SS. 








- Bất thình lình phôn Oöeten thôi cười và nói tiếp : 

— Paun a l Tỏi cho tằng anh thuộc loa người biết 
giầu kin những bỉ mật của người khác như của mình. 
Thủ thật vời anh tiếng Nga tôi biết không phải vì đã vùi 
đầu vào sách vỏ đâu, mặc dù việc đó làm sao mà tránh 
khỏi. Đã có lần, chẳng hiều là ImMtV xe rủi, trước chiến 
tranh tòi đã ở Mátxcơva. 


— Ảnh làm gì ở đó ? 


— Ô! Mình còn có thề làm cải g gì ở đây ? Dĩ nhiên 
là giúp bọn bônsêvich xây dựng chủ 3E xã hội. Và 
phôn Oócten lại phá lên cười. 


— Tòi hiều..¿ — Cuđơnẻtxốp đài giọng x và "Hồi thắng 
một cách rất tự nhiên với một giọng nói ngây thơ cỏ 
tính toản. — Có nghĩa. hành làm dịnh bảo 9 


—- Anh đừng có tô ra lịch Sự anh - bài 10 A- =— — phỏn 
Oócten cất giọng khuyên bảo. — - Chính anh thì lại muốn 
dùng một từ hoàn toàn. ! khác : giản điệp: Có phải thể 
không ? _ _ 


Cudơnétxốp giơ hai tay ra vẻ xin đầu “hàng. và nói 
đùa : Sà : 

c— Chẳng giấu được anh một Ì điền đùi. Thực ra tôi 
cũng có nghĩ như vậy. Anh hãy bỏ qua — nghề đỏ thì 
đối với bọn quận nhân chúng tôi chênh Bước quý trọng 
lám. 

Phôn Oócten chẳng nghĩ đến Xpuyên giận. Tỉnh tình 
cởi mở chất phác của Đibée làm hắn buôn cười. 

_~ Thật lA vò ích, — hắn trả lời — với tất cả sự 
kính trọng đối với bai chiếc chữ thập sắt của anh, eó 
thê cuộc với anh rằng tôi đã gây tồn thất cho bọn bòn- 
sêvích nhiệu hơn cả các đại đội của anh. 
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Cudơnẻetxốp thông báo nựay cho ban chỉ huy đội về 
cuộc nói chuyện lạ lùng này, về phía mình ban chỉ huy 
lai thông báo về Mátxeơva. Chẳng bao lâu họ biết rằng 
trước chiến tranh phôn Oóeten đã ở khá lâu ở thủ đỏ 
xỏ-viết, Những tin tức về hắn đổi với những nøười 
Tseka cỏ thề rất quan trọng. ' 


Cudơnetxốp được chỉ thị phải giữ gìn hết sức thận 
trọng với phôn Oóeten, Không được tự ý quyết định 
một hành động nào đối với hắn, chờ đợi sự phát triền 
tự nhiên trong «tình bạn » phải nhớ rằng hiện nay tên 
ŠŠ còn chưa nghỉ nơờ và chưa đề ý đến từng lời nói, 
từng bước đi của thượng ủy Paun Dibéc. 


Những tuần lễ sau hầu như ngày nào họ eöig gấp 
nhau, tụ họp với những người quen chung, luôn luôn: 
mặt giáp mặt. Tên S5 rõ ràng đã gắn bó với anh chàng 
sĩ quan mặt trận còn hơi ngây thơ, tô lòng tin cậy, hắn 
tìm thấy trên nét mặt anh một con người dễ bác, tin 
cần và biết œn vì vậy hoàn toàn không chút e dẻ. Dân 
dà Cudơnétxốp khẳng định: rằng phôn Oócten, mặc dù 
có cái bề ngoài như là hấp dẫn nhưng là một con ngtrời 
kỳ quái. Lúc đầu Nieôlai Ivanôvich ngạc nhiên, thấy hắn 
phê phán những tên lãnh đạo của bọn phát-xit bằng lời 
lề châm biểm ghê gớm. Không. một chút tỏn trọng, hắn 
gọi Gơben và Rôdenbécgơ là rỗng tuếch, Côkhơ là một 
¡ thăng hèn và một thằng ăn cắp, Gơring là một tên chủ 
- hiệu liều lĩnh. Nếu ai mà nghe được câu chúyện giửa 
"hại. người thì có lẽ cả hai sẽ phải đưa ra tòa : Nhưng 
phôn. Qouncp chỉ cười khà khả : _ 


— Sao lai im lặng thế anh bạn ? Ảnh nghĩ rằng tòi 
khiêu khièh hả? Sợ hả ? Việc gì phải sợ tôi. Hãy sợ cái 
bọn hung hăng không mặc áo lính đy Mình cũng sợ 
bọn chúng... ˆ 


—_= 
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`gày này qua 'IÀY khe eo" người phơi bày {rirớc 
niyặ( udơnẻtxöp đè sơ không phải vì tư tương thù ghét 
con người của hắn mà vì tịnh hoàn toàn vớ tr tưởng 
của hắn. Phôn Oócten là một eon người hoàn toàn trợ 
trảo. Đổi với hắn không có lòng tín nào cả: Hín khónng 
tỉn bất cử một eái gì : không tin vào giáo điều cúa nhị 
thò, Thông tìn vào từ tưởng quốc xã. 


— Tất cả nhữ ng cải đỏ đề cho một bây vịt — có lần 
hắn đã nỏi khi ném một cải nhìn khinh bỉ lén chiếc bàn 
có tờ báo «Phenkiserơ bêôbácterơo» — đề cho đám 
động chỉ có khả năng hoạt động khi có tác động cúa 
một tên tiễn sĩ Gơben nào đó. 


— Nhưng tại sao anh lại tận tâm phục vụ quốc 
trưởng và nước Đức cũng như tòi, mặc dù ở một lnh 
vực khác -— - Dibéc không kìm nội, _ 


— À đây lại là vấn đề công việu, = - phỏn Oỏcten tra 
lời nghiêm túc. — Vi rằng chỉ có theo quốc trướng 
mình mới đạt đư Ợc cái mà mình muốn. Vì rằng tư tương 
của quốc trưởng mà mình đang tỉn tưở nợ và các phương 


"pháp của ông ta hợp Ý mình. Vị vậy mình có lợi ! 


Đúng. Chưa có một tên Hite nào diễn đạt với Cu- 
dơnétxốp về quan. điềm: của mình, một cách còi IìỚ Và 
chính xác như Vậy. - _ 


lrong khi trò ha 2á với ¡ Dibée, phôn Oóecten như 
tìm thấy một lối thoát cho những từ tưởng và tình cảm. 
mãnh liệt của hắn. Đó là lòng tin cậy nhưng đọc đáo 
và có thê gây Ta 1guy hiểm nhiều hơn là một sự tghi 
ngờ trực tiếp khác. Và cải ngày phôn Oỏcten có thề bât 
chọt hối hận về sự cởi mở của mình sẽ là fígày Cuối 
cùúg của cuộc đời Dibéc. Quan hệ của. hé nhất định: 
chịu ảnh hướng của các tình huống không kém quan 


b di 
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trong, Viên thượng ủy mặt trậu không hé phụ thuộc 

vào tên đội trưởng xung kích SS, không bể yêu cầu hắn 
t * ` _.` ° “ẻ k. "2 | 

một cái gì, kê ea những việc nhỏ mọi, 


Và nếu phòn Oóeten thực sự quan tám đến việc lôi 
cuốn viên sĨ quan mặt trận vào công việc nào đó của 
mình (điều đó có thê đoán qua một vài lời bóng gió của 
hắn) thì chính hẳn phôn Oóeten phải là người đâu tiên 
nói lên điều đó. Và tên đội trưởng xung kích đã làm 
việc này... _ | 


"Không một ai trong hàng mấy chục nhân viên văn 
phòng cao ủy Ueoren biết chắc chắn về phạm vi những 
nhiệm vụ công việc của thiếu tá Máctin Gõtten thực ra _ 
gồm có những gì. Không ai có thê khoe rắng đã được 
vào văn phòng làm việc chứ chưa phải nhà riêng của 
'hắn nữa. Gốtten không cho ai kê cả người quét dọn vào 

- chỗ hắn làm việc. Tự hắn sử dụng lấy chỏi và xẻng hốt. ° 


Trong đinh cao ủy, khằc hắn với những người đồng 
-_ nghiệp cần thận khác, hắn đến khi nào hắn muốn. Thực 
ra thì hắn thường về muộn hơn mợi người nhiều. Phân 
lớn những ngày làm việc, phòng của « thiếu tá tóc hung 
đồ » (sau lưng thì người ta gọi Gốtten như thể) cao lênh 
'khênh đóng khóa cửa. Chủ của nó đi đạo như không 
có mục đích, nhưng luôn luôn tìm mọi cách trò chuyện 
với bạn đồng nghiệp trong công sở. Nhưng, trừ những 
„ trường hợp tối cần thiết, ngay những quan chức -cao 
cấp nhất cũng tránh tự ý đến bàn bạc một việc gì với 
Gốtten. 


Và cũng không lấy gì làm lạ việc cô nhàn viên văn 
phòng khiêm tốn Valia ĐÐovơgherơ, kiều dân Đức: 
cố găng lảng tránh viên thiếu tá không lấy gì làm đễ 
chịu lắm. Cô đã giữ được đến một chừng mực nào đó. 


( 
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Nhưng tồi một lần viên thiếu tá đã đòi được đưa cô 
về nhà. Cò gải đành phải ứng thuận, Cỏ xáe định ngay 
rằng, không nên biều lộ áe cảm của mình với tHuột viên 
SĨ quan hoàn toàn chưn quen biết. Trong khi dễ dàng 
đoán được tằng hẳn có thề đem lại những điều khóng 
mwayV nghiêm trọng. : 


Valia thường đụng chạm với cải lối ve vấn của các 
_Ie@ài quan chức ở đỉnh cao ủy và cũng đã học được 
cách ngăn chặn một cách lịch sự nhưng kiên quyết, 
hưng đối với vièn thiếu tá này vấn đề lạt hoàn toàn. 
khác. Lúc đầu Gõtten khá tầm thường. Tán tụng một 
vài lời theo lối eon nhà lính, sau đó bằng một giọng 
- buồn buồn hắn thủ nhậm cảm thấy đơn độc. Valia biết 
. rằng sau những lời mở: đầu đó đúng lệ ra là tiếp đến 
việc đề nghị giải trí các buỏi chiều ở hiệu cao lâu, nên 
đã chuân bị trả lời rằng, cô rất it đi chơi, và chỉ di 
củng với người chồng;chưa cưới, thì có hiểu rằng 
không phải cô, mà chỉnh là°chồng chưa cưới của cỏ 
muốn biết về người bạn cùng đi với cỏ. - 


_1rong thảm tàm cảnh giác, bề ngoài làm ra vẻ vô 
tr,Valia kề lại cái câu chuyện làm quen với người 
chồng chưa cưới đã đượd xếp đặt kỹ lưởng từ iâu.. 

Phải chăng trong việc thăm dò này, Gốtten im lặng 
công nhận tất cả, Việc căn vặn của hắn hoàn toàn có 
thể do một sự tò mò quá mức và chỉ cỏ thế. Nhưng 
sau những câu hỏi đó có thê che đậy một cái gì 9 Một 
van đề không kém quan trọng nữa là Gốtten sẽ báo 
cáo với ai. Nếu hắn báo cáo mọi chuyện hắn biết được 
cho một trong các quan chức cao cấp trong đỉnh cao 
ủy Veơren, thì là một chuyện. Nhưng nếu hẳn lại báo 
cáo-eho áp-ve hoặc hơn nữa cho Ghextapò hay SÐĐ, lai 

là chuyện khác. 3U LG: 
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Valia biết rằng trong bất kỳ trường bợp nào cùng 
phải bảo cho Cudơnétxốp biết. - 


Gốtten lắng nghe câu chuyện huyền thuyên của 
Valia, hắn giữ cả vẻ ngoài như nghe một câu chuyện 
thường tình, nhưng cô gái cảm thấy rằng hắn đang ghi 
nhở, cân nhắc và ?ði chiếu từng lời của cô với một 
cải øì đó. ` 

_ Khi họ đi gần về đến nhà ở của Valia, cô gái thở 
phào, nhẹ nhõm, mặc dù tin rằng một tai họa sẽ không 
tránh khỏi và cuộc tiễn đưa mới chỉ là bắt đầu một cái 
. 8ì đó trọng đại và không nghi ngờ gì nữa là nguy biềm. 
Trịnh trọng-chia tay nhau, viên thiếu tá hy vọng rằng 
tiều thư Valia một lúc nào đỏ sẽ giới thiệu hắn với 
thượng ủy Paun Dibéc, Valia hứa sẽ thu xếp. “ạ 


' Ngay chiều hôm đó cô gái cho Nicôla Ivanôvich 
biết về nội dung câu chuyện đảng lo ngại, sáng hôm 
- sau, sau khi đã kiềm tra xem có bị theo đõi không 

_Cudơnétxốp vội vã quay về đơn W _ 


Ban chỉ huy cân nhắc : về một phía, nếu chỉ dựa 
_vào những lời vặn hỏi của Gốtten không đử bằng 
chứng nói rằng Dibéc bị theo dồi và bị lộ. Nếu không 
anh không thê đi chơi trên đường phố Rôvơonô mà đã 
ngồi ở số nhà 26 phố Bưu điện, trụ sở của Ghexpapô, 
Tuy nhiên, cũng không có quyền đặt ra một gia 
_ thuyết khác. Bọn phản giản Hitle có thề theo dồi thượng 
„ My, nghỉ ngờ anh không phải là nhân vật mà anh đang 
_ đóng, nhưng hiện giờ chưa có chứng cở chắc chắn 
rằng trước mắt chúng đúng là một tình báo xô-viết. 


Sau cùng một giả thuyết cỏ lề đúng hơn cả Mác- 
tin Gốtten đang tự ý diễn một trò chơi, cho đến bây 
giờ cũng chưa cho ai hay biết. | ' 


169 


FÊ RINGE. 





Càn nhắc kỳ lưỡng, đồng ý hay không, ban chỉ 
huy thiên về giả thuyết này và đặt vấn để cho Cud0+ 
‡ ^" â› * ` K/ › ˆ ` ; +4 : 
nẻtxốp đi gặp Gốtten, tất nhiên không dược thiểu thải! 


trọng, 


Trong đội biết rằng, không thể bảo đảm chắc chấn 
là việc tiềp Xúc giữa Nieolai Ivanôvieh và viên thiểu tí 
sẽ tốt đẹp, vì vậy đã đề xuất những biện pháp phòng 
ngừa nhất định. Trường hợp nếu biến cố hiên nhiên 
trở thành nguy hại, Cudơnétxốp được bảo vệ chắc 
chắn và trở về ngay đơn vị:. _ 


Và chỉnh vào một trong những ngày lo ngại đó, 


trong điều kiện của nước Đức phảt-XÍt, việc do thám, 


tố giác là tiêu chuần hành vi không chỉ của những kẻ 
đê tiện, mà của tất cả những ai tự cho mình là đúng 
đắn, là yêu nước, thì phôn Oócten đã tiễn một bước 
làm Dibéc phải coi là một biêu hiện của tình bạn và 

— Tôi có lời khuyên anh, Paun a¿ — phôn Oóecten 
nói, khi họ chỉ còn hai người với nhau. — Đúng hơn, 


không. phải là khuyên nh, mà là vợ chưa cưới của 


anh. Gần đây cò ta được thiếu tá Gốtten rất quan tàm... 


Dibéc ưỡn người như bị xúc phạm. . 

— Ghen yợ chưa cười của tôi, tiều thư Valia, với 
thiếu LỆ... ¿ l Bi : ; NẠP | ca ÄyC ' „ b 

— Hãy bình tĩnh, Paun ạ. Ở đây đâu phải là chuyện 
ghen tuông ? Câu chuyện hoàn toàn khác... Anh với tòi 
là bạn. Chính vì vậy mà tòi đề nghị tiêu thư Valia hãy 
lánh xa Gốtten. Nói chung, không phải vì hắn. «Đông 


- Gioăng », không hề biết thất bại. Thật đơn giản, tôi đã 


gặp hắn ở phố Hoàng tứ Anborêklostorát. _ 


` 


170 


J 


⁄ 





f 


Tất nhiên phón ()öocten không thê nói rố hơi, Thực 


tà cùng không cần, Khòng chỉ ở Đức, mà ớ kháp châu 
Âu bị phát- xit xâm lược chiếm đều run sợ khí nhớ đến 


địa chỉ này. Ở Bée-linh nhà số 8 phố lioàng tử Anbơ- 


“rêkhostorảt, là «Nhà Himlerơ» — cơ đuan chí huy 
chỉnh của Ghextapó và SÐ. Như vậy có nghĩa G62ttcn 
là nhân viêm Ghextapô, x- 


Bày giờ thì có thê không còn nghỉ ngờ øì nữa, một 
khi hắn đã hỏi chuyện Valia Đovơgherơ về Dibéc, tất 
sẽ dò hỏi cả những người quen khác của anh. Đúng 
vậy. Vài ngày sau: « thiểu tá tóc hung đó» gọi Liđia 
Lixõpxcala, người cho Dibéc thuê buông đến gặp mình: 


Cuộc tiếp chuyện diễn ra khó khăn và mang tính 
chất sự vụ. Thoạt đầu Gốtten báo trước cho Liđia Lĩ- 
_xốpxcala về tính chất tuyệt mật của cuộc gặp gỡ và 
những hậu quả không hay có thê xảy ra nếu chị tiết lộ 
nội dung câu chuyện của họ. Sau đó hắn yêu. cầu chị 
thông báo cho hắn tất cả mọi điều mã chị hoặc Maia 
x0 được về người ở trọ. sử _ 


“Liđia nhún vai, kê lại những điều chị cho là cần 
thiết Vấn đề tiếp theo của Gốtten thật là bãt ngờ : Di- 
béc có bao giờ nói với cô một tí gì về nước Ảnh không ? 


LiẰia hỏi lại một cách ngỡ ngàng : 


— Về nước Anh tr? Chưa bao giờ ! Tại sao ông ấy 


phải nói với tôi về nước Anh? Chúng tôi có đủ mọi. 


chuyện lý thú khác đề nỏi. 


Gốtten vẫn bướởng bỉnh : - _ 
.Ö— Thế thì thỉnh thoảng anh ta cũng có dùng một 
vài tiếng Anh trong lúc nói chứ ? : 
Liđia phá lên cười : 


` 





— Nhưng tôi có biết tiềng Anh đâu... Tòi clủ biết 
Paun nỏi bằng tiềng Đức, Ông ta cũng biết đấm bà chục 
tiếng Balan, Ueoren và tế nự Nga. Những những sỈ quan 
làm việc ở đđây ai mà chả biết..¿ 


lên thiểu tả lại nèu một câu hỏi : chị có thấy ngạc 
nhiền việc Dibée tiêu một khoản tiền khá lớn không ? 
1đia trả lời không thấy-thế.. 


Gốtten suy nghĩ, sau đỏ hắn đi đến một giải pháp : 


— Tỏi yêu cầu chị làm mớt việc nhữ sau : Một lúc 

nào đấy trong khi trò chuyện với Dibéc, cô thử dùng 

-đến tiếng «Sir ». Liếc nhìn xem thượ ng ỦY A0) lai ¡ tiếng 
đó như thế nào rồi cho tòi biết. 


Thế là đã rõ. Bản thân chưa ‹ có: ö chứng cớ ri Máctin 
Gõtten đã lộ con bài của mình. Có thê do một dự kiến 
nào đó, viên thiếu tá đã khẳng: định dứt khoát rắng 
thượng My Paun Dibéc là đại diêN của tình ho, Anh. 


Ngoài ra như ta đả biết, -câu ' chủỷy èn còn) khẳng 
định giả thuyết thứ ba của ban chỉ huy: là có cơ Hi 
là Liđia Lixốpxcaia là người báo tin mật của Ghextapồ 
có một thủ trưởng trực tiếp trong cơ quan, nếu không 
được phép hay: mệnh lệnh của hắn, chị không eần thiết 
phải báo cáo bất kỳ một điều gì với q ỆP quận, chức nào 
của chính quyên Đức. : 


13ởi vậy, Gốtten, khòng biết thợ ‹ chui Ejxðjxcain 
củng có quan hệ với Ghextpô, không thê gọi Lixốpxcaia 
đến gặp mình thông qua Cơ quan này, vì đúng ra hắn 
buộc phải cho thú trưởng của ILixốpxcaia biết, đề tên 
này cho phép Liđia đến gặp hắn. Hiền nhiên rằng, theo 
phán đoản lôgich thì Gốtten tự ý gọi LIxðöxcala đến 
gặp mà không cho ai ở Ghextapô biết cả. Giờ thì có thề 
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biết được tại sao Gốtten không bắt g giữ ibéc, trong khi 


nghỉ anh làm gián điệp, mà lai cố BÂy một quan hệ thân 
thuộc. với anh, 


Chắc là do tỉnh chẩt nghiệp vụ, tên thiếu tá đã được 
thông bảo rõ ràng về tình hình ngoài mặt trận. Hắn 
hiều rằng Hitle đã bại trận và ngày cáo chung sẽ không 
tránh khỏi ; cùng với cải đó sẽ không tránh khỏi việc 
đền bù những tội lỗi do bọn phát-xít và do chính hắn 
gây ra trên đất nước xô-viết. Và như được tiên đoản, 
hắn quyết định mau mau bắt tay với tình báo Anh đề 
có thể chuyên phía đúng lúc. 


Là người dễ bị mua chuộc và vê nguyên tắc, hắn 
cũng đã tính toản khá lògích rằng ‹ gián điệp Anh » Di- 
béc sẽ đánh giá cao sự im lặng của hắn và sẽ nói giúp 
: hắn, thiểu tá Gốtten một đôi lời tốt đẹp trước thủ trưởng 
_ của mình ở Luân-đôn. Còn ở đở thì phục vụ ai, nước 
Anh hay. nước Đức, mà chả. được. Cái chính là cứu 
được. thân xác mình. Không phải Gốtten là người đầu 
tiên, cũng không phải hắn là người cuối cùng... 


-Bây giờ Cudơnétxốp. đã được rảnh tay. bự càng 
cö cơ sở phán đoán rằng. thiểu tá Gốtten không thê trao _ 
đồi với thủ trưởng của tnình về những mỗi ngờ vực 
thượng úy Dibéc. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ban chỉ 
huy liền chỉ thị cho Cudơonétxốp đến gặp Gốtten, sử 
dụng tình huống .¬ tạp đỏ cho lợi lạ. của tình bảo. 
xô-viết. 


Bản thân Củdouetiốp không thề đoán trước được 
mình sẽ hành động lúc đó như thế nào. Nhưng anh biết 
«thiếu tá tóc hung đỏ» muốn cải gì ở anh. Việc hắn 
chưa báo cho Ghextapô mối nghỉ ngờ của mình mà tự - 
ý tạo một quan hệ không chính thức với tình báo Anh, 
chứng ‡ö hắn đã thực hiện một việc rồ ràng là phần bội 
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nhà nước, Dì sao vần phải hết sức cần thận trong quan 


_ hệ vởi Gốtten. Vì nằng nếu không ngã giá, tên Ghextia- 


bỏ dĩ nhiên sẽ không đề yên cải eon người làm chứng 
việc hắn phan bội quốc trưở nợ, nhà nước, và khi đó. 


thượng ủy Dibée sể ra sao ? 


Cuộc gặp gở mà tên Ghextapô mong đợi diễn ra vào 
ngày 29 tháng mười tại nhà Liđỉa Lixốpxcala.. (iốtten 
rất thân mật, cố gắng thê hiện cảm tình của mình với 
người quen mới. Hắn khen ngợi vợ chưa cưới của 
thượng úy. Khi đã ăn uống xong, © udơnétxốp đứng 
dậy và như chợt nhớ Ta; anh đề nghị. 


— Nhân địp làm quen, chả lễ bôm nay: chúng ta 
không vui chơi một chút, thưa ngài thiểu tả ? — vừa 
CƯỜI anh vừa nói tiếp : — Nếu ngài đảm bảo rắng vợ. 
chưra cưới của tôi sẽ không hay biết t gì ca, thì chúng ta 
có thẻ tiêu khiền tuyệt thủ với hai người đẹp mê hôn:.. 


Gôtten hiệu nơay và đất nhiên là đồng Ý:UAC s quan 
từ biệt Lidia Lixöpxcaia và ra khói nhà. Anh lính lái 
xe dáng người không cao, ÍO EM sẵn. sàng: mở cửa. 
xe ô-tô. 


Nicôlai, — Dibéc khoát tay một Œt ách vô định, -- đi 
như thường lệ. cán ở 


xtrutinxki cận ga và ô-tò từ từ chuyển bánh. 


Họ đi im lặng. Mỗi người môt lần nữa. cô tìm tòi 
trong óc những mánh lới thích hợp. cho cuộc: nói 
chuyện nan trọng. Đới vì, cuộc gấp gỡ này cuối cùng 
cũng phải làm sáng tô ra quan hệ của họ và sắp đặt tất 


-#eã đâu vào chỗ ã V, Một kẻ trong họ chÏ tính toán sao 


chơ kết quả của cuộc gặp gỡ sẽ đảm bảo cứu thoát cuôe 
sống vó dụng của chính bắn chứ không phải ai khác, 
người thứ hai không có cảm nøhï gì kháe đối với, kẻ 
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“thử nhất, ngoài lòng căm thù, khinh bỉ phải buộc hắn 


phục vụ cho sự nghiệp mà chính anh đã hiến dàng 
cuộc sống của mình không ngần nợai. _ 


Tleo kể hoạch đã vạch, Cudơnẻtxốp đưa Gốtten 
đi một vòng đến nhà một người tin cần : nhà đồng chí 
hoạt động bí mật Lôêônit Xtucalô, Nhưng cuối cũng 
phương án này phải bỏ : gần nhà Xtuealò có một đám 
đòng tụ tập, trong đó có cả dân cảnh. 


« Thật không may ! - CGudơnétxốp bực bội suy nghĩ 
— Lại phải xếp đặt lại » Và Nicôlai Ivanôvích lệnh cho. 
Xtrutinxki đến một địa chỉ khác : phố Lêghiònư, số 
nhà QÓ› _ 


— Chúng ta phải guT lại 9 )— Gốtten ngạc nhiên 
hói. 

— Không, chẳng qua là tôi định đến đón một cỏ 
nhà tại đày, nhưng chợt nhớ ra là hắn cô äay đả ở nhà 
bạn gái rồi, -— Cudơ DU trả lời bằng ý nghĩ đầu tiên 
đến vời anh, 


.Ẩïhãã phố Lêghiônư không cỏ người đàn "bà nào 
Icôlal Ivahôvich quen cả. Sống ở đây là anh chàng 
ôbéc Glaax độc thân khiêm nhường, một nhân viên 
không ai đề ý của cái gọi là «Sở vàn chuyền bứu phầm 
cơ quan chuyên việc gửi về Đức những bưu kiện thực 
phầm, đô vật mă bọn Hitle ă ăn cướp của dân địa phương. 
Glaax được coi là một người phục vụ sốt săng, điều đó 
có nhiều eơ sở, một viên chức nhà binh cần mân, xun 
xoe, mặc dù hơi gàn đở. Anh ta được cấp trên đánh 
giá tốt. Xếp của «Sở vận chuyên bưu phầm» tên là 
tên quốc xã Cút Cơnút, phó thứ hai của ¡"Ích Côkhơ, 
cao Ủy Ueoren. Cônút là một tên béo Xị luôn Tuôn thở 
hồn hền, chuyên việc tô chức cướp bóe. Hắn chẳe phải 
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ngất đi nếu biết nằng Rôbée Glang, con người khiêu 
tốn nhất trong những thuộc ha của hắn lại là người Hà- 
lan hoạt động bí mật kỳ cựu chống phátxít, liên hệ chặt 
chẽ với tình bảo Liên- xô qui thượng úy Dibéc. 


Lủce đỏ Glaax không ở ở nhà một mình, trong nhà 
có tình bảo viên Ivan Côritxki cũng làm bốc vác ở «Sở 
- Vận chuyền bưu phầm ». Trườe chiến tranh Ivan là bí 
thư chỉ đoàn thanh niên cộng sẵn ở làng Bêriôdơnô, 
thuộc tỉnh Rôvơnô, sau đỏ phục vụ trong quân đội, bị 
bắt làm tù binh, trốn thoát, bắt Hên lạc với đơn vị du: 
kích và trở thành một tình báo viên điòi.' ... 


Trong việc hoạt: động bí mật Glaax không 'phải là 
người mởi mẻ. "Khồ có những khách không mời mà . 
đến, anh vồn vã tiếp đón, chẳng hỏi Cudơnétxốp: và. 
Gốtten một lời nào. Anh bảo Côritxki ở lại trong hếp 
_ không ló mặt ra và sử sự tựa. như việc hai vị khách 
quen đi qua ghẻ vào chốc lát là một sự việc rất bình 
thường. Anh biết trong trường. hợp cần, Dibéc có thê rà 
hiệu cho anh làm gì và xử: thế nào. 






Bắt tay hat viên sỉ quan, Tng đề nghị Ì Tên 
ngoài, còn anh với sự thành thạo. của. g2 $ sống.. Ũ 
thân đã lâu bầy biện bàn. . 


— Bo áo capốt ra, Cudonatkểp ! tỏ ra muốn hoàn toàn 
thoải rnái cởi nốt cả giây da có bao súng rồi treo tất cả 
lên chiếc đính sau tủ. Muốn Kẻ Thông: Gốtten cũng 
phải bỏ vũ khí. 


— Những bạn gái của “tôi sở lẽ hơi Sh —m Cuẩo- 
nétxốp vừa cười vừa nói, — ngài thiếu ta, chúng ta hãy. 
uống một chút cho khói phí thời gian. 


Tên Hide biết chắc rằng chẳng có những bán gái . 
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nào đề ma chờ dợi cá nến hán im làng dí¿ tây có: 
cốc rượu rom của mình. 


Câu chuyện đần dà có nhiều ý nghĩa bong glÓ. £ô 
xôi. Chẳng hiều cải trỏ chơi ngoại giao giữa Cudơnét- 
xốp và Mactin Gốtten sẽ kết thúc ra sao nếu như Nicô 
lai Xtrutinxki không phạm một sai lìm. Hoan» Eoän 
không lớn lắm. Nhưng trong công tác fình báo thi 
không cần phải phạm sai lầm lớn mà sai lâm khong lớn 
cũng đủ gây tai hại. Chẳng hiệu vì sao Nicoiäi Xtrutini 
xkI đã không gỗ cửa, bước vào phòng khách, ngôi ngay 
vào bàn mà không được phép. 


Thiếu tả Gõtten chưng hứng lại giữa câu. Người 
lính Đức, là nguồn gốc Ha- lan, không cho phép mình: 
ngồi vào bàn sĩ quan ; ngay ca khi được mỜI. Nhưng 
một sĩ quan Anh nhà nghề cũng không chịu nôi cái thái 
độ suồng sã như VẬY, khí, có mặt của Gốtten và thượng 

ủy Dibéc. 


Như thế... Như thế là... Dibẻe khòng phải là đại 
điện của Sở tình báo Anh. Vậy thì hắn là ai? Chẳng 


— 1e là tình báo Liên-xô 2 Trong miắt của tên Hitlc ánh 
lên một sự sợ hãi. Hắn vươn tới bao súng. 


Chỉ sau nửa phút Gốtten đã bị vặn tay trói chặt vào 
thành ghế. Nhọt nhạt vì sợ hãi tên thiểu tả run lầy bày. 
Trán hắn lä chã ¡nô hôi. - 


Trong tình huống này trò chơi đã đảo lộn. HH giờ 
thì Nicôlai Ivanôvich chẳng còn cách nào khác là vút 
bó cái mặt na không cần thiết, tra hồi tên phần giản 
Hítle. Gốtten khai tất ca những gì mà hắn biết. 


— Đội trưởng cảnh sát xung kích phôn Oóecten là 
ai ?— Cudơnétxốp hỏi. 


—¬ Điều đó tỏi không thê trả lời.. 


— Tôi nhắc lại - Oỏeten là ai ? -- Guđơnétxốp 
cao giọng, _ 


— xéhưng tôi thực ¡ sự không biết. — Gôtten kêu lên 
tham thiết. — Điều đó không một ai biết cả. 


— Ngay cả tiến sĩ Tôrơghenxơ, chỉ huy trưởng 3Ð. 
— (qdohnetxốp ma mai hỏi, 


- Nhưng tôi không phải là tiến sỉ lôrơghenxơ Ì 
thiêng tòi chỉ biết một điều là đội trưởng cảnh sát xung 
xích phòn Oöcten có thâm quyền đặc biệt của Tông 
cuc an ninh quốc xã ở Béclinh. Ông ta có quyền tự 
mình gọi điện thoại nay. điện báo với Minle và 
Sẽlenbéc. 


— Qhò Cudơnétxốp chút nữa thì mừng đến phát 
huýt sáo. Ở Tông cục an nỉnh: quốc xã Minle cầm đầu - 
phân Cục IV — mật thám quốc gia, tên gọi tắt của 
Ghextapô. Sêlcnbéc cũng ở trong Tông cục, nhưng chỉ ' 
huy phân cục VÌ, cai quản công việc thám bảo ở nước 
ngoài. Như vày phôn Qocteh là con ›ehim cở lớn, một 
phân vật cơ bự. _ TIẾP) 





Về vị trí chính thức. của phôn Oöeten ở lìôvơno, 
(rốtiecn không nói được điều gì rõ ràng; hắn chỉ khẳng 
định rắng đội trưởng xung kích có một bàn giấy ở ' 


-Đôitsestorátxe số nhà 272 ngụy trang là một phòng 


chữa răng. Một đôi lân có những nhân vật nào đó từ 
Đéclinh đến liên hệ với hắn. Đôi khi hắn chọn theo Ỷ 
mình một số người bị bắt ö ' Ghextapô đem về chỗ hẳn. 
Không tôột ai trong bọn họ “quay trở lai. Họ cần gì cho 
phón Oócten và hắn đã làm gì họ, Gốtten sòng không 
biết, 


 udđơnétxốp thấy rằng tên thiếu tá không nói dối. 
Suy xét sau trước anh hiểu rừng bọn Ghextapô địa 
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phương không biết gì về hoạt động bí mật của Oóctens 
ở Hôvonô. Gốtten cũng không còn nói được một điều 
gì có lợi hon nữa. Kết thủc, Nieôlai Ivanôvích nêu với 
hẳn một càu hồi : 


— lại sao anh cho tôi là người Anh ? 


— Tôi không hề nghĩ và không sao có thể nghỉ 
nh là tình báo Liên-xô — Gốtten buồn bä lắp bắp. 


Ngày hôm sau thiếu tả Máctin Gốtten không đến: 
đỉnh cao ủy. Hẳn không đi làm cả ngày mai. Người - 
đưa thư được phái đến nhà hắn chỉ thấy phòng không, 
lớp bụi móng phủ trên đồ đạc cho biết đã không có aỉ 
ở đỏ hàng vài ngày rồi.. 


Những tin tức PdööAHxếu nhận , Miễn từ Gốtten 
khả lý thủ. (chúng liên quan không chỉ riêng tới phôn 
Oóeten), có giá trị không nhỏ. Nhưng đổi với điều mà 
Dibéc biết về tên đội trưởng xung kích thì cũng chẳng 
tỏ rõ thêm chút nào, chỉ khẳng định rằng cần phải tiếp 
tục tìm cách xử trí với tên 5S bí mật. 

Thực ra nếu Cudơnétxốp có cả quyền cắt đứt quan 
bệ quen biết với hẳn bây giờ cũng không được. phòn 
Oócten đã quả quen với anh, thường hay đến nhà anh 
mời anh đến chỗ hắn. Nói đúng ra hắn coi anh là. 
người thân cận, nếu như con người này chỉ có thể có 
những quan hệ thân cận với ai đó chứ không nói đến 
tình bạn. Muốn gì thì gì ngày nào họ cũng trông kej 
nhau. 


Dibéc và phôn Oócten thường gặp nhau ở một chỗ 
nôi tiếng nhất trong những chỗ ăn chơi của bọn xâm 
lược trong thành phổ -— Câu lạc bộ sĩ quan ở Đôitse- 
stơratxe. phôn Oóeten là tay khỏng thờ ơ với việc đánh 
bạc. Cudơnétxốp đến chỗ này vì ở đây luôn luôn tụ họp 
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rất nhiều sĩ quan của các loại binh chủng, từ bọn này 
có thể đào được những tin tức quý giả. 


Trong một lần gn gỡ thường lệ phôn Oócten trầm 
ngâm nói : 


— Dibéc ạ ! Anh biết không, tòi cỏ cảm tình sâu 
sắc vời anh, Ö anh dừng cười. Tôi cam đoan với anh, 
rằng trong cải thể giới ở đây khó mà tìm độ hơn một 
.n người được tôi ngưỡng mộ. _ 


_— Tại sao vậy l— 'Calonekrop.e đò hỏi. 





— À-anh có thề gọi thử năm tên những người 
chủng ta quen mà anh muốn kè là bạn bè. _ 


Tên §S cũng nghĩ là không thề được và Cudơnét- 


_ xốp hoàn toàn thành thật trả lời : «Không ». 


"Phôn Oócten khoái chí phả lên cười. - 


— Đẩy anh xem † Kệ thây chúng. Hãy nói về suh, _ 
Chúng ta hãy cởi mở với nhau. Anh đã nhận ở mặt 
trận hai viên đạn và cũng đã nhận của quốc trưởng hai 
chữ thập, chẳng. lề anh còn khao khát ra mặt trận. nửa 
hay sao ? _ 

Cuđơnétxốp đội ¡ nhiên ngửa người. ra "gi, giọng 
anh trở nên nghiêm trang, lạnh lùng, _ 


ho. Thưa ngài đội trưởng xung kích tôi là một người 
lính và nhiệm vụ của tôi là chiến đấu không do dự cho 
quốc trưởng, cho dân tộc Đức và nước Đại Đức, 


Phón Oócten khoát tay mỉa mai: 


-— Khá lắm ! Nhưng, Paun, làm gì mà anh phải lên 
gân thế: Và sau nữa, tại sao anh lại nghĩ Tằng chỉ cỏ 
ở ngoài mặt trận mới có thề đấu tranh với quản thù ? 


1) 


I)ìbéẻe bĩu môi, cau mặt tổ về khính bỉ ; 


— Vàng, tất nhiên ở đây, ở lôvơnó đầy dẫy những 
kẻ đang chiến đấu với bọn đàn bà eon gái và những kẻ 
tàn tật mà họ gọi là bọn phá hoại bônsêvich. 


Bay giờ thì đến lượt phôn Oóeten chau mảy : 


— Anh đừng ăn nói nhẹ đạ như vậy, Dibéc ạ. Bọn 
du kích đỏ đáng tiếc là một bọn quan trọng. lôi không 
suy ty với những người được đảm nhiệm việc đó... 
Không phải ngẫu nhiên, mồng 6 tháng Chin năm ngoái. 
nếu tôi không lầm, quốc trưởng của chúng ta đã ra một 
mệnh lệnh đặc biệt. Nếu cần tỏi có thê nhớ được tron$ | 
đó nói gì. Đại ý nó gần như thể này : hoạt động của 
bọn du kích trở thành nguy biểm và hiện nay là một 
mỗi đe đọa nghiêm trọng đối với việc › giao thông ra mặt ' 
trận. Tỏi nhắc lại là điều đó được nói vào năm ngoái, 
_ và nếu trong một năm qua tình hình có biến đôi thì chỉ 
có xấu đi....Và thống chế Cayten cũng không ngẫu nhiên 
đã vạch ra trong một bản chỉ thị của mình rằng, cuộc 
đấu tranh của chúng ta với bọn du kích trộm cướp từ 
nay trở đi không được có cái gì giống với hành động 
hào hiệp của người lính, hay ng với _ những quy tắc 
của công tớc Giơnevơ. 


Nhưng hiện giờ không nỏi về chuyền đó. Tôi sẽ 
không coi mình là bạn: của.anh, nếu như' tôi không đề : 
nghị với anh một công việc như vậy. 


Phôn Oócten im lặng. Nicôlai Ivanôviích. không cắt 
đứt sự im lặng của người nói chuyện. Anh biết rầng cầu 
chuyện đã đi tới điềm chính, vì nội dung của nỏ mà 
Cudơnétxốp đã phải có cải tình bạn mà duy trì nó có 
nghĩa là phái đi trên lưỡi dao sắc. 

Ha chànrtbuốc hút.,. 
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— Paun ! Phòn Oócten bắt đầu g1ọng chánhg án, ——- 
anh sẽ nỏi gì nếu như tôi đề nghị anh đồi vai. 


— Tôi ấy à ?! Anh không diều tôi đấy chứ hả. Oóc- 
ten. Tình bảo gì tội. Tôi chỉ là một anh sĩ quan bộ bình 
bình thường, cỏ thề chỉ huy một đại đội và có thế thôi. 
| Điều đỏ thực chẳng bao giờ tôi nghĩ tới: Vâng, mặc dù 
là rất kinh trọng anh, tôi cũng xin thú nhận là nghiệp 
vụ đó tôi không thích lắm... 


Đội trưởng xung kích biết siàh hưởng người. nói 
| chuyện với mình. Hắn hiệu rằng nói một lần như vậy 
| cũng đã nhiều quá đổi với một anh chàng khiêm tốn ở 
mặt trận. Còn phải có thì giờ đề tiếp thu những vấn đề 
bất ngờ và đây dãy những hậu quả, mặc dù cũng hấp 
_ dân, hắn chuyền. ngay câu ehuy$n sang vấn đề "khác 
thoải mái hơn. : NÊN Sứn 


| Việc ngừng: lại 8 ẩy thật là hợp lúc cả đối với Nicô- 

| lai Cudơnétxốp. Đề nghị quả là đột ngột. Nhưng từ chối 

| - hay nhận lời mà không có ý. kiến của ban chi huy thì 
anh không dám. Bề ngoài anh tàng tỏ ra là mình rất 
hồi hộp. 


_ Đội trưởng xung: kích phôÄ Oỏcten không đùa. Có 

thê hắn đề nghị thẳng như vậy mà không quanh co gì 

| .cá. Nếu tên SS không vừa lòng điều gì về bản thân Di- 

béc và những người quen biết chung mà bắn biết được, 

| hắn có thê thầm tra lý lịch thượng ủy theo cách riêng 
thì sao. 


Nếu thực như vậy thì thế là hết.., Chẳng eòn mong 
chạy thoát về đơn.vị, vì hẳn là chúng sẽ theo đồi anh 
từng bước. Nhưng tó ra sợ sệt cẳng không được : Oóc- 
ten hoàn toàn có thể đã kiểm tra anh. Nhưng đây chỉ 
mới là giả thuyết. Còn gi3 thuyết thứ hai là dựa vào 
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kinh nghiệm và trực giác bán chưa vội vã kiềm tra vi 
Đibée còn chưa ngỗ ý ưng thuận, Trong trường hợp ˆ 
này thì Dibée vẫn an toàn và câu chuyện vừa rồi chí 
có nghĩa là phôn Oóeten đã « quắp » lấy Dibéc. 


-Bị đằng co bởi những ý nghĩ và những môi nghỉ 
ngờ hoàn‹toàn trải ngược, Nicôlai Ivanôvích với vã về 
căn cử đội. Ban chỉ huy đề nghị Cudơnétxốp Đếp tục 
trò chơi, tạm thời chưa ràng buộc một trách nhiệm cụ 
thể nào vào mình cá. - _ ” 


Ở đội ban chỉ huy đặn do : 


— Nicôlai Ivanôvich ạ ! hãy cố gắng than tìm hiểu 
xem anh chàng. «œ tốt bụng » đó muốn lôi kéo anh vào 
một công việc cụ thê nào. Đồng thời phải tính đến việc 
không loại trừ khả năng khiêu khích. .Câ an hết sức thận 
trọng. Đừng phí SỨC. . 


Cudơnẻtxốp quay về Rôvơnô. 


Ngay hôm đó anh tranh thủ gặp Maia Micôta. Và 
không phải ngẫu nhiên mà Oóeten đã chú ý đến cò gái 
nhí nhành, đảng yêu mày hơn người khác. Hắn có về 
săn đón cô không guả nghiêm túc„ hắn thường hay trêu 
cợt cô với một thải độ độ lượng nhưng không đùa qua. 
Nói một. cách khác, hắn cư xử như một người đàn ông 
đứng tuôi đối xử với một cô gái còn trẻ. Một trỏ tán 
gái vô tội. Không hơn không kém. Nhưng bề ngoài chỉ 
cảm thấy thế thôi. Vấn đề là ở chỗ, cô gái có vẻ nhẹ 
dạ đó từ lâu đã là một người chỉ điềm bí mật của Ghe- 
xtapô. Với bí danh Mười bảy, Maia thường xuyên tiểp 
xúc với đủ loại : sĩ quan Đức, quan chức, thương gi: 
Một số kẻ đã sắn đón cô, đưa ra những đề nghị huệnh 
hoang. Tình hình này đã lòi cuốn sự chủ ý của cơ quan 
an ninh Hitle về cô gái. Khi phôn Oóeten xuất hiện ở 
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loveno, điệp viên Mười lay được giao Thuộc quyên 
hần. Đèòi trưởng xung kích thấy cô gái có khiếu làm 
công tác bí mật nên đã nhiệm tc đích thân huấn luyện 
cò những thủ đoạn và phương pháp trong nghiệp vụ 
giản điện, _ 

là một nhàn viên Ghextapô, Maia thường xuyên 
Sạp phôn Oỏeten trong nhà kín 5Ð ở quảng trường Đức 
và ở số nhà 2 phố Bêrétchianư, Tất nhiên sau mối lần 
$ajp, bạn chỉ huy đều nhận ngày được báo cáo tường 
'àn «la Mãïa, Si | 


Đội trưởng xung kích tỉn Maia hơn bất kỳ ai Một. 
ìn hắn đã kề cho cô một câu chuyện khá quan trọng 
'a hắn, phôn Oóeten, đã cử vào hâu phương Liên-xô 
bai tên khủng bố nhằm: mu địch giết hai viên tướng, 
tong đỏ có tướng Dâyđoơi bị bát làn: tù bình ở Xta- 
bngrát, vì ở trong tù đã đứng lên chống chế đò Hitle, 


.- Trong một lần gấp zỏö thường lệ ở nhà Lidia Li- 
xốpxcala, Maia Micòtn kê cho Nicolai Ivanỏvich về mọi 
tiu tức Rôvơnô. Cuối sùng €o thòng báo với anh rằng 
tên sếp của có chuần bị đí nơi khác, khòng biết đi đàu. 
Theo lời cô gái, gầu đây phòn Oóeten tỏ ra rất hài lòng 
về cái gì đó, Hắn nói rằng được một vinh dự lớn, rằng 
công việe quan trọng và sẽ gây được tiếng tắm rộng lớa. 


hưng khi Cudơnétxốp hỏi tèn SS chuần bị đi đâu 
“thì Maia chỉ nhún vai. Dáng tiếc là việc đó cò khòng 
biết. Linh tính nói với (,udơnétxốp rằng giữa việc đi của 
phôn Oócten và đề ngh‹ eöz tắn với IDibée có một mối 
quan hệ quy luật và anh đòi hỏi Maia cố gắng nhớ lai 
tÍ mí cúc cuộc nói chuyện với tên sếp, moi chỉ tiết, nọi 
đời bóng gió. Điều đó rất quan trong. 


( 


L4 


Cô gái tự mình cũng. hiều là quan trọng nhưng chủ 
lắc. đầu. 


_— Tôi đả gạn hỏi. Hắn chỉ nửa đùa nửa thật là khi 
trở lại sẽ đem về những tấm thám Ba-tu, 


Nicôlai Ivanôvich hết sức cảnh giác. Điều khuyên 
răn đầu tiên của người tình bảo là không bỏ qua một 
điều nhỏ mọn nào. Trong một nắm qua lời khuyên đó 
như đã lớn lên trong lš thức của anh. Những tấm thảm 
Ba-tư ? Vị tất đã là ngẫu nhiên. 


- Khi chia tay Cudonétxốp. chỉ dẫn cho cô gái : 
găng bằng mọi cách moi móc những gì có thê được ö ở 
Oócten. Làm ra vẻ buồn rầu về việc hắn đi nói bóng 
gió là không phải cò vô tình với hắn và tỏ ra lo ngại. 
Nhớ từng lời nói của hắn, dù thaạt nghe có NT quan 
trọng đến đâu đi nữa. 


Cudơnétxốp không mất thì giờ, sau vài tiếng đồng 
hô, một trong những người liên lạt của anh đã vội vä 
đưa tin về đơn vị. Ngay lập tức bas mật mã bay về 
Mátxcơva. 


| “Thượng ủy Dibéc khỏng thề gặp gố`*ợn nữa với 
ông bạn, có thề là thủ trưởng tương lai cˆa anh, vì 
ngày 21 tháng mười Một, ngay khi quay về ngôi nhà 
thường trú của mình, số lỗ phố Lêghiônư ở Rôyðnô, 
Maia Micôta hồi hộp báo cho anh một tỉn quải lạ : đội 
trưởng xung kích SS phôn Oócten theo lời đồn đã tự 
bắn trong phòng của mình ở « Phòng chữa răng » phố 
Đôitsestơratse. 


Cudơnétxốp không chút nghỉ ngờ rằng chẳng hề có 
thây của kế tự sát. Anh băn khoăn việc khác. Tại sao 
phôi Oócten lại cố gắng và bất ngờ rời Rôvơno bằng 
cách giả tạo một vụ sát như vậy (việc hắn giả tự sát 
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Cudơnetxốp không chút hồ nghỉ). Chỉ có hai nguyên 
nhân : : hắn bị gọi về Béeelinh, hay đả bối hận vì quá 
cởi mở với một sỉ quan bộ bình, Trọng trường hợp thứ 
hai Gudơnẻtxốp sẽ bị de dọa không Ít nguy hiềm, Phón 
Oỏcten có thê lo nghï đến việc loại trừ một người làm 
chứng nguy niêm cho hẳn. 


Ban chỉ huy đội áp dụng biện pháp. cân thiết đô 
đam bảo an toàn cho Cudơnétxốp. 


Chiếc máy bay C-51 chỡ tông. thống Mỹ Phơrăng- 
colin Đêlanô Rudơven đến Cainơ đã bay 1310 hãi lý trên 
kênh đào Nuê, ler útxalim, Bácda, sông Ophrát và Chỉ- 
grơ và sau cùng hạ cảnh ở sân bay 1êhêrăng. Mệt mỏi 
vì chuyển bay đài, ngài tông thống ốm yếu gần chết 
` được. chờ đến sử quản. Mỹ CIẾN, thành lê gần hai - 

cây SỐ... _ _ 


Nhóm tùy Hiếu của: 'Rudơyen. đến hội. nghỉ. 
mười bảy người. Trong đó có cố vấn riêng Hari Hồ & 
kin, ngài đô đốc Lêghi, chủ nhiệm văn phòng tông 
thống, Avôren Hariman, các tướng Mácsan Á cnên, 
Xômmácven, Hendi, Đỉn, thiểu tá Giôn Béttighe, rề tồng 
thống và những người khác, trong đó cỡ một đầu ' bếp 
Philíppin nỗi tiếng). ĐẾNG TÊN 


Sáng hôm sau, chủ nhật 28 tháng Mười một, Hari- 
man lo lắng cùng với chủ nhiệm bảo vệ mật của tông 
thống là Maiclơ Râyh bước vào phòng ngủ của Rudơven, 


Hariman báo cáo với Rudơven là người Ngựa vừa 
_mới cho biết rằng thành phố đầy dẫy gián điệp và có 
thê xảy ra «những điều không mong muốn đáng tiếc ». 
Theo lời nói lễ phép của Hariman thì có nghĩả là 
có một «vụ mưu sát ). 
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-~= Người Nựan đề nụh) ngài chuyên về một ngói nhà 
trên đất của sứ quán họ, ở đấy họ đảm bảo an toán 
tuyệt đổi Harimin kết thúc thông báo của mình như vậy: 


— Còn ỏng, ý kiến ông ra sao, ông Maieclơ ? — Ru- 
doven hỏi chủ nhiệm bảo vệ của mình. 


Maielơ chỉ ấp úng cải gì đó như là khuyên tông 
thống nên nhận đề nghi.. 


Vào ba giờ chiều tông thống và những người giúp 
- việc thân cận chuyền về lãnh thô của sứ quán Liên-xô 
ở trung tâm Têhêerăng. Nhóm những người cùng đi với 
tông thống còn lại thì ở Công viên Kempơ trụ sở tham 
mưu của quân dội Mỹ.. 


+ hoàng một tháng sau, cách Lầ &hẻrăng gần một 
ngàn cây số, trong rừng ngoại ô mọi người nhận được 
"những tờ báo Mátxcova bị chậm, một trong những tờ 
“đó, tờ « Sự thật» ngày 19 tháng Chạp năm 1943 các 
đồng chỉ đã tặng Nicôlai Ivanôvich Cudơnétxốp, tất 
nhiên anh không được phép đưa vào thành phố. Sau 
đó anh kề lại nội dung tin vắn, được gạch cần thận 
bằng bút chì đỏ cho Maia Micôta đề đền bù việc cô đã 
không được nhận những tấm thảm Ba-tư. | 

Tìn nói : 

« Luân-đôn ngày 17 tháng Chạp (Thông tấn xã Liên- 
xô). Theo thông bảo của phỏng viên hằng thòng tấn 
Hôitơ, tông thống Rudơven đã công bố trong một cuộc 
họp bảo rằng ông sẽ ở trong sử quản Nga ở lêhêrăng 
_ mà không ở trong sứ quản Mỹ vì Xtalin đã cho biết về 


những âm mưu của Đức. 


Nguyên soái Xtalin, Rudơven nỏi thêm, thông bảo 
rằng có thề sẽ có mệt vụ mưu sảt tất cả những người 
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tham dự hội nghị. Ông yêu. cầu tông thống Mỹ Hudơ- 
ven nghỉ ở sử quản Liên-xô đề khỏi phải đi lại trong 
thành phố... Tông thống tuyên bố rằng quanh TêẻÌ.< 
răng có thề có hàng trăm giản điệp Đức, Hudơven nói 
tiếp : Người Đức sẽ có lợi nếu như họ có thề thanh 
toán nguyên soái Xtalin, Soởcsin và tôi vào lúc mà 
chủng tôi đang đi lại trên đường phố Têhêrăng ». 
—— Trong thành phần quân đội xâm lược Ucơren, ngoài 
những bình đoàn Hitle còn có cải gọi là « Ôxtentơrúp- 
pen » —« Những đơn vị phía Đông ». Những đơn vị này 
- bao gồm những bỉnh đoàn QGPN —- « Quân giải phóng 


_ - Nga » (bọn cầm quyền phản bội vẫn hùng hồn gọi bọn 


Vơlaxốp phần bội như vậy), bọn « Côdắc » dân tộc chủ 
nghĩa Ucơren và những đơn vị lê dương khác nhau 
gồm những tên sinh ra ở Cápcadơ, ở Trung Á v.v... 
Chỉ huy chủng là viên tướng phôn Inghew. Nông cốt 
chủ yếu của « Ôxtentơrúppen » gồm những tên bạch vệ 
cũ vượt biên giới quay về cùng với bọn xâm lược, 
_ những tên phần bội Tô quốc xô-viết, phản bội lời thề. 
quân nhân, những tên tội phạm hình sự rõ ràng, kê cả - 
mọi phần tử chống xô-viết sống ở những ngõ ngách 
khác nhau, những tên dàn tộc chủ nghĩa tư sản và 
những tênz¿ẫn bã khác. Chỉ cần dẫn chứng một điều 
sau cũng đủ : một trong các phó của phôn Inghben là 
một tén Pếtura cỡ lớn Amêlianôviịch Páplenecô. Giờ đảy 
. tên này đã đôi chiếc mũ lông cừu cao có chóp lòng 
_ thòng bằng cái mũ lười trai có vành vênh lên của cấp 
tướng Đức. Tội lỗi của hắn trong những năm nội chiến, 
phân dân Ucơren vẫn còn chưa quên. 

Nhân dân vùng tạm chiếm khinh ghét và sợ hãi 
những tên đốn mạt đó thậm chí còn hơn eä bọn Đức. 


-_ Do khả năng chiến đấu kém ở ngoài mặt trận, 
những bính đoàn này được sử dụng trong một quy mô 
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không lớn lắm, Nhưng chúng lại được đùng vào việc 
bình định, đốt làng, bắn giết những dân thường.: 
Bọn Đức tùng chúng ra trước tiên đề đương đầu với 
du kích.. 


_—_ Ở đội người ta có đủ lý lẽ đề cho rằng việc xử tử. 
tên phôn Inghen sẽ làm cho những đội ngũ không lấy 
gì gắn bỏ với nhau ấy kinh hoàng, hoảng loạn, và sẽ 
_ chỉ cho chúng thấy sự trả thù trước mắt về tối phản 
bội là hoàn toàn không tránh khỏi. Ban chỉ huy đội côn: 
tỉnh đến: việc: một vài tên lính thường và chỉ huy cấp 
thấp nào đó của « Ôxtentơrúppen » mặc ảo Hitle vi hèn 
nhát, nhưng chưa sa ngã vào việc phản bội đồng bào 
sẽ đủ nghị lực và can đảm cắt đứt với bọn phát-xít, 
-chuộc tội trước Tô quốc. 


Kế hoạcH của trận đánh: sắp tới được vạch rất kỹ 

-_ lưỡng và ban chỉ huy đội thông qua. Việc thực hiện 
giao cho một nhóm tình báo nhỏ do Nicôlai Ivanôvich 

Cudơnétxốp đứng đầu. | 


Nhiệm vụ nặng nề và phức tạp giết tên phôn Inghen 
đó đối với tình bảo xò-viết có đễ đàng hơn do một tình 
huống không kém phần quan trọng ; trong nhà hắn, 
ngôi nhà dài một tầng ở số 3 ) phố Mơlưnarơxcaia đã cỏ 
người minh, Nguyên do là gần đây Liđia Lixốpxcaia có. 
một anh chàng theo đuôi mới. Hắn đâu phải một viên ' 
trunø úy, mà là một viên tưởng cao lớn, vai rộng với 
cái cồ cứng cáp của một đô vật eñ, còn tương đổi trẻ 
trung, tuôi độ 4ã. Phôn Inghen không phải một con 
người nhẹ dạ. Những chuyện tình phiêu lưu, ngầu nhiên 
đâu có làm hắn quan tâm. Nhưng bề ngoài của Liđìa - 
hấp dẫn, đứng đắn, dòng đồi bả tước cao quỷ, phong 
cách cao thượng vô tình đã làm hắn chủ ý. Rết quả, 
- phôn Inghen đưa ra một đề nghị hấp dẫn \ với Lixỗp- 
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Xcala : đồi cải vị trì bấp bênh của một eô hầu bàn hiệu 
cao lâu « Đỏitsègốpho» sang chức vụ hoàn toàn xứng 
đảng, có lợi về vàt chất hơn : chân nội trợ của tư lệnh 
« Những đơn vị phia Đông ». 


Thật bất ngờ, ÿ muốn của viên tưởng đã được sự 
đồng Ý của các nhàn viên Ghextapô ở Rôvơnô, là những 
kẻ chẳng tin ai, kề cả các viên tướng quốc xã. Liđia là 
người đưa tin của chủng và cơ quan an ninh.không bỏ 
qua khả năng đặt người theo đổi của mình bên cạnh 
tư lệnh « Ôxtentơrúppen ». Hơn nữa, bọn Ghextapô làm 
tất cả mọi cái thuộc quyền mình : mà ở nước Đức Hile 
liệu cỏ thê tìm thấy cái gì không phụ thuộc vào sở mật 
thảm quốc xã. Miễn sao Lixốpxeaia không có người 
cạnh tranh nguy hiềm. — .. Ỷ : | 


lrường hợp này có thê là duy nhất trong cả cuộc 
chiến tranh, một sự trùng hợp giữa lợi Ích của một viên 
tướng Hie với cơ quan an ninh phát-xit và cơ quan 
tình bảo xô-viết, _ mm nẽ... 


__ Qua bức tường phòng khách ngôi nhà số 3 phố 
Mơlưnarơxcaia người ta trông thấy và nghe thấy nhiều 
người ; có rất nhiều điều có thề kê lại. Inghen cỏ thỏi 
quen tiến hành những cuộc họp với phạm vi nhỏ hẹp 
gồm: những thuộc hạ thân tín của mình không ở cơ 
quan, mà ở nhà riêng. Nhờ vậy mà ngày nào ban chỉ 
huy đội cũng nhận được những tin tức rất thủ vị. Nlột 
trong những tin đó eó ảnh hưởng trực tiếp đến số phân 
của bản thân Inghen, xã 

Ban chỉ huy đội biết rõ ràng rằng một trong những 
cơ quan quan trọng nhất của bọn xâm lược ở Rôvơnô 
là bộ chí huy cao cấp SS và thú lĩnh cảnh sát Ueơren, 
viên tướng cảnh sát Hanxơ Adònphơ Pritxman, cầm 
đầu các đơn vị SS. Chính Pritxman trong những tháng 
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cuổi cùng của cuộc chiến tranh đã được HiHe bố 
nhiệm lình đạo xVêroyônphoz — một tô chức chủng 
tộc chiến đầu bí mật nồi tiếng, nhằm hoạt động khủng 
bổ ở hậu phương quân đồng mình.  - 


Thủ lĩnh cảnh sát Ueơren thường sống ở Béclinh 
với một đám đông tùy tùng ngồi chật ních trong bẩy, . 
tảm chiếc xe ô-tô. Hắn chỉ ghé sang Rôvơnö từng thời 
gian ngắn. Ngôi nhà Pritxman ở phố Kênigơberơstơraxc 
số 21, luôn luôn bị các tình báo viên của đơn vị theo 
- đỗi. Họ thông báo rằng trong những ngày cuối tháng 
mười ở ngôi nhà này có một cuộc họp lớn, chắc hắn 
là một cuộc họp quan trọng. Ngoài Pritxman, còn có 
tư lệnh hậu phương của quàn đội Đức, tưởng không 
quân Kjtxingơ, viên phỏ của hắn, tướng Menxerơ, trung 
trởng phôn Inghen và một người mới đến Rôvơnô, 
trung tưởng Pippe nôi tiếng về một loạt các cuộc bình 
định thực hiện ở các nước. châu. -Âu, trong vùng tạm 
chiếm của HiHe. Tên này được gọi là « Maixterơtốt » 
— «chuyên gia giết người ». Hắn tàn nhẫn đến mức 
lôi cả đồng bọn ra xử bắn cùng vớt dàn thường. 


_ Tinh chất quan trọng của cuộc họp còn thề hiện Ở 

chỗ cùng điều khiển với tên Pritxman, còn có tên «sếp 
_ đê banđencămphơ Phêrơlande»—« sếp về đấu tranh 
với bọn cướp» thủ lĩnh đơn vị SS Erich phôn đem Bắc 
— Dêlépxki, tên đao phủ tương lai của những người 
khởi nghĩa ở VácXòv]. 


Pritxman nói gì trong cuộc họp này, lúc đỏ chưa 
kịp biết. Nhưng sau hai ngày những vấn đề này được. 
đưa ra trong cuộc họp của những kẻ thừa hành, tô 
chức ở nhà tướng phôn Inghen. Viên tưởng vốn hiếu 
khách, luôn luôn vui vẻ tiếp đón các sĩ quan lâu năm. 
'VI vậy hắn giao cho Liđia Lixôpxcaia chuần bị cà phê 
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ở phòng bên cạnh, Do đó nội dụng lời phát biểu của 
nàn là tài liệu quỷ cho ban tham mưu đội. 


Lúc đầu phôn Inghen thông bảo cho thuộc hạ của 
mình những điều mà họ đã biết rõ : theo mệnh lệnh 
quốc trưởng, quản đội vinh quang của nước Đức đã 
san bằng giới tuyển mặt trận (nói một cách đơn giản 
là đã rút lui trước sức tấn công liên tục của Hồng quân 
khi đỏ đã tiến tời Kiép). Vì vậy, hắn nói tiếp, việc củng 
cố hậu phương vững chắc và tin cậy của mặt trận phía 
Đông có ý nghĩa đặc biệt. Tuy vậy, có điều đáng tiếc 
là hậu phương này đầy đẫy những hoạt động tích cực 
của du kích Liên-xô, làm tăng thêm khó khăn cho quân 
đội ngoài mặt trận. Đông thời phôn Inghen thông bảo 
cho những người có mặt mệnh lệnh của quốc trưởng _ 
_ thanh trừ tức khắc những đội du kích ở Ucơren. Nhàn 
thê, tư lệnh « Ôxtcntorinpen ». nhắc nhở đến chỉ thị 
của thống chế Câyten « Về cuộc đấu tranh SA À bọn 

kẻ cướp » mà các sĩ quan đều biết. À 


Trong bẩn chỉ thị nói « Cuộc đấu tranh này từ nay 
trở đi không được có điềm gì chung với hành động 
nghĩa hiệp của HgưỜi lính Và các quy. tíc công ước 
GIƠn€vVƠb. - 


Nếu cuộc đấu tranb, này không được tiến hành 
báng những phương tiện tàn nhân nhất, thì trong thời 
gian sắp tới lực lượng chúng ta sẽ không đủ. 

—_ VÌ vậy trong cuộc đấu tranh này quân đội có quyền 
bắt buộc phải áp dụng bất cứ biện pháp nào một cách 
không hạn chế, đề chống cả bọn đàn bà, trẻ con, nếu 
như việc đó đem lại hậu quả tốt. 


Tỏ ra mềm mỏng, dù bằng bất kỳ loại mềm sợ 
nào, đều là tội lỗi ». 
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Sau cùng phôn Iaghen thông báo rằng thú lĩnh đơn 
vì $§ Erich phôn đem Bắc Dôlepxki đã đến thánh phố 
đề lãnh đạo cuộc đấu tranh với bọn du kích ở rừng 
Vòluưni và rừog Hôvơnô. Viên tướng nói «cuộc sán du 
kich » sẽ bắt đầu vào tổng sáng ngày nmmùng tím tháng 
Mười một, Đêm trước hôm đó bọn Nga có ngày hội dân 
tộc, tất nhiên chúng số ấn mừng và vị tát có thê chống 
lại kịch liệt quân đội Đức. Trực tiếp chỉ đạo banh động 

là trung tường Pippe. 


~- Thưa các ngài, tôi tin rằng sắp tới đây tôi sẽ 
được nói chuyện với bọn chỉ huy du kích. 


š Ngay sau đó, Cudơnétxốp “: Valia Đơy ơgherơ' 
An ba cải tin của Liđia Lixốpxcaia. Thượng úy 
- Paun Dibéc biết tin về cuộc «sẵn du kích» sắp tới do 
_ một người quen -của mình, viên sĩ quan sen đâm dã. 
chiến Risắcđơ. Tên” này có nhiệm vụ tham gia. vào việc 
này, nhưng khòng hiểu sao, hẳn, hoàn toàn không vui 


mừng. Valia cũng ; được tên sếp tiến sĩ Cơrugơ cho biết _. 


cuộc cản quét bọn trộm Cướp. sắp tới ở cánh rừng Xu- 
- manh. Tên này có đặc điềm không tự chủ được trong 
4hi trò chuyện. Đối với Vaha hắn tin cần đặc biệt, vì 
biết rằng cô nhân viên trong đinh toàn quyền là do sự 
điều động của chính tên Côkhở. 


Những: đu kích của đội Međơveđiép ‹ qua nhiên.-e 
kỷ niệm ngày lễ vỉ đại của. nhân dàn Liên-xô. Ngày 6 


tháng Mười một họ nghe báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Nà Ã 


quốc phòng nhà nước và kỷ niệm lần thứ hai mươi sảu 
ngày .ách mạng tháng Mười. Ngày hôm sau nghe mệnh 


lệnh về việc Hồng. quân giải phóng Kiếp làm họ ì "Ất phần. 


khởi. Tõi đến họ tô,chức một buôi hòa nhạc lờn với 
khả năng của mình (trong đỏ có mặt các vị khách -— cáo 


vị chỉ huy: các đội du. kích láng giềng Prôcôpide, Gara- 
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xếp, Balitxki). Và họ chuần bị mọi thử cần thiết đề rạng 
sảng ngày ŠÄ đương đầu với quân thù. 


Bọn phảt-xÍI tùng ra một lực hrợng lớn về số lượng 
đề chống các đội du kích. Đội ngũ của «chuyên gia 
giêt người » Pippe gồm trung đoàn cảnh sát Bée-linh 
SỐ và số 2, đại đội SS của lữ đoàn xung kích SSŠ số 2 
của Đirơghivanghe (cỏ kèm những tên tội phạm hình 
Sự, được chúng cho thay tù ngục bằng chiến trường), 
bình đoàn tập hợp từ sư đoàn phóng lựa SS «Galitxia » 
SỐ 14 và các chỉ đội khác. | H AU) 


-_ Bọn Hitle sử đụng pháo binh, súng cối hạng nặng, 
kèm theo cả không quân. Đây nhất định là trận chiến 
đấu ác liệt nhất trong chin mươi hai trận đánh mà đội 
phải đương đầu trong suốt thời kỳ hoạt động trofg lòng 
địch. Đội đã chứng mình được cái đanh biệu kiêu hãnh 
của mình là «Những người chiến thắng». Lòng Yyêu 
nước, sự đũng cảm phi thường, chủ nghĩa anh hùng 
tập thê của những người xô-viết đã giúp họ chiến thắng 
trong trận chiến đấu khốc liệt không cân sức này. Bọn 
Hite bị đập tan và tháo chạy nhục nhã, chịu một tôn 
thất lớn lao về người chết và bị thương. Tên «chuyên 
gia giết người » -— tướng Pippe bị tử thương. Du kích 
lấy được khả nhiều chiến lợi phầm : một khâu đội cao 
xa, súng cối, súng máy, tiêu liên, súng trường, đạn 
_ dược và quân trang quân dụng khác. 


Đẻ tránh một trận đụng độ thứ hai nhất định sẽ 
diễn lại với một lực lượng phảát-xit còn lớn hơn nữa, 
đội đã nhồ địa điềm đóng quân đến một nơi khác. Tuy 
nhiên, trong khi bọn Hite chưa kịp hồi tỉnh sau trận 
"thất bại nặng nề ở rừng Xumanh ban chỉ huy đơn vị 
quyết định giáng một số đòn vào bọn hành chỉnh phát- 
xít ở Rôvơnô. Trước tiên giáng vào Inghen, như đối 
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với một trong những tên đứng đầu chủ yếu điều khiền 
chiến dịch bình định. Nhưng kế hoạch ban đầu đã được 
sửa đồi đáng kề : chiếu cố nguyện vọng muốn gặp chí 
huy du kích của viên tướng, nên quyết định không giết 
Inghen, mà phải bắt sống hắn, 


Ngày 10 tháng Mười một, Nieôlai Cudơnétxốp, Ivan 
Côritxki, HRôbẻc Glaax và Nicôlai Xtrutinxki ném lựu 
đạn và bắn sủng tự động vào xe ô-tô của Cút Cơnút. 
Tên Hitled may mắn: bị thương, hắn ngả vật ra thùng 
xe, những mảnh và những viên đạn sau bay vọt lên cao. 


___ Cũng thời gian đó Liđia Lixốpxcnia và Maia.Micóta 
lập một bản bảo cáo tỉ mỉ về nề nếp sinh hoạt của 
tưởng Inghen, về thời gian biều hàng ngày, về các hành 
trình, y.v... của hắn. Họ làm việc này rất gọn gàng, 
nhanh chóng. Thói quen sau đây của phôn Inghen được 
- Cudơnétxốp rất chú ý. Cũng như Đácghen, tên chỉ huy 
« Ôxtantơrúppen » luôn luôn chỉ ăn trưa ở nhà, vào lúc. 
- quả trưa và chỉ ăn một mình. Hắn thích chén, nên chỉ 
chậm bữa trưa trong những trường hợp dặc biệt. Trong 
- lúc ăn trưa ở nhà, ngoài viên tướng còn có Liđia phục 
vụ bàn ăn và một' tên nào đó trong hai viên sĩ quan tùy 
tùng và một tên cần vụ của hắn. 


“Ngoài công, việc bảo vệ do một tên lính gác đấu 
nhiệm từ sáng cho đến 6 giờ chiều, từ 6 giờ chiều đến 
sáng hôm sau lính gác được tăng cường lên ba tên. Từ 
đó rút ra kết luận là hành động hợp lý hơn cả nên tiến 
hành không chậm quá 6: giờ chiêu, hay tốt hơn là vào 
lúc ăn trưa khoảng 1 giờ chiều. “- 


May mắn là hai tên sỉ quan tùy tùng của viên tưởng 
và tên cần vụ theở lệnh: hắn đều có việc, gọi là công 
cản, về Đức. Thực ra phỏn Inghen giao cho chủng mang 
về gia đình hắn những của trộm cướp và lương thực. 
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Như vậy là trong khoảng từ 10 đến 17 tháng Mười :ac†t 
lùe ăn trưa trong nhà hắn chỉ có một tên cần vụ. 


Theo dự định, toàn bộ chiến địch bắt cóc gôm hai 
phần : phần chuần bị giao cho Liđìa Lixôpxcala và 
Maia Micòta (cò hay có mặt ở nhà riêng và tên tưởng 
đã quen vời sự có mặt của cô ở trong nhà). Phân thực 
hiện do Nicòlai Cudơnẻtxốp, lan Caminxki, Aicôlai 
Ntruinxki, Metsixláp Xehêphanxki, một người Ba-lan 
trán rộng có một cuộc đời dáng chủ ý. _ 


Nchephanxki sinh ở Vácsava. Vào cuối những năm 
ba mùừơi anh đã phục vụ trong quân đội ở lìôvơnò, 
trong bộ phận của nước Ba-lan để quốc. Ảnh lấy vợ ở 
đây. Giữa tháng 9 năm 1939 Àlêtsixláp cũng như hàng 
“nghìn người lính Ba-]an khác bị bắt làm tù bình của 
bọn phát-xÍt. Anh trốn khöj trại tù, vượt biến giới vào 
lãnh thồ Liên-xoỏ. Tới đây anh tự nguyện gia nhập Hồng 
- quân, Một thời gian sau anh được gọi lên ban chỉ huy 
giao cho hoạt động tình bảo xó-viếtL  — - 

Xchéephanxki lại quay về tỏ quốc. ĐỀ trơ lại, anh 
nhận được một thông hành miệng đặc biệt: « Khách từ 
VácsSava ». - Lên h Ni n0 | th N tệ 

Sau này Xchêphanxki nhờ lại : 

«Lần cuối cùng tôi qua biên giới vào tháng Sáu 
năm 1941. Trên đường đi, tỏi thu thập tin tức về những 
"cuộc chuyền quản của các đơn vị Đức, nào vũ khi, 
trang phục, thiết bị, các dấu hiệu trên ô-tô. Xe`tăng 
“và máy bay chuyên sang phía đông. Còn ở trong rừng 
toi-tróng thấy những kho xăng. Ở gần biên giới đồn 
trú một đơn vị lớn quân Hite. Trở về bằng đường cũ 
là không thề được. Việt ng _ 

_ Thứ bẩy 21 tháng Sảu năm 1941 tôi quyết định vượt 
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qua sòng lugơ, Tỏi năm trong các bụi cây ven sóng 
chờ đến gìm tối, Bọn tuần tra đứng sách lôi vii chụ2 
bườc. Lúe đầu tôi bò đướởi hàng rào thép gai, sau đó 
tôi chạy và nhảy xuống nước. Nước không sáu lám. 
Nhưng bọn Hitle đẩ trông thấy và bắn theo, Tói dã 
chạy sang bờ ta, Khbầu lệnh «Khách từ Vácsava» tác 
động nhanh như chớp. Tòi báo cáo ở ban chỉ huy 
những điều đä thầy, Căn cứ vào đó có thê rút ra một 
kết luàn : chiên tranh † Súng ra, máy bay bợn phát-xít 
ném bom, khẳng định giả thiết khủng khiếp dó. Bọn - 
Đức Hite đã tần công Liên-xô. ) 


Xchephanxki chuyển về Rôvơnò và Ở lại vùng tạm 
chiếm không phải ngẫu nhiên. Bộ chỉ huy đã ra lệnh 
_ cho anh như vậy. Anh và chờ đợi khi nào Liên-xô 
cần đến. Và đã đến... 


„ Ngày 15 tháng Mười một năm 1943 toàn tồ chiến 
đấu tập hợp ở nhà Mêtsixláp. Xchêphanxki. Họ chuâần bị 
-_ nốt những phần cuối. Lại một lân nữa và một lần nữa 
Cudơnétxốp chú ý kiềm tra từng chỉ tiết. Anh nhớ rổ 
lần đầu khi vào thành phố, thượng úy Dibec đã làm 
những quân nhân gặp anh đề ý đến như thể nào do 
việc anh đã đội ì mũ cào mào. mà thông . là mũ 
hrởi trai... - “^^ 


9Q: 


Hình như bây giờ mọi thứ đều ồn thỏa. Quân phục 
tuy không mới, nhưng: đã là, gấp tử tế. Trên cầu vai 
bậc thượng ủy có một. vạch. lượn sóng. Trên ngực áo 
dưới túi trái đính « Chữ thập sắt» loại nhất. Ở khuyết 
áo cài băng đen đỏ trắng « 'Chữ thập sắt» loại hai, 
Trong quân đội Đức đặt ra như vậy — khi nhận một 
huân chương cao hơn, thì cái thấp chỉ đeo cuống. Huy 
chương «Cuộc chiến dịch mùa đông sang phía đông ». 
Bên phải, một huy hiệu khác biệt, gọi là huy hiệu vàng 
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do bị thương nặng. Và rõ ràng rằng: cấp bậc, huần 
chương và thương tật đều được ghỉ cần thận vào sô 
quân nhân. Vũ khi cũng kiềm tra kỹ lưỡng, mặc dù dự 
kiến công việc tiến hành không phải bằng súng. 


Kiêm tra xong trang bị riêng, Nicôlai Ivanôvich 
kiêm tra đến các đồng chí. Xtrutinxki,đã quen thuộc 
với bộ « xtơrêliô » của tô chức vận tải quân sự Đức. lan 
Caminxki và Mêtsixláp Achêphanxki mặc quần ảo các 
sĩ quan thuộc dinh cao ủy Ucơren. Đối với họ kiều 
trang phục kỳ thật mởi mẻ nhưng Xchêphanxkli, một 
người phục vụ lâu năm, cần mẫn, thì trong bất kỳ trang 
phục nào cũng thấy thoải mái. Còn đối với Caminxki, 
một trong những anh chàng trẻ đẹp thì ảo khoác và 
mũ lưỡi trai bao giờ cũng hợp. Ở họ mọi cải cũng đâu 
vào dây cả. 


— Xe thế nào ? — Cudơnétxốp hỏi Xtrutinxki, 


— Hất tốt, Nieôlai Ivanovich ạ. 


-_ Xtrutinxki hiều ần ý sau câu hỏi của Cudơnétxốp. 


i Chiếc xe «atle» lấy từ gara của khu trưởng cảnh 
sát Beêrơ. Đề có thê tiến hành chiến dịch chiếc xe phải 
sớn lại, và vấn đề này không đơn giản như những ai 
chưa từng làm tưởng tượng : Về việc này các tình báo 
có những chuyên gia riêng của mình. Đó là Vaxili Bu- 
rim và Grigôri Pônômarencô. Họ sơn l+i ô-tò một cách: 
sáng tạo đến nói không thề nói được rằng lớp sơn mới 
trên vỏ mới chỉ quét độ vài ngày, mà không phải là 
_ một năm trước. Chỗ nào cần có vết xây xát họ tạo ra. 
Còn biền số thì sao ? Xtrutinxki bao giờ cũng có vài 
tấm dự phòng cho các cơ quan dân sự cũng như 
quân sự. 


Ắ 
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Cudơnetxốp nhìn đồng hồ. Đã mười hai giớ. Anh 
đứng dày. Đã đến giờ. 


. Ghiếc ô-tô catle» xám đài vấy bùn đất tháng 
mười trên bảnh phỏng như bay vào phố trung tâm 
Đôitsestơraxe. Di độ vài phút, ô-tô ngoặt sang bên phải 
rễ vào phố Molưnarơxenia thanh vắng. Những ngôi nhà 
nhỏ một tầng thấp thoáng phía sau. Cũng như ở phố 
ŠSôlôxơstơrat ở đây không thấy mấy người qua lại,Dân 
địa phương đi vòng tránh cái phố này, vÌ ở đó có nhiều 
sĩ quan Đức. Và đây ngôi nhà trắng một tầng của 
tưởng Inghen có vườn cây bao quanh. Trước cửa, tên 
linh gác súng khoác vai uề oải đo bước. Chợt trông 
thấy ôtô, có các sĩ quan, hắn ưỡn người đứng nghiêm. 


'Cudơnẻtxốp không ngoái lại, liếc nhìn vào cửa số 
góc nhà. Rèm cửa buông một nửa. lãđìa ra tín hiệu 
này bảo rằng chiến dịch th gác lại — thế là đã ba 
_ ngày liền rồi l 


— Đi thẳng — nói rít qua kể răng Cudơnẻtxốp ra 
lệnh cho Xtrutinxki và chiếc «: atle » xám chạy đi tiếp. 

_ Chỗ dừng cạnh tiệm ăn xinh xắn ở góc phố. Đây. 
là nơi hẹn trước gặp gở với Liđia. Cudơnétxốp ghé vào 
khách san gọi cà phê và rượu mùi. Những người còn 
lai ngồi trong xe. Mười hai phút sau Liđia đến. Vui vẻ, 
hoat bát, cô đến hôn má thượng ủy Dibéc và ngôi vào 
bàn của anh. Chẳng có ai nhìn về phía họ : một sĩ 
quan đến gặp một tiêu thư quen biết, địa phương. 
Chuyện bình thường, có øì là lạ. _ 


Xen giữa câu chuyện phiếm Liđỉia nỏi khẽ : 


“ 


— Chớ có lo ngại, không có chuyện gì cả. Viên 
tướng gọi điện thoại nói rằng nản lại ở ban tham mưu 
nhưng đến bốn giờ chiều nhất định sẽ về. Tôi và Maia 
đã sẵn sàng. Chúng ta phải đợi vậy. 


® 
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| Cuđdonetxốp như cất được gánh nặng trên vai. 
(hàm lại, chứ không phải hoàn lại như hôm qua và 
hỏm kỈa, vì Inghen không về nhà ăn trưa, Sự căng 
thắng về tỉnh thần của anh và các anh em khác đã đến 
tột độ. Chờ đợi, chuần bị và bất chợt lại hoãn lại, rồi 
sau đỏ lại sản sàng ở tư thể chiến đấu, tập hợp, tập 
trung tư tưở n8 và tự chủ. ` 


Uổng xong cà-phê, Liđia đứng dậy, sửa mái tóc 
rồi bước nhanh ra cửa, khua vang gót đôi giảy hợp 
thời trang. 


Cudơnétxốp thanh toán nhanh với người hầu bàn 
rồi cũng rời tiệm ăn. Một cuộc họp ngắn. trong xe. Làm 
gì bây giờ cho đến bốn giờ chiêu. Quay về nhà Xehê- 
phanxki thì không nên. Chạy vở vần trên đường phố 
lại càng không nên nữa. Cuđdơnétvốp bất chợt đề nghị: 
tốt hơn hết là chơi cho thỏa thích. Thần kinh còn cần 
phải,vững vàng. Hay ta ra ngoại thành 2 


Quả là một quyết định thú vị... Thật khỏ mà tín 
- được rằng trước khi hoàn thành công việc của mình, 
những người tình báo đã thanh thản dạo chơi hai 
_ tiếng đồng hồ trong rừng mùa thu, như đề cùng thiên 
nhiên lầy thêm sức lực và lòng đũng cảm. 


Đúng mười sáu giờ, chiếc «atle » dài màu xám đã 
đồ cạnh nhà số 3 phố Mơlưnarơxcaia. lèm cửa góc 
phòng đã cuốn lên tận đỉnh I Lần này, họ như gặp 
được cải gì đỏ may mắn : đúng hai phút trước đáy hai 
viên tưởng Kerơne và Amêlianoviích Páplenco rời khói 
thềm nhà bên cạnh. Đụng với bọn này công việc có 
thê bị cản trơ. 


Cudơnétxốp bước ra khỏi xe hỏi tên « Côdắc 5 đang - 
đứng tFỡn Người ;: 


20 _ : s _ : 





-—¬ Tưởng quân đã về chưa ? 


| Tên « Cô dc » (sau này mới biết họ của hắn là Lu- 
cốpxki) lắp bắp như có lỗi rằng không biết tiếng Đức. 


Thượng ủy vậy tay, kiên quyết bước lên thêm. 
- Những người còn lại đi theo anh. Như đã quy định, 
Xtrutinxki không tắt máy, mà đặt số không đề khi 
mọi việc xong xuôi sẽ không bị lỡ một giây. Trong. 
phỏng khách, tên cần vụ vội vã ra gặp Cudơnétxốn. 
_Hắn cũng là «Côdắe», nhưng biết nói tiếng Đức... 


— Ngài thượng ủy; bề trên không có nhà. Ngài sẻ đợi 
hay lệnh truyền đạt gì... — và hắn Kặng đi khi trông 
thấy khầu «vante » nhằm thẳng vào ngực hắn. 


+ — Im! Không làm ồn! — Cudơnẻtxốp ra lệnh bằng - 
tiếng Nga — Tao là du kích xò-viết, hiều chưa ? - 


-_ Tên cần vụ họ là Miaxnhicốp dù không hiện tất cả 
mọi chuyện xảy ra, nhưng dẫu sao cũng hiệu rằng cải 
chính là có một khầu « vante » đã lên đạn ngắm thẳng 
vào hắn. Hắn thất đảm ngã lăn ra sàn. Người ta xốc 
nách nó dậy và khám ngay lập tức. Tuy vậy, đúng như 
dự đoán, hắn không mang vũ khi. : 

Từ những phòng ở xa xuất hiện Liđia và Maia. 
Cudơnétxốp gật đầu ra hiệu bình thường rồi bước ra + 
thềm gọi tên lính gác bằng tiếng Nga chọ chẹ. lên này 
đo dự lắp bắp nói điều lệnh. Cudơnẻtxốp cất giọng cao 
hơn nhắc lại mệnh lệnh. Lucốpxki vội và phục tùng. 
"Tên Côdắc chưa kịp hiều cái gì đã xảy ra, liền bị tước 
vũ khí ngay ở bậc thềm. Hắn bị đầy vào phòng khách 
_ đặt ngồi cạnh Miaxnhicốp. : 


Cuộc lụe soát nhà bắt đầu khần trương, nhưng kỹ 
càng. Bản đồ, ảnh chụp, công văn, thư riêng lHệng tất 
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cả vào trong chiếc cặp da căng phông của viên tướng 
— VỀ căn cứ sẽ phân tích cải gì trong đó là quý gi, 
cải gì không cần. Bây giờ không có thì giờ. 


Trong lủe những người tình báo làm việc, hai chị 
em đền tâm tình với những người Côdắc theo sáng 
kiến riêng. : | 


Maia không thương tiếc mắng vào mặt chúng : 


— È, các anh làm những tên bù nhìn cho bọn Đức 
phát xit. Thể thì còn ra thế nào ? Các anh có biết rằng 
quân ta đã chiếm lại Kiếp không ?. 


Tên cần vụ biện bạch mơ hồ lấy cớ là bị động viên 
cưỡng bức. Hắn nói rằng nếu tùy lựa chọn thì không 
bao giờ hắn hầu hạ bọn Đức,” SG 


Lính gác Lucốpxki tô ra kiên quyết hơn. Khó mà 
nói được rằng cái con người đã phạm sai lầm ghê gởm, 
chẳắng mấy ai may mắn được cỏ dịp hối cải, trong 
mười lăm — hai mươi phút nói chuyện với các cô gái 
này đã xúc động đến mức nào. Nhưng dù sao thì chắc 
chắn là nghyên cải việc hai người phụ nữ còn trẻ này 
không sợ hãi trở thành du kịch, còn hắn — một thanh 
niên khỏe mạnh lại có lúc hèn nhát, đã tác động mạnh 
đến hắn. Hắn bất ngờ đứng dậy đề nghị với Nicôlai 
Ivanôvích. _ TH ca IAP Sang RAO XÊnh | 

— Có thề xảy ra chuyện không hay... Tên cắt gác 
có thế đến, Cho phép tôi ra đứng gác." 


Trong giây phút Cudonétxốp nghĩ, quả Lueðpxki 
nói phải. Và anh đồng ý, tuy rõ ràng là có phần mạo 
hiệm. Linh tính người tình bảo và trái tìm NĐØười XÔ- 
viết cho anh biết : có thề tin được. Lueðpxki đứng gác. 
Thực ra đề đề phòng hắn, mọi người đã lấy đạn trong 
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Ồ sùng và bao đạn của hắn ra Ngoài ra theo hiệu của 
Cudơnẻtxốp, Xtrutinxki cầm tiểu liên trong tay, chú ý 
theo đồi từng củ động của hắn. 


Khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô ở phía xe, thì 
cuộc lục lọi đã xong. Liđia hơi hé rèm, trông thấy 
chiếc xe «Merơxeđẻe» lớn sơn đen ló ra ở góc phố. 
Viên tướng I 


tudơnẻtxốp không cần phải ra lệnh. Trong chốc 
“ lát ai nãy đều đứng vào chỗ, im phăng phắc, chờ đợi 
cải thời điềm chủ yếu của công việc. 


Bậc thềm cót két dưới sức nặng của những bước 


- Chân và viên tướng đã vào phòng ngoài. Lixốpxcala ra / 


đón, nhún chân "chào và giúp hốt. Inghen cởi ảo 


: ty tác) 


\.e Hôm nay viên Hướng đó: về phẩn khởi. Hắn xoa má 


-_ LÌđiay buông vài lời khen xã giao suồng sä với chị và 


= Maia ; hắn hói han vui vẻ tiêu thư Liđia đã làm món 


khoai rán yêu thích hắn đã đặt từ hôm qua chưa? Và: 
-hắn băn khoăn hói viên sĩ quan lạ mặt bất chợt hiện 


_ Ta ngay cửara vào. 


_— Anh là ai ? 


—- Bình tỉnh, tưởng quân l — viên thượng ủy la 
mặt, nói như ra lệnh. Viên Ngang chợt nhận ra khầu 
súng ngắn trong tay anh. _ 


Thoạt đầu tên tưởng còn ngỡ ngàng, nhưng lát sau 
hắn chợt nhớ ra con người đã bắn Ghen và Đácghen. 
Với cả cái thân hình lực lưỡng to lớn, hắn lao vào 
người tình báo. Caminxki và Xechêphanxki vội đến giúp 
2udơnétxốp. Tronð cuộc vật lộn tuyệt vọng, họ bám 
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chặt lấy nhau. Viên tướng rất khỏe, biết đánh nhau, 
hơn nữa sự hung hần làm sức hắn tăng gấp bội: Họ 
đánh nhau bằng nắm đấm và gót giày, Không chịu nói 
Miaxnhicốp cũng tham gia vào cuộc vật lộn. Anh lăn 
xả vào, Dùng toàn thân anh nằm đè lên bộ dò của tên 
nguyên là chỉ huy của mình, ghì chặt xuống sàn. Khó 
khăn lắm mới trỏi được tên tướng. 


lan Caminxki trỏi tay hắn, Nhưng vì không có kinh 
nghiệm, nên rất lúng túng, trôi không chặt, điều đó 
chẳng bao làu cũng đã lò ra. 


Vừa nghỉ tay, Cuđơnétxốp vừa khuyên tên tưởng 
phátxít không nên cưỡng lại, nếu không, sẽ phải đùng 
đến vũ khí. Phôn Inghen im bặt. : Ki n 

Người ra khỏi nhà đầu tiên là Caminxki và Achê- 
phanxki với chiếc cặp. Sau đó đến Xtrutinxki và Mia- 
xahieốp khnân và xếp” va li của viên tưởng vào thùng 
xe. Trước đó, theo lệnh Cudơnétxốp, anh cần vụ đê-ại 
trên bàn một mảnh giấy với nội dung như sau : | 

« Cảm ơn bát cháo sữa: Tao đi theo du kịch và mang 
theo tên tưởng. Bọn xâm lược Đức phải chết !_- 

CHỆNÀ Người Côdắc. »_ 
Ý nghĩ về mảnh giấy này bất chợt đến với Cudơ- 
nétxốp. Đó là một nước cờ tuyệt hay đề làm lạc hưởng 
bọn Ghextapô. ` : _- Xử Ti VÀ, 
Người bước ra bực thềm sau cùng là Nieôlai Ivanô- 
vích. Anh giữ khuỷu tay phôn Inghen, Cánh tay tên tưởng 
đã bị trói giật cánh khuỷu. Miaxnhieốp và Xchêphanxki 
đã ngồi lên xe. Xtrutinxki đứng cạnh cửa xe mở sẵn. 

=— Nhanh lên I — Nicôlai Ivanôvich chợt nghe thấy 
giọng hồi hộp của Lueốpxki.— Sắp đồi gác : 
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Hẳn là Inghen biết tiếng Nga. Vì vậy đúng lúc đó 
hắn vùng lên đánh vào mặt Cudơnétxốp, lấy lưỡi đầy 
_ giỏ trong môm ra và hô lên : 


) 


— Khinloơphe ! Khinlơphe ! («Cứu với l » «€©ứu 
với 1! ») 


Ktrutinxki, Caminxki và Cudơnétxốp khó nhọc 
mới tìm được vai tên tướng, lại nhét giê vào mồm hắn, 
trùm lên đầu hắn chiếc áo capốt đề những người qua 
lại không ai ngẫu nhiên nhận ra mặt bắn, Tên tướng 

- lựa khẻo đá ủng vào bụng Caminxki. Đau quá lan gập 
người lại. Nhờ có Lueốpxki vứt khầu súng của mình - 
chạy lại giúp họ trói tên tướng, đầy hắn vào trong chiếc ˆ 
& Ätle », ép xuống sản không cho động đậy. 7 


- Xtrntiâaxki không kịp mở máy tăng tốc độ thì... 
— Có chuyện gì Sảy ra Ở đây 9 


- Cuđơnẻtxốp quay ngoắt lại. Bốn tên sĩ quan Đức 

_vừa cởi bao súng vừa chạy tới xe. Trong lúc rối loạn, 

- không một người tình báo nào đề ý chúng từ đâu tới và: 

đã kịp hiệu đầu đuôi câu chuyện chưa. Đây là phút 

_ quyết định của chiến dịch khi con bài đã bị phơi bày 
hết : là kết quả của công việc và là sự sống còu của `. 


‹ 


»x * 42 ®* 


phải chạy trốn ngay lập tức. Như vậy có khả năng tranh - 
thú được thời gian quý báu. _ " 


Anh bình tĨnh bước đến trước mặt bọn Hitle, chào _ 
và tự giới thiệu : _ k 2 
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. 


— đôi là sÏ quan an ninh. Chúng tôi theo dõi 'và 
vừa bắt được một tên khủng bố Liên-xô mặc quân phục 
ta. Yêu cầu tỉn vào thầm quyền của tôi. 


- Vừa nói anh vừa giơ lòng bàn tay cho bọn sĩ ke” 
trong đỏ lờ mờ ảnh lên tấm kim loại -- huy hiệu có số 
của nhân viên mật thảm quốc gia. 


Đỏ là một bước rất mạnh. Trong quân đội Đức 
không thề tìm ra một sĩ quan ở bất cứ cấp nào dám 
vặn hỏi người cỏ chiếc huy hiệu này. Trừ trường hợp... 
hẳn cũng cỏ trong tủi một cái như vậy. Không tên nào 
trong bốn đứa cỏ. Và vai trò này cần đóng đến cùng. 
Thượng úy cất huy hiệu, và rút trong túi áo khoác ra 
một quyền sô tay và bút chì: Anh yêu cầu bọn sỉ quan 
xuất trình giấy tờ vàxgiải thích : « Có thể cần đến các 
ngài đề làm chứng ». guuêi th mg cảnh : 

Bọn sĩ quan ngoan ngoän thực hiện yêu cầu của 
anh. Thượng úy xem giấy tờ của chúng, ghỉ tên họ rồi 
trả lại chủ. Nhưng chỉ đựa cho ba người, còn người 
thứ tư anh giữ lại. ˆ _._.a na... an 

— Thưa ngài Granau, — anh nói với tên quân nhân 
vạm vỡ mặc bađơxuy da nâu,— ngài sẽ đi với chúng 
tôi đến Ghextapô. Bằng chứng của ngài đối với chúng 
tôi rất quý. Còn các ngài có thể tự do, 

Người mặc bađơxuy đa nhún vai và thần nhiên ngồi. 
vào xe. Hắn là đại ủy Granau, lái xe riêng của cao ủy, 
đến thăm Ghextapô phỏng có gỉ mà lo ngại. Thật là cực 
may : ngoài tên tướng phôn Inghen còn có cả tài xế 
của tên Côkhơ. .  -ˆ _ 


Ba sĩ quan chào, vội vä lỉnh xa nơi xây ra sự kiện. 
Cudơnétxốp quay về chiếc « Átle» ngồi vào ghế trước 
bên cạnh Xtrutinxki. Sến ác, 
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B«ảy giờ này ra một vấn đề mới : xe đã chật ních 
. bảy người. Lại còn phải có chỗ nào đó dành cho lan 
Caminxki một chỗ, Gó điều không có hoàn cảnh nào 
lại không có lối thoát. Đề khẳng định điều này, lấn chật 
vật chui vào hỏm đựng đồ. Khi anh Èừa kịp sập cái nắp 
hòm xe xuống, thì chiếc « Átle » lần vào trong màn đêm 
tối. Mở hết tốc độ, vòng vèo trên phố vắng. Chiếc xe 
_©Ùayra ngoại thành và hai giờ sau đã đưa các vị khách 
đến chỗ trốn an toàn ở trang ấp của Valentin Taikhơ- 
man, gần các làng Sân Mới và Tsécscôie Cổvaxilơvô. 


Chủ trang ấp là một nông dân nghèo Ba-lan mà số . 
phận đã đành cho một gia đình lớn chín đứa con. Đứa 
lớn nhất mười bảy, đứa bé nhất mới biết bò, Trước 
1939 gia đình sống trong nghèo đói, tuyệt vọng; chỉ còn 
thiểu có chết đói, mới mở mặt lên được dưới chính 
quyền xô-viết. Taikhơman được trợ cấp đông con. Điều 
này làm ông cảm động rơi nước mắt... Lễ dỉ nhiên ông 
và gia đình ông căm ghét bọn xâm lược và khí cần thiết 
- Valentin dành trang ấp của mình cho những người tình 
_báo xô-viết. PS 6 vi Ế coi ^Ã 


Về mùa hạ, từ ngoài đường cái khỏ mà nhận ra 
trang ấp này sau những cành lá cây anh đào, táo. Vì 
vậy trang ấp là một nơi hội họp rất thuận lợi. Cudơ- 
„  nétxốp đưa Inghen và Granau về nơi kín đáo này. 
- Anh phân tích đủng đắn rằng ngày hôm ấy không 
thề đưa tù binh về căn cứ được vì tên tướng về ăncơm 
"trưa muộn, thời giờ mất đi và việc bắt không phải. 
không có người biết. Thực vậy, tên gác mởi không 
thấy Lucốpxki tại chỗ liền nồi báo động. Một tên linh 
nào đó đã nhặt được ngay trước cửa nhà chiếc mũ 
lưỡi trai của phôn Inghen đánh rơi trong lúc vật lộn. 
Lập tức hẳn báo cho Ghextapô và SÐĐ, “ 
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Các đường ra ngoại thành đều bị chắn thản, một 
vòng vày không thề vượt qua. Cuộc lùng sục bát đầu 
kẻo đài trong mấy ngày liền. Về sau tình bảo xô-viết 
lầy được thông bảo sau đày của bọn Hitde truyền quá 
điện đài : ' 


&Cần phải chủ ý đến việc ngày 15 tháng Mười một 
năm 1913 bọn du kích ở Rôvơnô đã bắt cóc ngài chỉ 
huy quân đội phía Đông, thiếu tướng Inghen và đem đi 
xa bằng xe ngựa, có thề là một chiếc xe ô-tô nào đó. 


Tronế toàn quân khu phải đặt ngay trạm kiêm soát 
các ð-tô. Các tư lệnh địa phương phải ra chỉ thị thực 
hiện việc kiềm tra này trong địa phương mình với sự 
giúp đỡ của vệ binh địa phương ». _ ñ 


Đêm đến Nicôlai Cudơnétxốp tra hồi viên tưởng và 
tên lái xe của. Côkhơ. Đúng như đã mong đợi, những 
tin tức nhận được từ bọn này có một giá trị lớn lao 
đối với ban chỉ huy. Vì không thê đưa Inghen và Gra- 
nau về đội được, nên cuối cùng hai tên HiHe đã tìm 
được phần mộ của mình ở trang ấp này... 


Vì nghỉ ngờ có đính lu đến vụ bắt cóc, nên Lỉ- 
xốpxcaia và Micôta đều bị bọn tình báo quân đội bắt 
—— giữ. Nhưng các cô đã đoản trước việc đỏ nên đã cỏ sự 

chuân bị thích hợp. ` - HỆ ì 


San vải ngày Liđỉa được tha theo lệnh các sếp của 
mình ở Ghextapô. Maia cũng chứng mìinh được rằng 
cô vắng mặt khi xảy ra vụ đó. — - 


Cũng thời gian này ở Rôvơnô đã hoàn thành việc 
chuẩn bị kế hoạch tấn công bọn xâm lược tiếp theo của 
ban chỉ huy đội. Việc thực hiện giao cho chiến sĩ tình 
báo Mikhain Sépfsúc có sự giúp đở của các đồng chí 


s 
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hoạt động bí mật Vaxili Hơrixốp, Payen Xerốp và Piốt 
Bủtnich. Đề tực hiện nhiệm vụ Septsúe được trang bị 
một trải mìn định giờ thật mạnh đựng trong chiếc yaly. 
Bộ tử cỏ nhiệm vụ gây nồ ga xe lửa Rôvơnô. 


Len lỏi vào đây không phải dễ, Thành phố bao 
trùm một không khí hoảng hốt. Sau khí Hồng quán 
giai phóng Kiếp có tin đồn rằng %xe tăng xô-viết đã 
chiếm Nôvôgrát Vôlưnxki; gia đình sỉ quan, quan chức 
không còn suy nghỉ gì nữa ngoài việc bỏ chạy. Tất cả 
vội vä đi về phía Tây. Xe lửa chật ních, nhà ga đầy 
khách chờ đến lượt đi. Đề ngăn cẩn dòng người trốn 
chạy và duy trì trật tự, nhà ga vây kín bằng một bức 
tường sen đầm. Séptsúc không sao lọt vào nồi. 


Mikhain là một chiến sỉ tình báo có kinh nghiệm 
và không thích làm liều. Anh quyết định không nên vơ 
vần ở quanh øa, ngay trước mặt bọn sen đầm, mà phải 
tìm một « bạn đường » loại cổ ở các phố cạnh ga. Cầu 
được ước thấy, Tn8ười bạn đường như vậy là maột trung 
tá đã đứng tuôi, lặc lè xách hai chiếc valy. 5eptsúc có 
một chiếc xe ngựa đề dùng cho công việc làm này.Ảnh ˆ 
cho xe đuồi theo trung tả, dừng ngựa lại và đề, nghị 
chở giúp hắn đến ga. Một người chở bàng thuê ! Khác 
nào có. cứu tỉnh từ trên trời rơi xuống, tên Hitle mừng 
rỡ chẳng còn biết cảm ơn anh thế nào. Sau đó mọi việc 
đều đơn giản. Séptsúc ngang nhiên dong xe đến cửa 
chính nhà ga. Xêrốp, Bútních xách, ba chiếc valy (chiếc - 
thứ ba là của mình, chính là chiếc có mìn) cùng với 
tên Hitle đi vào cửa. Sen đầm giữ họ lại, nhưng viên 
trung tá tuyên bố rằng « đày là người cùng đi với hắn ». 


Theo gót viên trung tá, các tình bảo len vào phòng 
chờ loại một dành cho các sĩ quan cao cấp và tùy tùnz 
của chúng. Nhưng ngay cả phòng ưu tiên cũng ch, - 
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nịch. Vất và lắm, những người tình báo mới kiếm được 
cho tên Đức œ&của mình » một chỗ trên chiếc ghế dài. 
Họ đặt bên cạnh hắn hai chiếc valy da buộc búng đây 
to, chiếc thử ba đầy vào dưới gầm ghế. Không một ai 
đề ỷ đến họ tỷ nào, 


Chủc tên trung tả lên đường may mắn, Xêrốp và 
Bủtnich thần nhiên rời ga. Họ ra khỏi đây không chút 
khỏ khăn nào Mìn mạnh tác động vào đúng giờ đã 
định -- hai giờ rưỡi đêm. Trần nhà gian phòng chờ 
loại một bị phả hủy hoàn toàn, mảnh vỡ giết chết hơn 
hai chục tên sĩ quan cao cấp, từ thiếu tá trở lên, ngoài 
ra còn làm bị thương tới gần một trăm ba mươi tên. 
Một sự rồi loạn bắt đầu. Tiếng rên la, tiếng súng lục 
nô hòa thành tiếng kèu hỗn loạn khó tả... 





Nghé tiếng nồ, tiếng súng, bọn lính trên đoàn tàu. 


đang chạy về Rôvơnô tưởng rằng nhà ga bị quân nhảy 
dù Liên-xô chiếm. Chúng ùa ra khỏi toa, nằm xuống 


đọc đường bắn loạn xạ súng trường súng máy vào ngôi 
nhà bụi mù. Cũng cùng một ý nghĩ như vậy về quân. 


nhâầy dù Liên-xô xảy ra trong đầu óc bọn bảo vệ nhà 
ga. Có điều chúng lại cho bọn lính ở trên tàu là quân 
nhảy dù. Thế là hai bên bắn nhau, chẳng mấy chốc 
biến thành một. cuộc đánh nhau thực sự làm bọn phải 
xít bị thiệt hai không nhỏ. Cho đến rạng sáng hai bêu 


_ mới nhận ra mình đánh mình. 


Vụ nỗ ở nhà ga là cuộc tấn công thứ hai. Còn một 
vụ nữa có sự tham gia của Nicôlai Cudơnẻtxốp. Đêm 
hôm 15, 16, tháng Mười một đó anh cũng không chợp 
mắt một phút. Sáng ngày 16 anh lại phải quay về Rô- 
vơnô đề thanh trừ tên chánh án Hitle ở Ueơren — tưởng 
Anpbhơrét Phuncơ,. 


| _ÐĐó là .. tên 5S tầm thước, gầy gò. “Cũng như tên 
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(ôkhơ hắn được Hitle yêu mến. Hắn đã được giải 
thưởng cao cấp — huy chương vàng quốc xã. Giống 
như Côkhơ, Phuneơ cũng nắm nhiều chức vụ : chánh 
ân tòa án tối cao phát xit Ueơren, cố vấn của chánh 
ản tối cao ở Kênigơxbéegơ, toàn quyền vùng Mêmen- 
xki, chảnh án các đội xung kịch, chủ tịch «liên mỉnh 
xã hội dân tộc lớp trên » và vân vân, 
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Šau cải bề ngoài lộng lẫy những chức tước và 
trách nhiệm. của Phuncơ có ằần giấu một chức trách 
chính mà nội dung thực chất chỉ là —việc sát hại 
những người xô-viết dưới hình thức hợp pháp. Theo 
cải đọi là «những bản án» của Phuncơ,' hàng ngày 
chủng bắn và treo cô hàng trăm người yêu nước. 


: Tòa án tối ‹ cao Hitle ở Ueơren chiếm một ngôi nhà 
- xám ba tầng cũ kỹ đến nay còn giữ, nằm trên quảng 
trường Parátnaia và phố Trường học. Có thề giết tên 
'Phuncơ ở một nơi khác dễ hơn, nhưng ban chỉ huy 
_ quyết định thi hành bản án ở ngay trong tòa nhà tòa 
án: Việc làm này đối với hắn. có mớt †. Hung tượng 
trưng khả đặc biệt. 3ã 


N- Những tỉnh báo đã. kín đáo theo dõi tên chánh án 

_ từ lâu,: nghiên cứu đường đi, thói quen và lối sống của 
- hắn. Họ xác định tên Phuncơ là người cầu kỳ, cần 
thận. Hàng ngày hắn cạo. mặt ở một cửa hiệu cắt tóc 
nhỏ «(dành cho người Đức » ở Đôitsestơraxe, gần như 
đối diện với tỏa án. Kéẻm vài phút đầy chín giờ Phuncơ 
ra khỏi hiệu cắt tóc, thong thả sang đường và ._ 
- chín giờ thì bước vào ngôi nhà tòa án. 


: Phuncơ: Seo giờ cũng cạo mặt ở một ghế nhất định 
với một người thợ nhất định. Gầy gò, cặp mắt sâu. 
thẩm, cần cù và rất chiều chuộng khách hàng, Antsắc 
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đúng là một người suốt đời ngoài đao co, không hề 
cầm một thử vũ khí nào trong tay. Những người đông 
sự biết rằng Ông rất yêu quý gia đính, một gia đình 
cũng lặng lề như òng, gồm có vợ và bai con gái sinh 


_ đôi. Tay nghề của ông khả nồi tiếng. Không phải ngẫu 


nhiên Phuncơ đã qua tay tất cả thợ, cuối củng chọn 
con người nhữn nhặn và khiêm nhường này. 


Những người cùng làm việc, cũng như tên chánh 
án tối cao Đức không thề ngờ được rằng anh chàng 
lan Antsắc thầm lặng, nhữn nhặn này vốn là cựu thiếu 


_ tả trong quân đội Ba-lan, đã từng tham gia những trận 


chiến đẩu bảo vệ Vácsava, một người tham gia chống 
phảát-xit, và nay lại là người cộng tác chặt chẽ với tình 
bảo xỏ-viết, TY | 

Nếu kề lại sự kiện sáng hôm đó — 16 tháng Mười 
một năm ‡913, từng phút, không phải cả buồi sảng, mà 
chỉ khoảng nửa giờ thì đã có một chuỗi các tỉnh tiết 
sau đây :  - : | : | 


“Trên phố Trường học có một chiếc xe dừng cách 
ngôi nhà tòa án tối cao Hitle khoảng năm chục mét. 
Từ trong ô-tô có hai sỉ quan đội mũ lưỡi trai định cao 
ủy Dcơren bước ra. Do cái mũ lưỡi trai cỏ viền đỏ mà 
chúng khác biệt với những quân nhân thường. Bọn này 
goi chúng là « những con bài vàng ». 


Đó là Nicôlai Cudơnétxốp và Ian Caminxkil. Lính 
lái xe Xtrutinxki ngồi trong xe làm bộ thìu thiu ngủ 
sau tay lái. Hai viên sĩ quan đi qua quảng trường Pa- 
rátnaia thì chia rashai ngả. Cudơnétxốp đi chậm trên 
vỉa hè. Caminxki chiếm một vị trí đä chọn trước. Từ 
đó đô quan sát phía sau của cửa sô hiệu cắt tóc Antsắc 
làm việc. Những giây phút chờ đợi nặng nề kéo dài. 
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Mặc dù còn sớm, trên phố Đôitsestơraxe đã có nhiều 
người vội vä đi làm. Đó là các sĩ quan, quan chức làm 
"Việc trong ecäje cơ quan vùng tạm chiếm. Cudơnétxốp 
và Caminxki vất và mới kịp chào lại và họ cũng đưa 
_ tay chào cảe quân nhân qua lại. Người nào cũng buồn 
_:rầu, cau có — họ đều được biết về vụ nỗ ban đêm. 


Một chiếc xe tải bịt kín đỗ ngay trước cửa chính 
tòa án. Những tên SS giải những người bị bắt đến tòa. 
Xtrutinxki thận trọng sờ khâu tiều liên và lựu đạn dưới 
- ghế ngồi. Chiếc xe tải với bọn SS đến thật chẳng đúng 
lúc tỷ nào. Nhưng Cudơnétxốp và Xtrutinxki tiếp tục 
_Ở VỊ trí của mình như không có chuyện gì xây ra. Thấy 
chiếc xe tải xuất hiện, Cudơnétxốp có lo ngại : nhưng 
không lề vì thế mà thay đôi chiến dịch sao. 


Rèm cửa sô hiệu thợ cạo buông xuống một chủi. 

- Đó là Antsắc ra hiệu bao rằng vài phút nữa anh sẽ cạo 

- xong. Caminxki cầu thả hất chiếc mũ lưỡi trai ra sau 

† BẤY: Đấy cũng là một tín hiệu, ng là đề cho Cu- 
. dơnetxốp. : _ | 


'“.. Rèm cửa buông hẳn xuống. Carhinxki đội lại mũ. 
'Cudơnétxốp nhìn đồng hồ và từ từ đi về phia cửa 
chính tòa án. Xtrutinxki mở mắy... 


Từ cửa ra vào của hiệu cắt tóc Phšueo bước ra. 
Hắn khinh mạn đáp lời chào hỏi của những người qua 
lại. Một con người bình thường, bộ mặt thắn nhiên mới 
cao. Không lẽ là hắn, con người đang đi qua trong đảm 
đông, đã không thèm ngoái đầu, đưa hàng ngàn người 
lên giá treo cô ? Phải, đó là hắn, Phuncơ — tên đao 
phủ chính ở Ucơren. : 


Cudơnétxốp vừa thuần bị hành động, vừa nghiên 
cứu kỹ các hành lang và các phòng trong ngôi nhà tòa 
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án. Giờ đây anh chỉ eẦn một điều — một mình lọt 42 
cửa, mà không đụng phải một nhân viên nào. Nếu 
không thể, làm sao giải thích được râng sau khí vào 
cửa, anh đã không bước lên tầng hai, không đí sang 
hành lang bên cạnh của tầng một mà lại nép mình vào 
bức tường sau cửa ra vào. Anh tình báo biết rằng các 
nhàn viền của tòa án cố gắng đến làm việc (dù chỉ vài 
phút) sớm hơn tên chánh án đến phòng làm việc của 
hắn ở tầng hai. 


Cudonẻtxốp đứng yên không động đây. Phía bên 
phải cỏ tiếng chân một người nào đó theo hành lang 
ra cửa. Bước chân đến gần, rồi xa đi theo cầu thang. 

_Gửa vào-đóng sập lại. Pbuncơ ! Ngay lúc đó khâu 
« Vante » của viên sĩ quan nồ ba phát bắn trực diện... 

,Vội vàng nhưng không hẩp tấp, anh giật phắt lấy 
chiếc cặp vừa rơi khỏi tay Phuncơ, bình tĩnh đi ra phố. 


Bọn SS ở cửa chính đi vào trông thấy một sĩ quan 


_ bó binh bước ra khỏi tòa án liên chiếc: xe Ẳ&Àt-le », 


nhưng chúng không hề đề ý. Một tên trong bọn chúng 


_vuí vẻ kề chuyện gì đó lý thủ, những tên khác cười 


\ 


hô hố ; tiếng súng nồ nhỏ chúng không nghe thấy. 
Chiếc xe vun vúi đưa Cudơnétxốp và Xtrutinxki 
đi, nhưng lan Caminxki còn nán lại ở vị trí của mình 


gần hiệu cắt tóc. Theo lời anh, biết được những gì xảy 


ra tiếp theo. 


Dĩ nhiên, ngtrời khách đầu tiên đến tòa án tối cao 
Ucơren, chứ không phải là nhân viên đã tìm thấy tên 
Phuncơ ngay cầu thang gần cửa chính. Việc đỏ xảy ra 
hai phút sau hành động trừng phạt. Trên tầng hai của 
tòa án, cửa sồ mở toang, tiếng ai đỏ kêu la hoàng hốt 


âm ï cả quáng trường. 
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-~= Chánh án bị giết ! Chánh án bị giết ! 


Bảo động nồi lên. Bọn SS ở cồng chính chắc hắn 
đã liên hệ việc giết Phunecơ với viên sĩ quan đi chiếc 
xe ô-tÒ vừa rồi, nên ra sức đuổi theo. Cách quảng 
trường hai, ba nhà chúng thực sự đã đuồi kịp một 
chiếc « Át-le » màu xám của một viên thiếu tá nào đó. 
Viên sĩ quan chẳng hiều đầu đuôi ra sao, bị lôi ra khôi 
xe, lrên đường về Ghextapô hắn bị đánh gần chết, 
_ Cuối cùng viên thiếu tá cũng chứng minh được rằng 
không hề tham dự vào vụ giết tên chánh án tối cao. 
Việc này làm cho bọn Ghextapô nồi khùng đến cực độ. 
Hỗ ràng trong lúc mất thì giờ với viên thiếu tá bất 
hạnh, kẻ thật sự đã giết Phuncơ đàng hoàng hòa vào 
dòng người trên đường phố Hôvơnô, không để lại đấu 


vết gì nữa. „ 


- Thực hiện xong nhiệm vụ Cudơnétxốp và Xtrutin- 
xki Ân nấp hai ngày ở trang ấp của Valentin Taikhơ- 
man. Sau bi nghỉ ngơi, họ lại quyết định quay về Rô- 
vơnô. Bước đầu, họ thay đồi biền số ô-tô, Ban chỉ huy 
thấy rằng những biện pháp thông thường đó đối với 
lần này chưa đủ. Nguyên cái cấp hiệu thượng ty của 
Paun Dibéc sau vụ ảm sát Đácghen và Phuneơ cũng đã 
bất lợi. Có thê đoán trược rằng bọn Hitle toàn quân 
khu sẽ đặt một lưới dày đặc kiêm soát các thượng ủy, 
dù số này eớ tới bao nhiêu tên đi nữa. 


_Vì vậy đã có mọt người do ban chỉ huy đội đặc 
biệt cử đến mang cho Niecolai Ivanôvích những giấy tờ 
mới và quân hàm mới, chờ sẵn ở trang ấp. Từ nay anh 
sẽ là đại ủy Paun Vinhem Dibéce. Nhân dịp này Cudơ- 
nétxốp nói đừa rằng cứ đà này (thăng cấp lần thứ hai 
trong một năm) sau chiến tranh anh sẽ thành đại tả. 
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Đến Rôvơnô, một trạm kiềm soát đã giữ xe anh 
đại trên đường phố Côpéẻenieh. 


=—= Xin ngài cho xem giấy tờ, thưa ngài đại úy l 


Cudơnẻtxốp xuất trình giấy tờ mới và cả công lệnh. 
Sau khi chăm chủ xem giấy tờ, viên sĩ quan kiềm soát 
cho phép đi tiếp. 


Chưa đi được ba trăm mét lại đã có tiếng hô : 
-— Dừng lại ! Cho xem giấy tờ ! 
Dibéc ngạc nhiên : shể 


— Cỏ chuyện gì vậy ' ì ° vừa 'kiềm tra chúng tôi 
xong. Và bông 


Viên sỉ quan s sen đầm không trả lời, chỉ xem xét 
các giấy tờ. Hắn Hỏi : vui 


— Đừng lo ngại, ngài đại. Ủy : ạ 1 Hôm nay ngài sẽ 


bị dừng lại luôn như vậy. Chúng tôi đang lùng sỤc mạ _ 


tên khủng bố khoác áo. thượng úy Đức. 


Cudơnétxốp thầm , cảm ơn sự tiên đoán. .của ban 
chỉ huy mình. _ cối DềM 


Đi khỏi một khu nhà, Cudơnetốp. lệnh sho Xu 

tinxki lái xe vào một phố nhỏ và dừng lại. Họ bắt đầu 
« giúp đỡ ». Cudơnétxốp và Xtrutinxki đề chiếc « Ất-le » 
ở phố đó, bước ra đường lớn. Mấy VN, sau họ giữ 
một chiếc xe con lại: . 


— Dừng lại I Cho xem giấy tờ ENG 
Một thiếu tá đứng tuồi bực bội tuyên bố ` 
— Nhưng họ mới kiềm tra chúng tôi, họ cho biết 
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giấy tờ đâu vào đấy cả và có thề đi tiếp. Có chuyện gì 
vậy, kia ? 


Cudơnẻtxốp xem xét giấy tờ và nhún vai thông cảm. 


— Äin lỗi ! ngài thiếu tá, hôm nay người ta sẽ giữ 
xe ngài từng bước. Chúng tôi đang lùng sục một tên 
khủng bố khoác áo sỉ quan ta. Như vậy chính ngài 
cũng hiều... 


Nicôlai Cudơnétxốp chào lần nữa, trả lại giấy tờ 
cho hành khách và cho phép họ đi đến trạm kiêm soát 
thực sự tiếp theo. - _ _ ¬ 


_ Sau mẩy lần thực tập, Nicôlai Ivanôvích đã nắm 
được công việc mới và kiềm tra giấy tờ thành thạo, 

hệt một tên sẽ quan sen đầm đã chiến chính cống. Làm 
việc này đúng lúc không phải là vô ích: từ giấy tờ của 
. những sĩ quan bị giữ, anh nhớ được không Ít những 
điều lý thú và tượng đối quỷ báu. _ _ 


Họ giữ tất cả các ô-tô qua lại, kề cả xe con, xe tải 
trong hơn tiếng đồng hồ. Và không một ai nghỉ ngờ về _ 
-thầm quyền của họ. Đó chính là sự vâng lời mù quảng 
cái giọng cửa quyền trong quân đội Hitle. 


Cứ thế tiếp tục cho đến khi trên đường phố có 
một chiếc mô-tô phỏng vút qua, trên thùng xe, tên sĩ 
. quan SS vừa đi vừa kêu: . vo _ 


— Bỏ những trạm bồ sung! Ông có thề tự do, - 
ngài đại ủy a. | 
Cudơnétxốp vây tay cảm ơn tên ŠS và cười với. 


Xtrutinxki, Bây giờ thì có thề đi đến nơi cần thiết không 
cỏn phải lo gặp một sự phiền phức nào nữa. 
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Việc giết tên Phuncơ có một hiệu quả rất lớn. 
Chính tên Côkhơ đã viết một bài về cái chết của Phun- 
cơ dưới đầu đề : « Ngài cbánh án của đất nước bị giết ». 


Đo thòng bảo của Hãng thông tấn xổ Liên-xô ngây 
17 thảng Mười hai năm 1913, mọi người xô-viết đêu 
biết về việc thanh trừ tên đao phủ này: 


Sau vụ bắt cóc phôn Inghen, vụ nộ ở nhà øa; vụ 
giễt tên Phuneơ đột ngột, bọn Hitle ở Hôvơnô hoàn 
toàn hốt hoảng, đúng như ta mong đợi. Sự hoảng loan 
đã đến tột cùng. Giữa bọn xâm lược và những kẻ sống 
ở đây có những tiếng đồn lố bịch, cho rằng « những 
tên khủng bố bồn-sê-vích » tràn vào thành phố chuyên 
giết những nhan vật cao cấp. Ở Rôvơnô bắt đầu lùng 
“sục vày ráp khắp nơi. Chúng kiềm tra giấy tờ của bọn 
làm việc nhà bính trước tiên, còn dân địa phương hầu 
như chúng không đề ý đến. Những người bị tình nghi 
bị bắt hàng chục. Tưởng chừng bọn khủng bố ở khắp 
các nơi, Nhân đân bị cấm ra khỏi cửa san sáu giờ chiều, 
cấm đi thành từng nhóm quá hai người, cấm mang va 
li, những bao, gói, xắc đóng kín và thậm chí cấm cả 
_việc... đút tay vào túi. Suốt ngày ô-tô có đặt mi-crô 
chạy trên đường phố thuyết phục dàn Rỏvơnỏ giúp 
chính quyền tìm ra những tên khủng bố. 


Vào một trong những ngày lo ngại này, một su 
việc không hay đã xảy đến với Cuđdơnétxốp ngay giữa 
thành phố, trên đường Mitxkêvích. Xtrutinxki đừng xe 
ở via hè hơi vô ý và phải xe khác, Đỏ là chiếc xe của 
tên tướng Menxerơ phó của tên Kítxingò. 


Một sĩ quan cảnh sát tiến đến gần đòi xem giấy tờ 
Xtrutinxki. Nicôlai xuất trình công lệnh. Trong đỏ theo 
ý anh là ôn cả : ghỉ rõ loại xe, họ tên chủ: xe, hành 
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trình và mục đích chuyến đi. Có điều thiếu mất một 
điềm quan trọng là dấu... 


Xtrutinxki nguyền rũa tính đăng trí của mình, số - 


biện bạch, làm bộ biết tiếng Đức rất tồi. 


Cudơnétxốp vội can thiệp. Cần phải cứu vẫn tình thế. 
vì rằng công lệnh không có dấu là một tờ giấy bỏ đi, 
“Tuy vậy, theo anh biết, bọn Đức lại cho giấy tờ có ý 
nghĩa lớn, nên: chú ý cả từng chỉ tiết nhỏ mọn. Làm 
ra vẻ câu chuyện không có. gì, anh thản nhiên xác 
nhận: — - | "ng 
—_— — Lải xe của tôi là người Ba-lan. Hắn hầu như 
không nói tiếng Đức. Các ổng còn lạ gì bọn Ba-Ìlan ngu 
ngốc bị động viên ? Chúng chẳng làm cái gì ra hồn Kê. 


— Nhất định phải có đấu, — tên cảnh sát quả ˆ 


_ quyết. — Các ông không có dấu, không hợp lệ... 


Cuđơnétxốp không thề đề cho chúng bắt giữ được. 
Việc kiềm tra một tờ công lệnh tai vạ trong sở sen 
"đầm (ở đây sẽ kiềm tra cả các giấy tờ khác) sẽ chẳng 

có gì bay ho, Và anh đột ngột quyết định đi một bước 
liều. `. 

— Không hợp lệ, ông nói thế hả ? — anh rầu rŸ 
hỏi lại. Và ngay lúc đó anh bất ngờ gần như quát lên 
với tên sỉ quan cảnh sát, chỉ ra mặt đường phố. Ở đó 
một dòng xe của bọn Hitle tháo chạy liên tiếp lăn 
bánh.— Thế theo ông kia là hợp lệ chữ ? ' Chúng ta 
hiện nay có nhiều cái không ra sao cô, thưa ngài,— Và 
anh bực dọc nói thêm.— Cứ cho rằng còng lệnh của 
tôi không có dấu thì cũng không phải lì cải gì ghè 
đớm nhất... 


Tên cảnh sát lúng túng. Hắn không thề khởng đồng 
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_ Mưỡi, Mátxcơva bắn pháo hòa chào mừng sư đoàn Hồng: 


_ˆ 


ý rằng viên sĩ quan.eỏ vẻ đã nhượng bộ hết mức này 
nói đúng. Việc không may đã được giải quyết... 


Cơ quan an nỉnh thế là vẫn chưa tìm ra lên thượng 
ủy vô danh. Còn đối với đại ủy Paun Vinhem IDibéc thì 
hoạt động của anh ta vẫn tiếp điển. : 


Šau trận chiến đẩu đẫm máu với cuộc bình định 
của tưởng Pippe « chuyên gia giết người », đội du kích 
không thề ở gần Rôvơnð, Chiến thắng +hích lệ, nhưng 
không nên quả say sưa vì nó — cần phải rút đi trong 
khi bọn phátxit vừa bị một trận thất bại rung chuyền 
bất ngờ chưa kịp hồi tỉnh và chưa cắt hết đường rút. 


Vào cuối tháng Mười Hồng quân phấn khởi vì chiến 
thẳng oanh liệt ở vòng cung Cuốcxcơ đã tiến tới sông 
Đơnhép trên một chiều đài bảy trăm kilômét. Như thế 
có nghĩa là gần như toàn bộ tả ngạn Ucơren và Đôn- 
bát đã được giải phóng. 





Bọn Hidle bây giờ chỉ còn dựa vào sông Đơnhép. | 


Chúng cho rằng sông rộng, nước đầy, bờ bên phải cao, 
tất cá hợp lại như một chướng ngại bằng nước không 
thề vượt qua đối với các chiến sĩ Hồng quân mệt mỗi, 
kiệt sức vì những cuộc chiến đấu gian nan, tàn khốc 
mùa hè. Nhưng Hồng quân đã băng qua sông Đơnhép 


ở hàng chục điềm trên toàn chiến trường ! 


Ngày 6 tháng Mười một, đêm trước ngày hội tháng 


quân oanh liệt đã giải phóng Kiép, thủ đỏ Uecơren. Cuộe 
tấn công Cơốtxchen, Gitômia và Phaxtốp dẫn đến việc 
cắt đứt các đường giao thông quan trọng nối liền những 
đạo quân Hitle « Trung tâm » và « Phương Nam W%` 


Hệ $hống phòng ngự kiên cố của quân Hitle ở vùng . 
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+LXÕ\ ) ¿(6.44 dấG:, 


Dapôrogie bị tấn công tiêu diệt. Tiếp theo Dapôrôgie, 
các vùng Ðơneprôpêtơrốpxeơ và Đơneprôđerơginxcơ 
cũng được giải phóng. Ở phía nam Hồng quân chiếm 
Melitôpôn, đuồi quân thù ra khỏi bán đảo Taman, tiến 
ra hạ lưu sông Đơnhép và dải đất Pérêcốp. Cơrum bị 
cắt đứt — quân đội phátxIt ở trong đó khác nào bị nhốt 
trong chai. 


Bắt đầu giải phóng nước Belaruxi xô-viết.. 


Trên khắp các mặt trận từ Hắc-hải đến biền phía 
Bắc, bọn Hitle bị tồn thất nặng nề. Trong toàn bộ chiến 
dịch hè — thu Hồng quân đập, tan 118 sư đoàn phảtxít, 


loại ra khỏi vòng chiến gần nửa triệu linh, sỉ quan và 


tưởng tả địch. 


Mặt trận tiến dần tới biên giới Liên-xô. Lúc đầu 
một it, sau đó càng nhiều, bọn Hitle vội vã di chuyền. 
các cơ quan xâm lược ra khỏi Rôvơnô. Thành phố mất 
ý nghĩa một frung tâm tạm thời của nước Ủecoren bị 
bọn phátxit tạm chiếm. Do đó nó không còn có lợi ích 
cho tình bảo Liên-xô như trước. Bộ máy hành chỉnh 
cồng kềnh của bọn Hitle vội vä chuyên về Lơvốp. Vì 


_vậy đội du kích của D. N. Gia Woyeg quyết định rời 


thành phố. này.. 


Trận đánh kỷ hiệm với "bọn bình định chỉ càng xúc 
tiến quyết định này. 


Như vậy là vào cuối mùa thu 1913 đội đã hoàn thành 
một cuộc chuyền quân nặng nhọc đài 150 kilômét. Ÿì 


- không có đường, đi, đội phải xuyên rừng, bùn. lầy và 


các làng xóm. Đề những người bị thương không vãt và 
và có thể tránh nguy hiềm, theo yêu cầu của D. N. 
Mêđơvê&điép, Alếchxây Phêđôrôvích Phêđôrốp, hai lần 
Anh hùng Liên-xô, đã nhận họ vào liên quán của đồng 
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chí (có điều thủ vị là sau khí bình phục, họ lập thánh 
một đội nhỏ, ebi huy là những người nguyên ở đơn vi 
Mêeđơvêđiệp : các đồng chí Grigôri Saxcốp và Uônxtán- 
tin Vlađìmirơxki). 


Chỗ tạm trủ quân đơn vị chọn ở trong rừng bên 
rìa làng lớn YVenki Senkôvichai. Ở đây, đội được chấn 
chỉnh lại. Sau những trận chiến đấu ác liệt, những 
người du kích cuối cùng đã có thề được nghí ngơi lấy 
lai sức. Nhưng đối với những người tình báo, việc cát 
đứt tạm thời với những nguồn tín tức là không nên. ŸÌì 
vày hai tuần sau, nhân việc bọn Đức cho rằng du kích đã 
rút khỏi «thù đởo, nhỏm những người tình báo hoạt động 
ở Ròvơnô dưới sự chỉ huy của Lukin, cùng với đại đội của 
Lép Êcmôlin lại quyết định bí Giặt dua về rừng Xu- 
man một thời gian. (Ít lâu sau toàn độ lại quay về đây). 


Trước ngày hội của Tseka, 19 thảng Mười bai, trên 
đường quay trở về, không may, đơn vị này vấp phải 
cả một khóa ra trường đào tạo chuần úy roang tên 
QKNU « Quân khởi nghĩa Ueơren ». Về sau mới rõ là bọn 
phản bội này đang hành quân đêm đề làm kỳ thi ra 
trường. Bọn chuần ủy bất tài đỏ bị du kích đánh cho 
tơi bời và họ chiếm được khá nhiều chiến lợi phầm : 
trọng liên, súng phóng lựu, nhiều vũ khi. đạn dược 
khác. Nhưng cái chỉnh là những người tình bảo được 
toàn quyền sử dụng hơn:trăm cái bằng chuần ủy mới 
tinh chưa cấp phát, được tô điềm bằng những dấu, 
những chữ ký khá rõ ràng của chỉ huy nhóm «QKNU » 
là 3ubôvôi và tham mưu trưởng Bôritxten — tên gọi 


._ eñ của sông Đơnhép (bọn thủ lĩnh quốc xã rất thích 


đặt cho minh những cái tên kêu. Chả thế mà có mội 
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tên đtaman đã đặt tên cho mình là Tarát Bunba, 4 không 
hơn không kém I) a 


+++ Trong khi ấy luồng rút lui của quân thù chấy 
về Lơvốp Các đường bị nghền vì ôtô, xe ngựa, môtô chen 
chúc nhau... Bọn sĩ quan, quan chức của các eơ quan 
xàm lược cuốn gói. Gia đình họn xâm lược, bọn phản 
bội, cũng chạy trốn sự trừng phạt, Chúng chạy trốn 
trong sự hoảng loạn, đánh nhau vì chỗ ngôi trên ôtô, 
trả giá rất đất đề mua vé xe lửa và étxăng. 


_ Điên cuồng ghé gởm chúng trút cái hung bạo thú 
_VẬP và sự sợ hãi sủa mình lên đần những người dân 
thường, Khắp thành phố, thôn xóm, chúng tiến hành 
bình định vô tội vạ : đốt nhà, bắn giết người già, trẻ 
e¡n, đồn về Đức tất cả những ai cð:khả năng lao động, 
hủy diệt tất cả những gì chúng không đem đi được. 
Đấy gọi là «chiến thuật đốt trụi đất». ` — - 

- Vào địp đầu năm 1944 mặt trận nhanh chóng tiền 
gần tới Rôvơnó. Những cơn gió giá lạnh đưa tới thành 
phố những tiếng súng phảo binh, đội từng loạt đài. Di 
chuyên toàn bộ. Tên cao ủy Ucoren là Erich Côkbơ vội 
- vã chuồn đến nỗi tồ chức buồi lễ Thiên Chúa giáng sinh - 

truyền thống sớm hơn bai ngày so với lịsh.. 5 
__— Những người tình bảo cũng phải nhúc nhắc về 
.nhía Tày. Mục tiêu là Lovốp, thành phố lớn và là trung 
tâm lịch sử của miền Tây Ueơren, Lần này khỏ khăn 
chính không phải «enộc chuyên quản phức tạp, nguy 
hiểm : ở Lơvốp không có liên lạc, không cỏ nhà ở, 
_ tóm lai khỏng có một chỗ dựa nào cho những người ˆ 
_tình báo. Thực ra một vài du kích cũng có người thân. 





® Tarat Buebe : nhân vật chính trong tiều thuyết cùng tên sản nhà 
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hay quen biết ở đỏ, nhưng họ eñng biết rằng ở Lơvốp 
bọn Đức đã bắn giết hàng chục ngàn người, biết đâu 
trong đó chẳng cỏ những người mà họ tính đến làm 
chỗ dựa lúc ban đầu. Cũng phải tính rằng Lơvốp là 
trung tâm của bọn dân tộc chủ nghĩa tư sản Ucơren đủ 
các loại. Ban chỉ huy đội cũng biết rằng bọn trộm cướp 
và những bọn hoạt động thù địch khác vẫn còn ở lại 
coren, sau khi bọn xâm lược đã bị tống cô, sẽ đi vào 
hoạt động bí mật, tiến hành chiến tranh ngấm ngầm 
đề chổng lại Chính quyền xô-viết: 


Tìm kiếm nhà ở, đặt liên lạc với những người tin 
cây, gieo rắc hoang mang trong bọn xâm lược, phát 
hiện chỗ đặt kho tàng, ban tham mưu, các đầu mối 
liên lạc, trại lính, nhận mặt những tên do bọn chỉ huy 
Híle và bọn lãnh đạo đân tộc chủ nghĩa tư sản 
ở Ueơren gài lại trong thành phố làm gián điệp 
phá hoại — do nhiệm vụ quan trọng đó, một nhóm 
tình báo nhỏ được cử vào Lơvốp hoạt động. S+u hết, 
họ còn được giao nhiệm vụ trinh sát kế hoạch phả Lơ- 
vốp bằng mìn của bọn phátxit, ngăn chặn bọn Hitle phả 
hủy thành phố cô kính— niềm kiêu hãnh của nhân dân 
coren. Trường hợp mất liên lạc với đội (không loại: 
trừ khả năng này) những người tình báo phải độc lập 
liên hệ với các đơn vị tiền tiêu của Hồng quân và chuyền 
cho họ những tin đã khai thác, cho phép họ sử dụng 
bất cứ hành động nào đề có thê gieo rắc hoang mang 
trong cuộc sống « bình thường » của bọn xâm lược của 
Lơvốp. i 


Ngày 6 tháng Giêng năm 1944 một nhỏm gồm hai 
mươi nốt người, dưới sự chỉ huy của Bôrit Cruchieốp 
tiến trên con đường nguy hiêm theo hành trình Rôvo- 
nô (rừng Xumanh) — Đúpnô — Pôtsaép — Brôdư - 
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Dlôtsép — Pêrêmuslanư ---Lơvốp (rừng Ganôvitsépxki). 
Ở đây, một bộ phận của nhóm phải ở lại làm «hải 
đăng xanh » (trạm liền lạc), bộ phận khác luồn vào thành 
phố thực hiện nhiệm vụ. Điện tín viên Burơlaca phải 
đảm bảo việc liên hệ thường xuyên giữa những người 
tình báo với đội. 


Ban chỉ huy cử Nicôlai Cudơnétxốp về Lơvốp, 
nhưng hoàn toàn độc lập, chỉ cùng hai người : lan Ca- 
_mìnXki và lái xe lvan Vaxilievích Belốp. Bêlốp đã từng 
phục vụ trong Hồng quàn, bị bắt làm tù binh, được 
_ phóng thích như một người Ủcoren mang họ Bencô, 
luôn vào Hòvonô bắt liên lạc với nhóm Mikhain Sép~- 
tsúc. Sépfsúc và các đồng chí liên lạc với anh đề cử 
Bêlốp là một người tin cần được kiềm tra trong nhiều 
chiến dịch. Trong chiến dịch sắp tới, Bêlốp mặc quân 
phục có kèm (heo giấy tờ lính bính chủng vận tái quân 
sự của Ilvan Vlaxốpvét. | 


_ Ngoài công tác tình báo chủ yếu, ở Lơvốp, Cudơ- 
nétxốp có thê sẽ tiến hành vụ trừng phạt tên tỉnh 
trưởng Gàlitxia Vexkote hay tên phó của hắn Baoe. 


_Đề phòng mọi trường hợp, họ ấn định chỗ øặp _ò 
nhau ở Lơvốp : cạnh nhà hát vào các ngày lễ, lúc mười 
hai giờ. | bẩn, | | | 

Sau đó Cudơnẻfxốp cần phải đến Cơraeốp. Anh 
chọn thành phổ này. vì theo tính toán : sau khi bị tống 
cỗ khỏi Ủcơren, cáe cơ quan phảt-xit cao cấp nhất tất 
nhiên sẽ phải chạy về đây. Trong trường hợp cực kỳ 
nguy hiêm Cudơnétxốp, Caminxki và Bêlốp sẽ chuyền 
vào bí mật và chờ Hồng quân tiến đến. š 


lâm trạng Nieôlai Ivanôvich trước lúc xuất phát 
rất phấn khởi. Trong đội nhận được tin. mừng : Chủ 
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tịch đoàn Xô-viết tối cao Liên-xô ra quyết định ngày 
26 tháng Chạp 1943 tạng anh và các đồng chí của anh 
huân chương Lênin về những chiến dịch mùa thu. Xi- 
côlai Ivanôvích bông đùa nhiều, vui về và yêu đời. 


Ngày lỗ tháng Giêng năm 1911 Cudơnétxốp, a- 
mỉnxki và B›lốp từ biệt các bạn chiến đấu, theo họ dự 
kiến là khô -g lâu và lên đường đi Lơvốp qua Lútxcơ 
(chính xảc, thì phải nói là họ chưa đi ngay, đường bần 
thiu đến nỗi xe của họ phải dùng bò kéo ra đường 


__ nhựa). 


- Đến ELàtxreờ, Cudơnetrốp- và các bạn phải dừng lại 
không làu đo một nzuyên nhân khả quan trọng— nhóm 


_ những người Ba-lan yêu nước dưới sự chỉ huy của 


Vitxentơ Ocôrơxki sống ở số nhà 16 phố Bancôvaia đã 
liên le với đội. Nhóm này đã chuẩn bị trước cho €u- 
dơnẻtxốp một cÌ 'ếe xe mới : chiếc « phi-át » màu xám 
của Ý ; trước đây xe này thuộc quận tr ưởng cảnh sát 
địa phương. Chiếc ô-tô của đại ủy Dibéc ở Rôvơnô ban 
chỉ huy cho là rất bất lợi. - 


Ngày 18 tháng Giêng cả nhóm đi trên chiếc xe 


_œ«phi-át » tiến về Lơưyốp.. 


Lukin nhớ lại : 


« Đêm trước ở làng Gherơmanuvea, ngoại ô Lut- 
xcơ, tôi gặp Nicôlai Ivanôvich lần cuối cùng. Cuộc gặp 


g5 trong nhà kho cũ bc không. ở rìa làng. 


Nicôlai Ivanôvích cùng đi với Caminxki và Belốp. 
Tôi cùng với bác sĩ Anbéctơ Xécxaroxki, Vlađdimia 
Xtupin «ông quản trạm hải đăng xanh Lútxcơ », trợ lý 
của tôi Xecgây Rôsin và một vài chiến sỉ. 


Nicôlai Ivanôvích kê vắn tắt rằng trà tròn trong 
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đảm quân rút lui họ đến Lútxeơ yên ồn, Chiếc «phằ-át» 
đo anh em Ba-lan kiếm cho anh, theo nhận #ét của Bê- 
lốp là hoàn toàn ồn. Về Bêlốp, anh cho là một tay lái 
cừ, tự chủ và là một đồng chí tin cậy. 


Tòi hiều rằng kết quả chuyến đi của anh phụ thuộc 
nhiều vào cả nhân và tài nghệ của người lái xe và rất 
mừng nhận thấy về nhiều mặt anh rất thích Bêlốp. 
Nhưng tôi cũng hiều một điều khác : Cudơnétxốp biết 
rằng chúng tôi không khỏi băn khoăn về điều đó, nên 
không đợi chúng tôi hỏi, đã khen người đồng chí mới 
của mình. Về Caminxki thì chẳng cần phải nói : Niecô- 
lai Ivanôvich và lan làm việc với nhau đã làu, chỉ nửa 
_ câu họ đã hiều nhau rồi. _ 


— Như thế là chúng tôi gặp nhau hai tiếng đồng hồ 
xác định rồ nhiệm vụ, bàn bạc về một số chỉ tiết. Đây 
giờ tôi chỉ còn việc gia hạn giấy tờ và đưa tiền cho.anh. 
-Äécxarơxki ngồi trên xe chiếm được của bọn Đức đánh 


-._ máy những dòng thích hợp còn tôi thì ký thay những 


thủ trưởng cần thiết và đóng dấu này dấu khác tróng 
văn phòng lưu động của mình. Những giấy tờ của Ca- 
minxki và Bêlốp cũng phải làm như vậy, kề cả giấy tờ 
cho chiếc ôtô của Dibéc. Sau đó tôi đưa cho Nicôlai 
Ivanôvích một số lớn tiền mác. .. | _ 

Như thường lệ, trước khi cất giấy tờ hợp lý, Cudơ- 
nétxốp nghiên cứu chăng rất kỹ, đề trong trường hợp 
bị kiêm soát, có thê trả lời bất kỳ càu hỏi nào không 
ngập ngừng, không lầm lẫn tên họ, ngày tháng. Tiền 
chia làm mấy phần đề người khác không đề ý một gói 
quá to. v.,- s 


Tâm trạng của anh ngày cuối cùng khi chúng tôi 
gặp nhau, khá tốt! Anh sáng khoái, tỉnh tảo, không 


- ï Và: 





nghì ngàygằng sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ 
mới một cách kết quả. Anh chỉ hơi tiếc rằng việc gặp 
gờ của anh với Hồng quản đã tiến gần hơn bao giờ 
hết phải hoần lại vô thời hạn, Điều đó có thô thông 
cầm được, tất cả chủng tôi đều nóng lòng chờ đợi cái 
phút vụi mừng trông thấy Người chiến sỉ Hồng quán 
đầu tiên, 


Sau khi đã bố trí canh THỊ chứng tôi cùng ngôi ắn 
trưa với nhau, thảo luận những thông báo quân sự 
cuối cùng, ước đoản khi nào sẽ là Ngày chiến thắng, 

¿liệu đồng mỉnh có mở mặt trận thứ hai bay không. Về 
nhiệm vụ chúng tôi không thảo luận nữa. Đến lúc ấy, 
sau khi đã bàn bac xong với Nicôlai Ivanóvích, tôi đề. 
ý nhiều hơn đến các bạn đường của anh. Tôi tin rằng 
Caminxki và Bêélốp trưởng. thành. trong. chiến đấu, 
Š iêu rõ nhiệm vụ của cái ï by nhỏ bẻ của. mình.. 


_ Đã đến lúc phải chia tay. C 'húng tôi phải trở về với 

-_ đơn vị, còn: Cudơnétxốp. và các bạn anh vội vã tiến về 

phỉa. Tây, đến Lơvốp. Chúng tôi öm nhau hôn và N¡- 

- eôlai Ivanôvích hơi khom. Người, qua thành cửa thấp, 
` - 01.17 sản trước tiên ». : 


. Nhỏm của Cr uehicốp được: taủg. bị tốt dưới 
đăng một đội phiến loạn thực hiện một nhiệm vụ đặc 
biệt. Mọi người tham. gia đều được cấp giấy tờ của bọn 
quốc xã kề cả bằng của trường đào tạo chuẩn ủy «QK- 
NU». Những bằng này lấy được trong trận đánh đêm 

19 tháng Chạp. Và ngay từ lúc đầu không phải mọi cái 
đều xảy ra theo ý muốn. Nhóm đến được địa điềm đã 

_ định với một khó khăn lớn và một tồn thất đáng kề, 
đứng về mặt đội ngũ không lớn của nó. Điện tin viên 

- độc nhất Burolaca hy sinh trong một trận đụng độ. Cái 
chết của anh đặt trước những vutÉt, tình báo tương lai 
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ở Lơyếp một loạt vấn đề; phải chăng việc liên lạc 
(rong công tác tỉnh bảo không phải li công việc chính. 
Gòn gì là lợi (eh, nếu tin tức quý giá nhất không thê 
Kip thời chuyền cho người mình, 


Mãi đến ngày 19 tháng Giêng phần còn lại của 
miỏm Cruehieốp mỏi đến được làng Gutê—Pẻnhátxcal- 
a. Ở đỏ họ phối hợp với một đội không lớn những 
người yêu nước Ba-lan dưởi'sự chí huy của Cadimia 
Vôixêkhốpxki. Cruchicốp quyết định phải đặt cơ SỞ Ở 
Gutề trong một thời gian, sau khi cử bai tình báo Xchê~ 
“pan Paxtukhốp và Mikhain Côbêliátxki đến Lơvốp: 
Xchêpan Pètơrôvich Paxtukhốp không phải ngẫu nhiên 
thành người của nhóm. Vấn đề là trước đây anh có 
làm kỹ sư trong ngành phục vụ công cộng ở Lơvốp. ŸÌì 
vậy anh biết rất thành thạo không chỉ có thành phố, 
mà cả những đường: giao thông ngầm, hệ thống cấp 
nước, các kênh rãnh và nhiều việc rất quận trọng khác, 


_ Đến Loyốp (trên đường đi họ bị mấy lần kiêm Soát 
giấy tờ — những giấy tờ không bị trở ngai gì) Paxtukhốp 
và Côbêliátxki đến các địa chỉ khác nha đề tìm kiếm 
người quen cũ. Hết thất bại này đến thất bại khác : 
người thì đi khỏi nơi đây, trước khi thành phố bị - 
chiếm, người thì đẩ chết ; người thì chuyền về nông 
thôn. Có gặp những người chẳng - đi đâu cả, họ siêo 
hói, nhưng không } thê tin vây được ; họ cộng tác với 
bọn Hitle. 


Chỉ đến tối Xaánkn Paxtukhốp. mới gặp may. Ở 
phố Lưtsacốpxki, số nhà ‡, anh tìm được một người 
cũng làm việc hồi trước tên là Rudeneô, trước đây có 
làm kỹ sư đường sắt. Paxtukhốp thận trọng nỏi rằng 
anh và bạn anh từ Rôvonô tản cư tới đây, ở đỏ anh 
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làm việc ở phòng xây dựng quân sự, nhưng anh đang 
gặp khỏ khăn vì không tìm được chỗ ở Lơvốp. Huđen- 

cô đề nghị bưởc đầu hãy ở nhà anh ta, tiếc rằng ảnh 
tà mới cho thuê một căn buồng thừa. Sống ở buồng dó 
là hai anh em Vaxili và lIulianĐÐêgiămba. Họ là những 
người trẻ trung, chưa vợ con, 


Sau khi thăm đò khả lâu, Paxtukhốp cho Ruđdeneô 
biết họ là du kích Liên-xô, nhưng tất nhiên không nói 
một lời nào về mục đích đến thành phố của mình. Ru- 
đencô nghe lời tự giới thiệu của hai người không chút 
ngạc. nhiên, có lề anh ta cũng tự đoán ra người quen 
cũ của mình là ai và khi câu chuyện đã đến giai đoan 
đứt khoát, anh nói thẳng rằng Xchêpan Pêtorôvích có 
thể tỉn cậy hoàn toàn vào sự giúp đỡ của anh, của Ru- 
đenecô về mọi mặt. 


Yêu cầu đầu tiên của 'Paxtukhốp là Hên hệ với 
những người tin cậy đề có thề nghỉ hoặc ngủ đêm lại. 
Ruđencô cỏ những người quen và đọc ngay cho Xchê- 
pan Pêtorôvích một vài địa chỉ mà anh đắm bảo. Sau 
đó anh khuyên nên ngó đến những ngườt cùng nhà, 
hai anh em Đôgiămba. Theo ý anh, bọn trẻ tất ghét tụi 
Đức, chỉ chờ thời cơ đề tham gia đấu tranh: tích cực 
với bọn xâm lược. Ruđenéô đã nghĩ đủng. Ảnh em 
Đôgiămba đúng là những người thích hợp. Họ. mừng 
rỡ, nhiệt tình thỏa thuận sẽ thực Biệt mọi ủy nhiệm 
của những người tình báo. 


Sau vài ngày Vaxili Đôgiămba giới thiệu Paxtukhổp 
và Côbêliátxki với bạn mình là Diuních Pantsắc (nói 
chung tên cậu fa là Vlađimia, nhưng bạn bè thường 

- gọi là Diuniích). Cậu (ta ở số nhà 23 phố \icôlai, đó là 
một căn nhà tuyệt diệu. u điềm chỉnh của căn nhà là 
ngoài lối đi riêng có ô cầu thang. còn có eä lối bí mật 
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có thê đi từ bếp lên thẳng trần nhà, Chính cái đó hấp 

đân người tình báo, Giờ đây, sau khi đã ỗn định được 

chỗ ìn nẩp, Paxtukhốp và Œôbeliátxki có thề bất tay 

vào thực hiện phần chủ yếu trong r: hiệm vụ của mình. 

Từ sáng đến tối họ đi khắp thành phố đánh dấu những 

mục tiêu quân sự của kẻ thù : kho tàng, trại lính, dàn 
_Pphảo, chỗ tập họp thường xuyên của q':An đội. 


_ Tất nhiên là họ chú ý đặc biệt đến Nhà ga trung 
tâm. Nhưng vào đây mà không có giấy tờ thích hợp 
thì thật khó khăn và nguy hiềm. Cần phải tìm ngay 
một cách rào đó. Xchêpan Paxtuxhốp đề ý đến những 
« nề rời chớ đồ»,— đó là những cóng nhân khuân vác 
có những xe tải đồ nhỏ. Với xe tải ta có thề đi vào 
Phòng đợi, hay sân øa, đâu cũng dược. 


xhững người tình báo giữ ngay người chở đồ đầu 
trân mà họ gặp, đòi anh ta cho xem giãy tờ. Người này 
tưởng họ !à cảnh sát, liền phục tùng xuất trình giấy tờ 
_ và giấy chứng nhận quyền làm việc. Nhiên cứu kỹ 
giấy tờ và ra một số câu hỏi, Paxtukhốp biết những giấy 
tờ nào cần kiếm ở đâu. Và thế là Pantsắe và Đôgiămba 
đã giúp họ — đúng ra là bạn của họ, Vilađiláp Bích một 
đại úy cũ trong quân đội Ba-lan, người đóng vai trò 
nỗi tiếng trong tô chức bí mật của ::¡hŸng người Ba-lan 
yêu nước. Sau hai giò Bích đã cung cấp cho Paxt:khốp 
và Côbêliátxki những giấy tờ cần thiết, kề cả môn bài 
vả số xe đây hàng. _ 


Ớ đây cần phải giải thích tại sao ¬ác tác giả lại chủ 
ý đến hoạt động của Xehêpan Paxtukhop và Mikhain 
Côbêliátxki. Hình như hai người này không có quan 
hệ trực tiếp với nhân vật chính trong chuyện. Trong 
đội « Những người chiến thắng » còn só rat nhiều chiến 
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sĩ tình bảo yêu nước xuất sắc khác hoạt động. Đáng 
tiỂo trong quyền sách nói về Nieôlii Guđơnétxốp không 
thề viết tất cả những người ấy, mặc dầu họ xứng đảng 
được nói đến, Nhưng Paxtukhốp và Côbêlátxki hoạt 
động ở Loơvốp vào cbfnh những ngày ở đó Nisôlai Cu- 
donẻtxốp đã hoàn thành những chiến sông cuối cùng 
của mình. Tình huống có hơi khác một chút, nếu không 
họ đã có thề cùng hoạt động với nhau trong thành phố 
này. Nhưng không thế được, không ai có lỗi trong vấn 
đề này cả. Lúe đó chiến tranh đang tiếp diễn... 


.. Nhiệm vụ của Paxtukhốp và Côbêliátxki ngoài 
công tác tình báo chủ yếu, còn bao gồm cả việc tiêu 


-điệt bọn sĩ quan Hite và những nhân viên hành chính 


kg sự. 


. Vào khoảng. chữ giờ. tối, , những n ngọn đèn thưa 
_ thớt lờ mờ Xuyên qua. màn bóng { tối ầm ướt dày đặc. 
Người qua lại hầu như không. có ai, nói chung, dân 
địa phương lúc này không có aÏ ra khỏi nhà. Thời gian 
cuối, ngay đến bạn, Hite Hng „ cố găng § Phậng lỏ mặt 
lên đường phố.. Tá chế 


Paxtukhôn" 3 đi trước, Côbêliátxki theo sau cách 
khoảng bốn "bước chân. Chưa tởi nhà ga, Xchêpan 
Paxtukhốp đã đề `Ã đến một tên sỉ quan — thiếu tá 
không quan, đang ở trên đức ừng xe điện. Tên này đứng 
giữa quảng trường nhà ga, eìm trong tay một chiếc 
valy nhỏ, lưỡng hự nhìn các phía. như muốn quyết định 
đi lối nào. Đứng yên độ vài phút tên địch đi về phía 
.-- mà người tình báo đạng bí mật nấp trong bỏng tối ở 
góc một ngòi nhà. Thiếu tá đi ngang sát bên Xehèpan, 
chiếc valy suýt nữa chạm vào anh. Và ngay giây phút 
đó hai phát súng khô khúe nỏ liền — ˆ 
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Paxtukhốp và Gôbêlátxki ráo bước vỏng (uanÏhh 
loa xe quản y đề không đặt ở quảng trưởng, nhấy lén 
xe điện đang ầm ầm chạy qua. Xét mọi mặt, lúc này 
chẳng ai truy nã: một viên sĩ quan bị giết, dỉ nhiên 
chủng không phát hiện ra nơay ; còn đối với những 
phát súng đơn độc trong thành phố có ai mà đề ý. 


Nhưng đến đêm hôm sau họ suýt nữa gặp nạn : 
d4 9 + ` ~” * ^ >4 
lính cảnh sát và sen đầm Ueoren bất ngờ ập đến căn 
nhà Pantsắce. Khó nói rằng tại sao chúng đến « thăm »: 
LÁ ^ .. ` ` Ñ ˆ'~ ~ * ~ ^ 
có thê người hàng xóm nào đó đã báo về những bộ 
mặt khả nghỉ ở đây, có thê là một tên chỉ điêm bí mật 
nào đó-của Ghextapô đã theo đổi họ. Dẫu sao thì vào 
lúc hai giờ đêm đã có tiếng đập ở ngoài cửa. Bây giờ 
thì lối bố trí không bình thường ở căn nhà đã có lợi. 

Paxtukhốp nói thầm với chủ nhà : 

— Khi chủng tôi còn chưa lên đến trân nhà thì 
đừng mở vội. ng | 

Mặc vội quần áo, vớ lấy vũ khi, những người tình 
báo thân trọng bước lên chiếc cầu thang cót két. Pan- 
tsắc mặc mỗi cải quần đùi vừa ngáp to vừa đi ra cửa. 

— ÀI đấy ? 


- Mở cửa ! Mau lên ! — có tiếng nói vang lên ở 
bên ngoài. _ ' : 





anh hỏi cố ý ra giọng ngái ngủ. 


Diuních mở cửa. Mấy tên sen đầm và cảnh sát xô 
vào. Không may, những người tình báo chưa kip khuất 
vào trần nhà. Thấy có người chạy trốn, một tên trong 
bọn cảnh sát súng lục trong tay lao tới. Nhưng Paxtu- 
khốp đã kịp phản ứng trước một phát súng nồ và têèn 
cảnh sát ngã vật ra sàn bếp. Những tên phảát-xit hoảng" 
sợ xô đầy nhau chạy thẳng. 


._=_ 6... 


Lợi dụng lủe rối loạn, Pantsie cũng lao lên trân 
nhà. Cả ba chui qua cửa tò vỏ lên mái nhà, bò theo 
mái tôn thoai thoải đi xa chỗ nguy hiềm. 


Điều băn khoăn trước tiên của Paxtukhốp là làm 
sao nhanh chỏng tụt xuống đất đề chạy, nhưng không 
thề được : sau mẩy phút bọn Hitle hoàn hồn đã búa 
vậy toàn bộ khu nhà. Những người tình báo bò liền 
khoảng ba trăm mét trên mái nhà, đến khi Pantsắc 
động vào vai Côbêliátxki. 


— Cậu sao thế 


Diunich rét run, hai hàm D0 lập sa, khó nhọc 
mới phát ra tiếng. Anh nói:  - 


Ƒ— Đây là nhà bọn Đức, toàn là sĩ quan. 


Không cần giải thích, những người tình báo: tụt 
xuống dưới ! Qua cửa số, họ luồn vào trần nhà. 


1rong lúc những người. chạy trốn đang SỞ SOang 
chỗ ần nấp không tin cậy của mình, thì ngoài các phố 
không ngừng tiếng súng. Từ xa vọng lại n6 lựu đạn 
nô. Kẻ thù lục soát khu nhà. - 


Không ngôi nhà nào không bị lục soát — trừ ngôi 
nhà những người tình báo đang ân nấp. Nhà này toàn 
bọn Đức, nên không gây một mảy may ngờ vực nào. 


Và như vậy những người tình bảo phải ngồi suốt 
ngày trên trần nhà đề được en toàn. Chỉ đến lúc 
mờ tối, họ mới lặng lẽ theo cầu thang tụt xuống 
sân, vọt qua sân đến nhà Rudeneô. Trưởc đó Paxtu- 
khốp đã đưa chiếc bađơsuy của mình cho anh chàng 
trần trại Pantsắc. Chiếc áo khá dài đã che cái thân thề 
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không có quần ảo trong của anh ta. Diuních quấn chân 
bằng giỏ lót giày của Côbêliátxki. 


Trong nhà Ruđeneô một món quà chẳng lấy g là 
đễ chịu lắm đã chờ những người tình báo -— sáu tên 
lính Đức hành quân qua, ghé vào nghỉ đêm, May mà 
đêm đó yên ôn. Sáng ra Paxtukhốp và Côbêliátxki 
chuyền sang chỗ ở mới tại nhà số 17 phố Lêlêven. Họ 
thuê của ông già Suskevích một góc nhà, có cả ăn uống, 


Mọi người cho rằng những người mới đến ở nhà 
_ ông già Suskevích là những người chở đồ bình thường 
ở nhà ga, nên chẳng ai hỏi gì. Những người tình báo 
sống lặng lề và yên ồn ở đây suốt một tuần lễ, thuần 
tủy nghiên cứu công việc tình báo. Cho đến một hôm 
có một tên chỉ điềm đã theo dõi được Paxtukhốp ở 
phố Lêghiồnư. Thật khó mà nói được rằng hành vi nào 
của Xchêpan đã làm hắn nghi ngờ. Nhưng dù sao thì 
suốt ba giờ liền, hề Paxtukhốp đi đến đâu, lỉnh đến 
_ thế nào đi nữa, tên chỉ điềm vẫn lắng nhẵng bảm theo. 
Việc đó làm cho người tình báo thấy khó chịu: Cho 
đến lúc này, anh vẫn có ý muốn hòa hoän. Nhưng thời 
gian trôi đi, anh đã rét, lại đói mà «cái đuôi› vẫn còn... 


Paxtukhốp bước nhanh về phía chợ Coracốp. Từ 
đó đi đến khu nhà cũ của những người Do-thái bị tàn 
phá. Tính: toán đúng — đây là một khu vực tàn áe,nơi 
bọn Hitle đã bắn hàng chục ngàn người, qua đây ai 
cũng đi vòng như tránh bệnh truyền nhiễm. Paxtukhốp 
rể quặt vào một phố hẹp tối tăm và nấp vào một góc 
chuẩn bị sẵn súng lục. Đúng như đä mong đợi, tên mật 
thám thở hồn hồñ9wwưọt ra khỏi chỗ ngoặt. Xehêpan nồ 
súng gần như dí sát vào hắn. Anh quay về nhà, không 
còn gặp sự cố gì nữa. 
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lối hòm đỏ Côbêliátxki kê với anh rằng theo lời 
đón thì những ngày gần đây bọn Đức liên tc chuyên 
chở: những tài sản nhà binh, đạn dược về sông viê! 
Xtorixki, thế là đôi ban quyết định kiêm tra ngay hư 
thực. Quả nhiên, sảng hôm sau, qua hàng rào dây thép 
gai vậy kín một phần công viên, Xchôpan và Mikhaln 
ngó thấy những đống hòm đạn dược. Bây giờ chí còn 
việc ghỉ thêm một điều nữa —~ những dấu móc vào mật 
sau của một tờ lịch túi đành cho bình lính Hítle. Những 
điều ghỉ này hi lan Paxtukhốp Ta, + ai hiệu 
được cà. : ‹ 


Nhưng tâm trạng hăng say - chiếu đấu không chỏ 
phép họ rời công viên, chỉ hạn chế ở mỗi một việc 
quan sát. Thêm vào đó nhiệm vụ của. nhữnñgười tình 
bảo, trong trường hợp. mất. liên lạc với đội (mà điều đó 
đã xảy ra do cái chết của. điện tin viên Buf ơlaca) gồm 
cả việc gieo rắc hoang mang trong. bọn xâm lược. 
Chính vì vậy mà một tên trung tá Híite định rút ngắn 
đường đi về trại, không thco. đường. chính; mà theo 
lối mòn, đả chưa s đi hết L8 ảng š dường. Lân này Cò- 
bêliátxki đã bắn. CN II, THẾ nÌ KỆ đuớ ái Am, 

Ha} ngày trôi qua. Hai ¡ người Anh bảo ải qua rạp 
hát. Bỗng từ đẳng sau một. “chiếc. xe ôtô màu xám lao 
tớ; vụt qua, bùn bắn tung tóe lên họ. -Paxtukhốp cho 
rằng anh đã nhân ra người khách mặc quân phục ngồi 
trên ghế đằng trước, bên cạnh lái xe. 


— Thấy không ? anh hồi. Côbêliátxki. Ảnh này 
cũng gật đầu. — Anh ấy phải không 9$ 


— Đúng anh Gơratsép đẩy, — MỆỀWain khẳng định. 
-- Giờ thì chờ đấy, sẽ nỗ ra một loạt những việc lớn 
cho mà xem. ` 
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Chẳng phải chờ đợi lâu : ba nưày sau, cũng như 
Rôvounô trước đây, Lơvốp lo lắng khác thường.' Ngoài 
chợ, trên xe điện người ta khảo nhan với những tình 
tiết tưởng tượng rằng một viên đại úy vô danh não đó 
giữa ban ngày đã giết ông phó tỉnh trưởng Galítxia là 
Baoe và chánh văn phòng tỉnh trưởng Snaide, 


Viên đại úy đó là ai? Từ đầu, tại sao anh ta lại 
bắn vào chỉ huy cao cấp. Hàng ngàn câu trả lời: cho 
những câu hói này, chẳng câu nào giống câu: nào. 


_ ›hưng một tình tiết có trong mọi câu chuyện và 
đặc biệt sửng sốt : trước khi bắn, viên đại úy tuồng 
như hỏi... họ tên của Baoe. Sau đỏ anh ta lên xe đi. 
Ảnh thân nhiên ngôi lên chiếc xe đợi sẵn và đi thẳng. 

Không biết di. đàu. Người. “ chỉ thoáng thấy anh ta 
thôi, rồi biệt tích! -' ` 


“Những người tình: báo.hân hoan. Theo cách thức 
tiến hành một cách xuất sắc công việc, họ nhận ra rằng 
đó là bàn tay của Goratsép. Như vậy là họ đã nhận 
đúng người ngồi trên chiếc xe «phiát» xám. 


Ngày 13 tháng Hai Paxtukhốp mua của chú bẻ 
ngoài phố một tờ bảo địa phương. Bảo này do bọn Đức 
xuất bản bằng tiếng ĐC 200 c4 E2 thú vị đọc bản thông 
báo muộn mẫn : _ 


_€Ngày mồng 9 tháng Hai năm 1914 phó tỉnh trì tưởng, 
tiến sỐttỏ B:oe, đứng đầu chính quyền Galitxia đã bị 
bọn bónsêvÍcb giết chết. Cùng với ông, người còng sự 
thân cận của ông, ông chảnh văn phòng già kinh nghiệm 
và có công lao của hội đồng tỉnh khu vực Galítxia, tiễn 
sỹ Henrich Snaiđe cũng thiệt mạng. Hai ngài đã chết 
chó quốc trưởng và quốc xã». 
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Chủ bé bán báo rong không hiều tại sao cái bác có 
bộ mặt khả buồn mua có mỗi một. tờ báo, lại đưa cho 
chủ số tiên lớn mà cả ngày chủ cũng chẳng kiếm nÖi. 


Chiếc « phiát » xám mới tỉnh, nhận được ở Lútxeơ 
của Vixentơ Ôeôrơxki hợp ý Ivan Bêlốp về mọi mất: 
Xe rất tốt, chạy êm, bình chứa đầy xắng loại mội. 
Những người Ba-lan biết nhìn xa đẩ kịp thay cá biển 
_ số cho viên đại úy mà họ không quen biết, Nói tóm lại, 
về mặt giao thông, không có một sự bất ngờ nào không 
_ được đoán trước. Thực vậy, Dibée và những người 
cùng đi với anh đã đến được Lơvốp không máy may 
trục trặc. Nhưng đến đây bắt đầu gặp những khó khăn. 
Thành phố đầy những sĩ quan, quan chức hành chỉnh, 
quân sự và cảnh sát. Xe lửa từ phía đông hàng ngày 
chở những tên xâm lược mới mm! trốn F  gguận một 
- cách vội vä về đây. 


- Một sự hỗn loạn, phức tạp tràn: riền kutốp. Nếu có ˆ 
một căn nhà tin cậy, hay những mối liên lạc khác, họ 
_ eó khả năng thực hiện nhiệm vụ ngay, nhưng thiếu 
những cái đó họ gặp trở ngại rất nghiêm trọng. Vấn 
đề là : không một địa chỉ nào Cudơnétxốp nhận được 
trước khi lên đường còn « nguyên vẹn». Những người 
-_ cần đến vì nguyên nhân nào đó đều không có mặt ở 
Lơvốp. Tình hình xảy ra cũng như vậy khi tìm những 
ngôi nhà bà con, bạn bè lan Caminxki đã ở. Tình trạng 
trở nên đảng lo ngại. Mối lo ngại lại càng tăng lên khi 
bọn Hite tô ra bất lực, không ồn định được trật tự ở 
hậu phương của mình, chỉ thấy eòn một Iối cửu vờt 
duy nhất là tăng cường đàn áp. Vô số đội tuần tra, 
từng bước, từng bước kiềm soát giấy. tờ không những 
của đân địa phương mà còn của ›ä bọn quân nhân — 
chúng lùng bắt bọn đào ngũ. 
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| Cuối cùng, đến cuối ngày đầu tiên ở Lơvốp, mệt 
môi và lo ngại (Cudơnétxốp chỉ thị cho Hélốp dừng xe 
cạnh cửa hiệu cao làu « GÌoóecgiơ », 


— Ít ra chúng mình cũng vào ăn bữa tối, - anh 
buôn rầu đề nghị với Caminxki. — Biết đâu gặp may. 


Bêlốp là một người linh, vào hiệu cao lâu «Gioóc- 
giơ» tất nhiên khòng nên, tuy anh biết rằng các đồng 
chí quan tâm đến anh. Anh cũng không lấy làm phiền 
não phải ngồi chờ họ hai tiếng đồng hồ trên xe, — đó 
là nhiệm vụ của người lái xe. | 


Cudơnẻtxốp và Caminxki quẳng áo capốt cho người 
gác cửa bước vào gian phòng lộng lẫy, đứng cạnh cột 
_ tìm chỗ trống. Nhưng tìm một chỗ như vậy trong hiệu 

cao lâu «Gioócgiơ » vào lúc sau sảu giờ chiều hầu như 
không thề được. S Vấ 20? 


Thực vậy, Nicôlai Ivanôvich tìm thấy hai chỗ trống, 
nhưng chỗ thứ ba ở bàn này lại có một trung tá đứng 
tuồi. Cấp bậc quá cao, nếu không quen với hắn thì 
ngồi cùng bàn không tiện. Nhưng họ gặp may. Có lẽ 
viên trung tá thích ở họ cái øì đó — có thề là những 
người duy nhất còn đứng đắn giữa cải biền người say 
này. Dù sao thì '®ềủ trung tá cũng gật đầu gọi Cudơ- 
_nétxốp và thân mật bảo: ~ 


— Mời ông đại úy, nếu ông không có phu nhàn, _ 
ông có thể cùng ngồi. 


Nicôlai Ivanôvich và Caminxki không từ chối lời 
mời. Trung tá là một người không còn trẻ, mệt mỗi 
sắc mặt không được khỏe, mắt hơi nặng. Trước mặt 
hắn là chai vang hầu như chưa đụng đến. Hắn đang ăn 
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gà hầm =—= cỏ lề hẳn ăn kiêng. Cudơnétxốp cảm thấy 
một tình thế khó xử, ngay cả với con người đang gặp. 
Vì vậy anh cũng đặt một bữa chiều nhữn nhặn và một 
chai rượu vang. Viên trung tá cảm thấy sự tế nhị của 
người bên cạnh : tỉnh kiềm chế của họ thật hiếm có 
trong hiệu cao lâu «G1ioóeglơ », nên hắn thích. 


-~ Đại úy mới đến Lơvốp ?— hẳn hỏi. 


— Tôi và anh bạn vừa từ Lútxcơ đến, Cudơnẻtxốp 


-_ sẵn sàng trả lời. 


— Ở ngoài mặt trận về ?— Non trung tá gật đầu 
với những chữ thập của Dibéc. 


— Đã làu rôi !l — "Nicôlai Ivanôvich buồn rầu nói. 
— Sau hai lần bị Tại tôi về Đông tác ở bộ phận 
kinh tế. _ 


Viên tang tá cười thông cảm : 


__— Tôi hiều ông, đại úy ạ, lúc này tôi cũng muốn 
được là người ở tiền tuyến hơn. 


Họ nói chuyện. Viên trung tá tỏ ra là mỘ£ sĩ quan 
lâu năm có nhiều kinh nghiệm, đã tham gia đại chiến 
thứ nhất. Là một người thông mịn! „hắn hiều rằng 


ngày tận cùng sắp tới đây không trán ì Khỏi. Trong cặp 


mắt lờ đờ của hắn có cải gì buôn râu, tuyệt vọng. Mội 
con trai của viên trung tả chết ở mặt trận phía đòng, 


_ đứa khác bị thương nặng vì mảnh bomí( Anh trên dài 


Đức. Viên sĩ quan cảm thấy răng cuộc chiến tranh hiện 


nay là phiêu lưu vô nghĩa. 


Những người như thể này. (udơnétxốp g gặp không 
nhiều lắm trong bọn sĩ quan Đức, Nhưng khi`họ tự gọi 
ra, Nicôlal Ivanôvich. nói chung sửng sốt vô cùng. Sồ 
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phân eay đẳng đầy anh đến dặp một con người, về 
nguyêề tắc, là rất nguy hiềm chọ anh —phó tư lệnh 
Lơvốp Sự quen biết này sẽ đưa anh đến đâu đau 

Khi cả ba ăn xong, viền trung fá nhờ Dibéc gọi đây 
nói về Hộ tư lệnh lẩy xe. 


_— Nhưng ngài cần gì phải chờ đợi, thưa ngài trung 
tả, — Cuđơnétxốp bật lên, — chiếc «phỉ-át» của tôi ở 
"gay cửa, tôi sẽ vinh đự được đưa ngài về nhà. 

Viên trung tả đồng ý, chỉ bổi có thồ giúp ích 
gì cho anh. _ š 


— Chỉ có một điều... — Dibéc làm ra vẻ đo dự ngần 
ngữ nói.— Chúng tôi đến Lơvốp lần đầu, Ngài chỉ giúp. 
một khách sạn nào yên tỉnh hơn đề có thề nghỉ ngơi 
vài ngày ? _ — _ 


Viên trung tá chỉ cười : 


_—:Hiện giờ thì không dễ đàng đâu, anh bạn trẻ của 
tôi ạ. Thành phố chật từ hầm đến nóc, Ta hãy giải quyết _ 
cách khác. Bây giờ đã quá muộn, ông và những người 
cùng đi sẽ nghỉ đêm ở chỗ tôi. Sáng mai tôi cấp giấy 
giới thiệu đến khách sạn sĩ quan thuộc bộ tư lệnh. lôi 
ở có một mình, vợ ở bên Đức, mà chỗ thì nhiều... 


Cuđơnétxốp làm như cân nhắc, từ chối hồi lâu. 
Nhưng viên trung tá rõ ràng muốn sử dụng phần còn 
lại của buôi tối với một nhóm những người trò chuyện 


đễ chịu, nên vẫn nài anh. " 
— Còn lái xe của chúng tôi ?— (nđơnetxốp họi, 


— Có chỗ cho anh ta, Oạnh gara có một phòng nhỏ. 
Buôi tối (rong phòng khách đầy đủ tiện nghỉ của 


ngôi nhà công vụ trôi qua thật tuyệt. 


44t 


Viên trung tả, cần vụ của hắn và cá Caminxki đều 
không đề ÿ Dibée lên ra khỏi phòng trong vÀi phút nh 
thế nào. Ảnh ra ‹cửa trước, đọc theo hành lang, đến 
phòng vệ sinh... kín đáo lấy theo một miếng giấy các- 
tông vuông nà anh đñ đề ý trong đống phong bì côn 
đán hoặc đã bóc vứt lăn lóc trên bàn kính nhỏ. Ơ 
phòng vệ sinh cần thận đề miếng giấy các-tông này Yâo 
ví, sau đó đứng một lát, quay trở lại phông khách. Bây 
giờ anh đã cỏ trong tay một tài liệu rất quý giá — giñ y 
mời tởi nhà hát thành phố đự cuộc họp ngày mai của 
các cơ quan đân sự và quản sự Lơvốp. Địích thân Ÿe- 
khơte, tỉnh trưởng Galitxia sẽ đọc bảo cáo. 


Nicôlai Ivanôviích lấy tấm thẻ đâu phải do ý thích 
chợt đến thức đầy. Không, anh đã tỉnh toán chắc anh 
sẽ không mạo hiềm gì cả : qua chuyện trò, anh đã được 
biết rằng ngày mai viên trung tá phải trực suốt ngày ở 
bộ tư lệnh và tất nhiên sẽ không đi dự bất cứ một cuộc 
họp nào ? Vì vậy Cudơnétxốp có lý đề cho rằng viên 
trung tá không thẻ nghĩ đến việc tìm chiếc vẻ mời không 

_cần thiết đã bị lẫn vào đâu đó. — - _ 

Một đêm trôi qua yên tĩnh. Đó là đêm yên tỉnh, an 
toàn cuối cùng trong đời Cudonẻtxốp. Sáng ra, những 
người tình báo rời nhà viên tư lệnh phö, chân thành 
cản ơn hắn có lòng hiểu khách. Khi từ biệt, viên trung 
tá cho Dibéc tờ giấy giới thiệu đến khách san và lờ giày 
xé ở sỐ tay ra có số điện thoại trực tiếp của mình. 


Gần tám giờ CGhdơnetxop đến nhà hát (chính lục đó 
Paxtukhốp và Cóbeliatxki trông thấy anh, nhưng anh 
khóng thấy họ) anh đi qua máwv hàng rào đắc không có 
đi trợ nơ, chiếm miệt hò thuận tiện ở trước sản khău, 
HuÓi nahe háo cáo của Vekhơfe suối NỘI giờ tười 
Trong dó anh nhớ được khá nhiều tình tiểt có lỏi về 
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củc kế hoạch của bọn Hitle chuần bị phóng thú Lưyốp. 
Nhưng bắn tên tỉnh trưởng ngay trong nhú hát anh 
Không thực biện được : không một ai có quyền đi lên 
chỗ chủ tịch đoàn. Ngày hôm sau Cuđơnétxốp gọi điện 
thoại đến văn phòng, bằng những lời lẽ đã suy nghĩ 
kỹ, anh đề nghị được tiếp. Nhưng ở đó trả lời là tỉnh 
trưởng ốm, Ít nhất trong một tuần sẽ không ra khỏi nhà. 


Kế hoạch phải thay đồi. - 


.+Ắ Gần tám giờ sáng ngày 9 tháng Hai năm 1944 chiếc 
xe «phi-át» dừng lại trên phố Lâytenstơraxe, gần Bảo 
tàng Ivan Phorancô, bầu như đối diện với nhà phó tỉnh 
trưởng Galitxia, Có lẽ động cơ bị làm sao đó vì sau vài 
lần thử khòng có hiệu quả, người lính lái xe ra khỏi 
xe mở nắp đậy máy ra và mầy mò động cơ khả lâu.. 
Sau đó: cửa xe đóng sập lại —- một viên đại ủy bước 
ra đường rầy la người lái xe là biếng nhác. Hành khách 
thứ hai có lẽ định chò chữa xong chỗ trục trặc trong 

chiếc « phi-át ». nhé ` 

_- Chừng năm phút sau một chiếc «merơxeđéc » đài 
sơn đen chạy đến công ra vào của ngôi nhà. Đúng tám 
-riển3 trong nhà có hai người đi rà. Người già hơn, 

ừa đi vừa ớn lạnh quấn chặt chiếc khăn len quanh cồ. 
Tên lái xe «merơxeđẻc » khúm núm mở cửa xe cho hai 
tên này. Viên đại ủy thỏi rầy la người lái xe của mình 
và đi nhanh qua phố. Anh hỏi tên già hơn : 


-— Ain lỗi ngài, ngài có phải là tiếu sử Baoe không ? 

_— Vâng I =h phỏ tỉnh trưởng vừa xác nhận vừa cài 
lại cúc cô áo bướng bỉnh — Có chuyện gì thế 9 

Viên đại ủy lạ mặt đút tay vào túi áo capốt và rút 


ra ngay. Đáng lẽ rút ra một cải gì đó thì trong tay anh 
lại lấp lánh khầu súng lục. Hai phát súng nồ. Tiếp đỏ 
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khòng khí bị xẻ toạc bởi một loạt súng tự động. Đó la 
người hành khách thứ hai hoàn toàn côn trẻ, trông có 
vẻ chững chạc, đã bắn tên linh gác ngôi nhà phó tính 
trưởng và tên tài xế lái chiếc xe « merơxeđéc » mẫu đen. 


Vào cải giờ sớm sửa này, trước khi những người 
qua lại cỏ thề hiều được việc gì đã xảy ra, thì chiếc xe 
_«phi-át» vừa mới chết máy đã mất hút trên đường 
phố. Chỉ còn lại bốn cải xác những tên Hitle và những 
tiếng đồn tưởng tượng giống như + mại tầng tuyết lở lan 
truyền trong thành phố. 


Ñự kiện mà Paxtukhốp và Côbệliátxki đọc trong 
bảo phátxit sự thực đã diễn ra như vậy đó. Vui mừng 
và kiêu hãnh, họ kỷ niệm thành công tuyệt vời của 
đồng chỉ mình bằng cách bắn một tên trung 8y SS ngay 
cạnh rạp chiếu bóng « Riantô ». 


Hai tháng trôi qua. Đêm 9 rạng 10 Ì thắng Tư mảy 
bay Xó-viết lần đầu tiên tấn công vào các mục tiêu quân 
sự của bọn phảtxit ở Lơyốp. “Trước đó một ngày trên 
bầu trời thành phố xuất hiện một tốp máy bay khu 
trục có sao đỏ đến rải truyền đơn. Bộ chỉ huy xô-viết 
đã báo trước cho dân cư: VỀ cuộc tấn công sắp tởi đề 
họ có thể ần nấp ở những chỗ an toàn. Trong ngôi nhà 
số 17 phố IL.êlêven tầng hầm sâu có tường đá dày và 
có trần là một. chỗ ần tốt. Và không một người nào. 
sống tụ tập ở đây lại ngờ rằng chính từ trên trần nhà 
họ, chứ không phải từ mặt đất, hay các mái nhà bên 
cạnh, một tỉa sáng đèn pin tựa như một mũi kim vạch 
vội vàng những chấm và những vạch ngắn, kiên quyết 
yêu cầu ném bom vào đây, vào khu vực này của thành 
phố. Tuân theo lời kêu gọi quên mình của họ, các phi 
công xô-viết lái m&y bay của mình nhằm trúng đích và 


... 


thận trọng ấn chiếc cần thả hom, Đâu phải chỉ cỏ một 


2A 


trong những phí công xuất sác này đá đau lòng khi 
nghĩ đến những người đang sống ở dưới, bị quân thú 
bao vay, đã lập chiến công bằng cách kéo hỗa lực về 
phía mình. 


Paxtukhốp và Côbêliátxki đã nghiên cứu ký phố 
Lêlêven và những phố Mơkhônátxki, Colếch, Rutópxki, 
Dimarôvich kề cạnh. Họ nhớ chấc chắn kho nhiên liệu, 
mơi đóng quân, trai sen đầm và nhà ín của quân thù. 
Bom rơi đúng mục tiêu... 


Những ngày sau này Xchêpan Pêtơrôvích và Mi- 
khain hoạt động chủ yếu công tác tình báo : họ chú ý 
theo đồi việc chuyên quân, xác định nơi ở của ban tham 
mưu đơn vị đồn trú, phát biện những kho lớn ở phố 
Gôrôđétfxcaia và trong nhà thờ lớn Đức thánh Iura. Họ 
đặc biệt lưu ý những tỏa nhà mà bọn phátxit đa gài 
mìn. Bán chỉ dẫn tỉ tnỉ của Paxtukhốp làm ở sở quản 
lý hệ thông ngầm đã giúp nhiều cho họ trong việc này. 


Ngày Ì tháng Năm những người tình báo quyết 
định dàng tặng Tỏ quốc một món quà xứng đáng. Họ 
chọn đối tượng phá hoại là ga xe lửa Lơvốp. Họ 
gặp may : các tuyển đường đều chật ních các đoàn tàu. 
Ngày hôm đỏ ở đầu mối tụ tập một số đơn vị quân đội, 
các toa chở đan được chờ được đưa ra mặt trận gần 
Têrơnôpôn và .Đrôđu. 


Những người tình Hếu - quyết định sẽ không đi khỏi 
nhà øa chừng nào chưa bắt đầu cuộc tấn công của mày 
bay của quân đội xô-viết. Họ khòng nghị ngờ cuộc tấn 
công vào ngày 1 tháng Năm và sửa soạn đèn pin sẵn 
sàng ở tư thế chiến đấu. 


Quan sát đám người ở sản øa và các phòng đợi, họ 
đề ý đến một viên tưởng có một đám sỉ quan tùy tùng 
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Liễc nhìn nhau không nói ra lời, những bọ quyết định 
theo đối tên tưởng, không rời mắt khỏi hắn, 


Làn sóng đầu tiên của các máy bay xó-viết ấp tới 
nhà ga bất ngờ đến nỗi bọn HiHe không kịp cả báo 
động. Máy bay bay Rhông cao lắm, nên bom rơi ríH 
trủng, Những tiếng nỗ lờn rung chuyên không khí. 


Bọn HíUe bắt đầu hốt hoàng. khi ánh điện đã tát 
thì rối loạn thật sự. : 


Soi đường bằng đèn pin buộc chặt vào tay, Paxtu- 


khốp và Còôbêlátxki theo sau đám đông không rời tên: 


tưởng. Đến cạnh chỗ ngoặt sang nơi bán vé, những 
người tình báo xuyên qua được vành đai hộ vệ. Không 
nhấc tay lên khỏi thắt lưng, Côbêliátxki bắn thẳng vào 
tên tướng, Paxtukhốp bắn vào tên thiếu tá đứng cạnh. 
- Tiếng bom nô gần, tiếng rền rï của pháo cao xạ, tiếng 
lay chuyên của những trần nhà bị phá NẠP át hẳn v 
nô nhỏ của những phát sửng lục. vn 


“Khi quân đội Hồng quản ' tiến. gần đến Lơvốp, 


những sứ giả của. đội du kích „đä thu thập được nhiêu 


tin tức phong phú. về hệ thống phòng ngự thành phố. 
Tin tức này cần đưa đến bộ chỉ huy xô-viết càng sớm 
càng hay. Nhưng mưu toan đầu tiên của những người 
tình báo nhằm vượt qua ranh giới không thành. Mãi 
đến 21 tháng Bảy, khi những đoàn xe. tăng số 63 trong 
lúc đập tan nhớm quân Đức ở ngoại vi Dlotséb mở 
đầu trận đánh ở cửa ngõ tiến quân gần nhất vào thành 


phố từ phía Xêliônaia Iỏgátea, thì Paxtukhốp và Côbê- 


liá(xki mới vượt được san bên mình, lệ bU vài 


2m, chí đại tá xô-viết không in vào mắt nình 
“khi thấy hai người ăn mặc rách rưởi, râu tỏe bù xù, 
xuất hiện một cách kỷ lạ ở bạn chỉ buỳ: Họ điền một 
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cách tường tần và eó trình độ nghiệp vụ vào bản kế 
hoạch củng cố phòng nơự của bọn phát xÍt: nhíng bãi 
tmmìn, hỏa điềm, ban chỉ huy kho tàng, các đầu mối ]lé.ri 
lạc và những ngòi nhà bị gài mìn. NƯOÀ1 Ti ?axtukhốp 
nà Côbêlatxki còn đề nghị ban chỉ hny eho một trấn xa 
thủ tiêu liên theo đường ngầm vào trung làm thánh 
phố, đến nhà hát « Dônđátphorôntis » Và nhà thờ thánh 
lura. Sau một tràn giao chiến ngắn, bọn Đức kinh lạc 
vì cú đấm bất ngờ sau lưng. Chúng bị tiêu diệt một 
phần, phần còn lại 5 tôm gọn. Trong trận này chính 
Paxtukhốp và Côbeliátxki đã tiêu diệt hơn hai chục tê 
HiHe, trong đó có toàn bộ đội xe của 5 chiếc xe tăng 
« cọp». Quả thực, tin tức họ thụ thập được thật là vô 
giả. Các đường dây điện dẫn tới nơi có những quả mìn 
mạnh đã kịp thời được cắt đứt. Không quả mìn nào 
quân địch gài lại trong nhà kịp nồ. 


Đến ngày 27 tháng Bảy thành phố cồ kính của 
Uecoren đã được hoàn toàn giải phóng khỏi ách phátxít 
xâm lược. Nhưng Nieôlai Cudơnétxốp không sống đến 
ngày đó. Lúc này anh chưa đầy 30 tuôi... 


Cho đến nay chúng tôi chưa biết hoàn toàn chắc 

*“ +. p® 2 ¬ ˆ^” xị đ 1h ~ 
chắn về cải chết của Cudơnétxốp. Những sự kiện bão 
tố cháy bỏng mảnh đất, nơi đã trôi qua những ngày 
cuối cùng của anh. Những tài liệu đến với chúng tôi 
quá ư tân mạn và nhiều mâu thuần. Nhưng cái chỉnh 
chúng tôi biết: Nicôlai Cudơnétxốp đã chết, cũng như 
đã sống, như một.người anh hùng. 

, Sau vụ giết Baoe và Snaide, Cudơnétxốp và Belốp 
không thê ở Lơvốp được. đậy không có những 
c mánh đất» tín cậy — cơ sở thân thuộc của du kích. 
Thành phố không có một liên lae chắc chắn mào, không 

⁄ Ầ í À " 1v rˆ \ . Y š 
có nhà đô có thô chờ đọi trong những ngày nguy hiềm 





sau những vụ ủu giìÍ, Gudơnétxốp lông nghí nựờ T111. 
Ghextapô và sở sen đầm sẽ tung toàn bộ lực ly" đã 
lần theo đấu vết viên dại ủy lạ mặt và những người 
cộng sự đã giết tên phó tỉnh trưởng và chánh vấn phòn/., 
Cần phải đi và đi khỏi đây ngay. Nhưng rời thành phố 
khòng phải đề. Phải mất ba ngày mới có thể làm được 
việc này, và nay có cơ sở đề cho rằng chính Cudơnt- 
xốp và các bạn anh đã giết hai tên nhân viên Ghextapo 
trong những ngày đó. Có lề trong khi bị chúng dịnh 
ngăn chặn đường. Dù sao thì những chuyên ơịa hình sự 
của bọn phát-xít đã xác định rằng vỏ đạn súng lục cỡ 
7,65 mm tìm thấy cạnh hai tên Ghextapô bị giết gần đó 
giống hệt vỏ. đạn bên cạnh xáo của Baoe và - nhida. 


Chúng tôi còn biết cả sự việc không may xây ra với 
những người tình bảo vào ngày 12 tháng Hai ở cách 
Loơvốp 18 ki-lò-mét bên cạnh cái chắn đường gần làng 
Curòvitxa. Chiếc xe « phi-át » bị trạm cảnh sát dị chiến 
giữ lại ở đây đề kiêm soát giấy tờ. Thiếu tá trưở nợ trạm 
nghiên cứu khá lầu giấy tò của đại úy Dibéc và Ì Nicôlai 
Ivanôviích linh cảm thấy nguy cơ đang đến gần. 


— Lạ, rất lạ.,. viên thiếu tá lầm bầm. 
— Có vấn đề øì, thưa ngài thiếu tả 9) — Dibéc hỏi. 


— Trên giấy tờ của ông không ghi việc ra n§o: na 
thành của tư lệnh Lovốp. _ 


Viên thiếu tá nói đúng: ghỉ chủ đó không có và 
không thô có được, Cudơnétxốp hiều rằng phải hành 
động kiên quyết ngay lập tức. Có lễ tên sen đầm nghỉ 
nườ đại úy có liên quan đến vụ giết Baoe và Snaide gần 
đÂY, Hắn và cả cơ quan an nình đã nhận được chỉ thị 
về việc bắt giữ kẻ khủng bố. Tất cä điều đó trong một 
giây Nieôlai Cudơ nétxốp đã hiều ra. Liếc mắt, anh nhận 
thĩty bọn lính không đề ý đến câu chuyện kéo đài giữa 
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chỉ huy của mình và viên đại ủy nào đó. Họn này dang 
nàng eái chấn đường lên cho chiếc xe ngược chiều 
đi qua,' 


Trong nháy mắt Cudonétxốp bắn thẳng vào viên 
thiểu tả, đến lượt Caminxki bắn chết tai chỗ ba tên sen 
đầm, còn Bêlốp thì dận ga... Cũng có tiếng súng nồ 
đuôi theo những người chạy trốn : những tèn sen đầm 
còn sống sót vội vàng sửa chữa sai lầm của mình. Một 
vài viên đạn trúng vào bánh xe sau. Chiếc «phi-át » 
xẹp hơi không chạy nồi, lao xuống rãnh. 


— Bỏ xe Ï Chạy vào rừng ! — Cudơnétxốp ra lệnh. 


Vai trò của đại úy Paun Dibéc đã kết thúc ngày 
"hôm đó. Cudơnétxốp không đám cả quyết rằng viên 
thiếu tá sen đầm; vừa rồi kiềm soát giấy tờ của anh đã 
bị chết, có thê hắn chỉ bị thương. Như vậy có nghĩa là 
các giấy tờ của CQudonẻtxốp vô dụng. Thế thì có sao, 
đại ủy Paun Vinhem Dibéc đã làm xong nhiệm vụ của 
mình... Nhưng vẫn còn lại người tình bảo xô-viết Ni- 
côÌai Cudơnétxốp mà do tình thế đã đão lộn nên trước 
-_ mắt là phải xuyên qua ranh giới mặt trận. 

Cudơnétxốp, Caminxki và Bêlốp đi lang thang trong 
rừng Ganovitretxki khoảng vài ngày, hy vọng sẽ gặp 
các tình báo của đội. Cuối cùng cũng gặp một nhỏm 
nhỏ du kích của nhỏm Cruchicốp, đứng đầu là Vaxili 
Đrôdođốp và Prixtúp. Cuộc gặp gỡ thật là sung sưởng. 
Nhưng Đrôdođốp và Prixtúp cầng không có liên lạc với 
chủ lực của đội. : 


Nicôlai Ivanôvích kề cho các đồng chí mọi chuyện 

_ œủa anh trong thời gian cuối. Thực ra anh vẫn chưa 
biết tên sen đầm mà anh bắn ở Curôvítxa là ai. Nhưng 
sau đỏ chúng tôi *iược biết qua báo cáo tìm thấy ở 
Ghextapỏ. Trong bản bảo cáo nói cả đến chiếc ð-tò bỏ 
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ở dọc đường ! Trong bảo cáo nói : «(Ngày 12-2-!9441 ở 
Cnrôvitxa, từ chiếc ð-tâ này đã bắn chết viên thiếu tá 
cảnh sát đã chiến Cante, Hung thủ trốn thoát ». 


Biết bao mừng trở Cudơnétxốp báo cho các bạn 
chiến đấu (lủe đỏ ở trong rừng họ còn chưa biết) rằng 
Hồng quản đã giải phóng Rôvơnô ; Dơđônbunôvô và 
[uủtXcơ, 


Đrôdođốp và Prixtúp khuyên Nicôlai Ivanôvích ở 
lại nhóm anh. Cudơnẻtxốp từ chối. Anh không muốn 
chờ đợi thêm nữa và cùng với Caminxki, Bêlốp quyết 
định tự tìm cách phối hợp với Hồng quân. Dù sao, họ 
cũng nghỉ ngơi vài ngày. Có lẽ lúc này Cudơnétxốp đã 
viết bảo cảo cho một trong những đồng chí lánh đạo 
tình bảo xô-viết. Trong đó anh bảo cáo tỉ mỉ về các 
công việc của mình đã làm ở bậu phương địch. Bản 
bảo cáo ký tắt «Púc ». Các giấy tờ của C udơnétxốp đều 
ghi theo tên mật này.  nH bì đựng. bảo cáo đề ở túi 
ngực áo khoác. 


Người tình báo. chân chính + uÄonetkểp. đã lường 
trước mọi việc, kề cả khả năng chết vì đạn của anh 
lính xô-viết, không nhận ra người mặc quân phục Đức 
đáng cắm ghét này chính lại là chiến sĩ của cùng một 
đất nước vĩ đại. Nicôlai Cudơnétxốp cho rằng dù anh 
có bị chết cay đắng như vậy, thì sau khi tìm thấy báo 
cáo, mọi người sẽ chôn cất anh như: người của mình, 


Trong một tuần lễ, Cudơnétxốp, Camninxki và Bê- 
lốp lang thang trong rừng định tiến tới gần tuyến mặt 
trận, Họ tiến vào làng Borachin trong những ngày đầu 
tháng Ba. 


Ớ đây những người tình bảo vấp phải bọn kẻ cướp 
dân tộc chủ nghĩa mặo quân phục các chiến. sï xô- viết. 


2M), 


Hiều ra sai lầm bí thắm, (udơnétxốp rút quá lựu 


đạn chống tăng loại nặng từ đây lưng ra, Một tiếng nồ 
vang lên đỉnh tai... 


‹+« VÀÏ ngày sau, tên đại điện của một bọn dân tộc 
chủ nghĩa tư sản Ucơren đến gặp một trong những tên 
cầm đầu cảnh sát an ninh của quân khu Galitxia và tuyên 
bố với tên đó rằng người của hắn bắt được ba tình báo 
xô-viết và đang canh giữ cần mật. Tên œhản bội đưa 
tờ bảo cáo thật của Nicôlai Cudơnétxốp làm bằng chứng. 
Chỉ đến lúc đỏ eơ quan mật vụ phát-xít mới biết rằng : 
viên sĩ quan bí mật đã giết tưởng Ghen, cố vấn của 
quốc xã ở Rôvơnô, Phuncơ chánh án tối cáo Ucơren, 
bắt cầm tù bá tước Gaan và trung tá Raixơ, bắt cóc 
tướng Inghen tại nhà riêng, giết phó tỉnh trưởng Baoe 
và tiến sỉ Snaide ở Lơvốp, đã khai thác và truyền đạt 
cho bộ chỉ huy Hồng quân một loạt những tin tức quân. 
sự bí mật, thực ra là một tình bảo xô-viết. Trong tay 
Ghextapô chỉ có bản cáo cáo. Chúng rất khao khát 

_ nhận được Cudơnẻtxốp còn sống. Bọn kẻ cướp hbửa 
chuyền những người tình bảo bị bắt cho bọn phát-xit, 
với điều kiện cỏ tiền. Bọn Hitle thỏa mãn yêu cầu của 
lũ kẻ cướp. Lúc đó bọn này che giấu hành động đối trả 
của chúng bằng cách bai tuần sau mới bảo tỉn cho bọn 
Ghextapô biết rằng những người tình bảo xô-viết bị 
bắn chết vì mưu toan chạy trốn. 

Ngày 5 tháng Mười một năm 1911 Chủ tịch đoàn 

zXo-viết tối cao Liên-xô ban hành sắc lệnh truy tặng cho 
Nicôlai Cuđơnétxốp đanh hiệu Anh hùng Liên-xỏ vì đã 
thực hiện xuất sác những nhiệm vụ đặc' biệt trong lòng 
địch, đã thê hiện tỉnh thần gan đạ và đũng cảm. 


MU mươi làn nấm sau, sau một thời gian tìm Kiếm 
lầu đu, những người bạn chiến đầu du kich mới tì 


NI 
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thấy phần mộ củn anh ở rla làng Dơrachin. Di bài của 
người anh hùng được đưa về Lơyốp chôn cất với nghỉ ,ý 
thức quản nhân trên Đồi Quang vinh. Í 


Khi sống Nieôlai Ivanôvieh Cuđơnétxốp không kíp 
„ . nhận một phần thưởng cao quý nào ban tĩng cho công 
lao eủa anh. Phần thưởng cao quý nhất đối với anh là 

sống mãi trong lòng nhân dân. 
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